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LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn sách tham khảo Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng mà bạn đọc đang có trên tay là kết quả hợp tác giữa Vụ Khoa học, 

Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức 

Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách được biên soạn và xuất 

bản trước hết là để đáp ứng nhu cầu góp phần vào quá trình ứng phó với 

biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Hiện nay, biến đổi khí hậu là một vấn đề 

toàn cầu, gây nguy hiểm cho con người, hệ sinh thái và tác động toàn 

diện lên kinh tế - xã hội và môi trường trên khắp thế giới. Việt Nam được 

đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi 

khí hậu. Trên thực tế, những hệ quả tiêu cực của biến đổi khí hậu ở Việt 

Nam đã thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực, khu vực khác nhau. Vì vậy, nỗ 

lực cùng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những ưu 

tiên hàng đầu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc biên soạn và xuất 

bản cuốn sách này thực sự có ý nghĩa đối với quá trình đào tạo nguồn 

nhân lực nói riêng, góp phần mở rộng tri thức nói chung về ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

Điểm cần nhấn mạnh thêm ở đây là chương trình đào tạo bậc cử 

nhân hiện nay của ngành Xã hội học và Công tác xã hội thuộc Khoa Xã 

hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia Hà Nội có một số học phần có nội dung liên quan đến biến đổi khí 

hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như Xã hội học Môi 

trường hay Phát triển Cộng đồng. Không chỉ chương trình cử nhân, 

chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có những 

học phần có nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, chẳng hạn như: Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng; Tổ chức phát triển cộng đồng; Vốn xã hội trong phát triển 
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cộng đồng. Ngoài ra, các chương trình thạc sĩ về biến đổi khí hậu ở 

Trường Đại học Việt - Nhật và Khoa Các khoa học Liên ngành của Đại 

học Quốc gia Hà Nội cũng có những học phần có nội dung liên quan đến 

biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các học phần được đề 

cập đến ở trên đã có đề cương cụ thể trong các chương trình đào tạo được 

ban hành chính thức. Các đề cương này gồm nhiều nội dung theo yêu cầu, 

trong đó có mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, nội dung chi tiết 

học phần, tên học liệu, và cách thức kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, cho đến 

nay các học phần này chưa có học liệu hay giáo trình chính thức cho từng 

học phần. Vì vậy, việc biên soạn cuốn sách tham khảo Thích ứng với biến 

đổi khí hậu dựa vào cộng đồng hướng đến mục tiêu cung cấp thêm tài liệu 

tham khảo cho việc giảng dạy và học tập các học phần trên.  

Một điểm nữa cần được nhấn mạnh ở đây là sách tham khảo này 

trước hết hướng đến phục vụ sinh viên ở bậc cử nhân các ngành Xã hội 

học và Công tác xã hội. Tuy nhiên, nội dung trong cuốn sách tham khảo 

này cũng có thể hữu ích đối với việc học tập và giảng dạy nhiều học phần 

trong các chương trình đào tạo khác nhau ở bậc sau đại học. Vì thế, khi 

giảng dạy, học tập những học phần cụ thể, giảng viên và sinh viên, học 

viên có thể chọn nội dung phù hợp trong các chương của cuốn sách để sử 

dụng. Ngoài ra, cuốn sách cũng có thể là tài liệu tham khảo hữu ích đối 

với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc bởi vì 

những nội dung cụ thể của cuốn sách cung cấp kiến thức, kỹ năng nhất 

định phục vụ triển khai đề tài nghiên cứu, dự án, hoạt động can thiệp trên 

thực tế liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 

Về kết cấu nội dung, cuốn sách được chia thành 6 chương, cụ thể 

như sau: 

Chương 1 trình bày những vấn đề chung về biến đổi khí hậu, thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Chương này cung cấp kiến 

thức nền tảng cho việc trình bày các nội dung liên quan đến thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở những chương tiếp theo. Cụ thể là ngoài phần dẫn 

nhập và nội dung đề cập đến con người, môi trường, biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững, các hợp phần kiến thức của chương này tập trung 
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vào những chiều cạnh khác nhau liên quan đến biến đổi khí hậu, cộng 

đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 

Chương 2 đề cập đến tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng 

đồng ở Việt Nam. Đây là nội dung quan trọng làm cơ sở cho việc bàn 

về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các chương tiếp 

theo. Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng. 

Chương 3 cung cấp những nội dung liên quan đến xác định, đánh giá 

và phát triển năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Sau khi đề cập đến phát triển năng lực của cộng đồng trong thích 

ứng với biến đổi khí hậu, chương này cũng bàn về xây dựng chiến lược 

của cộng đồng nhằm thích ứng đối với biến đổi khí hậu và giám sát, đánh 

giá kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng. Đây là những 

chiều cạnh cụ thể, quan trọng trong tiến trình thích ứng với biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng. 

Chương 4 tập trung phân tích những tác động của biến đổi khí hậu 

đối với một số nhóm dễ bị tổn thương và đưa ra các phương pháp công 

tác xã hội để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của các 

nhóm này. Trên thực tế, các nhóm dễ bị tổn thương là những nhóm cần 

được quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc triển khai 

nội dung bàn về công tác xã hội trong thích ứng biến đổi khí hậu của các 

nhóm dễ bị tổn thương là thực sự cần thiết. 

Chương 5 cung cấp các kỹ năng làm việc với cộng đồng nhằm thúc 

đẩy khả năng thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu. Những 

nhóm kỹ năng được đề cập đến ở đây bao gồm: Kỹ năng đánh giá các 

chiều cạnh khác nhau của cộng đồng; kỹ năng thay đổi nhận thức và huy 

động nguồn lực phục vụ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Dưới 

một góc nhìn cụ thể, những kỹ năng này thực sự hữu ích trong quá trình 

triển khai các đề tài, dự án và nhất là đối với tổ chức các hoạt động can 

thiệp trên thực tế trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng. 
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Chương 6 trình bày một số phương pháp (hoặc có thể gọi là một số 

công cụ cụ thể) thu thập dữ liệu phục vụ triển khai đề tài nghiên cứu, dự 

án, hoạt động can thiệp liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 

vào cộng đồng. Trên thực tế, nhiều phương pháp khác nhau có thể được 

vận dụng trong quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu, dự án, hoạt 

động can thiệp liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng chẳng hạn như phân tích tài liệu, quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận 

nhóm, v.v. Tuy nhiên, những phương pháp này đã được trình bày trong 

các sách phương pháp nghiên cứu xã hội học dành cho đào tạo cử nhân 

xã hội học và công tác xã hội; đồng thời do giới hạn của dung lượng cuốn 

sách này nên Chương 6 chỉ đi sâu vào một số phương pháp, dựa trên cơ 

sở làm việc với cộng đồng, để thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, 

dự án, hoạt động can thiệp trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu 

dựa vào cộng đồng. 

Nhìn một cách tổng thể, đây là cuốn sách tham khảo phục vụ quá 

trình giảng dạy, học tập các học phần có liên quan đến thích ứng với biến 

đổi khí hậu dựa vào cộng đồng của một số chương trình đào tạo ở bậc đại 

học và sau đại học, nhưng trước hết là chương trình đào tạo cử nhân Xã 

hội học và Công tác xã hội ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cấu trúc nội dung của cuốn sách 

dựa trên lô gich: kết nối lý luận và thực tiễn, kỹ năng và phương pháp, 

bối cảnh chung toàn cầu và bối cảnh cụ thể ở Việt Nam. Điểm cần nói 

thêm là thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một lĩnh vực 

rộng, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Vì thế, nội dung cuốn sách khó 

có thể cung cấp một cách toàn diện các kiến thức, kỹ năng phục vụ thực 

hiện đề tài nghiên cứu, dự án, hoạt động can thiệp trong lĩnh vực thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Thêm nữa, mặc dù các tác 

giả của cuốn sách đã có nhiều cố gắng nhưng do giới hạn về năng lực nên 

chắc chắn cuốn sách còn những tồn tại, thiếu sót nhất định. Tập thể tác 

giả mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các giảng viên, nhà khoa 

học, nhà quản lý và đông đảo bạn đọc để hy vọng trong tương lai cuốn 

sách sẽ được nâng cấp, tái bản với chất lượng tốt hơn. Nhân dịp cuốn 
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sách được xuất bản, tập thể tác giả trân trọng cảm ơn Vụ Khoa học, Giáo 

dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Hợp 

tác quốc tế Đức (GIZ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ nhóm tác giả biên soạn và xuất 

bản cuốn sách này. 

Hà Nội, tháng 11 năm 2022 

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh và PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU,  
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

Nguyễn Tuấn Anh 

1. Dẫn nhập 

Chương này trình bày những vấn đề chung về biến đổi khí hậu, thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Đây là cơ sở để triển khai 

các nội dung cụ thể về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 

trong các chương tiếp theo. Nhìn một cách tổng thể, chương này có sáu 

nội dung, cụ thể như sau: 

Nội dung thứ nhất đề cập khái quát mối quan hệ giữa con người và 

môi trường qua các giai đoạn phát triển của lịch sử. Đây là cơ sở để nhấn 

mạnh rằng tác động của con người lên môi trường, nhất là từ cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất, đã góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Đối 

mặt với biến đổi khí hậu, nhu cầu đặt ra là phải phát triển bền vững. Và, 

thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một trong những lựa 

chọn quan trọng để phát triển bền vững. 

Sau khi đề cập đến định nghĩa về biến đổi khí hậu ở nội dung thứ 

nhất, nội dung thứ hai bàn về các nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu. 

Nhìn một cách khái quát, biến đổi khí hậu do biến đổi tự nhiên và do tác 

động của con người. Cụ thể là hoạt động của con người phát thải quá 

mức các khí nhà kính vào bầu khí quyển đã góp phần gây ra biến đổi khí 

hậu. Vì vậy, vấn đề đặt ra trong ứng phó với biến đổi khí hậu là cần chú 

trọng vào hoạt động của con người; trong đó thích ứng với biến đổi khí 

hậu nói chung, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng nói 

riêng là một lĩnh vực quan trọng. 
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Nội dung thứ ba của chương bàn về tác động của biến đổi khí hậu và 

tổn thương do biến đổi khí hậu. Trong nội dung này, tác động và tổn 

thương do biến đổi khí hậu gây ra trong một số lĩnh vực quan trọng sẽ 

được đề cập đến, bao gồm: sức khỏe con người; cơ sở hạ tầng, tài sản và 

tăng trưởng kinh tế; sản xuất nông nghiệp và cung cấp lương thực; tài 

nguyên nước; hệ sinh thái. Việc bàn về tác động của biến đổi khí hậu và 

tổn thương do biến đổi khí hậu trong một số lĩnh vực cụ thể ở chương thứ 

nhất sẽ góp phần cung cấp cơ sở cho việc nhấn mạnh nhu cầu thích ứng 

với biến đổi khí hậu, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng được trình bày trong các chương tiếp theo. 

Nội dung thứ tư của chương đề cập đến ứng phó với biến đổi khí 

hậu, sau khi tác động của biến đổi khí hậu và tổn thương do biến đổi khí 

hậu đã được trình bày ở nội dung thứ ba. Cụ thể là nội dung này sẽ đề 

cập đến ứng phó với biến đổi khí hậu trên hai phương diện: giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc bàn về giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung là cơ sở 

quan trọng cho việc trình bày những nội dung cụ thể liên quan đến thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các chương tiếp theo. 

Sau khi tập trung vào những vấn đề cơ bản liên quan đến biến đổi khí 

hậu ở các nội dung trên, bao gồm: bản chất của biến đổi khí hậu, nguyên 

nhân của biến đổi khí hậu, tác động và tổn thương do biến đổi khí hậu; nội 

dung thứ năm của chương sẽ bàn đến những chiều cạnh cơ bản của cộng 

đồng. Ngoài việc trình bày khái niệm cộng đồng, nội dung thứ năm đề cập 

đến nguồn lực cộng đồng, phát triển năng lực cộng đồng. Đây là cơ sở 

quan trọng để đi đến quan niệm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng được trình bày trong nội dung tiếp theo của chương. 

Nội dung thứ sáu, cũng là nội dung cuối cùng của chương, sẽ bàn 

sâu về quan niệm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Bên 

cạnh việc trình bày định nghĩa thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng, nội dung này còn phân tích các chiều cạnh quan trọng của 

thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Đây là cơ sở cho việc 
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triển khai những nội dung cụ thể liên quan đến thích ứng với biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng ở các chương tiếp theo. 

2. Con người, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

Nhân loại có hai mối quan hệ cơ bản. Thứ nhất là quan hệ giữa con 

người với nhau; thứ hai là quan hệ giữa con người với môi trường, với 

thế giới tự nhiên. Trên thực tế, các xã hội luôn phụ thuộc môi trường. 

Ngược lại, môi trường cũng ảnh hưởng sâu sắc đối với mỗi xã hội. Điều 

quan trọng là các xã hội phải thích nghi với môi trường để tồn tại, phát 

triển và tạo dựng sự thịnh vượng (Nolan và Lenski 2009: 9). Nhìn một 

cách tổng thể, việc đề cập đến mối quan hệ giữa con người và môi trường 

qua các giai đoạn lịch sử khác nhau là thực sự cần thiết để hiểu lịch sử tự 

nhiên, lịch sử xã hội và nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa 

con người và môi trường, chẳng hạn như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm 

môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu. Những vấn đề 

này, nhất là biến đổi khí hậu, đang đặt ra nhiều thách thức cho con người 

trong tiến trình hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Giai đoạn đầu tiên trong lịch sử phát triển của xã hội loài người là 

giai đoạn văn minh tiền nông nghiệp, tức là xã hội săn bắt và hái lượm. 

Bằng chứng khoa học có được cho đến nay cho biết khoảng 100 nghìn 

năm trước, con người hiện đại đã xuất hiện (Nolan và Lenski 2009: 82). 

Khoảng 30 nghìn năm trước, con người đã đạt được nhiều tiến bộ trong 

quá trình chế tác ra các công cụ, vũ khí phục vụ cuộc sống của mình và 

họ đã có nhiều loại công cụ, vũ khí khác nhau như cung, tên, giáo mác, 

dùi, kim, thìa, cưa đá, búa từ sừng động vật, v.v. Thời kỳ này, ở những 

xứ lạnh, con người đã biết làm nhà bằng đất để ở thay vì ở hang đá 

(Nolan và Lenski 2009: 82). Như vậy, trong xã hội săn bắt và hái 

lượm, con người chủ yếu sử dụng các công cụ đơn giản để săn bắt và 

hái lượm. Với sinh kế săn bắt và hái lượm dựa vào những công cụ 

giản đơn như thế, ở giai đoạn này, con người không tác động tiêu cực 

lên môi trường. Có thể nói rằng trong thời kỳ này con người là bạn 

của thiên nhiên, con người sống hòa thuận với tự nhiên. 
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Giai đoạn thứ hai trong lịch sử phát triển của xã hội loài người là 

giai đoạn văn minh nông nghiệp. Giai đoạn đầu của văn minh nông 

nghiệp là xã hội làm vườn. Đặc trưng của xã hội làm vườn là con người 

định cư, thuần hóa cây trồng, thuần hóa vật nuôi để chăn nuôi và trồng 

trọt (Nolan và Lenski 2009: 105). Tuy nhiên, do hạn chế về công cụ lao 

động, chủ yếu là chỉ có công cụ cầm tay, nên họ chỉ có thể canh tác được 

trên những diện tích đất đai nhỏ hẹp gần nơi ở của mình (Nolan và 

Lenski 2009: 105). 

Sau xã hội làm vườn, khoảng 3000 năm trước công nguyên, nhân 

loại chuyển sang xã hội nông nghiệp. Nhiều tiến bộ về công nghệ trong 

giai đoạn này đã giúp nhân loại chuyển từ xã hội làm vườn sang xã hội 

nông nghiệp. Trong đó, những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất là sáng 

chế ra bánh xe để làm xe kéo, và sáng chế ra cái cày như một dụng cụ 

quan trọng của sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó là việc sử dụng gia 

súc để kéo xe và kéo cày. Các sáng chế quan trọng khác bao gồm: thuyền 

buồm, chữ viết, số đếm và lịch (Nolan và Lenski 2009: 137). Sáng chế ra 

cái cày và dùng trâu bò để cày kéo là đặc biệt quan trọng cho quá trình 

hình thành nền sản xuất nông nghiệp. Bởi vì, với những tư liệu sản xuất 

này, người ta có thể canh tác được diện tích đất đai rộng lớn và xa nơi ở 

của họ. Ngoài ra, động vật dùng để cày kéo còn cho phân bón phục vụ 

sản xuất nông nghiệp. Kết quả của việc canh tác dựa trên cái cày và súc 

vật dùng để cày kéo dẫn đến kết quả là người ta có thể canh tác lâu dài 

trên một diện tích rộng lớn và tạo ra sản lượng nông nghiệp dư thừa. 

Thực tế này dẫn đến hình thức tổ chức xã hội mới và phức tạp hơn so với 

xã hội làm vườn. Đó là xã hội nông nghiệp (Nolan và Lenski 2009: 138-

139). Như vậy, đặc trưng quan trọng của xã hội nông nghiệp là sử dụng 

cày và động vật cày kéo để canh tác trên diện tích đất đai rộng lớn 

(Macionis 2018: 121). Những diễn tiến trên cho thấy trong giai đoạn văn 

minh nông nghiệp với xã hội làm vườn và xã hội nông nghiệp, con người 

đã khai thác tự nhiên hiệu quả hơn; và tác động của con người lên tự 

nhiên cũng mang tính tiêu cực. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của con 

người lên tự nhiên ở giai đoạn này còn hạn chế. Bởi vì, đây là thời kỳ mà 
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con người vẫn chủ yếu sử dụng sức cơ bắp của chính mình và sức của 

súc vật để tác động vào tự nhiên nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cuộc 

sống của mình (Macionis 2018: 607). Do những giới hạn như vậy nên 

trong mối quan hệ với tự nhiên, con người chưa tạo ra các vấn đề môi 

trường đáng lo ngại. Nói cách khác, con người vẫn tiếp tục là bạn của 

thiên nhiên trong giai đoạn văn minh nông nghiệp. 

Sau giai đoạn văn minh nông nghiệp, nhân loại bước vào thời kỳ văn 

minh công nghiệp. Văn minh công nghiệp được mở ra bởi cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu vào giữa thế kỷ XVIII ở nước 

Anh. Dấu mốc quan trọng trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng lần 

thứ nhất là thoi bay phục vụ dệt vải được sáng chế, và nhất là máy hơi 

nước do James Watt tạo ra vào cuối thế kỷ XVIII. Những sáng chế này 

được ứng dụng trong ngành công nghiệp dệt đã dẫn đến sự phát triển 

nhanh chóng của công nghiệp dệt ở nước Anh (Nolan và Lenski 2009: 

195-196). Trong giai đoạn này, công nghiệp sản xuất thép, công nghiệp 

khai thác than đá cũng ngày càng phát triển. Cùng với đó nền công 

nghiệp sản xuất các máy công cụ cũng phát triển. Kết quả là sau năm 

1800, nước Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới có nền công nghiệp dựa 

trên máy móc thay thế nền nông nghiệp với tư cách là hoạt động kinh tế 

quan trọng nhất (Nolan và Lenski 2009: 197). Vào cuối thế kỷ XIX, công 

nghiệp hóa đã diễn ra ở mọi lĩnh vực của nền kinh tế nước Anh. Đồng 

thời, cách mạng công nghiệp đã bắt đầu tiến triển ở nhiều nước thuộc 

châu Âu và Hoa Kỳ (Nolan và Lenski 2009: 198). 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp trên thế giới cho đến 

nay đã tạo ra nhiều tác động tích cực lẫn những hệ quả tiêu cực. Một mặt, 

nền sản xuất công nghiệp ngày càng tạo ra nhiều hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Nhưng mặt 

khác, quá trình phát triển của nền công nghiệp trên thế giới đi liền với 

việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ngày càng nhiều và xả thải ra môi 

trường ngày càng lớn. Hệ quả là con người đã gây ra nhiều vấn đề môi 

trường, nhất là ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa 

dạng sinh học, và gia tăng biến đổi khí hậu. 
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Các bằng chứng khoa học đến nay cho thấy kể từ khi bắt đầu kỷ 

nguyên công nghiệp, các hoạt động của con người dẫn đến sự gia tăng 

đáng kể lượng khí nhà kính phát thải vào khí quyển, trong đó có bốn loại 

khí nhà kính chính: carbon dioxide (CO2), methan (CH4), nitơ oxit (N2O) 

và các halocarbon (một nhóm khí có chứa flo, clo và brom) (IPCC, 2007). 

Sự gia tăng các khí này đã gây ra sự gia tăng lượng nhiệt từ mặt trời được 

giữ lại trong bầu khí quyển của Trái Đất. Sự gia tăng nhiệt này đã dẫn đến 

hiệu ứng nhà kính, gây ra biến đổi khí hậu1 (UNFCCC 2007: 8). 

Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) quan niệm: “Biến đổi khí 

hậu là sự thay đổi của khí hậu do hoạt động của con người trực tiếp hoặc 

gián tiếp làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và sự dao động 

khí hậu tự nhiên quan sát thấy trong các khoảng thời gian có thể so sánh 

được” (United Nations 1992: 7). Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí 

hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change) định nghĩa: Biến đổi 

khí hậu là “bất kỳ sự thay đổi nào về khí hậu theo thời gian, cho dù là do 

biến đổi tự nhiên hay do hoạt động của con người” (IPCC 2007a: 6). Ấn 

phẩm “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” xác 

định: Biến đổi khí hậu “là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời 

gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con 

người. Biến đổi khí hậu hiện nay biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực 

nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan” 

(Bộ Tài nguyên và Môi Trường 2016: viii). Như vậy, mặc dù nhiều định 

nghĩa khác nhau về biến đổi khí hậu được nêu ra, nhưng nếu phát biểu 

một cách ngắn gọn thì: Biến đổi khí hậu bất kỳ sự thay đổi nào về khí 

                                                 
1 Khí hậu (Climate) “là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một vùng nhất định, đặc trưng bởi các đại 

lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại vùng đó” (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016: 
x). Hệ thống khí hậu (Climate System) “là một hệ thống phức tạp bao gồm 5 thành phần chính: Khí 
quyển, đại dương, băng quyển, mặt đất, sinh quyển và các tương tác giữa chúng. Hệ thống khí 
hậu theo thời gian bị chi phối bởi các yếu tố động lực nội tại và từ bên ngoài như phun trào núi 
lửa, dao động của mặt trời và các tác động nhân tạo như thay đổi thành phần khí quyển và thay 
đổi sử dụng đất”(Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016: ix). 
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hậu theo thời gian do biến đổi tự nhiên/do tác động của các điều kiện tự 

nhiên và do hoạt động của con người. 

Biến đổi khí hậu biểu hiện qua nhiều đặc điểm khác nhau. Trong đó, 

một số đặc điểm chính của biến đổi khí hậu bao gồm: nhiệt độ trung bình 

toàn cầu tăng lên, độ che phủ của mây và lượng mưa thay đổi, các chỏm 

băng và sông băng tan chảy, lượng tuyết phủ giảm, nhiệt độ đại dương và 

độ axit của đại dương tăng (UNFCCC 2007: 8). Biến đổi khí hậu gây ra 

nhiều tác động và nhiều mối đe dọa. Nhiệt độ đại dương tăng lên gây ra 

sự giãn nở nhiệt của các đại dương, kết hợp với nước tan chảy từ băng 

trên đất liền khiến mực nước biển dâng cao. Do sự nóng lên toàn cầu nên 

các hiện tượng cực đoan chẳng hạn như bão, lũ lụt, hạn hán, mưa lớn, 

nắng nóng sẽ tăng tần suất và cường độ (UNFCCC 2007: 8). Hệ quả là 

biến đổi khí hậu gây ra những tác động trên phạm vi rộng đối với môi 

trường, kinh tế - xã hội và các lĩnh vực liên quan, bao gồm tài nguyên 

nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, sức khỏe con người, đa dạng 

sinh học (UNFCCC 2007: 8). Đối mặt với những thách thức do biến đổi 

khí hậu, nhu cầu quan trọng đặt ra là chúng ta phải thích ứng với biến đổi 

khí hậu, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, 

để phát triển bền vững. 

3. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu 

Từ các định nghĩa về biến đổi khí hậu đã được trình bày ở trên, 

chúng ta thấy có hai nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu. Nguyên nhân 

thứ nhất là do tác động của các điều kiện tự nhiên, hay do biến đổi tự 

nhiên. Nguyên nhân thứ hai là do hoạt động của con người. Nguyên nhân 

tự nhiên gây ra biến đổi khí hậu bao gồm: “Thay đổi của các tham số quĩ 

đạo Trái Đất”; “biến đổi trong phân bố lục địa - biển của bề mặt Trái 

Đất”; “biến đổi về phát xạ của mặt trời và hấp thụ bức xạ của Trái Đất”; 

“hoạt động của núi lửa” (Bộ Tài nguyên và Môi Trường 2016: 4). Liên 

quan đến biến đổi khí hậu do tác động của con người, các hoạt động của 

con người dẫn đến “phát thải quá mức các khí nhà kính vào bầu khí 
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quyển”. Quá trình “phát thải vào khí quyển các khí gây hiệu ứng nhà 

kính, dẫn đến gia tăng nhiệt độ của Trái Đất” (Bộ Tài nguyên và Môi 

Trường 2016: 6). Chúng ta có thể hiểu rõ hơn điều này qua việc giải 

thích khí nhà kính ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng và khí hậu của 

Trái Đất cụ thể như sau: 

“Mặt trời đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho khí hậu 

Trái Đất. Một phần ánh sáng mặt trời chiếu tới Trái Đất bị phản xạ 

trực tiếp trở lại không gian, đặc biệt là bởi các bề mặt sáng như băng 

và mây, và phần còn lại bị bề mặt và khí quyển hấp thụ. Phần lớn 

năng lượng mặt trời được hấp thụ này được tái phát ra dưới dạng 

nhiệt (bức xạ sóng dài hoặc tia hồng ngoại). Đến lượt nó, bầu khí 

quyển lại hấp thụ và tái bức xạ nhiệt, một phần nhiệt lượng trong số 

đó thoát ra ngoài không gian. Bất kỳ sự xáo trộn nào đối với sự cân 

bằng của năng lượng đến và đi sẽ ảnh hưởng đến khí hậu. Ví dụ, 

những thay đổi nhỏ trong sản lượng năng lượng từ Mặt trời sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự cân bằng này. Nếu tất cả năng lượng nhiệt tỏa 

ra từ bề mặt đi qua bầu khí quyển trực tiếp vào không gian, nhiệt độ 

bề mặt trung bình của Trái Đất sẽ lạnh hơn hiện nay hàng chục độ. 

Khí nhà kính trong khí quyển, bao gồm hơi nước, carbon dioxide, 

mêtan và oxit nitơ, hoạt động làm cho bề mặt ấm hơn nhiều so với 

hiện tại vì chúng hấp thụ và phát ra năng lượng nhiệt theo mọi 

hướng (bao gồm cả hướng xuống), giữ cho bề mặt Trái Đất và bầu 

khí quyển thấp hơn. Nếu không có hiệu ứng nhà kính này, sự sống 

như chúng ta biết đã không thể tiến hóa trên hành tinh của chúng ta. 

Thêm nhiều khí nhà kính vào bầu khí quyển làm cho nó thậm chí 

còn hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn nhiệt thoát ra ngoài không 

gian. Khi năng lượng rời đi ít hơn năng lượng đi vào, Trái Đất sẽ ấm 

lên cho đến khi cân bằng mới được thiết lập. Khí nhà kính do các 

hoạt động của con người thải ra làm thay đổi sự cân bằng năng 

lượng của Trái Đất và do đó là khí hậu của nó. Con người cũng ảnh 

hưởng đến khí hậu bằng cách thay đổi tính chất của bề mặt đất (ví 

dụ bằng cách phát quang rừng làm rẫy) và thông qua việc phát thải 



Chương 1. Những vấn đề chung về biến đổi khí hậu,... 23 
 

 

các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến số lượng và loại hạt trong khí 

quyển. Các nhà khoa học đã xác định rằng, khi tất cả các yếu tố con 

người và tự nhiên được xem xét, cân bằng khí hậu của Trái Đất đã bị 

thay đổi theo hướng nóng lên, trong đó nguyên nhân lớn nhất là sự 

gia tăng CO2” (National Academy of Sciences và The Royal Society 

2000: B1-B4). 

Về sự nóng lên của Trái Đất, báo cáo cập nhật năm 2021 của IPCC 

chỉ ra rằng những thay đổi quan sát được trong khí quyển, đại dương, 

băng quyển và sinh quyển cung cấp bằng chứng rõ ràng về một thế giới 

đã ấm lên. Trong vài thập kỷ qua, các chỉ số quan trọng của hệ thống 

khí hậu ngày càng ở mức không thể thấy được trong nhiều thế kỷ đến 

nhiều thiên niên kỷ, và đang thay đổi với tốc độ chưa từng có trong ít 

nhất 2000 năm qua (IPCC 2021: 290). Nồng độ carbon dioxide (CO2) 

trên toàn cầu ngày nay đang ở mức cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong 

ít nhất hai triệu năm qua (IPCC 2021: 290). Về nguyên nhân dẫn đến 

nóng lên toàn cầu do tác động của các điều kiện tự nhiên, hay do biến 

đổi tự nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng các quá trình tự nhiên, chẳng 

hạn như sự thay đổi năng lượng của mặt trời và quỹ đạo của Trái Đất 

xung quanh mặt trời, núi lửa phun trào và những biến động bên trong hệ 

thống khí hậu như El Niño và La Niña cũng ảnh hưởng đến khí hậu Trái 

Đất (National Academy of Sciences và The Royal Society 2000: 5). 

Tuy nhiên, các tính toán sử dụng mô hình khí hậu đã được sử dụng để 

mô phỏng xem điều gì sẽ xảy ra với nhiệt độ toàn cầu nếu chỉ có các 

yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến hệ thống khí hậu cho thấy các yếu tố tự 

nhiên tạo ra sự nóng lên của bề mặt toàn cầu rất ít, hoặc thậm chí là 

nguội đi một chút, trong thế kỷ XX và sang thế kỷ XXI. Chỉ khi các mô 

hình tính toán nào tính cả những ảnh hưởng của con người đối với 

thành phần của khí quyển thì những thay đổi nhiệt độ mới phù hợp với 

những thay đổi nhiệt độ quan sát được (National Academy of Sciences 

và The Royal Society 2000: 5). Trên thực tế, mặt trời cung cấp nguồn 

năng lượng chính thúc đẩy hệ thống khí hậu của Trái Đất, nhưng các 

biến đổi/dao động của nó đóng vai trò rất ít đối với những thay đổi khí 

hậu được quan sát trong những thập kỷ gần đây. Minh chứng cụ thể cho 
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thực tế này là các phép đo trực tiếp qua vệ tinh từ cuối những năm 1970 

cho thấy năng lượng tỏa ra của mặt trời không tăng, trong khi nhiệt độ 

bề mặt toàn cầu tăng lên (National Academy of Sciences và The Royal 

Society 2000: 7). Như vậy, biến đổi khí hậu do nguyên nhân từ biến đổi 

tự nhiên/tác động của các điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, nguyên nhân 

đáng lưu ý là do các hoạt động của con người. 

Các hoạt động của con người đã đóng góp đáng kể vào biến đổi khí 

hậu thông qua phát thải khí nhà kính và phản xạ hoặc hấp thụ năng lượng 

của mặt trời. Trước hết là việc phát thải khí nhà kính. Nồng độ của các 

khí nhà kính quan trọng đều đã tăng lên kể từ cuộc Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ nhất cho đến nay do các hoạt động của con người. Nồng 

độ carbon dioxide, methane và nitrous oxide hiện đang dồi dào trong khí 

quyển Trái Đất hơn bất kỳ thời điểm nào trong 800.000 năm qua (National 

Academy of Sciences và The Royal Society 2000: B2). Lượng khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính này đã làm tăng hiệu ứng nhà kính và khiến nhiệt 

độ bề mặt Trái Đất tăng lên. Đốt nhiên liệu hóa thạch làm thay đổi khí 

hậu hơn bất kỳ hoạt động nào khác của con người (United States 

Environmental Protection Agency 2022). Các hoạt động của con người 

hiện thải ra hơn 30 tỷ tấn carbon dioxide vào khí quyển mỗi năm (Dẫn lại 

từ United States Environmental Protection Agency 2022). Nồng độ 

carbon dioxide trong khí quyển đã tăng hơn 40% kể từ thời tiền công 

nghiệp (Dẫn lại từ United States Environmental Protection Agency 2022). 

Các hoạt động của con người đã làm tăng nồng độ khí mê-tan trong hầu 

hết thế kỷ 20 lên hơn 2,5 lần so với mức tiền công nghiệp, (Dẫn lại từ 

United States Environmental Protection Agency 2022). Nồng độ oxit nitơ 

đã tăng khoảng 20% kể từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ 

nhất, với sự gia tăng tương đối nhanh chóng vào cuối thế kỷ XX. Nồng độ 

nitơ oxit đã tăng từ mức tiền công nghiệp là 270 ppb lên 332 ppb vào năm 

2019 (Dẫn lại từ United States Environmental Protection Agency 2022). 

Đối với việc phản xạ hoặc hấp thụ năng lượng mặt trời do các hoạt 

động của con người. Trên thực tế, các hoạt động như sản xuất nông 
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nghiệp, xây dựng đường sá và phá rừng có thể thay đổi hệ số phản xạ của 

bề mặt Trái Đất, dẫn đến sự nóng lên hoặc nguội đi cục bộ (Dẫn lại từ 

United States Environmental Protection Agency 2022). Hiệu ứng này được 

quan sát thấy ở các đảo nhiệt, là các trung tâm đô thị ấm hơn các khu vực 

xung quanh, ít dân cư hơn. Một lý do khiến những khu vực này ấm hơn là 

các tòa nhà, mặt đường và mái nhà có xu hướng phản xạ ít ánh sáng mặt 

trời hơn các bề mặt tự nhiên (Dẫn lại từ United States Environmental 

Protection Agency 2022). Trong khi nạn phá rừng có thể làm tăng khả 

năng phản xạ của Trái Đất trên toàn cầu bằng cách thay thế những cây 

sẫm màu bằng những bề mặt sáng hơn, tác động thực của tất cả những 

thay đổi về sử dụng đất dường như chỉ dẫn đến một sự hạ nhiệt nhỏ (Dẫn 

lại từ United States Environmental Protection Agency 2022). Việc phát 

xạ các hạt nhỏ, được gọi là sol khí, vào không khí cũng có thể dẫn đến 

phản xạ hoặc hấp thụ năng lượng của mặt trời. Nhiều loại chất gây ô 

nhiễm không khí trải qua các phản ứng hóa học trong khí quyển để tạo ra 

sol khí. Nhìn chung, sol khí do con người tạo ra có tác dụng làm mát Trái 

Đất (Dẫn lại từ United States Environmental Protection Agency 2022). 

Nói tóm lại, biến đổi khí hậu do tác động của các điều kiện tự 

nhiên/biến đổi tự nhiên và do hoạt động của con người. Trong đó, nguyên 

nhân đáng lưu ý gây ra biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con 

người. Trong hai nhóm nguyên nhân do hoạt động của con người gây ra 

biến đổi khí hậu, bao gồm các hoạt động phát thải khí nhà kính và các 

hoạt động dẫn đến thay đổi phản xạ hoặc hấp thụ năng lượng của mặt 

trời, thì phát thải khí nhà kính bởi các hoạt động khác nhau của con 

người là nguyên nhân quan trọng nhất. 

4. Tác động của biến đổi khí hậu và tổn thương do biến đổi khí hậu 

Trước hết, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người. Biến đổi khí hậu tạo ra những rủi ro mới và làm trầm trọng thêm 

các tình trạng dễ bị tổn thương hiện có trong các cộng đồng, tạo ra những 

thách thức ngày càng tăng đối với sức khỏe, sự an toàn của con người và 
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chất lượng cuộc sống (USGCRP 2018: 25). Những thay đổi về thời tiết 

và khí hậu có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhiệt độ ấm hơn làm 

tăng tần suất, cường độ và thời gian của các đợt nắng nóng, điều này có 

thể gây nguy hiểm cho sức khỏe (United State Environmental Protection 

Agency 2022). Khi nhiệt độ đại dương tăng lên, các trận cuồng phong 

ngày càng mạnh hơn và ẩm ướt hơn, có thể gây ra những cái chết trực 

tiếp và gián tiếp (NOAA 2021). Điều kiện khô hạn dẫn đến cháy rừng 

nhiều hơn, mang lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Tỷ lệ ngập lụt cao hơn 

có thể dẫn đến việc lây lan các bệnh qua đường nước, thương tích và các 

mối nguy do hóa chất (NOAA 2021). Biến đổi khí hậu cũng có thể ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người bằng cách làm xấu đi chất lượng không 

khí và nước, làm tăng sự lây lan của một số bệnh và làm thay đổi tần suất 

hoặc cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (United State 

Environmental Protection Agency 2022). Các nhóm dễ bị tổn thương 

nhất, bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người vốn có vấn đề sức khỏe từ 

trước, người lao động ngoài trời, người có thu nhập thấp, có nguy cơ cao 

hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu (NOAA 2021). 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Thứ hai, biến đổi khí hậu gây ra thiệt hại ngày càng lớn cho cơ sở hạ 

tầng, tài sản và cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế (USGCRP 2018: 25). 
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Cơ sở hạ tầng bao gồm cầu, đường, cảng, lưới điện, internet băng thông 

rộng và các bộ phận khác của hệ thống giao thông và liên lạc. Cơ sở hạ 

tầng thường được thiết kế để sử dụng trong nhiều năm hoặc nhiều thập 

kỷ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan mang đến mưa lớn, lũ lụt, gió, tuyết 

hoặc thay đổi nhiệt độ có thể gây căng thẳng cho các công trình và cơ sở 

hiện có (NOAA 2021). Chẳng hạn, nhiệt độ tăng yêu cầu làm mát trong 

nhà nhiều hơn, điều này có thể gây căng thẳng cho mạng lưới điện và hệ 

thống cung cấp năng lượng. Hoặc là lượng mưa lớn đột ngột có thể dẫn 

đến lũ lụt tàn phá đường giao thông (NOAA 2021). Sản xuất công nghiệp 

và các ngành kinh tế phụ thuộc nhiều tài nguyên thiên nhiên và điều kiện 

khí hậu, chẳng hạn như nông nghiệp, du lịch và thủy sản, rất dễ bị tổn 

thương trước các tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Biến đổi 

khí hậu cũng ảnh hưởng sâu sắc đến thương mại, bao gồm cả xuất khẩu 

và nhập khẩu (USGCRP 2018: 25). 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Thứ ba, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tiêu cực đối với sản xuất nông 

nghiệp và cung cấp lương thực. Những biểu hiện cụ thể của biến đổi khí 
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hậu như nhiệt độ tăng, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán, cháy rừng, mưa 

lớn tàn phá mùa màng, làm giảm năng suất nông nghiệp. Những thách 

thức đối với sức khỏe vật nuôi, sự suy giảm năng suất và chất lượng cây 

trồng đe dọa sinh kế nông thôn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và sự 

ổn định giá cả (USGCRP 2018: 29). Rõ ràng là nguồn cung cấp thực 

phẩm của chúng ta phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và thời tiết. Mặc dù 

nông dân và các nhà nghiên cứu có thể thích ứng với một số kỹ thuật và 

công nghệ nông nghiệp hoặc phát triển những kỹ thuật và công nghệ mới, 

nhưng một số thay đổi sẽ khó quản lý. Nhiệt độ tăng, hạn hán và căng 

thẳng về nước, dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt tạo ra những thách thức 

cho những người sản xuất nông nghiệp (NOAA 2021). 

Thứ tư, tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước. 

Những thay đổi đối với tài nguyên nước có thể có tác động lớn đến thế 

giới, đến cuộc sống của con người. Chất lượng và khối lượng nước sẵn 

có để sử dụng cho người dân và các hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi 

biến đổi khí hậu (USGCRP 2018: 27). Những thay đổi về mô hình và 

lượng mưa, cũng như những thay đổi về thời gian và lưu lượng dòng 

chảy, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và chất lượng nước 

(United States Environmental Protection Agency 2022). Thực tế này làm 

tăng rủi ro và chi phí đối với nông nghiệp, sản xuất năng lượng, công 

nghiệp, giải trí và môi trường (USGCRP 2018: 27). 

Thứ năm, tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái. Thay 

đổi hệ sinh thái ảnh hưởng đến phạm vi địa lý của nhiều loài động thực 

vật và thời gian của các sự kiện trong vòng đời của chúng, chẳng hạn như 

di cư và sinh sản (United States Environmental Protection Agency 2022). 

Một số sinh vật có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; một số loài 

thực vật nở hoa sớm hơn. Nhưng những thay đổi này đang diễn ra quá 

nhanh đối với nhiều loài động thực vật khác khi nhiệt độ ngày càng tăng 

và lượng mưa thay đổi gây căng thẳng cho các hệ sinh thái. Một số loài 

xâm lấn hoặc tác động tiêu cực, có thể phát triển mạnh ở nhiều nơi hơn 

nữa do biến đổi khí hậu (NOAA 2021). Như vậy, các hệ sinh thái và 

những lợi ích mà chúng cung cấp cho xã hội đang bị thay đổi bởi biến 
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đổi khí hậu và những tác động này được dự báo sẽ tiếp tục. Nhiều lợi ích 

do hệ sinh thái và môi trường mang lại, chẳng hạn như không khí và 

nước sạch, bảo vệ khỏi lũ lụt ven biển, gỗ và sợi, thụ phấn cho cây trồng, 

săn bắn và đánh cá, du lịch, bản sắc văn hóa, v.v. sẽ tiếp tục bị suy thoái 

do tác động của biến đổi khí hậu (USGCRP 2018: 29). Nói tóm lại, nhiều 

tác động và tổn thương khác nhau  do biến đổi khí hậu gây ra. 

5. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu 

Đối mặt với sự gia tăng của biến đổi khí hậu cũng như những tác 

động và tổn thương do biến đổi khí hậu, nhu cầu quan trọng đặt ra là 

giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu “đề cập đến các biện pháp nhằm giảm lượng và tốc độ 

của biến đổi khí hậu trong tương lai bằng cách giảm phát thải khí nhà 

kính hoặc bằng cách tăng cường tiêu tán khí nhà kính khỏi khí quyển 

(USGCRP 2018: 1350). Như vậy, hai cách thức quan trọng của giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu là giảm phát thải khí nhà kính vào bầu khí quyển, và 

tăng cường loại bỏ khí nhà kính khỏi bầu khí quyển. 

Trước hết là các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính vào bầu khí 

quyển. Nhóm biện pháp này rất đa dạng bao gồm: Thay thế các công 

nghệ hoặc hệ thống năng lượng hóa thạch thông thường thải CO2 bằng 

các công nghệ hoặc hệ thống ít phát thải hoặc không phát thải chẳng hạn 

như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hạt nhân, nhiên liệu sinh học, 

năng lượng hóa thạch bằng các biện pháp thu giữ, lưu trữ carbon, và các 

biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả; đồng thời thay đổi công nghệ 

cũng như thực hành nhằm giảm phát thải các khí nhà kính khác như 

mêtan, nitơ oxit và hydrofluorocarbon (USGCRP 2018: 1350). 

Thứ hai là tăng cường loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển. Nhiều biện 

pháp tăng cường loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển bao gồm thay đổi thực 

hành quản lý và sử dụng đất để lưu trữ carbon trong thực vật, cây cối và 

đất; tăng lưu trữ carbon đại dương thông qua các phương tiện sinh học 

hoặc hóa học; thu giữ CO2 trong khí quyển thông qua các phản ứng hóa 
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học được thiết kế và lưu trữ trong các hồ chứa địa chất; hoặc chuyển đổi 

sinh khối trên cạn thành năng lượng trong khi thu giữ và lưu trữ CO2 

(USGCRP 2018: 1350). Sử dụng CO2 được thu giữ trong các sản phẩm, 

chẳng hạn như polyme và xi măng là một giải pháp thay thế tiềm năng 

cho việc lưu giữ địa chất (USGCRP 2018: 1350). 

Việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính vào bầu khí 

quyển và tăng cường loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển có thể được thúc 

đẩy thông qua nhiều công cụ chính sách. Một số công cụ chính sách quan 

trọng bao gồm: 1/ định giá phát thải, tức là đặt ra phí phát thải khí nhà 

kính hoặc giới hạn phát thải khi có giấy phép kinh doanh; 2/ thiết lập các 

quy định và tiêu chuẩn, chẳng hạn như tiêu chuẩn phát thải, yêu cầu công 

nghệ và quy chuẩn xây dựng; 3/ trợ cấp, ví dụ như ưu đãi và giảm thuế; 

4/ tài trợ công cho nghiên cứu, chương trình phát triển và trình diễn 

(USGCRP 2018: 1350). 

Trên thực tế hiện nay, nhiều quốc gia đang nỗ lực giảm nhẹ biến đổi 

khí hậu thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Việc giảm khí nhà kính 

lớn nhất có thể được thực hiện thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng trong các tòa nhà, sản xuất công nghiệp, cung cấp năng 

lượng, sản xuất nông nghiệp. Những cải tiến công nghệ trong lâm nghiệp, 

giao thông vận tải và xử lý chất thải cũng có thể góp phần giảm phát thải 

khí nhà kính (Karen và cộng sự 2015: 199). Tuy nhiên, giảm phát thải 

khí nhà kính ở mức độ có ý nghĩa gặp nhiều khó khăn do hầu hết các 

nước phát triển và nền kinh tế toàn cầu hiện đại dựa nhiều vào năng 

lượng từ nhiên liệu hóa thạch (Karen và cộng sự 2015: 199). Vì vậy, để 

đạt mức giảm khí nhà kính đủ lớn để ngăn chặn sự gia tăng của biến đổi 

khí hậu thì đòi hỏi những thay đổi cơ bản về cách thức tổ chức hiện tại 

của các hệ thống kinh tế và xã hội (Karen và cộng sự 2015: 199). Thực tế 

này dẫn đến yêu cầu cần chú ý đúng mức đến nhiều yếu tố khác nhau 

trong quá trình nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính như: quản trị, cấu trúc 

quyền lực, hoạt động chính trị, chính sách lao động, động lực tiêu dùng, 

thói quen và kỳ vọng xã hội, hệ thống sản xuất toàn cầu, giá trị văn hóa, 

và nhiều yếu tố xã hội khác định hình và hạn chế các cơ hội giảm thiểu 

như tổ chức xã hội, thực hành văn hóa, chính sách kinh tế, công nghệ, cá 
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nhân và mạng lưới xã hội (Karen và cộng sự 2015: 201-202). Nói tóm 

lại, nhiều biện pháp cần phải được đẩy mạnh thực hiện để giảm nhẹ biến 

đổi khí hậu. 

Thích ứng với biến đổi khí hậu 

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, các cộng đồng, các xã hội 

luôn phải thích ứng để sinh tồn và phát triển. Theo quan niệm của Ủy ban 

liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thì thích ứng với biến đổi khí 

hậu “là sự điều chỉnh của các hệ thống tự nhiên hay xã hội để ứng phó 

với các kích thích do biến đổi khí hậu đang hoặc được dự báo sẽ xảy ra 

hay với các tác động của chúng, nhằm giảm nhẹ thiệt hại hoặc khai thác 

những cơ hội thuận lợi” (IPCC 2007b: 6). Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 xác định: “thích ứng với biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm 

tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm 

thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến 

đổi khí hậu mang lại” (Quốc hội 2020). Như vậy, bản chất của thích ứng 

với biến đổi khí hậu là những thay đổi, những hành động làm giảm tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời tận dụng các cơ hội 

do biến đổi khí hậu tạo nên. 

Nhìn một cách tổng thể thì một trong những vấn đề quan trọng của 

thích ứng với biến đổi khí hậu là điều chỉnh các chính sách trên cơ sở 

những thay đổi về khí hậu được quan sát hoặc dự kiến (Government of 

Canada 2015). Thích ứng diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm cấp 

độ quốc gia, khu vực và địa phương. Tuy nhiên, thích ứng với biến đổi 

khí hậu chủ yếu diễn ra ở cấp độ địa phương bởi vì các chính phủ, doanh 

nghiệp, cộng đồng và cá nhân ứng phó với các điều kiện khí hậu thay đổi 

hiện tại và chuẩn bị cho sự thay đổi trong tương lai dựa trên các tác động 

khí hậu cụ thể liên quan đến khu vực địa lý cụ thể và tính dễ bị tổn 

thương của họ (USGCRP 2018: 1311). Dưới một góc nhìn nhất định, 

thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một trong những nội 

dung quan trọng của thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp độ địa phương. 

Thích ứng có năm giai đoạn chung. Các giai đoạn này liên quan mật 

thiết với nhau và dựa vào nhau (USGCRP 2018: 1311). Giai đoạn thứ 
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nhất là giai đoạn nhận diện và hiểu các rủi ro, tính dễ tổn thương và cơ 

hội. Nhiều phương pháp định tính và định lượng được sử dụng để hiểu 

tính dễ bị tổn thương và rủi ro khí hậu, bao gồm các nghiên cứu điển 

hình, phân tích kịch bản, phân tích độ nhạy, giám sát các loài sinh vật 

chính và chia sẻ thông tin, v.v. (Melillo, Richmond và Yohe (Eds) 2014: 

681). Giai đoạn thứ hai là giai đoạn lập kế hoạch đánh giá và lựa chọn 

các phương án. Đây là giai đoạn xác định, đánh giá và lựa chọn các 

phương án để ứng phó và quản lý những thay đổi hiện tại và trong tương 

lai về khí hậu. Các cách tiếp cận phổ biến để lập kế hoạch thích ứng bao 

gồm “lồng ghép” hoặc tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu vào các kế 

hoạch quản lý hiện có, chẳng hạn như kế hoạch giảm thiểu rủi ro, bảo tồn 

hệ sinh thái, quản lý nước, sức khỏe cộng đồng, dự phòng rủi ro và năng 

lượng; hoặc phát triển các kế hoạch thích ứng độc lập (Melillo, 

Richmond và Yohe (Eds) 2014: 682). Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thực 

hiện. Các hoạt động trong giai đoạn này được thực hiện với mục đích 

giảm thiểu các nguy cơ dễ bị tổn thương trước các mối nguy hiểm hoặc 

các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (Melillo, Richmond và Yohe (Eds) 

2014: 682). Giai đoạn thứ tư là giai đoạn giám sát và đánh giá. Giám sát 

và đánh giá nên bao gồm việc tính đến chi phí thích ứng (Melillo, 

Richmond và Yohe (Eds) 2014: 682). Giai đoạn thứ năm là giai đoạn sửa 

đổi/điều chỉnh chiến lược/quy trình và chia sẻ thông tin. Việc sửa 

đổi/điều chỉnh chiến lược/quy trình là cần thiết bởi sự không chắc chắn 

về khí hậu trong tương lai cũng như gia tăng dân số, phát triển kinh tế và 

các vấn đề xã hội, nhân khẩu học khác có thể cản trở hoạt động thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Các bên liên quan có thể thường xuyên đánh giá 

tính phù hợp của các hoạt động đã lên kế hoạch và đã thực hiện, đồng 

thời sửa đổi chúng khi có thông tin mới (Melillo, Richmond và Yohe 

(Eds) 2014: 682). 

Việc thích ứng với biến đổi khí hậu có nhiều rào cản khác nhau 

(Lee, Paavolab và Dessai 2022). Các rào cản có thể gây trở ngại, có thể 

trì hoãn, chuyển hướng hoặc tạm thời ngăn chặn quá trình thích ứng. Một 

số rào cản cụ thể bao gồm những khó khăn trong việc sử dụng các dự báo 

về biến đổi khí hậu để ra quyết định; thiếu nguồn lực để bắt đầu và duy 
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trì các nỗ lực thích ứng; thiếu điều phối và cộng tác; ràng buộc về thể 

chế; thiếu khả năng lãnh đạo; và rủi ro khác nhau liên quan đến nhận 

thức, văn hóa và giá trị (Melillo, Richmond và Yohe (Eds) 2014: 682). 

Điều cần nhấn mạnh thêm ở đây là việc hiểu rõ những rào cản này là cơ 

sở quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có thích ứng 

với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 

6. Cộng đồng, nguồn lực cộng đồng, phát triển năng lực cộng đồng 

Cho đến nay, nhiều khái nhiệm khác nhau về cộng đồng đã được đề 

xuất. Chẳng hạn, Warren định nghĩa cộng đồng là “sự kết hợp các hệ 

thống và đơn vị xã hội nhằm thực hiện những chức năng xã hội cơ bản, 

và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội” (Warren 1963, trích lại từ 

Mattessich và Monsey 2004: 57). Trong khi đó National Research 

Council lại quan niệm cộng đồng là “nhóm người sống gần nhau, và liên 

kết với nhau bởi những lợi ích chung và sự hỗ trợ lẫn nhau” (National 

Research Council 1975, trích lại từ Mattessich và Monsey 2004: 56). 

Mattessich và Monsey thì xác định khái niệm “cộng đồng” đề cập đến 

“những người sống trong một khu vực địa lý xác định, có mối liên hệ với 

nhau về mặt tâm lý, xã hội và với nơi họ sống” (Mattessich và Monsey 

2004: 56).  

Nhìn một cách tổng thể, các khái niệm cộng đồng khác nhau có thể 

phù hợp để sử dụng trong những bối cảnh khác nhau. Trong lĩnh vực 

thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, định nghĩa cộng đồng 

phù hợp để sử dụng là định nghĩa: Cộng đồng là “những người sống 

trong một khu vực địa lý xác định, có mối liên hệ với nhau về mặt tâm lý, 

xã hội và với nơi họ sống” (Mattessich và Monsey 2004: 56). Khái niệm 

này phù hợp bởi vì mấy lý do sau đây. 

Thứ nhất, khái niệm này đề cập đến chủ thể của cộng đồng là tập 

hợp các cá nhân. Như vậy, khi bàn đến thích ứng với biến đổi khí hậu 

dựa vào cộng đồng chúng ta có thể phân tích một cộng đồng cụ thể, bao 

gồm các cá nhân, đưa ra các hành động để làm giảm tác động tiêu cực 
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của biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời tận dụng các cơ hội mới tiềm năng 

do biến đổi khí hậu tạo nên. 

Thứ hai, khái niệm này đề cập đến một đặc điểm quan trọng là mối 

liên hệ giữa các cá nhân trong cộng đồng về mặt tâm lý, xã hội. Điểm 

đáng lưu ý ở đây là điều làm nên bản chất cộng đồng phải là sự liên kết 

giữa các cá nhân về mặt tâm lý, xã hội. Phân tích mối liên hệ này giúp 

chúng ta hiểu được năng lực của cộng đồng, thông qua sự kết nối của các 

cá nhân, để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nói cách khác, điều quan 

trọng của thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng không 

chỉ là từng cá nhân riêng lẻ trong cộng đồng hành động thích ứng với 

biến đổi khí hậu, mà điều quan trọng là hành động thích ứng của cộng 

đồng hay ở cấp độ cộng đồng dựa trên mối liên hệ, sự kết nối giữa các cá 

nhân hợp thành một cộng đồng. 

Thứ ba, khái niệm này đề cập đến khu vực địa lý xác định là nơi sinh 

sống của một tập hợp người và mối liên hệ giữa tập hợp người này với 

nơi họ sống. Với ba đặc điểm này chúng ta có thể phân tích những biểu 

hiện cụ thể của biến đổi khí hậu ở một khu vực địa lý xác định tác động 

đến một tập hợp người xác định ở khu vực địa lý đó. Điều này là quan 

trọng bởi vì những khu vực địa lý khác nhau thì biểu hiện của biến đổi 

khí hậu là khác nhau. Thêm nữa, việc thích ứng với biến đổi khí hậu của 

một tập hợp người cũng phụ thuộc vào những tác động cụ thể của biến 

đổi khí hậu ở một khu vực địa lý xác định. 

Một trong những điểm rất quan trọng khi đề cập đến cộng đồng là 

các nguồn lực của cộng đồng hay các nguồn vốn của cộng đồng, bao gồm 

vốn con người, vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính. Vốn 

con người bao gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khỏe 

(DFID 2001: 2.3.1). Vốn xã hội đề cập đến: (1) mạng lưới và sự kết nối, 

theo chiều dọc hoặc chiều ngang, nhằm tăng sự tin tưởng và khả năng 

làm việc cùng nhau; (2) tư cách thành viên của các nhóm chính thức; và 

(3) mối quan hệ tin cậy, sự có đi có lại, và trao đổi tạo điều kiện hợp tác 

(DFID 2001: 2.3.2). Vốn tự nhiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên từ khí 

quyển, đa dạng sinh học đến các tài sản có thể phân chia, được sử dụng 



Chương 1. Những vấn đề chung về biến đổi khí hậu,... 35 
 

 

trực tiếp như cây cối, đất đai, v.v. (DFID 2001: 2.3.3). Vốn vật chất bao 

gồm cơ sở hạ tầng và công cụ, thiết bị để con người hoạt động hiệu quả 

hơn, chẳng hạn như nhà cửa, nơi trú ẩn, hệ thống giao thông, thông tin 

liên lạc (DFID 2001: 2.3.4). Vốn tài chính là các nguồn tài chính khác 

nhau bao gồm các dòng tiền thường xuyên chẳng hạn như thu nhập, 

lương hưu, v.v và các hình thức/nguồn tài chính khác như tiền mặt tích 

trữ, tiền gửi ngân hàng, v.v (DFID 2001: 2.3.5). 

Các loại vốn của cộng đồng có vai trò quan trọng để cộng đồng thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vì các loại vốn của cộng đồng tạo nên năng 

lực của cộng đồng. Nói cách khác năng lực cộng đồng là năng lực tập thể 

của một nhóm (cộng đồng) để phối/kết hợp các loại vốn trong các bối 

cảnh quan hệ và thể chế nhằm tạo ra những kết quả/đầu ra như mong 

muốn (Beckerly và cộng sự 2007a: 7, trích lại từ Mendis và cộng sự 

2003: 16). Nói cách khác, năng lực của cộng đồng được tạo thành bởi: 

(1) kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khỏe của các cá nhân - 

tức là vốn con người; (2) mạng lưới và sự kết nối, tư cách thành viên của 

các nhóm, mối quan hệ tin cậy, sự có đi có lại, và trao đổi - tức là vốn xã 

hội; (3) cây cối, đất đai, rừng núi, ao hồ, đầm bãi... tức là vốn tự nhiên; 

(4) cơ sở hạ tầng và công cụ, thiết bị để con người hoạt động hiệu quả 

hơn - tức là vốn vật chất; (5) các dòng tiền thường xuyên và các hình 

thức/nguồn tài chính khác - tức là vốn tài chính. Các loại vốn trên của 

cộng đồng là cơ sở để cộng đồng đưa ra những hành động nhằm làm 

giảm tác động tiêu cực mà biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời tận dụng 

các cơ hội mới tiềm năng do biến đổi khí hậu tạo nên. Vì vậy, để thích 

ứng với biến đổi khí hậu thì cần gia tăng năng lực của cộng đồng. Việc 

gia tăng năng lực của cộng đồng cần chú trọng vào ba chiều cạnh cụ thể 

sau đây. 

Thứ nhất là tạo dựng, duy trì và phát triển các loại vốn của cộng 

đồng/trong cộng đồng, bao gồm vốn con người, vốn xã hội, vốn tự nhiên, 

vốn vật chất và vốn tài chính. Việc tạo dựng, duy trì và phát triển các loại 

vốn này là cơ sở đầu tiên để gia tăng năng lực cho cộng đồng. Trên thực 

tế, trong nhiều tình huống, cộng đồng cần phải tạo dựng thêm các loại 

vốn. Chẳng hạn như tạo dựng thêm vốn xã hội thông qua việc tạo dựng 



36 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
 

thêm các mối quan hệ, các mạng lưới xã hội hay tham gia các nhóm các 

tổ chức xã hội, hoặc gây dựng lòng tin và thiết lập nên các quan hệ có đi 

có lại. Trong nhiều bối cảnh, cộng đồng phải duy trì được các loại vốn đã 

có và phát triển, mở rộng các loại vốn này. Nhiều khi, các loại vốn không 

được duy trì thì sẽ bị mai một đi. Chẳng hạn như các thành tố của vốn xã 

hội, bao gồm lòng tin, mạng lưới xã hội, quan hệ có đi có lại nếu không có 

cách thức để duy trì thì dễ bị mai một đi. Thêm nữa, điều quan trọng là 

cộng đồng phải luôn chú trọng phát triển các loại vốn của/trong cộng đồng. 

Đây là cơ sở quan trọng cho việc phát triển năng lực của cộng đồng. 

Thứ hai là huy động, quản lý vốn con người, vốn xã hội, vốn tự 

nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, 

cộng đồng có thể có vốn con người, vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật 

chất, vốn tài chính. Tuy nhiên, các loại vốn này lại không huy động được 

để sử dụng khi cần thiết. Vì vậy, điều quan trọng của phát triển năng lực 

của cộng đồng là phải huy động được các loại vốn của cộng đồng/trong 

cộng đồng khi cần thiết. Ngoài ra, trong nhiều tình huống, các loại vốn 

của cộng đồng/trong cộng đồng có thể huy động được, nhưng việc quản 

lý các loại vốn này lại kém hiệu quả nên dẫn đến năng lực của cộng đồng 

vẫn giới hạn. Vì vậy, quản lý có hiệu quả các loại vốn của cộng đồng 

cũng là một yêu cầu quan trọng để phát triển năng lực cộng đồng. 

Thứ ba là kết hợp, phối hợp và sử dụng vốn con người, vốn xã hội, 

vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính trong cộng đồng/của cộng đồng 

một cách hiệu quả. Trên thực tế, trong nhiều tình huống nếu các loại vốn 

không được kết hợp, phối hợp với nhau một cách hợp lý thì cộng đồng 

cũng không phát huy hết được tác dụng của các loại vốn. Nói cách khác, 

việc kết hợp các loại vốn của cộng đồng/trong cộng đồng một cách hợp 

lý là điều quan trọng để phát triển năng lực của cộng đồng. Cụ thể là sự 

kết hợp, phối hợp một cách hợp lý tiền bạc (vốn tài chính) kết hợp với tri 

thức, kinh nghiệm (vốn con người) kết hợp với mạng lưới xã hội và lòng 

tin (vốn xã hội) kết hợp với cơ sở hạ tầng và cộng cụ phương tiện (vốn 

vật chất) kết hợp với các nguồn tài nguyên (vốn tự nhiên) sẽ là điều quan 

trọng để gia tăng năng lực của cộng đồng. Cuối cùng, vấn đề quan trọng 
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là sau khi kết hợp được các loại vốn của/trong cộng đồng thì các loại vốn 

đó cần phải được sử dụng một cách hiệu quả. Nói tóm lại, quá trình phát 

triển năng lực của cộng đồng là quá trình tạo dựng, duy trì và phát triển; 

huy động và quản lý; kết hợp, phối hợp và sử dụng vốn con người, vốn 

xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính trong cộng đồng/của 

cộng đồng một cách phù hợp, có hiệu quả. 

7. Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 

Như đã trình bày ở trên, diễn đạt một cách khái quát thì thích ứng 

với biến đổi khí hậu là những thay đổi, những hành động làm giảm tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời tận dụng các cơ hội 

mới tiềm năng do biến đổi khí hậu tạo nên. Dưới một góc nhìn cụ thể, 

thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một trong những 

hình thức thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Cho đến nay, nhiều định nghĩa khác nhau về thích ứng với biến đổi 

khí hậu dựa vào cộng đồng đã được đề xuất. Chẳng hạn, Sekine và cộng 

sự cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng “là cách 

tiếp cận dưới lên, với cách tiếp cận này cộng đồng đóng vai trò là thực 

thể chính để thực hiện việc thích ứng, và cộng đồng được coi là chủ thể 
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của các dự án, bao gồm các dự án phát triển năng lực và chuyển giao 

công nghệ để nâng cao năng lực thích ứng” (Sekine và cộng sự 2009: 3). 

Với định nghĩa này chúng ta thấy hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là cách tiếp cận dưới lên. 

Thứ hai, cộng đồng đóng vai trò chính trong thực hiện việc thích ứng. 

Dưới một góc nhìn có phần hơi khác, IIED lại quan niệm: “Thích 

ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là quá trình cộng đồng 

đóng vai trò chính, dựa trên năng lực, kiến thức, nhu cầu, ưu tiên của 

cộng đồng nhằm trao quyền cho mọi người để lên kế hoạch, và ứng phó 

với tác động của biến đổi khí hậu” (IIED 2009: 13). Như vậy, định nghĩa 

này đã xác định những chiều cạnh của thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 

vào cộng đồng cụ thể như sau: 

Thứ nhất, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một 

quá trình. Điều này có nghĩa quá trình thích ứng diễn ra trong một 

khoảng thời gian nhất định. Với diễn tiến lâu dài của biến đổi khí hậu thì 

quá trình này cũng diễn ra trong khoảng thời gian dài. Điều đáng lưu ý 

nữa là biểu hiện của biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu cũng 

thay đổi theo thời gian, và chính cộng đồng và những điều kiện khác liên 

quan đến cộng đồng cũng thay đổi theo thời gian, nên quá trình thích ứng 

với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cũng sẽ có thay đổi. 

Thứ hai, thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là 

quá trình trong đó cộng đồng đóng vai trò chính. Điều này cho thấy cộng 

đồng phải chủ động, đi đầu và cộng đồng phải là chủ thể dẫn dắt quá 

trình thích ứng. Các bên liên quan khác cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ 

cộng đồng, tư vấn cho cộng đồng trong quá trình thích ứng nhưng cộng 

đồng phải là chủ thể giữ vai trò quyết định quá trình thích ứng. 

Thứ ba, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng phải dựa 

trên năng lực, kiến thức, nhu cầu, ưu tiên của cộng đồng. Như vậy, tùy 

vào năng lực, kiến thức, nhu cầu, ưu tiên cụ thể của mình mà cộng đồng 

có cách thích ứng phù hợp. Các cộng đồng có năng lực, kiến thức, nhu 

cầu, ưu tiên khác nhau thì sẽ có cách thích ứng khác nhau. Như vậy, điều 
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quan trọng là phải nhận diện đúng, phải đánh giá được năng lực, kiến 

thức, nhu cầu, ưu tiên để làm cơ sở cho việc thích ứng. Nói cách khác, 

cộng đồng phải căn cứ vào thực lực của chính mình, căn cứ vào đặc điểm 

của mình, căn cứ vào bối cảnh của chính mình để thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

Thứ tư, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là quá 

trình trao quyền cho mọi người trong cộng đồng để họ lên kế hoạch 

thích ứng. Như vậy, các thành viên cộng đồng phải được trao quyền. 

Và, dựa vào đó các thành viên của cộng đồng xây dựng kế hoạch thích 

ứng với biến đổi khí hậu cho chính cộng đồng của mình. Như vậy, điểm 

quan trọng ở đây là kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng phải bắt nguồn từ chính cộng đồng, phải do cộng đồng xây 

dựng lên. 

Thứ năm, sau khi xây dựng kế hoạch thích ứng thì cộng đồng chính 

là chủ thể hiện thực hóa kế hoạch thích ứng đó. Chính cộng đồng xây 

dựng kế hoạch thích ứng và chính cộng đồng thực hiện kế hoạch thích 

ứng giúp đảm bảo thống nhất giữa kế hoạch và thực tế thực hiện kế 

hoạch. Như vậy, nhìn một cách tổng thể chúng ta thấy thích ứng với biến 

đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một quá trình xuyên suốt từ xây dựng 

kế hoạch đến thực hiện kế hoạch đều dựa trên chính cộng đồng, cụ thể là 

dựa trên chính năng lực, kiến thức, nhu cầu, ưu tiên của cộng đồng. Đồng 

thời, cộng đồng được trao quyền và cộng đồng đóng vai trò chính trong 

quá trình thích ứng đó2. 
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Chương 2 

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
Nguyễn Thị Kim Nhung 

1. Dẫn nhập 

Biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều vấn đề và thách thức đối với các 

quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển và kém 

phát triển. Không thể phủ nhận, các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện 

đang trở nên ngày càng rõ rệt và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 

mỗi quốc gia: kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị, ngoại giao, an ninh toàn 

cầu. Mỗi chính phủ cần có các chính sách thích ứng phù hợp và kịp thời 

để giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cũng như có 

những giải pháp ứng phó với các tác động này; từ đó giúp người dân ổn 

định sản xuất và sinh hoạt. 

“Ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn hệ thống 

chính trị, của mỗi người dân và toàn xã hội… Ứng phó với biến đổi khí 

hậu được thực hiện trên nguyên tắc công lý, công bằng, với cách tiếp cận 

toàn cầu và toàn dân” (Thủ tướng Chính phủ 2022). 

Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu được đặt ra trong 

nhiều chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Thích 

ứng với biến đổi khí hậu và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” là cơ hội để 

phát triển bền vững. Đây cũng là lựa chọn ưu tiên cao nhất trong mọi 

chính sách phát triển ở các cấp, từ trung ương đến địa phương. Trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu, cộng đồng đóng vai trò quan trọng, vừa là 

nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp và gián tiếp do biến đổi khí hậu, 
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đồng thời cũng là chủ thể chính trong hoạt động thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Kết quả là thực tế cộng đồng cư dân đã có thông tin, kiến thức, 

kỹ năng và áp dụng được nhiều biện pháp để đảm bảo giảm thiểu rủi ro, 

và hướng tới sinh kế bền vững. 

Tuy vậy, để đạt được các hiệu quả trong việc thích ứng với biến đổi 

khí hậu, trước tiên cần hiểu được các biểu hiện của biến đổi khí hậu và 

tác động của biến đổi khí hậu được thể hiện như thế nào trên các lĩnh 

vực. Trên cơ sở phân tích được các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 

đánh giá được các điều kiện, năng lực của từng cộng đồng, địa phương 

trong thích ứng với biến đổi khí hậu, việc đề xuất các giải pháp thích ứng 

sẽ có cơ sở thực tiễn, tính khả thi và khả năng thành công hơn. Nội dung 

của Chương 2 sẽ trình bày các vấn đề cụ thể hơn về biểu hiện và tác động 

của biến đổi khí hậu trên một số lĩnh vực cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống của người dân. Từ đó, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng tại Việt Nam sẽ được đề xuất trên cơ sở tổng hợp 

một số kinh nghiệm của các quốc gia khi triển khai chương trình thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. 

2. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Sự thay đổi của khí hậu nhanh chóng tạo ra nhiều biến đổi của môi 

trường tự nhiên dẫn đến những thay đổi kinh tế và xã hội. Theo Vụ Khoa 

học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (2021), các dấu hiệu rõ ràng của sự 

thay đổi khí hậu được ghi nhận trên thế giới là nhiệt độ toàn cầu tăng lên, 

đại dương ấm lên, băng tan, sự biến mất của sông băng, diện tích của 

tuyết bao phủ bị giảm, mực nước biển tăng lên, băng ở biển Bắc cực 

đang suy giảm, thời tiết cực đoan, biển bị acid hoá. 

Trong khi đó, nghiên cứu của Arndt, Tarp, và Thurlow (2015) cũng 

đưa ra các biểu hiện của biến đổi khí hậu có thể dễ dàng quan sát thấy tại 

Việt Nam. Đặc điểm của Việt Nam là một quốc gia có lượng dân cư lớn 

và tài sản kinh tế tập trung ở vùng đồng bằng và đồng bằng ven biển. 
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Trong khi đó, vùng nông thôn phải đối mặt với các vấn đề nghèo đói và 

thiếu nhiều nguồn lực. Vì thế, Việt Nam được xếp hạng là một trong năm 

quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. 

Nhiều nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã chỉ ra những 

biểu hiện khá rõ rệt của biến đổi khí hậu. Các quan sát này được ghi nhận 

ở nhiều địa phương và vùng miền khác nhau. Hộp 2.1 dưới đây trình bày 

các biểu hiện của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.  

Hộp 2.1. Thống kê các biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

 Nhiệt độ có xu thế tăng ở hầu hết các trạm quan trắc, tăng nhanh 

trong những thập kỷ gần đây. Trung bình cả nước, nhiệt độ trung 

bình năm thời kỳ 1958-2018 tăng khoảng 0,89oC, riêng giai đoạn 

(1986-2018) nhiệt độ tăng khoảng 0,74oC. Trong giai đoạn 1961-

2018, số ngày nắng nóng, phổ biến từ 10 đến 40 ngày, phổ biến ở 

phía Nam vùng Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và 

Nam Trung Bộ. Cực trị nhiệt độ tăng ở hầu hết các vùng, điển 

hình là vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cực tiểu 

cũng có xu thế tăng nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với 

nhiệt độ cực đại. 

 Không khí lạnh: Mặc dù xu thế nhiệt độ nóng lên toàn cầu, số đợt 

không khí lạnh tràn về nước ta cũng giảm đi những cường độ và 

diễn biến bất lợi hơn so với quy luật thường thấy. Số ngày rét 

đậm, rét hại có xu thế giảm nhưng xuất hiện những đợt rét dị 

thường. Không khí lạnh có xu hướng lệch về phía Đông, do đó 

ảnh hưởng đến phía Nam nhiều hơn dù cường độ không lớn. 

 Bão và áp thấp nhiệt đới: Trong những năm gần đây, mùa bão 

thường kết thúc muộn hơn. Trung bình hàng năm có khoảng 12-

13 cơn bão và áp thấp nhiệt đớ hoạt động trên biển Đông. Số cơn 

bão có cường độ mạnh hơn, quỹ đạo dịch chuyển dần về phía 
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Nam, và nhiều cơn bão có quỹ đạo di chuyển khác thường, trái quy 

luật. Số lượng bão mạnh có xu hướng tăng. 

 Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm có xu thế giảm ở hầu 

hết các trạm thuộc Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ; 

tăng ở hầu hết các trạm phía Nam. Số ngày mưa lớn cũng có xu 

thế tăng lên ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và giảm ở 

Tây Nguyên; mức độ tăng giảm phổ biến trong khoảng từ giảm 3 

ngày đến tăng 5 ngày/58 năm. Đặc biệt, trong một vài năm gần 

đây mưa lớn có thể xuất hiện ở bất cứ tháng nào trong năm. 

Trong 58 năm qua, lượng mưa một ngày lớn nhất có xu thế tăng 

ở trung tâm vùng Đông Bắc, hầu hết tỉnh duyên hải Trung Bộ, 

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (phổ biến từ 20-60%); và có xu 

thế giảm ở hầu hết các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ, một phần Bắc 

Trung Bộ, cực Nam Trung Bộ và hầu khắp Tây Nam Bộ. 

 Hạn hán, bao gồm hạn tháng và hạn mùa có xu thế tăng nhưng với 

mức độ không đồng đều giữa các vùng và giữa các nơi trong từng 

vùng khí hậu. 

 Mực nước biển: mực nước biển tại hầu hết các trạm đều tăng. Giai 

đoạn 1993-2018, mực nước trung bình tại các trạm có xu thế tăng 

khoảng 3mm/năm. Theo số liệu quan trắc trong khoảng 50 năm qua 

ở các trạm Cửa Ông và Hòn Dấu, mực nước biển trung bình đã 

tăng lên khoảng 20cm. 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020)  
và trích lại từ Nguyễn Thị Kim Nhung (2021) 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, nhiệt độ trung bình và lượng mưa tại các tỉnh, thành đều tăng qua 

61 năm qua (1958-2018), cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1. Thay đổi nhiệt độ trung bình và lượng mưa trong 61 năm qua (1958-

2018) ở các vùng khí hậu  

Vùng khí hậu 

Nhiệt độ (oC) Lượng mưa (%) 

Đông Xuân Hè Thu Đông Xuân Hè Thu 

Tây Bắc 1,1 0,8 0,9 1,3 41,4 9,9 -4,3 -17,3 

Đông Bắc 1,0 0,8 0,8 1,1 34,3 -0,7 1,4 -16,0 

Đồng bằng Bắc Bộ 0,9 0,9 0,7 1,2 13,8 2,7 -0,9 -27,1 

Bắc Trung Bộ 0,8 0,9 0,8 1,3 16,8 13,0 8,6 -12,1 

Nam Trung Bộ 0,6 0,4 0,6 0,9 82,2 23,0 8,9 11,3 

Tây Nguyên 1,3 0,7 1,0 1,4 40,3 14,6 0,5 7,4 

Nam Bộ 1,1 0,8 0,9 1,1 97,4 7,5 2,5 3,8 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2020: 50,51 

Cụ thể hơn, nhiều báo cáo và nghiên cứu đã nhận diện các thay đổi 

của khí hậu tại các khu vực vùng miền khác nhau. Chẳng hạn, nghiên cứu 

của IOM (2015) đã chỉ ra các biểu hiện của biến đổi khí hậu tại một số tỉnh 

thành thuộc Đồng bằng sông Cửu Long qua quan sát và cảm nhận của 

chính người dân; trong đó nhấn mạnh các hiện tượng hạn hán, mưa bất 

thường, lũ lụt, lốc xoáy, bão biển, thuỷ triều… Trong năm 2019-2020, tại 

Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung, hạn hán và xâm nhập 

mặn xuất hiện với quy mô và mức độ lớn hơn so với giai đoạn năm 2016. 

Trong khi đó, nguồn nước trên các sông, suối ở khu vực Trung Bộ và Tây 

Nguyên thiếu hụt từ 35-70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, một 

số sông thiếu hụt trên 80% lượng nước. Các hiện tượng sạt lở, lũ quét cũng 

xuất hiện nhiều hơn ở vùng núi (Thùy Chi 2021). 

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng tạo ra những thay đổi tại khu 

vực đô thị. Một trong số đó là hiện tượng úng ngập. 
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Biểu đồ 2.1. Ước tính tỉ lệ diện tích bị ngập trên tổng diện tích các vùng đô thị 

ngập nặng ở Việt Nam (tỉ lệ %) 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 2021 

Tóm lại, biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều thay đổi có thể quan sát. 

Các kịch bản của biến đổi khí hậu dù đưa ra các mức độ khác nhau 

nhưng đều thống nhất điểm chung ở những dấu hiệu thay đổi như nhiệt 

độ tăng, lượng mưa tăng, thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, và 

mực nước biển dâng. Các kịch bản biến đổi khí hậu dự báo những khó 

khăn và thách thức đặt ra đối với Chính phủ và người dân Việt Nam 

trước tình hình thời tiết biến động cùng sự gia tăng của các hiện tượng 

thời tiết cực đoan và thiên tai. Không thể phủ nhận thời tiết ngày càng 

nóng, độ ẩm tăng cao cùng với lượng mưa ngày càng lớn và bất thường 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các loài sinh vật trong tự nhiên, đồng thời dẫn 

đến các tác động tiêu cực đối với các hoạt động sinh kế, sức khỏe, giáo 

dục, y tế và phát triển con người toàn diện. Không những thế, các hiện 

tượng thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán gia tăng và nước biển dâng sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực, vùng miền; từ đó ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội và cản trở quá trình phát triển bền vững và thực 

hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của quốc gia. 
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3. Tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng 

Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều hệ quả khác nhau đối với 

các lĩnh vực, vùng miền, và các nhóm xã hội cụ thể. Tuỳ vào mức độ 

biến đổi của khí hậu, cũng như các điều kiện và năng lực ứng phó của 

từng vùng, miền và của mỗi nhóm xã hội mà mức độ tác động sẽ khác 

nhau. Trong giai đoạn 2009-2019, các hiện tượng thiên tai tại Việt Nam 

đã gây ra thiệt hại gần 250 tỉ đồng và thiệt hại về người lên đến hơn 

2500 người (Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2020). Sự ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu có thể nhìn theo nhiều khía cạnh, như các 

lĩnh vực: kinh tế, xã hội, tài nguyên - môi trường; hay những tác động 

theo ngành như: nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, giao thông vận 

tải; hoặc những tác động được xem xét theo vùng, miền và khu vực địa 

lý. Theo Báo cáo đánh giá khí hậu 2021, tác động của biến đổi khí hậu 

được thể hiện ở nhiều khía cạnh và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao 

gồm khí tượng thuỷ văn (bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét…), tài 

nguyên (nước, đất, rừng, biển, khoáng sản…), môi trường, hệ sinh thái 

(biến động hải văn, thuỷ động lực biển, biến động khí tượng khí hậu, 

suy thoái đất đai…), hoạt động kinh tế - xã hội (nông nghiệp, công 

nghiệp, đô thị, giao thông, năng lượng, sức khoẻ, du lịch…) (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 2021). 

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu và bài viết tiếp cận và phân tích các 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên bình diện đặc điểm địa lý và nhóm 

xã hội, thời gian ảnh hưởng (Oxfam và MDRI 2022), kinh tế (CIEM và 

cộng sự 2012) và xã hội (Nguyễn Tuấn Anh 2021). 

Một tiếp cận tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có thể 

được nhìn nhận trong Bảng 2.2 dưới đây, từ việc tác giả tổng hợp các báo 

cáo và bài viết của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường 

(2011), GIZ (2018) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). 
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Bảng 2.2. Các ngành và đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu  

phân theo vùng địa lý 

Vùng  

địa lý 

Tác động của 

biến đổi khí hậu 

Ngành chịu tác động  

của biến đổi khí hậu 

Đối tượng dễ 

bị  

tổn thương 

Vùng ven 
biển và hải 
đảo 

- Nước biển dâng, 

- Gia tăng bão và 
áp thấp nhiệt đới, 

- Gia tăng lũ lụt và 
sạt lở đất 

- Lốc xoáy, triều 
cường  

- Nông nghiệp 

- Thủy sản 

- Giao thông vận tải 

- Xây dựng, cơ sở hạ tầng, 

- Môi trường/tài nguyên 
nước/đa dạng hệ sinh thái 

- Y tế, sức khỏe cộng đồng 

- Kinh doanh dịch vụ, 
thương mại và du lịch 

- Nông dân và 
ngư dân ven 
biển 

- Người già, 
phụ nữ, trẻ em 

Vùng đồng 
bằng 

- Nước biển dâng, 

- Gia tăng bão và 
áp thấp nhiệt đới, 

- Rét đậm 

- Gia tăng lũ lụt và 
sạt lở đất 

- Xâm nhập mặn 

- Nông nghiệp 

- Thủy sản 

- Công nghiệp 

- Giao thông vận tải 

- Xây dựng, hạ tầng, phát 
triển nông thôn, đô thị 

- Môi trường/tài nguyên 
nước/đa dạng hệ sinh thái 

- Y tế, sức khỏe cộng đồng 

- Kinh doanh dịch vụ, 
thương mại và du lịch 

- Nông dân 

- Người già, 
phụ nữ, trẻ em 

Vùng núi 
và trung du 

- Gia tăng lũ lụt và 
sạt lở đất 

- Gia tăng hiện 
tượng thời tiết 
cực đoan 

- Nhiệt độ gia 
tăng và hạn hán 

- Rét đậm, rét hại 

- An ninh lương thực 

- Giao thông vận tải 

- Y tế, sức khỏe cộng đồng 

 

- Kinh doanh dịch vụ, 
thương mại và du lịch 

- Dân cư miền 
núi, đồng bào 
dân tộc thiểu 
số 

- Người già, 
phụ nữ, trẻ em 

Vùng đô 
thị 

- Nước biển dâng, 

- Gia tăng bão và 
áp thấp nhiệt đới, 

- Công nghiệp 

- Giao thông vận tải 

- Xây dựng, hạ tầng, phát 

- Người nghèo, 
thu nhập thấp, 
không ổn định 
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Vùng  

địa lý 

Tác động của 

biến đổi khí hậu 

Ngành chịu tác động  

của biến đổi khí hậu 

Đối tượng dễ 

bị  

tổn thương 

- Gia tăng lũ lụt và 
ngập úng 

- Nhiệt độ tăng 

triển nông thôn, đô thị 

- Môi trường/tài nguyên 
nước 

- Y tế, sức khỏe cộng đồng 

- Kinh doanh dịch vụ, 
thương mại và du lịch 

- Năng lượng 

- Người già, 
phụ nữ, trẻ em 

- Người lao 
động tự do 

- Người nhập 
cư 

Nguồn: Tổng hợp lại từ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường (2011), GIZ 
(2018) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020) 

Bảng 2.2 cung cấp khá chi tiết về sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

theo các khu vực, ngành nghề và nhóm xã hội khác nhau. Theo đó, tùy 

theo vùng miền khác nhau, với các đặc trưng riêng về ngành nghề, hoạt 

động kinh tế, và đặc điểm dân sinh mà sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

có những khác biệt. Như vậy, có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang ảnh 

hưởng đến nhiều khu vực địa lý khác nhau, và tác động trực tiếp đến 

nhiều nhóm xã hội khác nhau, trong đó ảnh hưởng nhiều đến những 

nhóm xã hội dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ, trẻ em, người 

nghèo, người khuyết tật… 

Ở một góc nhìn khác về sự ảnh hưởng, báo cáo của Ngân hàng Châu 

Á năm 2013 đã phân tích các tác động của biến đổi khí hậu theo trục thời 

gian, từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn. 

Bảng 2.3. Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam 

Thời gian 

tác động 
Tác động của biến đổi khí hậu 

Ngắn hạn   Bão xảy ra với số lượng và cường độ ngày càng lớn ở Việt Nam, dẫn 
đến thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng trên quy mô lớn. 

  Năng suất khai thác thủy sản ven biển giảm sút 
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Thời gian 

tác động 
Tác động của biến đổi khí hậu 

  Diện tích đất nông nghiệp và năng suất sản xuất nông nghiệp 
giảm ở vùng ven biển và các khu vực khác dễ bị  
lũ lụt và xói mòn 

Trung hạn   Gia tăng số người di cư từ các vùng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở 
các vùng miền núi, đồng bằng và các vùng ngập lụt gần các con 
sông lớn, do lũ lụt xảy ra thường xuyên và có quy mô lớn hơn 

  Bùng phát và lây lan các dịch bệnh cũ và mới thường xuyên hơn 
do lũ lụt nhiều hơn và mùa mưa gay gắt hơn 

  Xâm nhập mặn trên diện rộng làm giảm chất lượng nước dùng 
cho nông nghiệp, nước uống và nước dùng trong công nghiệp 
do suy giảm lượng mưa và dòng chảy vào mùa khô cùng với nước 
biển dâng 

  Tiêu thụ năng lượng và nước nhiều hơn do nhiệt độ tăng 

Dài hạn   Các vùng ven biển và trũng thấp bị ngập vĩnh viễn do nước biển 
dâng 

  Đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bị mất vĩnh viễn 
do gia tăng cường độ và thời gian hạn hán ở một số khu vực 

  Thay đổi hệ sinh thái và mất mùa một số giống cây nông nghiệp 
do nhiệt độ tăng 

Nguồn: Trích lại từ Oxfam and MDRI, 2022: 31 

Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng các tác động của biến đổi khí hậu 

tới các vùng miền, khu vực sẽ khác nhau, do mức độ tiếp xúc với các 

hiểm hoạ và mức độ nhạy cảm1 của mỗi vùng miền. Trong đó, Đồng 

bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có mức 

độ tiếp xúc cao nhất, Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc có mức độ nhạy 

cảm lớn nhất với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, từ góc độ kinh tế, CIEM và cộng sự (2012) đề cập 

đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực ngành nghề trụ cột 

trong phát triển kinh tế như sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu, nguồn 

                                                 
1 Mức độ nhạy cảm là mức độ một hệ thống bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực do biến đổi khí hậu. 

Ảnh hưởng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. 
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nước, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, đường xá… Trong khi đó, CIEM thừa 

nhận các biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra, để lại nhiều thiệt hại và 

tổn thương cho các nhóm xã hội khác nhau, Nguyễn Tuấn Anh (2021) 

đã nhận diện một số tác động của biến đổi khí hậu từ góc độ xã hội, bao 

gồm những vấn đề như: (i) góp phần gây ra đói nghèo, gia tăng đói 

nghèo, cản trở xoá đói nghèo; (ii) kéo dài khoảng cách, tạo ra các bất 

bình đẳng giữa các nhóm xã hội trong cùng một quốc gia; hay bất bình 

đẳng giữa các quốc gia; (iii) hiện tượng di cư do những biểu hiện của 

thời tiết cực đoan; (iv) nguy cơ dẫn đến những xung đột xã hội giữa các 

nhóm, tổ chức, thậm chí giữa các quốc gia. Thêm nữa, bất bình đẳng là 

một hệ quả không thể tránh khỏi do tác động của biến đổi khí hậu. Cùng 

chia sẻ quan điểm này, báo cáo của Oxfam và MDRI (2022) cũng chỉ ra 

mối quan hệ nhân quả giữa biến đổi nhiệt độ, lượng mưa, tần số xuất 

hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan và các hoạt động của người dân 

theo khung phân tích bất bình đẳng đa chiều, gồm có: sức khoẻ, an toàn 

thân thể, giáo dục, tài chính và việc làm, điều kiện sống (vệ sinh, nước 

sạch), đồ dùng cá nhân và nhu cầu năng lượng. Từ đó, báo cáo khẳng 

định sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai đến bất bình đẳng 

đa chiều, đặc biệt hệ quả này được quan sát rõ ràng ở nhóm xã hội dễ bị 

tổn thương (Oxfam và MDRI, 2022). 

Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với các 

lĩnh vực đã được nhiều nghiên cứu và báo cáo chỉ ra, tác động của biến 

đổi khí hậu còn có thể được nhìn nhận từ các góc độ tích cực. Theo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (2021), trước những diễn biến của biến đổi khí 

hậu, việc triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cũng 

mang lại những ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy phát 

triển năng lượng tái tạo, phát triển nông lâm ngư nghiệp thích ứng với 

các điều kiện thời tiết, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Như vậy, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là rất 
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rộng lớn và mang tính phổ biến, phạm vi rộng ở nhiều vùng, miền và 

lãnh thổ khác nhau. Tuy vậy, trong khuôn khổ của cuốn sách này, các tác 

động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu đến hoạt động của người 

dân sẽ được nhận diện và phân tích sâu hơn, thông qua các hoạt động 

sinh kế, các vấn đề sức khoẻ và bình đẳng xã hội nói chung. 

3.1. Nông nghiệp và an ninh lương thực 

Một vấn đề lớn luôn được nhiều học giả quan tâm, đó là vấn đề nông 

nghiệp và an ninh lương thực. Theo World Bank (2009), biến đổi khí hậu 

gây ra các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh lương thực, trong đó các 

khu vực thuộc châu Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh sẽ là những khu vực 

phải đối diện với nguy cơ thiếu hụt lương thực lớn trên thế giới. Những 

ảnh hưởng trực tiếp từ thay đổi nhiệt độ, lượng mưa đến những ảnh 

hưởng gián tiếp thông qua sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp, thiếu 

hụt lượng nước, sâu bệnh, dịch bệnh… sẽ là những yếu tố đe doạ đối với 

an ninh lương thực. Thêm nữa, với tình hình dân số trên thế giới ngày 

càng gia tăng thì nỗi lo an ninh lương thực với các quốc gia trên toàn cầu 

là không thể phủ nhận. Cũng theo Beniston (2010), hoạt động sản xuất 

nông nghiệp sẽ gặp thách thức rất lớn mặc dù có thể áp dụng các công 

nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, bởi vì sự cạnh tranh về đất đai cho 

sản xuất nông nghiệp và những biến đổi thời tiết, lượng mưa... dưới ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu có thể phủ nhận toàn bộ hoặc một phần tiến bộ 

đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Beniston cũng dẫn 

chứng ra nhiều biểu hiện cho thấy khi nhiệt độ tăng thêm, thời gian nắng 

nóng kéo dài ở một số vùng sẽ gây nguy cơ mất mùa đối với một số loại 

cây trồng, ngũ cốc. Hoặc khi lượng mưa thay đổi, gây ra xói mòn, mất 

lớp đất mặt, đất nhiễm mặn, ô nhiễm đất và nước… đều có thể ảnh hưởng 

xấu đến sản xuất nông nghiệp. 
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Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Trong bối cảnh Việt Nam, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng 

được thể hiện rất rõ ràng và có nhiều điểm tương đồng với các vùng, 

miền khác trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 

hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt “đứng thứ hai về những tác 

động tới diện tích đất và sản xuất nông nghiệp” (CIAT 2017:9). Biểu 

hiện dễ dàng nhận thấy những tác động của biến đổi khí hậu như mất đất 

canh tác nông nghiệp, thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, thay đổi sự 

phân bố cây trồng, giảm năng suất cây trồng, tăng nguy cơ lây lan sâu 

bệnh hại (Thanh Hà 2019). Riêng năm 2016, hạn hán và xâm nhập mặn 

ảnh hưởng đến 527,7 ngàn ha lúa, trong đó khoảng 44% diện tích bị thiệt 

hại hoàn toàn. Đối với các loại cây trồng khác như hoa màu, cây ăn quả, 

cây công nghiệp dài ngày cũng bị ảnh hưởng, năng suất cây trồng giảm 

khoảng 50% do tác động của biến đổi khí hậu (Nguyễn Thế Chinh 2020). 

Kết quả là ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân, vấn đề xuất 

khẩu gạo và gây nguy cơ đe dọa an ninh lương thực quốc gia. Theo tính 

toán và dự báo của Viện Môi trường Nông nghiệp, biến đổi khí hậu khiến 

năng suất một số loại cây chủ lực giảm mạnh. Cụ thể, năng suất vụ xuân 
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dự báo sẽ giảm 0,41 tấn/ha vào năm 2030 và 0,72 tấn/ha vào năm 2050. 

Năng suất ngô có khả năng giảm 0,44 tấn/ha vào năm 2030 và 0,78 

tấn/ha vào năm 2050 (Huynh, Nguyen Thi và Dinh Hoang 2020). Chia sẻ 

với quan điểm này, Le Minh Nhat (2015) khẳng định khi mực nước biển 

tăng 1m, kéo theo đó 5% đất sẽ bị mất đi, 11% dân số bị ảnh hưởng, 7% 

các hoạt động nông nghiệp bị ảnh hưởng, 10% GDP bị giảm.  

Hộp 2.2. Biến đổi khí hậu và sản xuất nông nghiệp  

của người dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được xem là một trong ba 

đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Các 

khu vực chịu ảnh hưởng lớn của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập 

trung ở một số địa điểm thuộc các tỉnh như: Trần Văn Thời (Cà Mau), 

Hồng Dân (Bạc Liêu), Ngã Năm (Sóc Trăng), Long Mỹ (Hậu Giang) 

và Giao Thành (Kiên Giang). Nước biển xâm lấn sâu hơn vào vùng 

cửa sông gây ra xâm nhập mặn, kết hợp cùng tác động của hạn hán đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cấp nước ngọt, giảm chất lượng 

nước mặt và nước ngầm. Theo kịch bản cao về biến đổi khí hậu, nhiệt 

độ vào cuối thế kỷ tăng khoảng 3,4°C, số ngày nắng nóng tăng khoảng 

40 đến 60 ngày, lượng mưa mùa mưa tăng nhưng lượng mưa mùa khô 

giảm, mực nước biển có thể dâng đến 100cm, gây ngập vĩnh viễn 

khoảng 40% diện tích đất. Nếu nước biển dâng thêm 100cm, khoảng 

10% dân số tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng trực tiếp 

do mất đất. Diện tích trồng lúa bị thu hẹp đáng kể. Khi nhiệt độ tăng 

cao và mức độ lan rộng ra nhiều vùng của Đồng bằng sông Cửu Long 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tạo ra những điều kiện bất lợi cho hoạt động 

sản xuất lúa, trong khi đó 65% tỷ trọng thu nhập của dân cư vùng này 

đến từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hệ quả là ảnh hưởng đến 

hoạt động cung cấp đáp ứng nhu cầu lương thực, cụ thể là gạo đối với 

nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, bởi lẽ đồng bằng sông 

Cửu Long được xem là một trong những khu vực sản xuất và cung cấp 

gạo lớn nhất trên thế giới. 
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Tại tỉnh Cần Thơ, năng suất lúa bị giảm xuống ở cả ba vụ thu 

hoạch theo cách thức hiện nay trong một kịch bản về biến đổi khí hậu 

và tình huống không sử dụng phân bón CO2 (làm tăng nồng độ CO2) 

vào trong khí quyển để tăng năng suất cây trồng. Song, năng suất sẽ 

tăng khi phân bón CO2 được tính toán đưa vào. Những sụt giảm này sẽ 

tăng thêm nếu mực nước biển dâng làm ngập các ruộng lúa ven biển, 

hoặc những con đập thuỷ điện ở thượng lưu sông Mekong làm thay đổi 

dòng chảy; đồng thời người nông dân không được trang bị hoặc cung 

cấp các cách thức linh hoạt thích ứng với phương thức sản xuất mới. 

Ngoài ra, mặn xâm nhập sâu vào nội địa đã dẫn đến thiếu đất 

nông nghiệp và nhiễm mặn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương 

thực. Diện tích đất nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có nguy 

cơ ngày càng gia tăng. Nếu mực nước biển dâng 100cm, Đồng bằng 

sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nguy cơ mất 40,5% 

tổng sản lượng lúa của vùng. 

Nguồn: Tổng hợp từ Nguyễn Toàn Thắng cùng cộng sự (2021),  
Kontgis cùng cộng sự (2019), Huynh cùng cộng sự (2020) 

Đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, theo Nguyễn Song Tùng 

(2017: 28), biến đổi khí hậu tác động đến ngành nuôi trồng thuỷ sản ở 

những khía cạnh sau: i) sự tăng nhiệt độ đã ảnh hưởng tới quá trình sinh 

trưởng và phát triển của các loài nuôi trồng thuỷ sản, dịch bệnh xảy ra 

nhiều, sức khoẻ của các loài nuôi bị xấu đi, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển của các loài vi sinh vật gây hại; ii) bão, lũ lụt và áp thấp nhiệt 

đới hình thành trên biển Đông gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động đánh 

bắt thuỷ sản. 

Hộp 2.3. Biến đổi khí hậu và hoạt động nuôi trồng thuỷ sản  

của người dân vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 

Nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh kinh tế lớn nhất của vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 

cao, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn ven biển; nhưng đây 
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lại là ngành phải chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi thiên tai và biến đổi khí 

hậu. Nhiệt độ tăng tác động lớn đến sinh trưởng của các loài thuỷ, hải 

sản. Bên cạnh đó, sự thay đổi lượng mưa làm thay đổi độ mặn và dòng 

chảy của các sông và cửa sông chính làm ảnh hưởng đến diện tích nuôi 

trồng thuỷ sản. Tàu, thuyền là tài sản chính của ngư dân cũng bị hư 

hỏng và mất tích do những cơn bão lớn. Giai đoạn 2012-2015, diện 

tích đất nuôi trồng thuỷ sản dễ bị tổn thương lên tới 31.000 ha, diện 

tích đất nuôi trồng thuỷ sản bị tổn thương trung bình là 160.000 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản rất dễ bị tổn thương là 

30.357 ha. 

Trong một nghiên cứu cụ thể của tại huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng khá rõ rệt 

đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương. Nhiệt độ có mối 

quan hệ chặt chẽ với tốc độ sinh trưởng, phát triển của các loài thuỷ 

sản. Nếu nhiệt độ thay đổi bất thường, không ổn định sẽ ảnh hưởng tới 

quy mô nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt trong giai đoạn hạn nặng (2015-

2016), diện tích nuôi giảm mạnh. Ngoài ra, sự thay đổi về lượng mưa 

cũng làm ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài, khiến đối tượng 

nuôi có thể bị sốc và chết hàng loại, làm cho sản lượng cá tôm có 

nhiều biến động.  

Nguồn: Tổng hợp từ Nguyễn Song Tùng (2017: 148-149),  
Nguyễn Hải Đăng, 2021 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, biến đổi khí hậu cũng để lại những hệ 

quả, ảnh hưởng tới năng suất của hoạt động này tại các hộ gia đình. Các 

hiện tượng như mùa đông rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng đến sức khoẻ, 

khả năng sinh sản, sinh trưởng và phát triển của nhiều loài gia súc, gia 

cầm. Rét đậm, rét hại có thể gây chết hàng loạt gia súc, gia cầm tại vùng 

trung du và miền núi. Trong khi đó, mùa hè nắng nóng kéo dài, thiếu 

nước làm giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Sự thay đổi các yếu tố 

khí hậu và thời tiết làm nảy sinh một số bệnh đối với chăn nuôi và phát 

triển thành dịch hay đại dịch trong những năm gần đây như: cúm gia 
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cầm; heo tai xanh, lở mồm long móng... nhiều bệnh có thể lây truyền 

sang con người gây ra những căn bệnh nguy hiểm. Có thể thấy, sự ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện mức độ khác nhau đối với mỗi loại 

gia súc. Trong đó, tác động của biến đổi khí hậu đối với chăn nuôi lợn 

rõ rệt hơn đối với các gia súc khác (kể cả bò, gia cầm, cừu...) (CIAT 

2017). Theo Báo cáo khí hậu Quốc gia 2021, Vụ Đông Xuân năm 2007-

2008, số gia súc bị chết do đói, rét là trên 200.000 con; Vụ Đông Xuân 

2010-2011, rét đậm, rét hại kéo dài hơn 40 ngày đã gây thiệt hại lớn cho 

chăn nuôi các tỉnh, tổng số đầu gia súc chết trên 90.000 con. Còn trong 6 

tháng đầu năm 2016, có 44.000 con gia cầm và 20.000 con gia súc bị chết 

do ảnh hưởng của các đợt hạn hán ở vùng Tây Nguyên, vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường, 2021:175). 

3.2. Lâm nghiệp 

Trước những biến đổi của khí hậu, các hiện tượng mực nước biển 

dâng hay sự thay đổi của dòng chảy sẽ thu hẹp diện tích rừng ngập mặn. 

Ngoài ra, nguyên nhân gián tiếp do sự thay đổi của điều kiện môi trường 

như nhiệt độ, độ mặn cũng khiến một số loài cây rừng ngập mặn không 

thể thích nghi; từ đó cũng làm thu hẹp diện tích rừng. Bên cạnh đó, mực 

nước biển dâng sẽ làm gia tăng quá trình mặn hóa ở các vùng cửa sông 

và các vùng ven biển vượt quá giới hạn cho phép, sẽ làm rừng tràm chết 

hoặc diện tích rừng tràm bị thu hẹp lại. Một số tác động khác có thể kể ra 

như tăng nguy cơ cháy rừng do nhiệt độ tăng và hạn hán kéo dài, hay 

nguy cơ phát triển và lây lan sâu bệnh hại rừng do các yếu tố nhiệt độ 

tăng, độ ẩm cao, mưa nhiều, gió mạnh, đất đai suy thoái (Hoàng Trọng 

Dũng 2022). Cùng chia sẻ chung quan điểm này, Viện Khoa học Khí 

tượng thủy văn và môi trường (2011) cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đối với hoạt động lâm nghiệp, biểu hiện trên các khía cạnh 

gồm suy giảm quỹ đất rừng và diện tích rừng, thay đổi cơ cấu tổ chức 

rừng, suy giảm chất lượng rừng, gia tăng nguy cơ cháy rừng. 
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Hộp 2.4. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên rừng 

Lê Thuỷ (2021) khi phân tích các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đối với khu vực miền núi vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An) đã khẳng 

định các đợt hạn hán xuất hiện ngày càng nhiều, nhiệt độ, độ ẩm tăng 

kéo theo các đợt cháy rừng và các loại bệnh hại gia tăng; đặc biệt là 

xuất hiện các loài sâu mới khó kiểm soát và phòng ngừa hơn trước; 

chất lượng rừng suy giảm và việc bảo vệ nguồn đa dạng sinh học gặp 

nhiều khó khăn. Nhiều loài động, thực vật rừng quý hiếm có nguy cơ 

bị tuyệt chủng. Hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học sẽ bị suy giảm trầm 

trọng do các loài kém chịu hạn hán, ngập lụt gây ra nguy cơ tuyệt 

chủng của một số loài, làm mất đi nhiều gen quí hiếm. 

Tương tự như khu vực miền núi Bắc Trung Bộ, tài nguyên rừng ở 

khu vực Tây Nguyên cũng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Rừng 

không chỉ quan trọng đối với bản thân vùng mà còn đóng vai trò chi 

phối rất lớn đến nguồn nước, cân bằng môi trường sinh thái và phát 

triển kinh tế - xã hội của các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Đông Nam 

Bộ, Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Đặc biệt, tài nguyên rừng còn 

gắn với không gian văn hoá, sinh tồn của cộng đồng các dân tộc thiểu 

số Tây Nguyên. Do nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích rừng ở Đắk Lắk 

có nguy cơ báo động cháy cấp 5. Năm 2014, đã xảy ra hai vụ cháy 

rừng lớn gây thiệt hại hơn 30 ha rừng trồng tại huyện Krông Bông và 

huyện M’drak, tỉnh Đắk Lắk. Tại huyện Ea H’leo, có tới 20.000 ha 

rừng dễ cháy trong tổng số 37.000 ha rừng của huyện. Trong khi đó, 

tại Gia Lai trong năm 2015 đã xảy ra nhiều vụ cháy. Đáng chú ý, 10 ha 

rừng tại thành phố Pleiku đã bị thiêu rụi. Tỉ lệ diện tích rừng gỗ loại 

giàu chỉ còn 10,4%; loại trung bình còn 22,7%; còn lại 67% thuộc loại 

nghèo kiệt (Nguyễn Song Tùng, 2017: 162-163). 

Nguồn: Tổng hợp từ Lê Thủy (2021), Nguyễn Song Tùng, (2017: 162-163) 
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3.3. Cơ sở hạ tầng, năng lượng và giao thông vận tải 

Theo World Bank (2022), lũ lụt và sạt lở đất là những mối nguy 

hiểm chính đe dọa đến giao thông và năng lượng của Việt Nam. Biến đổi 

khí hậu sẽ tác động lên tất cả các loại hình cơ sở hạ tầng vật chất ở Việt 

Nam. Cụ thể, nếu mực nước biển dâng cao 1m có khoảng 9% hệ thống 

đường quốc lộ, 12% hệ thống đường tỉnh lộ, 4% hệ thống đường sắt sẽ bị 

ảnh hưởng, trong đó tập trung nhiều nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long chiếm 28% đường quốc lộ và 27% đường tỉnh lộ của cả nước, tiếp 

đến là các tỉnh ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Hồng (Nguyễn 

Thế Chinh 2020). 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Nguyễn Song Tùng (2017: 29) đã nhận diện các ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với khu vực nông thôn. Cụ 

thể: Mực nước biển dâng lên làm hệ thống đê biển không thể chống chọi 

được nước biển dâng do bão như thiết kế dẫn đến nguy cơ vỡ đê trong 

các trận bão lớn; khả năng tiêu thoát nước ra biển giảm, kéo theo mực 

nước các con sông trong nội địa dâng lên, làm cho đỉnh lũ tăng, đe doạ sự 

an toàn của các tuyến đê sông, đê bao, bờ bao. Ngoài ra, mực nước biển 
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dâng, việc tiêu tự chảy sẽ khó khăn, đặc biệt vào thời gian triều cường, 

gây ngập úng tại nhiều khu vực. Mực nước biển dâng làm cho mặn xâm 

nhập mặc sâu vào nội đồng, gây khó khăn cho công tác lấy nước phục vụ 

sản xuất. Bên cạnh đó, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và 

dòng chảy lũ ảnh hưởng đến an toàn của các công trình. 

Các khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển đô thị cao là những 

khu vực tiềm ẩn chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu. Các hiện tượng 

thiên tai và thời tiết cực đoan tác động tiêu cực tới hệ thống hạ tầng đô 

thị điển hình là tuổi thọ hay phá hủy các công trình. 

Hộp 2.5. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng  

và giao thông tại các khu đô thị 

Theo Cục phát triển đô thị, có khoảng 300 đô thị ven biển và 

khoảng 140-150 đô thị ở miền núi bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 

(Thông tấn xã Việt Nam 2021). Theo Ulrike Schinkel, Diệu Ánh và 

Frank Schwartze (2011), Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng trong 

số các thành phố dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí 

hậu; đô thị tiếp xúc với khí hậu khắc nghiệt, tăng khả năng xảy ra các 

cơn bão nghiêm trọng và lũ lụt do thủy triều. Hiện tại, phạm vi ảnh 

hưởng của thủy triều vào kênh rạch đô thị gây ra lũ lụt định kỳ ở các 

vùng lân cận khu vực. Ngoài ra, các trận mưa lớn ngày càng gia tăng 

về số lượng và cường độ. Bên cạnh các sự kiện lũ lụt liên quan đến khí 

hậu thay đổi và mực nước biển dâng, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh 

hưởng bởi nhiệt độ tăng; mức trung bình hàng năm nhiệt độ của khu 

vực thành thị là 26,9°C. Từ đó, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống 

của người dân. Hiện tượng ngập lụt gây hư hỏng các công trình dân 

sinh, nhất là nhà ở của người dân, gây suy giảm nguồn đất ở, tác động 

trực tiếp đến đời sống của người dân và cả các khu kinh tế.  

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (2021) và Ulrike Schinkel,  
Diệu Ánh và Frank Schwartze (2011) 

Bên cạnh đó, việc sửa chữa những hư hỏng đối với lưới điện do các 

hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã mất tới hai phần trăm chi tiêu vốn của 

ngành điện, và những chi phí này dự kiến sẽ tăng lên. Đồng thời, nhiệt độ 
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cao hơn và nhiệt độ khắc nghiệt sẽ làm tăng nhu cầu làm mát và do đó 

nhu cầu điện cao hơn. Thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới cũng có thể 

ảnh hưởng thị trường nhiên liệu hóa thạch toàn cầu, có ý nghĩa đối với an 

ninh năng lượng của Việt Nam do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên 

liệu hóa thạch. Thiệt hại đối với lưới điện liên kết giữa các tỉnh, thành có 

thể gây ra tình trạng mất điện kéo dài và có thể ảnh hưởng đến sản xuất 

và thương mại. Trong các tình huống xấu nhất, khoảng 25.000 đến 

55.000 tấn hàng hóa lưu thông mỗi ngày trên các tuyến đường thủy nội 

địa có thể bị ảnh hưởng theo kịch bản khí hậu (World Bank 2022: 25). 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

Giao thông vận tải cũng chịu các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 

gián tiếp tác động đến các hoạt động giao thương, buôn bán, và cung ứng 

sản phẩm giữa các vùng, miền. Theo báo cáo do Bộ Giao thông vận tải 

phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức thực 

hiện năm 2019 thì khoảng 20% mạng lưới giao thông sẽ bị tổn thương do 

rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu dẫn tới thiệt hại tới 1,9 triệu USD mỗi 

ngày đối với các sự cố đường bộ và 2,6 triệu USD mỗi ngày đối với các 

sự cố đường sắt. Đường bộ là đối tượng chịu tác động nhiều nhất trước 
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ngập lụt và hệ thống đường sắt chịu tác động lớn nhất khi xảy ra sạt lở 

đất. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, đến cuối thế kỷ 21 nếu mực nước 

biển dâng 1,0 m thì cả nước có khoảng trên 4% hệ thống đường sắt, hơn 

9% hệ thống quốc lộ và khoảng 12% hệ thống đường tỉnh sẽ bị ảnh 

hưởng. Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống giao thông 

bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 28% quốc lộ và 27% đường tỉnh. Hệ 

thống giao thông khu vực ven biển miền Trung có gần 4% quốc lộ, gần 

5% đường tỉnh và trên 4% tổng chiều dài hệ thống đường sắt bị ảnh 

hưởng. Riêng khu vực Đồng bằng sông Hồng có khoảng 5% đường quốc 

lộ, trên 6% đường tỉnh lộ và gần 4% đường sắt bị ảnh hưởng (Trích lại từ 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2021: 182). 

3.4. Du lịch 

Du lịch là ngành kinh tế dễ bị tổn thương trước những tác động của 

biến đổi khí hậu. Hầu hết các điểm du lịch của Việt Nam đều bị ảnh 

hưởng bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan và nước biển dâng (Nguyễn 

Song Tùng, 2017). Đối với ngành du lịch, nước biển dâng khiến một số 

bãi biển có thể bị biến mất trong khi một số khác bị xói lở sâu vào đất 

liền, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên ở vùng đất thấp ven biển, làm 

hư hại các di sản văn hóa, các khu bảo tồn, các khu du lịch sinh thái và 

các cơ sở hạ tầng du lịch... Một số cơ sở hạ tầng du lịch có thể bị ngập, 

buộc phải di chuyển hoặc ngừng kinh doanh, làm tăng chi phí cho việc 

cải tạo, di chuyển và bảo trì. Ví dụ khu du lịch Khai Long (Cà Mau) đã 

phải đóng cửa sau 5 năm hoạt động bởi xói lở do nước biển dâng. Khu du 

lịch Ana Mandara (Huế) đang chịu tác động mạnh từ nước biển dâng. 

Phố cổ Hội An đứng trước nguy cơ bị sạt lở và lũ lụt ngày càng nghiêm 

trọng. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng đến phát triển du 

lịch của các khu vực ven biển khi 42% khách sạn nằm gần các bãi biển 

xói mòn (World Bank 2022). Theo Trần Hoài Nam (2020), thiên tai bão 

lũ gia tăng làm mất đi sự hấp dẫn của các khu du lịch, giảm lượng khách, 

ảnh hưởng đến các loại hình du lịch. Nước biển dâng làm vùng ven bờ bị 

sạt lở, làm mất đi cơ sở du lịch, nghỉ dưỡng gần biển, các bãi tắm bị thu 

hẹp; từ đó làm ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh dịch vụ nhờ vào các hoạt 

động du lịch. Không những thế, ở những tình huống khi giao thông bị 
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ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, các phương tiện giao thông gặp khó khăn 

khi vận chuyển, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến khách du lịch khi bị kẹt 

tại các điểm du lịch. Chẳng hạn như khách khó quay về đất liền khi du 

lịch tại đảo, gặp tình huống có bão hoặc mưa lớn. Ngoài ra, du lịch miền 

núi cũng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiều thác nước nổi tiếng 

của khu vực Tây Nguyên liên tục bị khô hạn, cạn nước do thay đổi của 

thời tiết (Khương Nha 2018). 

Bên cạnh những tác động tiêu cực, trước những diễn biến của biến 

đổi khí hậu, ngành du lịch cũng có nhiều cơ hội và điều kiện để phát 

triển. Theo Trần Văn Anh (2011), nhiệt độ tăng lên cùng nắng nóng kéo 

dài, hạn hán sẽ dẫn tới gia tăng nhu cầu đi du lịch đến những nơi có thời 

tiết dễ chịu, mát mẻ như tắm biển, nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái. 

Lượng khách du lịch tới các bãi biển miền Trung, hay các điểm du lịch 

như: Đà Lạt, Sapa, Bà Nà để tránh nắng nóng và nghỉ dưỡng cũng tăng. 

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết bất thường diễn ra trong những năm 

gần đây như hiện tượng đóng bắng, tuyết rơi các đợt lạnh ở Sapa, Mẫu 

Sơn gây sự thu hút đối với các du khách. Bên cạnh đó, tác giả Trần Văn 

Anh (2011) cũng cho rằng hạn hán, mưa ít, mùa khô kéo dài hơn cũng 

đồng nghĩa với việc thời gian cho mùa du lịch cũng được kéo dài. 

3.5. Tác động về xã hội của biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người 

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính tới năm 2030, biến đổi khí hậu có thể 

gây tử vong cho 38000 người cao tuổi do nhiệt, 48114 ca tử vong do tiêu 

chảy ở trẻ em và thêm 336 triệu người có nguy cơ mắc sốt rét (Trần 

Hoàng Kim 2021). Nhiệt độ tăng làm tăng tác động tiêu cực đối với sức 

khoẻ con người, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, người 

mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh. Ngoài ra, biến đổi khí hậu làm tăng 

khả năng xảy ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, làm 

tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật 

chủ mang bệnh, làm tăng số lượng người bị bệnh nhiễm khuẩn dễ lây 

lan… Bên cạnh đó, thiên tai như bão, tố, nước dâng, ngập lụt, hạn hán, 

mưa lớn và sạt lở đất… gia tăng về cường độ và tần số, làm tăng số 
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người bị thiệt mạng và ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ thông qua ô 

nhiễm môi trường, suy dinh dưỡng, bệnh tật hoặc do những đổ vỡ của kế 

hoạch dân số, kinh tế - xã hội, cơ hội việc làm và thu nhập (Võ Thanh 

Sơn 2009). 

Chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng, Nguyễn Song Tùng cùng cộng 

sự (2017) cũng nhận diện các tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ 

của người dân, được ghi nhận ở một số biểu hiện: i) Biến đổi khí hậu làm 

gia tăng tần suất và quy mô các bệnh nhiệt đới trên người khi sốt rét, ký 

sinh trùng, tả, lỵ; ii) Biến đổi khí hậu dẫn đến việc gia tăng bùng phát các 

dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản. Khi nhiệt độ 

tăng lên dẫn đến tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại bệnh, vật 

truyền bệnh và vật chủ mang bệnh, làm xuất hiện lan rộng bệnh ở nhiều 

vùng; iii) Ô nhiễm môi trường sau các đợt lũ, lụt làm gia tăng một số 

dịch bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ, tả, thương hàn, các bệnh đường ruột… 

iv) Biến đổi khí hậu cũng làm thay đổi đặc tính nhịp sinh học của con 

người, nhất là với người già và trẻ em, liên quan đến các bệnh nhiệt đới, 

bệnh truyền nhiễm, bệnh về đường hô hấp. 

Hộp 2.6. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân  

huyện Giao Thuỷ 

Trong một nghiên cứu mối quan hệ giữa tình hình bệnh tật tại 

huyện Giao Thuỷ (Nam Định) và một số yếu tố của khí hậu,… đã chỉ 

ra rằng tồn tại mối quan hệ giữa các bệnh tiêu chảy, sốt rét, cúm với 

các biểu hiện của thời tiết gồm nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm; trong giai 

đoạn năm 2010-2015. Chẳng hạn, khi nhiệt độ tăng thì số ca bệnh mắc 

tiêu chảy cũng tăng theo; trong khi đó, khi nhiệt độ giảm và độ ẩm 

tăng sẽ làm tỉ lệ mắc cúm cao hơn. Ngoài ra, khi nhiệt độ thấp, cùng 

với lượng mưa tăng, mưa nhiều sẽ là môi trường phát sinh và phát triển 

nhanh cho muỗi vì muỗi thường sống trong các vũng nước ứ đọng, ẩm 

cao. Khi lượng mưa bắt đầu giảm, muỗi phát triển và bắt đầu hoạt 

động gây bệnh. 

Nguồn: Phạm Thị Mai Thảo & Phạm Thuỳ Linh, 2017 
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Biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ đói nghèo và làm chậm quá 

trình đạt mục tiêu chấm dứt nghèo 

Theo Nguyễn Thị Hà (2022), năm 2019, thiên tai bão lũ đã gây ra 

tổng thiệt hại diện tích cây lương thực là 40.017 ha. Năm 2020, thiệt hại 

lên tới 209.378 ha. So với năm 2019, con số thiệt hại gấp nhiều lần. Trên 

thực tế, sau những đợt thiên tai, bão lũ, nhiều hộ gia đình mất tài sản, nhà 

cửa, đất đai; dẫn tới cảnh nợ nần, thiếu đói. Hệ quả là tỷ lệ tái nghèo diễn 

ra mạnh hơn. Cứ 3 người thoát nghèo lại có 1 người tái nghèo, chủ yếu 

do hậu quả thiên tai. 

Thực tế này diễn ra ở nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương, trong đó có 

người dân tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Theo CARE (2015) bên cạnh 

vấn đề sức khoẻ, biến đổi khí hậu còn làm ảnh hưởng một cách gián tiếp 

tới người dân như làm cô lập và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường tiêu 

thụ sản phẩm, hạn chế sự tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ phúc 

lợi xã hội; dẫn tới nâng cao hơn tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân 

tộc thiểu số, biểu hiện thông qua việc phụ nữ khó khăn trong khi vừa phải 

phục hồi sức khoẻ tinh thần sau những thiên tai, vừa phải chăm sóc gia 

đình; còn trẻ em cũng gặp khó khăn khi tiếp cận cơ sở học tập do hệ quả 

của các trận lũ quét, thiên tai - vốn có thể tạo ra những thiệt hại về vật 

chất tại các cơ sở giáo dục. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng, biến đổi 

khí hậu có thể làm tăng tỉ lệ nghèo tại vùng miền núi phía Bắc. Một đặc 

điểm tại vùng núi phía Bắc là tỉ lệ nghèo cao, sinh kế của người dân chủ 

yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp; trong khi biến đổi khí hậu 

gây ra những tác động lớn đối với hoạt động nông nghiệp nói chung; hệ 

quả là người dân dễ rơi vào tình trạng nghèo; chưa kể sau những biến cố 

do thời tiết cực đoan gây ra, thì khả năng phục hồi của những nhóm hộ 

này càng trở nên khó khăn hơn. 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mục tiêu bình đẳng xã hội 

Bất bình đẳng xã hội thường hàm ý nói tới những nhóm dễ bị tổn 

thương trong xã hội. Trước những diễn biến của biến đổi khí hậu, 

nhiều nghiên cứu khẳng định rằng biến đổi khí hậu gây ra những ảnh 

hưởng đối với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương hơn những 
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nhóm khác trong xã hội, Theo Islam và Winkel (2017), bất bình đẳng 

xã hội do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu được thể hiện ở ba khía 

cạnh (Hình 2.2). 

Hình 2.2 khắc hoạ càng rõ nét vòng tròn của mối quan hệ biến đổi 

khí hậu và bất bình đẳng xã hội. Kết quả là các nguy cơ biến đổi khí hậu 

làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Bắt đầu với bất bình đẳng 

đa chiều, từ đó gây ra nhiều nguy cơ lớn hơn cho nhóm dễ bị tổn thương 

tiếp nhận các hiểm hoạ tự nhiên, gia tăng tính nhạy cảm/ tính dễ bị tổn 

thương của họ đối với các thiệt hại, và giảm khả năng ứng phó và phục 

hồi sau thiệt hại. Kết quả là, khi các thiên tai của thời tiết thực sự xảy ra, 

các nhóm dễ bị tổn thương phải gánh chịu sự mất cân đối giữa thu nhập 

và tài sản (vật chất, tài chính, con người…). Từ đó, càng làm tình trạng 

bất bình đẳng rõ rệt hơn, và chu kỳ vòng quay của biến đổi khí hậu và bất 

bình đẳng lại kéo dài hơn. Sự ảnh hưởng và ứng phó của từng nhóm xã 

hội dễ bị tổn thương sẽ được phân tích sâu hơn trong Chương 4. 

Phụ nữ, trẻ em, người nghèo… đều có thể dễ dàng rơi vào tình trạng 

nghèo đói. Không thể phủ nhận, biến đổi khí hậu tạo ra những tác động 

rất khác nhau giữa người giàu và người nghèo, giữa nam giới và nữ giới. 

Trên thực tế khoảng 80% số những người chịu tác động tiêu cực của tình 

trạng biến đổi khí hậu như di dời chỗ ở là phụ nữ (Lan Phương, 2021). 

Nghiên cứu của Ylipaa, Gabrielsson và Jerneck (2019) chỉ ra một thực tế 

tại tỉnh Thái Bình cho thấy di cư lao động ngày càng tăng do canh tác 

không sinh lợi, kết hợp với áp lực lên tăng sản lượng, khiến nông dân cao 

tuổi và phụ nữ bị tụt hậu theo cả nghĩa đen, về địa điểm (nông nghiệp 

nông thôn), và về bình đẳng và phúc lợi của con người; dẫn đến sự củng 

cố nữ quyền trong nông nghiệp. Trong khi đó, phụ nữ thiếu quyền và sự 

kiểm soát các nguồn lực mà họ vẫn phải chịu trách nhiệm trong hoạt 

động sản xuất. Do đó, phụ nữ không thể tiếp cận nguồn lực, cũng như 

không có quyền tham gia hoặc tác động đến việc hoạch định chính sách. 

Ngoài ra, các giải pháp công nghệ không giải quyết được các chế độ và 
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động lực theo giới dẫn đến ít cơ hội và yếu kém thích ứng bền vững cho 

nông dân, đặc biệt là nông dân nữ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến phụ 

nữ, vốn cuộc sống chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên có 

sẵn trong tự nhiên. Hơn nữa, phụ nữ nông thôn thường phải gánh vác 

nhiều công việc nặng nhọc, đóng vai trò lao động chính ở những nơi khí 

hậu khắc nghiệt, tài nguyên khan hiếm, các vùng bị nhiều thiên tai, trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, khiến họ bị giảm cơ hội 

được giải phóng và bình đẳng. 

 

Hình 2.2. Ba khía cạnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bất bình đẳng  

Nguồn: Islam and Winkel 2017:5 

Bên cạnh nhóm phụ nữ, người nghèo cũng là nhóm xã hội chịu ảnh 

hưởng nhiều của biến đổi khí hậu. Các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí 

hậu gây ra cũng tác động trực tiếp đến những ngành sản xuất phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, như: 

nông nghiệp, ngư nghiệp... Trong khi đó, đây lại là những lĩnh vực mà người 

nghèo chiếm số đông. Do đó, người nghèo có nguy cơ nghèo hơn vì họ là 

những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các hiện tượng thời tiết 

cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu (Nguyễn Thị Hà, 2022). 
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4. Kinh nghiệm quốc tế trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và 
một số gợi ý đối với Việt Nam khi thực hiện hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu dựa vào cộng đồng 

4.1. Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trên thế giới 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi thực hiện các hoạt động thích ứng 

với biến đổi khí hậu, cách tiếp cận đầu tiên được đưa ra trong nhiều văn 

bản chính sách, đó là tiếp cận từ trên xuống dưới (top-down approach). 

Điều này được thể hiện rõ nét trong Hướng dẫn kỹ thuật của Uỷ ban Liên 

chính phủ về Biến đổi khí hậu về hoạt động đánh giá những tác động của 

biến đổi khí hậu và sự thích ứng với biến đổi khí hậu. Những tiếp cận này 

càng trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi trong nhiều nghiên cứu 

về sự tác động và sự thích ứng. Các tiếp cận từ trên xuống dưới thường 

dựa theo các kịch bản được định sẵn. Cách tiếp cận này liên quan đến 

việc chi tiết hoá cụ thể các dự án khí hậu từ mô hình khí hậu nói chung, 

từ việc cung cấp đầu vào cho các mô hình quản lý để ước tính các tác 

động tiềm năng và phân tích sự thích ứng với các tác động đó. Song, một 

số nhà nghiên cứu cũng phê phán cho cách tiếp cận này, bởi lý do các 

kịch bản của biến đổi khí hậu thường không đầy đủ, thiếu tính toàn diện, 

thường tập trung vào khí hậu trong tương lai; trong khi những kịch bản 

này có thể thay đổi dưới những tác động, hay ảnh hưởng của quá trình 

thích ứng ở hiện tại. Chưa kể đến việc, khi sử dụng cách tiếp cận này 

trong các hoạt động thích ứng, một số vấn đề có thể nảy sinh từ phía các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như: Cộng 

đồng có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực để thích ứng hay không? 

Họ có đủ khả năng để tiếp cận với các công nghệ trong quá trình thích 

ứng không? Hay những giải pháp thích ứng sẽ ảnh hưởng như thế nào 

đến đời sống của các thành viên trong cộng đồng?… Những câu hỏi này 

đặt ra thách thức cho việc triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi 

khí hậu khi áp dụng các tiếp cận từ trên xuống dưới (K.van Aalst, 

Cannon, và Burton 2008). 

Trong khi đó, cách tiếp cận dựa vào cộng đồng được lựa chọn triển 

khai ở nhiều quốc gia đã đem lại những hiệu quả tích cực đáng kể (Tan 
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Phong, Hao Quang và Van Sang 2022). Các kinh nghiệm từ nhiều quốc 

gia cho thấy, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cần bao 

gồm việc sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia, và cần thừa nhận sự thích 

ứng là một quá trình xã hội đi cùng với bối cảnh chính trị xã hội cụ thể; 

đồng thời sự thích ứng sẽ diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra sự thành công của thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng trong nhiều chiến lược và dự án như ngăn ngừa xói mòn ở 

Fiji, an ninh nước và bảo vệ tài nguyên biển ở Vanuatu, quản lý nông lâm 

kết hợp, bảo vệ đất và tài nguyên ở Bolivia, quản lý rừng ngập mặn bền 

vững để giảm tính dễ bị tổn thương của các cộng đồng ven biển. Đồng 

quan điểm chia sẻ những ích lợi khi thực hiện giải pháp thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, Anbumozhi cùng cộng sự (2012) 

cũng khẳng định tiếp cận dựa vào cộng đồng rất phù hợp với các quốc 

gia đang phát triển, giúp làm giảm mức độ dễ bị tổn thương của cộng 

đồng bằng cách nâng cao nhận thức phù hợp cho người dân địa phương. 

Một số ví dụ cụ thể về việc thực hiện có hiệu quả cách tiếp cận này, như 

giảm xói mòn sông ở Bangladesh, tránh sa mạc hoá ở Mongolia, và phổ 

biến hệ thống năng lượng tái tạo ở Indonesia. Các dự án này sử dụng một 

số sáng kiến công nghệ cải tiến trong nông nghiệp, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên và quản lý thiên tai. Những người liên quan đã được nhận các 

phần thưởng khích lệ có giá trị kinh tế. Điều này thúc đẩy tiêu dùng cấp 

độ hộ gia đình, tăng doanh thu bán sản phẩm trang trại, an ninh lương 

thực cũng như quản lý tốt hơn sức khoẻ, nguồn nước, vệ sinh và các bệnh 

gia súc. 

Trong một bài viết trên Tạp chí Xây dựng và Đô thị (2014) trình bày 

về cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên sự tham gia của 

cộng đồng, các tác giả đã trình bày một số kinh nghiệm được triển khai 

tại một số quốc gia. Chẳng hạn, Chính phủ Nam Phi đã sử dụng công cụ 

Thích ứng dựa vào cộng đồng đô thị là công cụ để quản trị khí hậu thành 

phố, đồng thời thành lập một cơ quan ban chỉ đạo đại diện cho tất cả các 

bên liên quan, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức này phải thích hợp với 
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nhu cầu của các bên liên quan, nhằm loại bỏ sự mất lòng tin của công 

chúng và thể hiện sự gắn kết của các quan hệ chính trị và quyền lực xã 

hội. Một ví dụ khác được đưa ra ở Uruguay và Argentina cho thấy cần 

cải cách thể chế trước tiên để đưa phương pháp tiếp cận dựa vào cộng 

đồng vào thực tế, thông qua việc liên tục đưa ra các đề xuất và tiến trình 

thực hiện vào các chương trình nghị sự ở các quốc gia này. Trong khi đó, 

tại Thái Lan, việc huy động sự tham gia của cộng đồng vào quy hoạch 

phòng chống thiên tai được thực hiện thông qua việc các kiến trúc sư 

cùng với cộng đồng khu vực ở miền Bắc Thái Lan tổ chức các cuộc họp 

cùng lập bản đồ vùng lũ lụt, xác định dòng chảy của lũ, những ngôi nhà 

dễ bị ảnh hưởng của lũ, số cụ già cao tuổi. Trên cơ sở đó các nhóm cộng 

đồng được thành lập, để cùng bàn về việc quy hoạch tổng thể khu vực, 

cũng như một quỹ cộng đồng được tạo lập để giải quyết các vấn đề ảnh 

hưởng tới cộng đồng (Tạp chí Xây dựng & Đô thị, 2014). 

Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả trong công tác thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, hoạt động này cũng gặp một số khó 

khăn và rào cản khi triển khai, đó là mức độ nhận thức và biểu hiện hành 

vi, sự hạn chế trong tiếp cận nguồn tài chính, hạn chế trong quản lý 

nguồn nhân lực, hay những kiến thức về biến đổi khí hậu còn thiếu và 

yếu; đặc biệt là tính gắn kết của yếu tố văn hoá, xã hội vào quá trình xây 

dựng các chính sách thích ứng còn rất khiêm tốn (Tan Phong, Hao Quang, 

và Van Sang 2022). 

Trong khi đó, nghiên cứu của Rudge (2021) đã chỉ ra một số vấn đề 

nảy sinh khi thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu có sự tham gia ở 

thành phố New York (Mỹ), nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức dựa 

vào cộng đồng. Theo đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những yếu tố 

như sự thiếu minh bạch trong quy trình lên kế hoạch, cộng đồng không 

được trao quyền trong việc ra quyết định, thiếu sự minh bạch công khai, 

hay các tư tưởng quản lý từ trên xuống dưới vẫn thống trị trong quy trình 

lên kế hoạch, thiếu nguồn lực… Các yếu tố này được phát hiện là những 

yếu tố rào cản đối với các tổ chức dựa vào cộng đồng trong việc lên kế 
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hoạch thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như sự công bằng và 

bình đẳng trong việc thích ứng. 

Khi nghiên cứu vai trò của thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ trước những 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Kenya, nhóm tác giả Duus và 

Montag (2022) đã đưa ra bốn cách thức, gồm trang bị cho phụ nữ tiếp 

cận thị trường sản phẩm, tham gia các hoạt động giao thương, hoặc tăng 

cường quyền kiểm soát các tài sản trong gia đình, tập huấn kỹ năng 

kinh doanh, quản lý tài nguyên đất, nước. Ngoài ra, phụ nữ được đối 

thoại với các bên liên quan về các vấn đề, cũng như nâng cao kiến thức 

và trang bị thêm thông tin cho phụ nữ về biến đổi khí hậu và cách thức 

triển khai thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả là, phụ nữ cảm thấy 

tự tin hơn, cũng chủ động hơn trong quá trình thích ứng, họ được trao 

quyền và tiếp cận các thông tin, kiến thức, được vay tiền để thực hiện 

hoạt động kinh tế… 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều khẳng định vai trò của việc thực 

hiện thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cư dân, tuân theo 

cách tiếp cận từ dưới lên trên, đảm bảo cho sự công bằng, bình đẳng; 

đồng thời cũng tạo nhiều cơ hội thực hiện có hiệu quả hoạt động thích 

ứng. Các nghiên cứu cũng nhận diện một số rào cản trong quá trình tổ 

chức thực hiện thích ứng với biến đổi dựa vào cộng đồng. Từ các ví dụ 

về thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại một số 

quốc gia, có thể rút ra kinh nghiệm về triển khai hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thể hiện qua một số điểm sau: 

Thứ nhất, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cần tiếp cận 

từ dưới lên trên, trong đó cộng đồng đóng vai trò chính trong quy trình 

lên kế hoạch đến thực thi và đánh giá hoạt động này. 

Thứ hai, để huy động được cộng đồng tham gia vào hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu, cần trang bị cho cộng đồng đầy đủ điều kiện, 

các yếu tố đầu vào, và trao quyền để họ chủ động thực hiện các giải pháp. 
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Thứ ba, các giải pháp khi đề xuất phải dựa trên thực tế đặc điểm, 

điều kiện của địa phương và tính dễ bị tổn thương của cộng đồng, cũng 

như năng lực cộng đồng. 

Những bằng chứng thực tiễn cũng gợi ra nhiều suy nghĩ cho việc 

ứng dụng các giải pháp thích ứng, và đưa ra một số cảnh báo phòng ngừa 

với những rủi ro và rào cản khi thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu 

dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. 

4.2. Bài học cho Việt Nam khi thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 
đồng từ kinh nghiệm thực tế 

Thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm và đưa ra trong nhiều 

văn bản chính sách của Chính phủ Việt Nam. Theo tổng hợp của Nguyễn 

Thị Kim Nhung (2021), các quan điểm và định hướng về sự ứng phó với 

biến đổi khí hậu được trình bày trong các văn kiện Đại hội Đảng, các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng. Tác giả đã tổng hợp được hệ thống các chính 

sách gồm có: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII của Đảng 

(năm 1996), Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2008 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị 

quyết số 13-NQ/TW năm 2012 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành TW khóa XI về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hâụ, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nối tiếp chủ trương của Nhà nước, 

nhiều bộ luật đã lồng ghép biến đổi khí hậu và đưa ra các điều, khoản 

liên quan đến biến đổi khí hậu và hoạt động thích ứng với biến đổi khí 

hậu như: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo năm 2015; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật đê điều năm 2020; Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi năm 2016; 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Luật Tài 

nguyên nước năm 2012; Luật Khí tượng thủy văn năm 2015. Ngoài ra, 
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còn hệ thống các văn bản dưới luật thể hiện chiến lược và định hướng 

thực hiện, ứng phó với các thay đổi của khí hậu, như Chiến lược quốc gia 

về biến đổi khí hậu năm 2011, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2012-2020, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, các chương trình 

hỗ trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu, Kế hoạch Quốc gia thích ứng 

với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến 

lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, và các Đề án 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26. Đồng thời với đó 

là hệ thống văn bản chính sách định hướng hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu ở các vùng, miền nổi bật như Đề án Phát triển các đô thị Việt 

Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, Đề án Nâng cao 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025. 

Khi chính sách được ban hành và đưa vào thực tiễn triển khai, nhiều 

địa phương trong cả nước đã thực hiện các hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, như phục hồi, chăm sóc và bảo vệ rừng; 

nông nghiệp xanh ít phát thải; liên kết trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh 

thái; làng thông minh với khí hậu; làng sinh thái thích ứng với biến đổi 

khí hậu dựa vào cộng đồng; cộng đồng làng xã các-bon thấp; sản xuất 

tích hợp theo hướng sinh thái khép kín cho các làng nghề,… Kiến thức 

địa phương đã được vận dụng ở nhiều vùng, địa phương, đặc biệt ở khu 

vực miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu 

Long để duy trì và phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu; canh tác nông nghiệp (lựa chọn giống cây trồng, kỹ thuật canh 

tác, điều chỉnh lịch thời vụ, thu hoạch và bảo quản nông sản; trong nuôi 

trồng, đánh bắt thủy sản và phát triển sinh kế (kết hợp nuôi trồng thủy 

sản, trồng cây ăn quả, trồng rừng với du lịch sinh thái) (Nguyễn Phương 

Linh 2022). 

Quan sát cho thấy, một số kinh nghiệm về thực hiện giải pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng được triển khai tại các quốc 

gia đang phát triển, cũng được triển khai tại Việt Nam. Chẳng hạn: các 
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chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân địa phương, tạo ra các điều 

kiện để người dân được tiếp cận các giải pháp và thực hiện giải pháp… 

Tuy nhiên, để các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng phát huy được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, một số đề 

xuất đối với trường hợp Việt Nam, bao gồm: 

Thứ nhất, khi thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng cần có tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa kiến thức địa phương của 

người dân và các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm 

đưa ra các giải pháp làm giảm tính dễ bị tổn thương cũng như tăng cường 

năng lực thích ứng của cộng đồng trước các tác động của biến đổi khí 

hậu. Vai trò của kiến thức địa phương là rất quan trọng trong việc xây 

dựng các chiến lược và đề xuất giải pháp thích ứng, bởi người dân - vừa 

là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu đồng thời 

cũng là những người hiểu rõ nhất về các đặc điểm của địa phương. Trên 

cơ sở đó, những nhu cầu của cộng đồng, cùng với những kiến thức địa 

phương nếu được củng cố và hỗ trợ thêm về kiến thức, kỹ năng… sẽ giúp 

cho họ đạt được hiệu quả trong hoạt động thích ứng tại địa phương. 

Thứ hai, quá trình xây dựng và phát triển năng lực cho cộng đồng, 

trang bị kiến thức và kỹ năng là quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, và cần 

huy động sự tham gia của các bên liên quan, không chỉ đối với chính 

quyền, cán bộ địa phương mà các bên đối tác như nhà khoa học, các tổ 

chức phi chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp tư nhân… Do vậy, việc phát 

triển năng lực cộng đồng cần hiểu theo nghĩa rộng, trong đó có nhiều 

thành phần đa dạng với những đặc điểm nhân khẩu xã hội khác nhau, 

mức độ nhận thức về biến đổi khí hậu và kỹ năng thích ứng cũng không 

giống nhau. Từ đó, có những chiến lược xây dựng và phát triển phù hợp 

với các đặc điểm riêng của từng cộng đồng. 

Thứ ba, việc lựa chọn các công cụ và giải pháp thích ứng cần được 

cân nhắc xem xét chọn lọc, dựa trên các đặc điểm của từng cộng đồng 

trên nhiều bình diện: kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị, công nghệ; từ đó 
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lựa chọn công cụ phù hợp với bối cảnh xã hội. Điều này càng có ý nghĩa 

quan trọng khi tiến hành làm việc với các nhóm xã hội đặc thù: như các 

nhóm dễ bị tổn thương, và mức độ tổn thương càng cao hơn trước những 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, như nhóm phụ nữ, trẻ em, người cao 

tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số… 

Thứ tư, cần thực hiện các nghiên cứu có chiều sâu, để hiểu được 

nguyên nhân và các yếu tố tạo ra tính dễ bị tổn thương của các cộng 

đồng, trong đó phân hoá các nhóm xã hội khác nhau theo đặc điểm và 

mức độ dễ bị tổn thương. Đồng thời, cần nghiên cứu và đánh giá toàn 

diện về khả năng thích ứng của cộng đồng dựa trên các tiêu chí cụ thể. 

Qua đó, những giải pháp đưa ra có tính thực tiễn và khả thi. 

Thứ năm, cần đảm bảo nguyên tắc công khai và minh bạch trong 

quy trình xây dựng và thực hiện giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

dựa vào cộng đồng; trong đó tích cực huy động sự tham gia của các bên 

liên quan, và khẳng định cộng đồng đóng vai trò chính trong việc lên kế 

hoạch, và xây dựng, thực thi cũng như giám sát, đánh giá các giải pháp 

được đề xuất. 
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Chương 3 

TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG 

Nguyễn Thu Trang và Nguyễn Thị Kim Nhung 

1. Dẫn nhập 

Để ứng phó hiệu quả với các hệ quả bất thường và tiêu cực của biến 

đổi khí hậu tới cộng đồng, việc tiến hành một tiến trình đánh giá và phát 

triển năng lực thích ứng của cộng đồng là cần thiết. Tiến trình thích ứng 

với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng được phát triển dựa trên sự kết 

hợp của nhiều thành tố, bao gồm cách tiếp cận có sự tham gia của cộng 

đồng, các phương pháp đánh giá và can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ 

thảm họa (disaster risk reduction - DRR) và phát triển cộng đồng (Reid 

và cộng sự 2010: 11). Tiến trình đánh giá và phát triển năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng về bản chất là quá trình huy động 

sự tham gia của cộng đồng để cùng học hỏi và sử dụng kiến thức khoa 

học và kiến thức địa phương vào các công đoạn đánh giá tình trạng, 

nguyên nhân, và hệ quả của biến đổi khí hậu tới đời sống của chính họ 

(Engle 2011; Reid và cộng sự 2010). Đồng thời, đây cũng là quá trình 

cộng đồng tham gia xây dựng giải pháp khả thi để đối phó với tình huống 

hiện tại nhằm thích ứng tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu tại địa 

phương (Engle 2011; Reid và cộng sự 2010). 

Có nhiều cách xác định một tiến trình làm việc với cộng đồng để 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Dựa trên khung tiến trình làm việc với 

cộng đồng để nhận diện và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu (Mercer và 

cộng sự 2009, 2010), Kelman và cộng sự (2010) đã đề xuất một tiến trình 
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bốn bước, gồm có: (1) Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng; (2) Nhận 

diện các yếu tố tổn thương ở cộng đồng; (3) Xác định các chiến lược 

khoa học và địa phương nhằm giảm thiểu tổn thương; và (4) Các chiến 

lược tích hợp bên trong và ngoài cộng đồng (Kelman và cộng sự 2010: 

50-51). 

Xây dựng trên tiến trình này, cũng như kết hợp với các lý thuyết 

khác về thích ứng với biến đổi khí hậu tại đơn vị cộng đồng, với trọng 

tâm về thích ứng hướng tới phát triển bền vững, nhóm tác giả đề xuất tiến 

trình đánh giá và phát triển năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của 

cộng đồng với năm bước: 

Bước 1. Xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 Bước 2. Đánh giá năng lực của cộng đồng trong thích ứng đối với 

biến đổi khí hậu. 

Bước 3. Phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng đối với biến 

đổi khí hậu. 

Bước 4. Xây dựng chiến lược của cộng đồng nhằm thích ứng đối với 

biến đổi khí hậu. 

 Bước 5. Giám sát và đánh giá kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu 

của cộng đồng. 

Cần lưu ý rằng đây có thể là một quy trình lặp (Hình 3.1). Sau khi 

xác định được vấn đề ưu tiên và nhu cầu cộng đồng trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở bước 1, ví dụ như điều chỉnh lịch thời vụ để thích ứng 

với biến động mưa lũ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tiến trình dự án 

sẽ được triển khai ở các bước tiếp theo nhằm hướng đến đáp ứng vấn đề 

ưu tiên này. Khi dự án được giám sát và đánh giá hoàn thành (bước 5), 

tiến trình này có thể được lặp lại nếu cộng đồng muốn tiếp tục làm việc 

trong một dự án khác để tiếp tục thúc đẩy mục tiêu thích ứng với biến đổi 

khí hậu theo hướng bền vững. Ở dự án tiếp theo này, vấn đề ưu tiên có 

thể là xây dựng hệ thống thoát nước tối ưu hơn để thích ứng với tình 
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trạng mưa lũ cực đoan. Tóm lại, tiến trình này có thể được lặp lại và mở 

rộng về quy mô để đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng trong những 

thời điểm khác nhau trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp và liên tục 

thay đổi. 

 

Hình 3.1. Tiến trình đánh giá và phát triển năng lực  

thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng 

Trước khi tìm hiểu từng bước trong tiến trình này, cần lưu ý một số 

đặc điểm chính của một tiến trình đánh giá phát triển năng lực thích ứng 

của cộng đồng với biến đổi khí hậu, gồm có: 

Thứ nhất, trọng tâm của tiến trình này là sự thích ứng của cộng đồng 

với hệ quả của biến đổi khí hậu. Sự thích ứng chỉ cần thiết nếu có đủ 

bằng chứng về hệ quả của biến đổi khí hậu với các mặt đời sống của một 

cộng đồng dân cư cụ thể. Những bằng chứng này gồm có các kiến thức 

khoa học và địa phương liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu tại chính 

cộng đồng đó (Schipper và cộng sự 2014: 6). 

Bước 5. Giám sát và 

đánh giá kết quả thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

của cộng đồng 

Bước 3. Phát triển năng 

lực thích ứng của cộng 

đồng đối với biến đổi 

khí hậu 

Bước 1. Xác định vấn đề 

ưu tiên và nhu cầu của 

cộng đồng trong thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

Bước 2. Đánh giá năng 

lực của cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Bước 4. Xây dựng chiến 

lược của cộng đồng 

nhằm thích ứng đối với 

biến đổi khí hậu 
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Thứ hai, tiến trình này là một tiến trình do cộng đồng dẫn dắt và 

điều hành, dựa trên những nhu cầu, ưu tiên, kiến thức và năng lực của 

chính cộng đồng. Các hoạt động của tiến trình cần hướng đến trao quyền 

cho cộng đồng để họ học hỏi và phát triển năng lực của mình trong việc 

xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để ứng phó với các ảnh hưởng tiêu 

cực của biến đổi khí hậu (Schipper và cộng sự 2014: 7). Cộng đồng là 

một khái niệm rộng với nhiều cách hiểu. Khi xác định phạm vi cộng 

đồng trong tiến trình này, cần huy động sự tham gia của các nhóm khác 

nhau trong cộng đồng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương và ít 

tiếng nói trong cộng đồng, như nhóm phụ nữ, nhóm những hộ nghèo nhất 

trong cộng đồng, v.v. (Reid và cộng sự 2010: 12; Schipper và cộng sự 

2014: 8). 

Thứ ba, mặc dù đây là một tiến trình thích ứng dựa vào cộng đồng, 

các hoạt động của dự án không nên chỉ dừng ở quy mô cộng đồng, mà 

nên thúc đẩy cộng đồng huy động nguồn lực từ bên ngoài và kết hợp với 

các cấp, ban ngành, đoàn thể ở quy mô lớn hơn để biện hộ cho nhu cầu 

và tìm kiếm sự hỗ trợ rộng hơn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

(Schipper và cộng sự 2014: 10-11). 

2. Xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng trong thích ứng với biến 
đổi khí hậu 

Tiến trình đánh giá và phát triển năng lực thích ứng với biến đổi khí 

hậu của cộng đồng thường khởi đầu bắt nguồn từ bên trong hoặc bên 

ngoài cộng đồng. Cụ thể, các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể trong và 

ngoài hệ thống nhà nước, ví dụ như các NGOs trong lĩnh vực phát triển 

cộng đồng và/hoặc phát triển bền vững, có thể là những đơn vị đầu tiên 

nhận thấy nhu cầu cần hỗ trợ của cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác 

động của biến đổi khí hậu. Trong trường hợp khác, có thể chính cộng 

đồng đó kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài (Reid và cộng sự 2010: 13). Dù 

tiến trình này bắt nguồn từ chính cộng đồng hay từ bên ngoài, bước đầu 

tiên thường là xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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Trong bước đầu tiên này, hai mục tiêu cần đạt được là: (i) xây dựng 

quan hệ hợp tác với cộng đồng (community engagement), và (ii) xác định 

các vấn đề ưu tiên của cộng đồng trong nhận diện và đối phó với vấn đề 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hướng tới thích ứng và phát triển bền 

vững (Kelman và cộng sự 2010; Mercer và cộng sự 2009). Các hoạt động 

đề ra trong bước này có thể hướng tới cả hai mục tiêu trên cùng lúc. 

Trước hết, việc xây dựng mối quan hệ với cộng đồng rất quan trọng 

đối với một tiến trình đánh giá và phát triển cộng đồng bền vững để thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Mối quan hệ với cộng đồng cần được xây dựng 

dựa trên cơ sở tôn trọng, trao quyền, và huy động tối đa sự tham gia của 

cộng đồng (Green và Goetting 2013; Hardcastle, Powers và Wenocur 

2011; Kelman và cộng sự 2010). Việc này được cụ thể hóa qua việc 

nhóm dự án (có thể là các chuyên gia từ các tổ chức NGOs quốc tế làm 

việc trong lĩnh vực phát triển bền vững) liên hệ và xây dựng quan hệ hợp 

tác với cộng đồng và các bên liên quan để cùng xác định những mục tiêu 

của cộng đồng trong bối cảnh khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu. 

Việc thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ và tin tưởng lẫn nhau là mấu 

chốt ở giai đoạn này (Kelman và cộng sự 2010). Nhóm dự án có thể kết 

hợp với các đối tác địa phương như các ban ngành đoàn thể (Mặt trận tổ 

quốc, Ủy ban nhân dân, Hội chữ thập đỏ cấp huyện, xã, v.v.), các tổ chức 

NGOs địa phương, hay các nhóm cộng đồng (các nhóm tình nguyện địa 

phương) vì đây là những đơn vị am hiểu về cộng đồng và thường đã xây 

dựng được lòng tin với cộng đồng. Thông qua những đơn vị này, nhóm 

dự án sẽ dễ dàng xây dựng quan hệ và niềm tin để huy động cộng đồng 

tham gia ở các bước tiếp theo (Reid và cộng sự 2010). 

Khi làm việc với cộng đồng, nhóm dự án (nhóm chuyên gia) tổ chức 

các nhóm nòng cốt cộng đồng gồm có đại diện từ chính quyền địa 

phương, cơ quan đoàn thể liên quan và những người có tiếng nói từ cộng 

đồng (do tự đề cử hoặc cộng đồng tiến cử) và tiến hành các buổi làm việc 

nhóm sử dụng cách tiếp cận khám phá có hướng dẫn (Hardcastle và cộng 
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sự 2011; Phillips và Pittman 2009). Nhóm dự án nên chú ý tới cơ cấu 

giới trong nhóm nòng cốt cũng như trong các buổi làm việc/thảo luận 

nhóm. Phụ nữ thường ít có cơ hội tham gia thể hiện tiếng nói trong 

những sự kiện như thế này, nên việc mời phụ nữ tham gia thể hiện quan 

điểm của họ rất quan trọng để có cái nhìn đa chiều từ cộng đồng (Kelman 

và cộng sự 2010: 43). 

Mục tiêu của những buổi làm việc/thảo luận nhóm này là giúp các 

thành viên trong nhóm nòng cốt huy động những kinh nghiệm đã có và 

kiến thức địa phương vào xác định những yếu tố bên trong và bên ngoài 

đang tác động tiêu cực vào cuộc sống cộng đồng của họ ở các góc độ 

khác nhau, cũng như mối liên hệ giữa chúng (Kelman và cộng sự 2010; 

Mercer và cộng sự 2009). Những mặt đời sống bị ảnh hưởng có thể gồm 

sinh kế, giao thông liên lạc, tiếp cận thông tin và nguồn lực, v.v. Các yếu 

tố bên trong là những yếu tố mà cộng đồng có thể kiểm soát được ở mức 

độ khá lớn, như mô hình thời vụ. Trong khi đó, các yếu tố bên ngoài là 

những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của cộng đồng, như biến đổi khí 

hậu và bão lũ (Kelman và cộng sự 2010: 43). Trong các buổi thảo luận 

nhóm, nhóm nòng cốt có thể thảo luận về tầm nghiêm trọng và mối liên 

hệ giữa việc lượng mưa tăng đột biến và triều cường dâng cao bất thường 

do biến đổi khí hậu với xói mòn đất, ngập lụt kéo dài diện rộng, mất mùa, 

thiệt hại nhà cửa, ruộng vườn, và vật nuôi, dịch bệnh gia tăng sau lụt. 

Điểm mấu chốt trong các buổi làm việc/thảo luận nhóm này là chính 

các thành viên trong cộng đồng (nhóm nòng cốt), chứ không phải nhóm 

dự án nhận thấy và khẳng định được biến đổi khí hậu là vấn đề ưu tiên 

quan trọng đối với cuộc sống của cộng đồng họ. Qua đó, nhóm nòng cốt 

trong cộng đồng xác định sẽ xây dựng và tiến hành kế hoạch hành động 

để giải quyết và thích ứng với vấn đề này. Cụ thể, có thể ban đầu cộng 

đồng chưa thấy được mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với vấn đề về sinh 

kế và đời sống trong cộng đồng họ. Qua buổi làm việc/thảo luận nhóm, 

cộng đồng được hướng dẫn để khám phá các mối liên hệ giữa các yếu tố 

bên trong và bên ngoài và thấy được lượng mưa tăng đột biến do biến đổi 
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bất thường của khí hậu để lại hậu quả nghiêm trọng tới sản xuất mùa 

màng của họ. Nhờ đó, cộng đồng có cái nhìn toàn cảnh sâu sắc hơn về 

vấn đề trọng tâm mà họ muốn hướng tới giải quyết. 

Để đạt được mục tiêu này, trong các buổi làm việc/thảo luận nhóm, 

tùy thuộc vào đặc trưng trình độ nhận thức, học vấn, và khả năng tiếp cận 

thông tin của nhóm nòng cốt, nhóm chuyên gia có thể cân nhắc sử dụng 

các công cụ trong các buổi làm việc/thảo luận nhóm, như lược sử cộng 

đồng, bản đồ xã hội, ma trận xếp hạng, v.v. (Kelman và cộng sự 2010). 

Những công cụ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thảo luận nhóm nhằm 

tiến hành phân tích thực trạng cộng đồng gặp phải trong mối liên hệ với 

bối cảnh chung rộng hơn. Sau đó, nhóm nòng cốt sẽ được hướng dẫn để 

xác định các vấn đề ưu tiên mà cộng đồng đang gặp phải dưới tác động 

của biến đổi khí hậu và phương hướng thích ứng (Kelman và cộng sự 

2010; Mercer và cộng sự 2009). Những kết quả từ các buổi làm việc/thảo 

luận của nhóm nòng cốt sẽ được trình bày trước toàn thể cộng đồng ở các 

buổi họp dân để lắng nghe phản hồi, góp ý từ những người dân trong 

cộng đồng. Trong những buổi họp này, người dân sẽ đưa ra những ý kiến 

để khẳng định hoặc điều chỉnh những thông tin mà nhóm nòng cốt đã đưa 

ra. Những ý kiến đóng góp có thể được dùng để bổ sung, điều chỉnh lược 

sử cộng đồng, lược sử và bản đồ các sự kiện biến động và thiên tai của 

cộng đồng, xu hướng môi trường và xã hội của cộng đồng, v.v. mà nhóm 

nòng cốt đã hoàn thành trước đó (Kelman và cộng sự 2010; Mercer và 

cộng sự 2009). 

Một ví dụ điển hình về việc đặt cộng đồng làm trọng tâm của bước 

xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu là dự án Làng nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu 

(PanNature 2021). Hộp 3.1 trích nguyên văn thông tin công bố của tổ 

chức chủ trì dự án tại Lai Châu và Sơn La. Trong dự án này, cán bộ dự 

án nhận thức được sự thiếu vắng tiếng nói và sự tham gia của người dân 

trong bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã. Do đó, Trung tâm 
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Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã thành lập và điều phối các 

Nhóm nông dân ứng phó như những nhóm nòng cốt trong cộng đồng. 

Nhóm này đại diện cho người dân tại các bản thuộc dự án để đánh giá, 

lựa chọn mô hình nông nghiệp phù hợp với đặc điểm tự nhiên tại bản 

của họ. 

Hộp 3.1. Trường hợp điển cứu về xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu  

của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua dự án  

Làng nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu  

Từ năm 2019, trong khuôn khổ dự án VOF, PanNature cùng các 

đối tác đã xây dựng các Làng nông nghiệp ứng phó (NNƯP) biến đổi 

khí hậu tại 6 địa bàn thuộc hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Khác với các 

dự án chỉ tập trung cải tiến kỹ thuật canh tác và chăn nuôi, mô hình 

này hướng tới thúc đẩy người nông dân sản xuất nông nghiệp trong 

mối quan hệ hài hòa với điều kiện tự nhiên, tư liệu sản xuất, chính sách 

và thị trường. 

“Biến đổi khí hậu đang ngày càng tạo ra nhiều thách thức cho sản 

xuất nông nghiệp của Việt Nam nói chung và khu vực Tây Bắc nói 

riêng. Theo một khảo sát của chúng tôi vào năm 2017 tại 7 xã ở các tỉnh 

Tây Bắc, mỗi bản làng đều gặp những vấn đề rất khác nhau với biến đổi 

khí hậu. Như vậy, không thể kỳ vọng có một chính sách chung cho tất 

cả, mà mỗi địa phương đều cần phải cân nhắc vấn đề ứng phó biến đổi 

khí hậu trong sản xuất nông nghiệp khi lập kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6% người dân tham gia khảo sát cho biết 

họ được tham gia đóng góp ý kiến vào bản kế hoạch này của xã. Đây là 

điều đáng để suy nghĩ, bởi nông dân vừa là đối tượng trực tiếp chịu ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, vừa là những người trực tiếp thực hiện các 

hành động ứng phó trên ruộng đồng”, ông Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc 

PanNature cho biết. 

Xuất phát từ thực tiễn này, PanNature đã thành lập và điều phối 

các Nhóm nông dân ứng phó biến đổi khí hậu như một nhân tố cốt lõi 

của mỗi Làng NNƯP. Với 10 thành viên do chính dân làng bầu ra, 



90 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
 

trước hết, Nhóm NDƯP là cơ chế đại diện cho tiếng nói của người dân 

trước chính quyền địa phương trong các vấn đề về sản xuất nông 

nghiệp để thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Cùng 

những kỹ năng cần thiết được trang bị qua các khóa tập huấn khác 

nhau, Nhóm NDƯP sẽ trở thành lớp tiên phong tham gia vào quá trình 

hình thành và phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương. 

Cụ thể, ở mỗi bản mục tiêu, Nhóm NDƯP được trực tiếp thảo 

luận để lựa chọn mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên 

và thị trường của từng địa phương. Họ cũng là những người học và trải 

nghiệm các lớp tập huấn nông nghiệp thông minh, thân thiện với môi 

trường ngay tại ruộng đồng. Trên hết, các Nhóm NDƯP được thúc đẩy 

tham gia lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, cũng như tìm kiếm thị trường và trở thành đầu mối 

liên kết dân làng với doanh nghiệp tiêu thụ theo chuỗi cung ứng. Từ 

đó, việc xây dựng các Làng NNƯP hướng tới giải quyết ba vấn đề 

chính: vừa đảm bảo năng suất và thu nhập từ nông nghiệp cho người 

dân, vừa giúp sản xuất nông nghiệp thích ứng trước tác động của biến 

đổi khí hậu, và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

Với các Làng NNƯP, Dự án VOF không đi theo cách tiếp cận từ 

trên xuống - khuyên người nông dân nên trồng cây này, nuôi con kia, 

mà đi từ bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường và chính sách của mỗi 

vùng, kết hợp với nguyện vọng của người dân tại vùng để phát triển 

cây trồng, vật nuôi phù hợp. Với những cây trồng, vật nuôi thích ứng 

kém với biến đổi khí hậu như cây ngô tại bản Nà Khái (Yên Châu, Sơn 

La), cây sắn tại bản Thín (Vân Hồ, Sơn La) hay cây lúa ở bản Nà Cà 

(Tam Đường, Lai Châu), tất cả thành viên Nhóm NDƯP sẽ họp bàn 

cùng nhau để tìm ra định hướng chuyển đổi. Với cây trồng vật nuôi 

vẫn phù hợp với điều kiện địa phương song thực hành nông nghiệp lại 

gây ra tác động tiêu cực tới môi trường (nuôi bò dưới gầm sàn, không 

xử lý phân gia súc ở bản Phé A (Thuận Châu, Sơn La), trồng lúa theo 

phương pháp truyền thống ở bản Hợp 1 (Phong Thổ, Lai Châu) hay 

bản Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La), người dân và dự án VOF sẽ làm việc 
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cùng nhau để cải thiện phương pháp nuôi trồng sao cho thân thiện và 

bền vững hơn. Không chỉ vậy, tất cả quá trình này phải cùng lúc tính 

toán tới các vấn đề về chỉ tiêu nông nghiệp và khả năng tiếp cận thị 

trường cho sản phẩm tại từng địa phương. 

Nguồn: Trích nguyên văn từ trang Ấn phẩm, Thông cáo báo chí,  
Tư liệu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature 2021b) 

3. Đánh giá năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu 

Sau khi đã xác định vấn đề ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu, bước tiếp theo trong tiến trình chính là 

đánh giá năng lực hiện có của cộng đồng trong thích ứng đối với biến đổi 

khí hậu. Bản thân mỗi cộng đồng luôn sẵn có những năng lực và nguồn 

lực để sử dụng cho một kế hoạch hành động để thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Đôi khi, cộng đồng, mà cụ thể là các thành viên trong cộng đồng 

chưa nhận thức được chính những năng lực và nguồn lực mà họ sẵn có. 

Thông qua mối quan hệ cộng tác bình đẳng dựa trên cơ sở học hỏi lẫn 

nhau, nhóm dự án (nhóm chuyên gia) cần hỗ trợ cộng đồng đánh giá một 

cách khách quan và tổng thể về những năng lực và nguồn lực họ vốn có 

để tận dụng trong quá trình xây dựng kế hoạch và hành động của dự án. 

Năng lực của cộng đồng vốn rất đa dạng và có nhiều cách hiểu 

khác nhau. Ở đây, năng lực cộng đồng được đề cập đến tập trung vào 

năng lực thích ứng (adaptive capacity) (Berger và cộng sự 2014; Brooks 

và Adger 2005; Engle 2011). Năng lực thích ứng có thể được hiểu là 

“khả năng của một hệ thống để điều chỉnh những đặc điểm hoặc hành vi 

của nó nhằm mở rộng phạm vi ứng phó đối với những biến động khí 

hậu vốn có, hoặc các điều kiện khí hậu trong tương lai” (Brooks và 

Adger 2005: 168). Như vậy, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu 

bao hàm những năng lực để ứng phó với những vấn đề liên quan đến 

khí hậu hiện có, và còn để chuẩn bị cộng đồng những ảnh hưởng tiêu 

cực từ biến đổi khí hậu trong tương lai. 

Để đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu, 

các chuyên gia cho rằng khung lý thuyết cho việc đánh giá này cần xây 
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dựng dựa trên hai cách tiếp cận chính: (i) khung lý thuyết về tổn thương 

(the vulnerability framework), và (ii) khung lý thuyết về khả năng phục 

hồi (the resilience framework) (Brooks và Adger 2005; Engle 2011; 

Juhola và Kruse 2015; Reid và cộng sự 2010). Nói cách khác, việc đánh 

giá năng lực thích ứng của cộng đồng cần bao hàm một cách toàn diện cả 

khía cạnh về tổn thương và khía cạnh về khả năng phục hồi, qua đó, giúp 

nhóm dự án cũng như cộng đồng có cái nhìn toàn diện về năng lực thích 

ứng vốn có của cộng đồng trong đối sánh với những tổn thương mà cộng 

đồng đã và có thể sẽ gặp phải. Với mỗi cách tiếp cận, những thông tin và 

công cụ sử dụng sẽ có những đặc trưng riêng. 

Thứ nhất, việc đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến 

đổi khí hậu dựa trên khung lý thuyết về tổn thương hướng đến phân tích 

hai yếu tố chính: (i) hệ thống vấn đề trong tương quan với các nhóm dễ 

bị tổn thương, và (ii) năng lực quản lý các cấp (Engle 2011: 650). Cụ thể, 

nhóm dự án cùng cộng đồng phân tích những ảnh hưởng của những sự 

kiện tiêu cực gần đó do biến đổi khí hậu mà một nhóm dân cư với những 

đặc điểm tương tự cùng trải qua. Ví dụ, nhóm dự án và nhóm nòng cốt có 

thể cùng nhau phân tích những ảnh hưởng hiện có từ những trận bão lụt 

trong những năm gần đây lên cùng một nhóm dân cư của cộng đồng. 

Nhóm dân cư này có thể chia sẻ đặc điểm chung về mô hình sinh kế, mức 

độ thu nhập, mức độ thiệt hại về tài sản, vật nuôi, cây trồng, cũng như 

mức độ sụt giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, xã hội. Việc phân tích 

tập trung vào cả các yếu tố hệ quả của biến đổi khí hậu với các nhóm dân 

cư này, cũng như các yếu tố tác động có thể. Khi xác định được những 

yếu tố này và mối quan hệ tiêu cực giữa chúng, cộng đồng sẽ có cái nhìn 

rõ hơn về những năng lực thích ứng nào họ có sẵn, và những năng lực 

nào cần xây dựng thêm để khắc phục những rủi ro và ảnh hưởng này. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá năng lực quản lý của các cấp chính quyền, 

ban ngành đoàn thể cũng là một thành tố quan trọng (Brooks và Adger 

2005; Engle 2011; Juhola và Kruse 2015). 
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Thứ hai, cách tiếp cận dựa vào khung lý thuyết về khả năng phục hồi 

tập trung vào nhận diện và phân tích mối quan hệ giữa các điều kiện kinh 

tế xã hội của cộng đồng dân cư và năng lực phục hồi của họ (Engle 2011: 

649). Thông qua việc rà soát lược sử cộng đồng theo chiều lịch đại, đặc 

biệt theo các mốc thời gian trước, trong, và sau mỗi sự kiện hay hiện 

tượng thời tiết cực đoan, nhóm dự án cũng như cộng đồng có thể học hỏi 

được liệu rằng các hệ thống và nguồn lực sẵn có trong cộng đồng có sẵn 

sàng để ứng phó với những biến đổi khí hậu hay không, và cộng đồng có 

sẵn những năng lực nào để ứng phó với những biến đổi này trong hiện tại 

và tương lai (Engle 2011). 

Nhìn chung, mỗi khung lý thuyết có những đóng góp nhất định vào 

việc đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu. 

Việc kết hợp hai khung lý thuyết này vào một khung đánh giá hợp nhất 

được cho là mang lại hiểu biết sâu sắc và toàn diện về năng lực của cộng 

đồng để chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời điểm hiện tại 

và tương lai (Engle 2011; Juhola và Kruse 2015; Reid và cộng sự 2010). 

Engle (2011: 654) nhấn mạnh vào bốn yêu cầu cần có của việc đánh giá: 

(i) Việc đánh giá cần ưu tiên phân tích hệ thống quản lý các cấp. 

(ii) Việc đánh giá cần nhận diện được các lớp của vấn đề ưu tiên 

thông qua việc đo lường trực tiếp các năng lực thích ứng vốn có 

và có thể phát triển của cộng đồng. 

(iii) Việc đánh giá cần bao quát các biến số, chỉ báo của năng lực 

thích ứng theo chiều thời gian và không gian của từng nhóm hệ 

thống trong cộng đồng (bối cảnh cụ thể của năng lực thích ứng). 

(iv) Việc đánh giá cần được xây dựng và triển khai một cách hệ 

thống phục vụ cho việc khái quát hóa và ứng dụng chính sách, 

cũng như điều chỉnh chính sách. 

Trong thực tế, có nhiều cách thức đánh giá khác nhau, và các dự án 

nghiên cứu về đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi 

khí hậu cũng cho thấy sự lựa chọn mục tiêu, phương pháp, và công cụ 
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đánh giá rất đa dạng tùy thuộc các nhóm khác nhau trong các cộng đồng. 

Các công cụ thường thấy trong việc đánh giá như là biểu đồ lượng mưa, 

lược đồ khí hậu với các mốc nhiệt độ cực đoan, v.v. Các chỉ báo được sử 

dụng cũng rất đa dạng, ví dụ như chỉ báo về sự khác biệt trong năng lực 

thích ứng của các khu vực khác nhau trong cộng đồng dựa trên yếu tố thu 

nhập và tỉ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình, v.v. Các chỉ báo có thể là 

định lượng và dễ dàng đo lường được, hoặc định tính (Brooks và Adger 

2005; Engle 2011; Juhola và Kruse 2015). 

Trước một khối lượng lớn về thông tin liên quan đến mục tiêu, 

phương pháp, và công cụ đánh giá năng lực thích ứng, Juhola và Kruse 

(2015) đã tổng hợp các dự án đánh giá năng lực cộng đồng trong thích 

ứng với biến đổi khí hậu khác nhau để đề xuất một khung lý thuyết đánh 

giá năng lực thích ứng ở cấp khu vực. Trong khung lý thuyết này, Juhola 

và Kruse (2015: 102) chỉ ra rằng việc đánh giá gồm ba yếu tố chính: (1) 

Mục tiêu; (2) Phương pháp và (3) Sử dụng kết quả. Mục tiêu đánh giá 

bao hàm mục tiêu cụ thể, các hệ thống cần quan tâm, và thao tác hóa 

năng lực thích ứng. Phương pháp đánh giá quan tâm tới phương thức 

đánh giá, các phương pháp nghiên cứu và dữ liệu. Việc sử dụng kết quả 

đề cập đến đối tượng đích sẽ tiếp nhận các kết quả này, cách trình bày kết 

quả, và việc chuyển giao kết quả để biến chúng thành hành động. Cả ba 

thành tố mục tiêu, phương pháp, và sử dụng kết quả đánh giá đều cần dựa 

trên khoa học và chính sách sẵn có của địa phương và quốc gia đó, và 

đồng thời hướng tới đóng góp vào hệ thống dữ liệu khoa học và phục vụ 

biện hộ chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực thích ứng của 

cộng đồng với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững hơn (Juhola và 

Kruse 2015). 

Dưới đây là bảng tổng hợp rút gọn từ khung lý thuyết định hướng 

việc đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng 

(Bảng 3.1). Bảng rút gọn này giới thiệu những câu hỏi định hướng cho 

nhóm dự án và nhóm nòng cốt của cộng đồng dùng trong các buổi làm 
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việc/thảo luận nhóm để phục vụ việc đánh giá, và một số ví dụ từ những 

nghiên cứu/dự án trước đó. 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp rút gọn về khung lý thuyết định hướng việc đánh giá 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng  

Câu hỏi định hướng Một số ví dụ 

Mục tiêu đánh giá 

Mục tiêu của việc đánh 
giá là gì? 

- Nâng cao khả năng thích ứng nhằm thúc đẩy những 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp vùng 

- Xác định những rào cản và khó khăn cho hoạt động 
thích ứng với các bên liên quan  

Các hệ thống cần quan 
tâm là gì?  

- Các khu vực kinh tế 

- Các nhóm xã hội, các tổ chức, và cá nhân trong cộng 
đồng  

Khái niệm năng lực 
thích ứng nào được sử 
dụng cho đánh giá? 

- Khái niệm liên quan đến nghiên cứu rủi ro nguy cơ: 
Khả năng của một hệ thống để thích ứng với những 
biến động thời tiết và những trường hợp thời tiết cực 
đoan để giảm thiểu thiệt hại, tận dụng cơ hội, hoặc để 
ứng phó với các hệ quả có thể xảy ra (Brooks và cộng sự 
2005) 

- Khái niệm liên quan đến khả năng phục hồi sinh thái xã 
hội: Khả năng của một hệ thống sinh thái xã hội (hoặc 
các cấu phần của hệ thống đó) để đối phó với những 
biến động và có khả năng phản hồi lại những biến đổi 
theo hướng phục hồi (Armitage và Plummer 2010) 

Phương pháp đánh giá 

Phương thức đánh giá 
là gì?  

- Đánh giá dựa vào các chỉ báo 

- Đánh giá có sự tham gia 

- Đánh giá định hướng tương lai/theo hoàn cảnh 
(future/scenario oriented assessments) 

Những phương pháp 
nghiên cứu và dữ liệu 
nào được sử dụng?  

- Các kỹ thuật làm mẫu 

- Các kỹ thuật vẽ bản đồ 

- Nghiên cứu điền dã/dân tộc học (ethnographic 
research)  
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Câu hỏi định hướng Một số ví dụ 

Mục tiêu đánh giá 

Sử dụng kết quả đánh giá 

Ai là nhóm đối tượng 
hướng đến chính/độc giả 
của những kết quả này?  

- Những nhà hoạch định chính sách và ra quyết định 
địa phương 

- Những nhà hoạch định/ra quyết định liên biên 
giới/liên quốc gia  

Những kết quả này được 
trình bày như thế nào? 

- Vẽ bản đồ có sự tham gia 

- Vẽ bản đồ tham chiếu địa lý (geo-referenced mapping)  

Những kết quả này được 
chuyển thành hành động 
như thế nào?  

- Sử dụng cho các tổ chức, nghiên cứu hợp tác, nghiên 
cứu liên/xuyên ngành (transdisciplinary research) 

Nguồn:  Điều chỉnh từ Juhola và Kruse 2015: 103-105 

Bảng 3.1 đã khái quát về những câu hỏi định hướng và công cụ có 

thể được sử dụng ở mỗi cấu phần, giai đoạn của việc đánh giá (Một số 

công cụ đánh giá sẽ được hướng dẫn cách sử dụng chi tiết ở Chương 6). 

Khi đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu, 

nhóm dự án và cộng đồng cần xác định mục tiêu đánh giá để làm gì, từ 

đó có lựa chọn hệ thống đích cần quan tâm trong đánh giá, cũng như lựa 

chọn khái niệm năng lực thích ứng phù hợp. Tương tự, có nhiều phương 

pháp đánh giá khác nhau. Tiếp cận đánh giá theo hướng từ trên xuống 

(top-down approach) thường sử dụng cách đánh giá dựa vào chỉ báo, 

trong khi tiếp cận đánh giá theo hướng từ dưới lên (bottom-up approach) 

thường sử dụng cách đánh giá định hướng bởi các bên liên quan 

(stakeholder-driven assessment) và các bên liên quan này sẽ được huy 

động trong các bước của quá trình đánh giá (Juhola và Kruse 2015: 102-

103). Kết quả của đánh giá có tầm quan trọng lớn trong không chỉ nghiên 

cứu khoa học mà còn trong vận động chính sách. Để các kết quả này dễ 

tiếp cận và sử dụng với các đối tượng khác nhau (nhà hoạch định chính 

sách, cán bộ cộng đồng, v.v.), các kỹ thuật sử dụng hình ảnh để truyền tải 

kết quả đánh giá thường được đánh giá là hiệu quả và dễ tiếp cận (Juhola 

và Kruse 2015: 105). 
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Tại Việt Nam, một số bộ công cụ đánh giá năng lực thích ứng của 

cộng đồng với biến đổi khí hậu đã được phát triển và sử dụng. Một ví dụ 

tiêu biểu trong số đó là Hệ thống Giám sát Quản trị Rừng (FGMS) 

(PanNature 2021a). Bộ công cụ này có tính ứng dụng rộng rãi và có thể 

sử dụng để đánh giá nhiều nhóm đối tượng đích khác nhau, chẳng hạn 

như chủ rừng là hộ dân, đơn vị tư nhân, hay cộng đồng (Hộp 3.2). 

Hộp 3.2. Trường hợp điển cứu về Hệ thống Giám sát Quản trị Rừng 

Hệ thống Giám sát Quản trị Rừng (gọi tắt là FGMS) do WWF - 

Việt Nam, RECOFTC và Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

(PanNature) phối hợp xây dựng từ năm 2017 nhằm mục đích bổ sung 

thông tin, dữ liệu về quản trị rừng cho các hệ thống giám sát - đánh giá 

sẵn có của Nhà nước. Đồng thời, hệ thống hướng tới thúc đẩy sự tham 

gia của các bên ngoài Nhà nước, nâng cao năng lực và chất lượng phối 

kết hợp trong các hoạt động giám sát, đánh giá quản trị rừng. 

Cụ thể, hệ thống được xây dựng với mục tiêu tới năm 2021, các 

bên ngoài Nhà nước (các tổ chức xã hội, công ty, hợp tác xã lâm 

nghiệp và cộng đồng người dân sống dựa vào rừng) có thể tham gia 

giám sát, đánh giá quản trị rừng, đặc biệt là trong việc thực hiện Hiệp 

định Đối tác Tự nguyện Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương 

mại Lâm sản (VPA/FLEGT), Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng 

(PFES) và REDD+, và tham gia một cách hiệu quả vào các quá trình 

xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách lâm nghiệp quốc gia. 

“FGMS mang lại cái nhìn khách quan và độc lập về cách vận 

hành của hệ thống quản trị rừng tại khu vực cảnh quan được lựa chọn 

và kỳ vọng sẽ nhân rộng ra toàn quốc trong tương lai. Các kết quả 

giám sát này hàng năm sẽ được phân tích và đúc kết lại thành các đề 

xuất và góp ý về chính sách để gửi lên cấp trung ương nhằm nâng cao 

công tác quản trị rừng, góp phần bảo tồn rừng nói chung”, bà Nguyễn 

Bích Hằng, WWF - Việt Nam cho biết. 

Được phát triển từ khung và nguyên tắc chung về Quản trị Rừng, 

FGMS được cấu trúc theo quy trình từ chính sách đến thực tiễn và 
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đánh giá kết quả thực hiện quản trị rừng dựa trên sáu nguyên tắc: trách 

nhiệm giải trình, hiệu quả, hiệu lực, sự công bằng, sự tham gia, và 

minh bạch. Trong đó, ba nguyên tắc ưu tiên là sự tham gia đầy đủ, hiệu 

quả, và đảm bảo công bằng/bình đẳng. 

FGMS được xây dựng từ các nguyên tắc chính nổi bật của quản 

trị rừng, nên bộ công cụ không chỉ cho phép sử dụng với các sáng kiến 

hiện tại như FLEGT, REDD+ hay PES mà còn có thể vận dụng được 

với tất cả các sáng kiến mới dựa trên nguyên tắc Quản trị, như Quản lý 

Rừng bền vững (SFM). Ngoài ra, FGMS cũng được thiết kế đủ linh 

hoạt để cho phép kết hợp hoặc hỗ trợ các sáng kiến giám sát khác của 

các bên ngoài nhà nước. 

“Thay vì một bộ công cụ được thiết kế mới, mang tính áp đặt từ 

trên xuống, chúng tôi đã cố gắng tận dụng các nguồn lực sẵn có, kết 

nối kết quả thực hiện từ các hệ thống hiện tại và tập trung vào những 

hợp phần còn thiếu sót để đóng góp vào hệ thống giám sát - đánh giá 

quản trị rừng hoàn thiện và tổng thể cho Việt Nam. Điểm đặc biệt là, 

FGMS không chỉ là một bộ công cụ mang tính nguyên tắc, dạng danh 

mục mà nó kết hợp cách tiếp cận thực tế, cho phép các tiêu chí chỉ số 

có thể được vận dụng linh hoạt tuỳ thuộc vào bối cảnh địa phương”, 

Bà Nguyễn Hải Vân, Phó Giám đốc PanNature, cho biết. 

Để việc thu thập dữ liệu cũng như xử lý thống kê dữ liệu đảm bảo 

tính đồng nhất với độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian và dễ dàng sử 

dụng, nhóm dự án đã phát triển một ứng dụng di động của FGMS có 

thể cài đặt và sử dụng cả trên máy tính và điện thoại thông minh kèm 

theo sổ tay hướng dẫn sử dụng. Đầu năm 2021 ứng dụng này đã được 

thử nghiệm tại Quảng Nam để thu thập thông tin phục vụ báo cáo giám 

sát và đánh giá quản trị rừng tại địa phương này. Dự kiến, ứng dụng sẽ 

được chuyển giao cho các bên liên quan sử dụng vào cuối năm 2021 

sau quá trình thử nghiệm và hoàn thiện việc điều chỉnh. 

FGMS được xây dựng trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì rừng 

Mê Kông (V4MF) do Liên minh châu Âu tài trợ, với mục đích tăng 
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cường tiếng nói của các bên ngoài nhà nước nhằm cải thiện quản trị 

rừng tại khu vực. 

Sổ tay hướng dẫn sử dụng ứng dụng hệ thống giám sát quản trị 

rừng (FGMS) có thể tải tại đây: 

Nguồn : Trích nguyên văn từ trang Ấn phẩm, Thông cáo báo chí,  
Tư liệu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature 2021a) 

https://nature.org.vn/vn/wp-content/uploads/2021/07/280721_WWF_FGMS-
Manual.pdf 

4. Phát triển năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu 

Sau khi đánh giá được năng lực vốn có và tiềm ẩn của cộng đồng 

trong thích ứng với biến đổi khí hậu, bước quan trọng tiếp theo là phát 

triển năng lực thích ứng của cộng đồng. Để phát triển năng lực thích ứng 

của cộng đồng với biến đổi khí hậu, nhóm dự án và nhóm nòng cốt cần 

tập trung vào quá trình thay đổi và các đặc điểm của các thiết chế chính 

thức và phi chính thức cũng như các mạng lưới tham gia vào quá trình 

thay đổi này (Schipper và cộng sự 2014: 22-23). Những quá trình thay 

đổi giúp cho cộng đồng hiểu được tầm quan trọng và chuẩn bị cho tương 

lai không chắc chắn của những biến động có thể xảy ra do biến đổi khí 

hậu (Schipper và cộng sự 2014: 23). 

Nói cách khác, phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng tập trung 

vào phát triển khả năng định hình, kiến tạo, hay phản hồi hướng tới sự thay 

đổi thông qua việc củng cố khả năng phục hồi của cộng đồng và giảm 

thiểu những tổn thương dưới những tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu 

(Ensor 2009: 37). Quá trình phát triển năng lực thích ứng này huy động sự 

phân bổ nguồn lực đa dạng nhằm thúc đẩy các chiến lược hành động khác 

nhau. Đồng thời, quá trình này cũng yêu cầu việc sử dụng thông tin, các 

năng lực sẵn có của cộng đồng, cũng như cơ hội cho cộng đồng học hỏi, 

thử nghiệm, đổi mới, và ra quyết định (Ensor 2009: 37). 

Mục tiêu của phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến 

đổi khí hậu có thể rất đa dạng. Những mục tiêu thường thấy (Berger và 

cộng sự 2014: 24) gồm có: 
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(i)  Củng cố năng lực của các cá nhân, tổ chức, và mạng lưới để thử 

nghiệm và đổi mới hoạt động thông qua khuyến khích cơ chế 

quản lý và điều hành hiệu quả, linh hoạt. 

(ii) Thúc đẩy hoạt động học hỏi và phản ánh thường xuyên nhằm 

nâng cao hiệu quả triển khai chính sách và thực hành. 

(iii) Đảm bảo thực thi chính sách và các chiến lược hành động linh 

hoạt nhằm giải quyết các nguy cơ thảm họa liên tục thay đổi. Các 

chính sách và chiến lược này nên được tích hợp với cơ chế phản 

hồi thường xuyên ở các cấp độ khác nhau của hệ thống quản lý 

địa phương. 

(iv) Sử dụng các phương pháp và công cụ để lên kế hoạch cho các 

tình huống, sự kiện không mong muốn và sự không chắc chắn 

trong tương lai. 

Trước những mục tiêu trên, câu hỏi đặt ra là Những hoạt động cụ thể 

để phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu là 

gì? Ensor (2009) đã đưa ra những ví dụ cụ thể cho bước phát triển năng 

lực thích ứng này hướng tới tăng cường khả năng định hình, kiến tạo, hay 

phản hồi nhằm tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng. Ví dụ về những hoạt 

động cụ thể (Ensor 2009: 44) có thể kể tới: 

  Củng cố các mạng lưới bằng cách kết nối cộng đồng, chính 

quyền địa phương, và các tổ chức NGOs với nhau. 

  Xây dựng quan hệ giữa cộng đồng và các bộ, ban, ngành, bao 

gồm những cán bộ khí tượng thủy văn. 

  Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định 

trong ban hành và thực thi chính sách, ví dụ như thúc đẩy sự 

tham gia của Hội nông dân vào quá trình ra quyết định chính 

sách cấp địa phương. 

  Tập huấn và hỗ trợ việc thử nghiệm chọn hạt giống mới. 
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  Khuyến khích nông dân tham gia vào quá trình ra quyết định và 

sử dụng công nghệ thay thế. 

  Tiếp cận các dịch vụ bên ngoài của chính phủ và các kỹ thuật 

thay thế thông qua thiết lập các trung tâm nguồn lực. 

Trên đây là một số ví dụ về những hoạt động cụ thể trong quá trình 

phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu. Những 

hoạt động này chia sẻ những đặc điểm chung của quá trình phát triển 

năng lực thích ứng của cộng đồng, như là mạng lưới xã hội, kiến thức và 

thích ứng (Ensor 2009). 

Trên thực tế, những hoạt động tương tự để phát triển năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu cũng đã và đang được triển khai hiệu quả tại 

Việt Nam. Nối tiếp ví dụ ở Hộp 3.1, dự án Làng nông nghiệp ứng phó 

biến đổi khí hậu triển khai tại Lai Châu và Sơn La đặt trọng tâm vào 

“nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng 

đồng, tăng cường vai trò của nông dân trong lập kế hoạch và quy hoạch 

sản xuất nông nghiệp, tiếp cận thị trường nông sản thân thiện với môi 

trường và đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho người dân tộc thiểu số” 

(PanNature 2022). Trong dự án này, người dân được nâng cao nhiều mặt 

năng lực khác nhau, bao gồm nhận thức về môi trường và biến đổi khí 

hậu, kiến thức và kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi theo hướng bền vững và 

bảo vệ môi trường, cũng như kỹ năng tiếp thị sản phẩm, và tham gia 

đóng góp cho kế hoạch phát triển kinh tế địa phương (Hộp 3.3). 

Hộp 3.3. Trường hợp điển cứu về phát triển năng lực thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong dự án Làng nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu  

Trọng tâm của Dự án là thử nghiệm xây dựng mô hình Làng nông 

nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở tại 6 thôn bản của 6 huyện 

thuộc 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu. Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó 

với biến đổi khí hậu áp dụng cách tiếp cận lấy người nông dân làm 

trung tâm và thúc đẩy cộng đồng một cách tổng thể gồm nâng cao 
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nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng, 

tăng cường vai trò của nông dân trong lập kế hoạch và quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp, tiếp cận thị trường nông sản thân thiện với môi 

trường và đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho người dân tộc thiểu số. 

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, Điều phối viên dự án - Trưởng Phòng 

Quản trị Tài nguyên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

cho rằng: “Làng nông nghiệp ứng phó là mô hình nhằm tập hợp và phát 

huy năng lực tập thể của cộng đồng người nông dân trước những thách 

thức của thời tiết khí hậu, của yêu cầu thị trường và của các chủ trương 

chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sự hợp lực của 

người nông dân cùng với cách tiếp cận linh hoạt, tổng hợp làm nên sức 

mạnh của mô hình này. Mô hình làng nông nghiệp lấy người nông dân 

làm trung tâm đáng được nhân rộng và lan tỏa tới nhiều địa phương và 

nhiều lĩnh vực hơn nữa”. 

Chia sẻ về kết quả Dự án tại Sơn La, ông Cầm Văn Minh, Phó 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho hay: “Dự án đã góp phần tăng 

cường vai trò của người dân trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương (chuyển đổi diện tích cây nông nghiệp ngắn 

ngày không hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả theo mô hình 

nông lâm kết hợp; đề xuất lồng ghép vấn đề định hướng sản xuất cây 

ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap vào kế hoạch của bản, xã). Các hoạt 

động của dự án cũng từng bước tác động làm thay đổi nhận thức của 

người dân về ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất, chăn nuôi và 

nắm được các kiến thức về trồng cây ăn quả theo mô hình nông lâm 

kết hợp; nuôi bò thịt và bò đực giống; ủ thức ăn cho gia súc; ủ phân từ 

phân thải chăn nuôi và phế phẩm nông nghiệp. Dự án cũng phổ biến 

được kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, hỗ trợ người dân tiếp thị, đưa 

các sản phẩm nghiệp ra thị trường”. 

Ông Mùa A Trừ, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ kết 

quả Dự án tại Lai Châu: “Các hoạt động của dự án đã từng bước tác 

động làm thay đổi nhận thức của bà con (đặc biệt là các thành viên của 
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nhóm nông dân thích ứng) về ý thức bảo vệ môi trường, về thói quen 

lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Phổ biến được phương 

pháp ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, tránh hiện tượng đốt 

rơm rạ tại đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường. Phổ biến được kỹ thuật 

canh tác lúa cải tiến SRI tại xã Bản Lang từ 30ha lên 150ha đồng thời 

xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao; các tiêu chí sản xuất chè theo tiêu 

chuẩn châu Âu, hỗ trợ người dân thành thị, đưa các sản phẩm nông 

nghiệp ra thị trường”. 

“Mấy năm trước, một sào hết hẳn 5 cân giống mà thu hoạch về 

không được nhiều mà lại tốn công cấy. Giờ cấy theo phương pháp mới, 

chỉ mất 3 cân giống là được một sào (1.000m2). Thế là vừa ít mất 

giống, lại ít mất công. Chủ yếu là cấy được nhanh hơn. Như ruộng nhà 

tôi trước đây, 29, 30 người cấy một ngày không xong. Ba năm nay cấy 

theo phương pháp SRI này là tôi chỉ cần 10 người cấy trong một buổi. 

Mình cấy thưa thì làm cỏ cũng dễ, cây lúa cũng đẹp, bông to, hạt to và 

năng suất hơn. Nói chung là từ khi tham gia mô hình, bà con được 

nhiều cái lợi. Ruộng lúa phát triển, bà con cũng đủ ăn, hàng năm 

không phải đói nữa, lại lợi cho cả bản vì không ô nhiễm môi trường” - 

Ông Vàng Văn Chẻo, trưởng nhóm Nông dân ứng phó biến đổi khí hậu 

tại bản Hợp 1 (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) chia sẻ 

tại Hội nghị. 

Nguồn: Trích nguyên văn từ trang Ấn phẩm, Thông cáo báo chí,  
Tư liệu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature 2022) 

Câu hỏi tiếp theo cần quan tâm là Quá trình phát triển năng lực thích 

ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu cần dựa trên những cách tiếp cận 

hành động nào? Học hỏi từ công trình của Ensor (2011), Berger và cộng 

sự (2014) đã khái quát nên một khung tiếp cận hệ thống học tập linh hoạt 

nhằm hỗ trợ phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng. Khung tiếp cận 

này gồm ba cấu phần lớn: (1) Chia sẻ quyền lực: sắp xếp chia sẻ quyền 

lực đúng cách để mở rộng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của cộng đồng đến 

việc ra quyết định; (2) Sử dụng kiến thức thức và thông tin: các nguồn và 
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quá trình cung cấp kiến thức và thông tin để định hướng các quyết định 

thích ứng; và (3) Thử nghiệm và kiểm tra: Sự tồn tại của các phương án 

thử nghiệm và đánh giá sự thích ứng phù hợp ở các cấp địa phương (Berger 

và cộng sự 2014: 26). Ba cấu phần này có mối liên hệ với nhau, tạo thành 

vòng tròn khép kín thúc đẩy năng lực thích ứng của cộng đồng trước 

những tác động không mong muốn của biến đổi khí hậu (Hình 3.2). 

 

Hình 3.2. Khung tiếp cận hệ thống học tập linh hoạt nhằm hỗ trợ phát triển 

năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu  

Nguồn: Berger và cộng sự (2014) điều chỉnh từ Ensor (2011) 

Tiếp cận chia sẻ quyền lực 

Từ khung tiếp cận trên, có thể thấy rằng, thứ nhất, việc chia sẻ 

quyền lực, bao gồm cả tiếng nói và sự ảnh hưởng từ các quyết định của 

các thành phần khác nhau trong cộng đồng rất quan trọng. Quá trình phát 

triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu là một quá 
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trình thay đổi đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là những nhóm 

dễ bị tổn thương nhất, ví dụ nhóm dân cư nghèo nhất trong cộng đồng, 

dựa trên nhu cầu và mối quan tâm của họ để hiểu được cơ chế giữa nguy 

cơ của biến đổi khí hậu trong tương lai với sinh kế và các mặt đời sống 

của họ (Berger và cộng sự 2014; Ensor 2011; Schipper và cộng sự 2014). 

Để làm được điều này, bản thân nhóm dự án cũng như nhóm nòng cốt 

cần nhận thức được và chỉ ra mối quan hệ quyền lực bất cân xứng đóng 

góp vào hiện trạng đói nghèo và bất bình đẳng trong tiếp cận các nguồn 

lực và cơ hội của những nhóm dân cư khác nhau trong cộng đồng, cũng 

như giữa các cộng đồng khác nhau. Chỉ khi nhận thức được điều này, quá 

trình thay đổi mới có điều kiện diễn ra nhằm cải thiện những nguy cơ tổn 

thương do tác động của biến đổi khí hậu tới những nhóm bất lợi nhất 

trong cộng đồng (Schipper và cộng sự 2014). 

Chia sẻ quyền lực trong cộng đồng tập trung vào các quá trình diễn 

ra các hoạt động phát triển vốn đòi hỏi hỗ trợ sự tham gia của các bên 

liên quan nhằm thể hiện và ứng dụng những quan điểm của họ trong quá 

trình ra quyết định chung ở các cấp độ khác nhau (Berger và cộng sự 

2014; Ensor 2009). Khả năng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu, tham gia 

vào quá trình ra quyết định, và trao quyền góp phần thể hiện chủ quyền 

của các nhóm khác nhau, bao gồm những nhóm thường bị bỏ qua và dễ 

bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu (Jones và cộng sự 

2019; Schipper và cộng sự 2014). Việc chia sẻ quyền lực hiệu quả có thể 

được thúc đẩy thông qua mạng lưới xã hội trong cộng đồng (Ensor 2009). 

Sử dụng kiến thức thức và thông tin 

Một thành tố quan trọng của năng lực thích ứng của cộng đồng là việc 

tích lũy các kỹ năng và nguồn lực, tài sản (accumulation of assets) đa dạng 

khác nhau (Ensor 2009: 38). Một trong những tài sản quan trọng của cộng 

đồng chính là kiến thức và thông tin, và kỹ năng quan trọng để phát triển 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu chính là khả năng học hỏi, đổi mới 

(Ensor 2009: 38). Kiến thức và thông tin rất quan trọng trong việc ra quyết 
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định của cộng đồng. Cộng đồng cần tìm hiểu những thông tin cập nhật, 

học hỏi những kiến thức mới về biến đổi khí hậu, bên cạnh việc khai thác 

những kiến thức, thông tin sẵn có trong cộng đồng, ví dụ những kinh 

nghiệm ứng phó với biến đổi bất thường của khí hậu từ những người cao 

tuổi trong cộng đồng (Reid và cộng sự 2010; Schipper và cộng sự 2014). 

Khung tham chiếu để ra quyết định của cộng đồng cần dựa trên sự kết hợp 

của cả hai nhóm kiến thức và thông tin sẵn có cũng như mới học hỏi này 

để tạo hiệu quả tốt nhất (Ensor 2009). 

Vậy, những loại kiến thức và thông tin nào cộng đồng cần học hỏi, 

khai thác để phát triển năng lực thích ứng của mình với biến đổi khí hậu? 

Các loại kiến thức, thông tin này có thể rất đa dạng. Các học giả trong 

lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng đã tổng kết 

một số loại kiến thức, thông tin cơ bản cộng đồng cần học hỏi và sử dụng 

gồm có: 

(i)  Dữ liệu khoa học về biến đổi khí hậu: Hệ thống khoa học về 

biến đổi khí hậu và dự báo những thay đổi khí hậu trong tương 

lai có đóng góp quan trọng trong tiến trình thích ứng với biến 

đổi khí hậu của cộng đồng (Berger và cộng sự 2014; Reid và 

cộng sự 2010). Nhóm dự án cần hỗ trợ cộng đồng tiếp cận với 

hệ thống dữ liệu khoa học chính thống, được kiểm chứng để họ 

tự làm chủ quá trình thích ứng này. Hệ thống dữ liệu này rất đa 

dạng, có thể bao gồm những dự báo thời tiết dài hạn và theo 

mùa vụ, quan sát cảm biến từ xa, hay những hình ảnh vệ tinh. 

Cộng đồng không những cần được tiếp cận với những dữ liệu 

này, mà còn cần được tập huấn cách đọc và diễn giải chúng để 

phục vụ quá trình phân tích, đánh giá, ra quyết định (Reid và 

cộng sự 2010). 

(ii)  Kiến thức khoa học và kiến thức địa phương: Những kiến thức 

khoa học thuần túy về biến đổi khí hậu, các phương án thích ứng 

dựa trên sự tham gia, các can thiệp phù hợp theo hướng phát triển 

bền vững, v.v. cùng những kiến thức địa phương, chẳng hạn như 
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kinh nghiệm của cộng đồng địa phương về cách ứng phó với thời 

tiết cực đoan trong quá khứ, đều rất quan trọng với cộng đồng. 

Hai nhóm kiến thức này cần được hệ thống lại và hướng dẫn 

cộng đồng tiếp cận và sử dụng trong các buổi làm việc, thảo luận 

giữa các bên liên quan ở các cấp khác nhau (Jones và cộng sự 

2019; Reid và cộng sự 2010). 

(iii)  Những kiến thức về các nguồn vốn đa dạng: Cộng đồng cần tìm 

hiểu và khai thác các nguồn vốn khác nhau phục vụ quá trình 

thích ứng của họ. Các nguồn vốn này có thể kể đến vốn tài 

chính, vật chất, tự nhiên, xã hội, chính trị, và con người. Việc 

đánh giá và khai thác hiệu quả những nguồn vốn này, chủ yếu 

qua việc phát triển mạng lưới xã hội, sẽ giúp cộng đồng chuẩn 

bị cho một hệ thống ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả 

(Ensor 2009; Jones và cộng sự 2019). 

Tiếp cận thử nghiệm và kiểm tra 

Để cộng đồng đưa ra những quyết định phù hợp nhằm thích ứng với 

biến đổi khí hậu, những kiến thức và thông tin mà cộng đồng thu nhận, 

học hỏi được cần được đưa vào sử dụng trong bối cảnh cụ thể của địa 

phương, bao gồm cả bối cảnh văn hóa (Reid và cộng sự 2010). Có nhiều 

phương án thích ứng khác nhau cộng đồng có thể cân nhắc, lựa chọn. 

Trong hầu hết các trường hợp, những quyết định của cộng đồng về những 

chiến lược, hay phương án ứng phó được lựa chọn dựa trên những dự báo 

tương lai (VD: lượng mưa dự báo trong năm tới). Việc thử nghiệm và 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả của những phương án được chọn tại khu vực 

thí điểm (VD: cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp điều chỉnh thời gian 

gieo hạt) cần được đánh giá tính hiệu quả để quyết định xem có nên mở 

rộng phương án này ở phạm vi rộng hơn của cộng đồng hay không. 

Trong một ví dụ khác, một cộng đồng đang phải đối mặt với vấn đề suy 

giảm sản lượng thu hoạch lúa do lượng nước mưa gia tăng đột biến so 

với những năm trước đây. Một nhóm nông dân trong cộng đồng có thể 

đến thăm những khu vực trồng lúa của các nông dân ở địa phương khác 
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có điều kiện tự nhiên tương tự với địa bàn của họ. Qua đó, họ có thể học 

hỏi và thử nghiệm việc trồng giống lúa thích ứng với điều kiện này. Sau 

đó, nhóm những nông dân này có thể cùng nhau theo dõi, thu thập dữ 

liệu thời tiết về số ngày nắng, lượng mưa, chỉ số về chất lượng đất, cũng 

như kết quả thu hoạch mùa vụ đó để cùng nhau thảo luận, ra quyết định 

cho những mùa vụ sau. Quy trình thử nghiệm và kiểm tra, đánh giá này 

phản ánh sự tham gia, tính linh hoạt và học hỏi không ngừng của cộng 

đồng trong tiến trình thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh những tiếp cận kể trên, trong bước phát triển năng lực 

thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu, các học giả nhấn mạnh vào 

một số điểm sau: 

  Cộng đồng, cụ thể là con người, là trọng tâm của quá trình phát 

triển năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc sử dụng công 

nghệ và các nguồn kiến thức, thông tin là cần thiết, nhưng cần 

theo hướng tạo điều kiện tiếp cận và chuyển giao cho cộng đồng 

để họ làm chủ những công cụ, phương tiện này (Jones và cộng sự 

2019; Schipper và cộng sự 2014). 

  Cách tiếp cận từ dưới lên, dựa vào nhu cầu và ưu tiên của cộng 

đồng, cũng như bằng chứng từ dữ liệu khoa học và kiến thức địa 

phương là trọng tâm trong việc phát triển năng lực của họ. Cần 

đảm bảo quyền tự chủ của cộng đồng trong quá trình học tập và 

ra quyết định trong các chiến lược, hành động thích ứng với biến 

đổi khí hậu (Jones và cộng sự 2019; Juhola and Kruse 2015; 

Schipper và cộng sự 2014). 

  Mạng lưới xã hội với sự tham gia của các bên liên quan ở các 

cấp chính quyền, địa phương khác nhau rất quan trọng trong 

việc triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển năng lực thích 

ứng của cộng đồng (Ensor 2011; Jones và cộng sự 2019; 

Schipper và cộng sự 2014). 

  Mỗi cộng đồng có những đặc trưng riêng biệt, do đó, phát triển 

năng lực thích ứng của mỗi cộng đồng đều cần dựa trên những 

đặc điểm và nguồn lực riêng của cộng đồng đó. Việc học hỏi từ 
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các cộng đồng và dự án khác là cần thiết, nhưng quá trình học 

hỏi này cần được kết hợp với việc thử nghiệm, đánh giá để đảm 

bảo hiệu quả học tập và thích ứng của chính cộng đồng đó 

(Berger và cộng sự 2014; Schipper và cộng sự 2014). 

  Việc phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi 

khí hậu cần đặc biệt lưu ý việc lôi kéo sự tham gia và thể hiện 

tiếng nói của những nhóm dễ bị tổn thương và ít được quan tâm 

trong cộng đồng, bao gồm cả những nhóm bất lợi như người 

nghèo, phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số, v.v. Quá trình huy động 

sự tham gia và ra quyết định của những nhóm này cần chú ý tới 

những đặc trưng văn hóa và giới riêng của họ (Reid và cộng sự 

2010; Schipper và cộng sự 2014). 

Những cách tiếp cận hành động trên được thể hiện rõ trong dự án 

Làng nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu (PanNature 2021). Những 

nguyên tắc như tiếp cận chia sẻ quyền lực, tiếp cận từ dưới lên, huy động 

sự tham gia của các nhóm khác nhau trong cộng đồng, bao gồm những 

nhóm dễ bị tổn thương, v.v. rất được chú trọng triển khai trong dự án này 

(Hộp 3.4). 

Hộp 3.4. Trường hợp điển cứu về tiếp cận hành động chia sẻ quyền lực  

và huy động sự tham gia của cộng đồng trong dự án  

Làng nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu  

“Giống như việc ‘may đo’ từ cấp cơ sở để tạo nên các Làng 

NNƯP phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, tất cả mọi đặc thù về 

chính sách, kinh tế, xã hội, môi trường của từng địa phương đều cần 

phải đưa ra cân nhắc. Tuy khó nhưng cũng giá trị ở chính chỗ đó, vì 

khi cho ra được một giải pháp, giải pháp đó sẽ đứng hài hòa trong bức 

tranh tổng thể của địa phương”, ông Nguyễn Đức Tố Lưu - Điều phối 

viên Dự án VOF chia sẻ. 

Để phát huy vai trò đại diện của các Nhóm NDƯP, PanNature 

và các đối tác đã tích cực trao đổi và thu hút sự ủng hộ của lãnh đạo 

các địa phương. Thông qua các hội thảo, đối thoại và thỏa thuận 
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được ký kết, Nhóm NDƯP và đại diện UBND các xã mục tiêu có 

thể thường xuyên trao đổi để đưa ra các quyết sách về nông nghiệp, 

nhất là nông nghiệp có lồng ghép các biện pháp cụ thể để ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, bằng phương pháp “nông dân dạy nông dân”, các 

Nhóm NDƯP sẽ trở thành những hạt nhân tích cực và bền bỉ để thúc 

đẩy cộng đồng học tập, áp dụng các thực hành nông nghiệp bền vững. 

Tất cả những điều này mang tới kỳ vọng những kết quả của mô hình 

Làng NNƯP sẽ được duy trì một cách tự nhiên bởi các cộng đồng và 

chính quyền địa phương ngay cả sau khi dự án kết thúc, điều sẽ 

không đạt được nếu chỉ triển khai các mô hình cải tiến nông nghiệp 

đơn thuần. 
Nguồn : Trích nguyên văn từ trang Ấn phẩm, Thông cáo báo chí,  

Tư liệu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature 2021b) 

5. Xây dựng chiến lược cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu 

Xây dựng chiến lược thích ứng để ứng phó đối với các ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu ở hiện tại và rủi ro có thể có trong tương lai là một 

trong những bước quan trọng trong tiến trình phát triển năng lực thích 

ứng của cộng đồng trước những tác động của biến đổi khí hậu. Theo Lim 

cùng cộng sự (2004: 186), chiến lược thích ứng của một quốc gia đề cập 

đến một kế hoạch hành động chung để giải quyết các tác động của biến 

đổi khí hậu, bao gồm sự thay đổi của khí hậu và các hiện tượng thời tiết 

cực đoan. Chiến lược này bao gồm một tập hợp các chính sách, biện pháp 

với mục tiêu bao trùm là giảm thiểu trình trạng dễ bị tổn thương của các 

cộng đồng. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, chiến lược có thể toàn diện ở cấp 

quốc gia, hoặc có thể hạn chế hơn chỉ tập trung vào một - hai lĩnh vực, 

hoặc khu vực. 

Như vậy, nâng cao năng lực của cộng đồng là một trong những nhu 

cầu đặt ra cần thực hiện trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở 

các địa phương, vùng lãnh thổ. Không thể phủ nhận sự tham gia của cộng 

đồng sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của các chiến lược thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 
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Nhận thức được điều này, nhiều học giả đã quan tâm đến việc phát 

triển năng lực, cũng như lên kế hoạch xây dựng chiến lược thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Nhìn chung, các nghiên cứu đã nhận 

diện nhiều yếu tố khác nhau; đồng thời tiến hành xem xét vai trò và sự ảnh 

hưởng của nó đối với quá trình xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi 

khí hậu dựa vào cộng đồng, bao gồm: 

i)  Đặc điểm của hệ thống xã hội và cộng đồng thích ứng: Các 

chiến lược thích ứng sẽ chỉ thành công khi có sự kết hợp chặt 

chẽ giữa bộ công cụ pháp lý, kinh tế, giáo dục, và thể chế (Lim 

và cộng sự 2004). Brooks và cộng sự (2004) cho rằng các đặc 

điểm khí hậu, môi trường, kinh tế xã hội và bối cảnh chính trị 

mà hệ thống tồn tại trong đó cần được xem xét khi xây dựng 

chiến lược thích ứng. Chẳng hạn, tình trạng hoặc mức độ tổn 

thương của quốc gia/vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng do biến đổi khí 

hậu sẽ là yếu tố quyết định đến chiến lược thích ứng phù hợp. 

Cùng chia sẻ quan điểm nhấn mạnh các yếu tố bối cảnh của 

cộng đồng, Datta và Behera (2022) cũng đồng ý cho rằng việc 

xây dựng các chiến lược thích ứng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 

năng lực thích ứng của cộng đồng. Trong khi năng lực này lại 

phụ thuộc vào bối cảnh và quy mô, đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo 

về các tác động kinh tế xã hội của biến đổi khí hậu ở cấp địa 

phương. Như vậy, trong trường hợp này, năng lực thích ứng là 

yếu tố trung gian trong mối quan hệ giữa quá trình xây dựng 

chiến lược thích ứng và điều kiện, đặc điểm của kinh tế - xã hội 

tại địa phương. 

ii)  Sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoài cộng đồng, quốc gia: 

Brooks và cộng sự (2004) cho rằng ngoài các yếu tố nội cộng 

đồng, các yếu tố ngoại cộng đồng cũng có khả năng ảnh hưởng 

đến quá trình xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí 

hậu, đặc biệt đối với những quốc gia nhận các hình thức hỗ trợ 

từ các quốc gia khác có nền kinh tế lớn mạnh hơn. 

iii)  Sự tham gia của các bên liên quan: Các bên liên quan đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt 
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động thích ứng dựa vào cộng đồng; trước hết thể hiện ở việc 

đặt ra các mục tiêu của chiến lược thích ứng. Mục tiêu này 

được thực hiện thông qua các chính sách và biện pháp. Đặc 

biệt, sự đồng thuận của các bên liên quan sẽ làm giảm khả 

năng tạo ra các xung đột có thể có, trên các khía cạnh lợi ích, 

giá trị và mục tiêu. 

iv)  Yếu tố về năng lực thích ứng của các cộng đồng: biểu hiện qua 

nhận thức, kỹ năng cũng là yếu tố cần đưa vào xem xét khi xây 

dựng chiến lược thích ứng. Nhìn chung, năng lực thích ứng cao 

hơn, được kỳ vọng sẽ giảm bớt tính dễ bị tổn thương bằng cách 

làm cho cộng đồng nhận thức rõ hơn và có khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại 

lệ. Chẳng hạn như mức độ thích ứng cao không phải lúc nào 

cũng đảm bảo rằng các hộ nông dân sẽ áp dụng các chiến lược 

thích ứng; tương tự, năng lực thích ứng ở mức độ thấp không 

đảm bảo rằng chúng sẽ không thích ứng (Brooks và cộng sự 

2004). Như vậy, các chủ thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 

được xem là nhóm đóng vai trò chính trong các hoạt động thích 

ứng. Các yếu tố liên quan đến nhận thức và kỹ năng của họ cũng 

có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược thích ứng. Wale cùng 

cộng sự (2022) cũng cho rằng các chiến lược thích ứng của các 

hộ gia đình sẽ phụ thuộc vào khả năng họ có và sở hữu các hình 

thức tài sản vốn khác nhau. Các chiến lược thích ứng chủ yếu 

được định hình bởi nhận thức tâm lý về sự thay đổi và các tác 

động của nó. Nhận thức được phát triển có thể là kết quả của 

kinh nghiệm bản thân, sự thuyết phục đạt được trong quá trình 

tương tác với các thành viên cộng đồng, cũng như kiến thức địa 

phương và hệ thống giá trị cá nhân. Hơn nữa, các biến nhân khẩu 

học, văn hóa xã hội và thể chế ảnh hưởng đáng kể đến các chiến 

lược thích ứng. Trong đó, yếu tố nhận thức là yếu tố quan trọng 

để thực hiện các chiến lược thích ứng. Điều này được khẳng định 

trong nghiên cứu đi trước. Chẳng hạn như Trinh cùng cộng sự 

(2018) khi cho rằng những cá nhân/ hộ dân có nhận thức được sự 
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biến đổi của khí hậu và ảnh hưởng của những biến đổi đó thì họ 

sẽ chủ động đưa ra các chiến lược thích ứng để giảm thiểu thiệt 

hại và tận dụng các cơ hội có liên quan đến sự thay đổi này. 

Dưới đây là một ví dụ về việc đề ra các tiêu chí, trong đó có các đặc 

điểm của địa phương khi xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại cộng đồng miền núi phía Bắc Việt Nam, nơi tập trung nhiều nhóm 

dân tộc thiểu số, với các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, môi trường khắc 

nghiệt, và là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nhiều của biến đổi 

khí hậu tại Việt Nam. 

Hộp 3.5. Các tiêu chí lựa chọn trong xây dựng chiến lược trồng cây đậu xanh 

thích ứng hạn tại các tỉnh miền núi phía Bắc 

Các tiêu chí Đặc điểm 

Đặc điểm địa 
phương: kinh tế 

- Mức độ đầu tư rất thấp, phù hợp với hộ nghèo, hộ trung bình 

- Sản phẩm sử dụng hoặc tiêu thụ ngay tại địa phương 

- Sử dụng các giống cây trồng địa phương, người dân có kinh 
nghiệm và kiến thức để thực hiện mô hình, việc đầu tư cho 
giống, khoa học công nghệ, học nghề rất thấp 

Đặc điểm địa 
phương: thể chế 

- Chính quyền địa phương khuyến khích người dân thay đổi cơ 
cấu cây trồng trên những diện tích đất nông nghiệp hay bị hạn 
ở vụ Xuân 

- Các nhóm đối tượng tham gia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm 

Đặc điểm địa 
phương: văn hoá 
- xã hội 

- Sử dụng giống có tại địa phương 

- Phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau 

- Không yêu cầu nhiều công chăm sóc, không tạo thêm quá 
nhiều trách nhiệm, đặc biệt cho phụ nữ 

- Người dân có thể giúp nhau về giống, kỹ thuật nên tính đoàn 
kết cao khi triển khai 

- Thời vụ gieo trồng dựa trên kinh nghiệm của người dân 

- Kỹ thuật làm đất, chăm sóc, để giống dựa vào kiến thức địa 
phương và kinh nghiệm của người dân 

Nguồn: CARE 2015: 59 
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Bên cạnh việc chỉ ra các yếu tố cần xem xét và phân tích, các học 

giả cũng đưa ra bộ tiêu chí khi xây dựng chiến lược. Chẳng hạn như 

CARE (2015) khi tiến hành xây dựng cẩm nang thực hành hỗ trợ thích 

ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, đã đưa ra bộ tiêu chí để xây 

dựng kế hoạch gồm có: (i) từ dưới lên và có sự tham gia, (ii) xây dựng 

dựa trên nguồn lực và hành động của địa phương, (iii) kết hợp các kiến 

thức, (iv) gắn kết vào hệ thống lập kế hoạch của chính phủ, (v) đối thoại 

mang tính hợp tác và học tập, (vi) linh hoạt và bối cảnh cụ thể, (vii) cân 

bằng nghiên cứu và phân tích với học tập, (viii) tài liệu hoá, thông tin và 

chia sẻ rộng rãi. 

Về nội dung và hoạt động trong chiến lược thích ứng, tuỳ vào điều 

kiện và đặc điểm của từng cộng đồng, các nội dung và hoạt động trong 

từng chiến lược sẽ được triển khai khác nhau. Các chiến lược khá đa 

dạng. Song, tập trung vào các hoạt động sinh kế, năng lực thích ứng, 

chính sách thể chế… Trong bối cảnh toàn cầu, thực hiện Công ước khung 

Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu, IFRC (2009: 2) đã đưa ra các chiến 

lược quan trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, 

gồm có: i) Ưu tiên các nỗ lực thích ứng trong các cộng đồng nơi mức độ 

dễ bị tổn thương cao nhất và nơi cần sự an toàn và khả năng phục hồi là 

lớn nhất; ii) Tích hợp các hoạt động thích ứng dựa trên kịch bản biến đổi 

khí hậu vào các kế hoạch trung hạn và dài hạn của cộng đồng; iii) Tích 

hợp vào các chiến lược thích ứng của quốc gia và chiến lược xoá đói 

giảm nghèo; iv) Ưu tiên tăng cường năng lực hiện có của chính quyền địa 

phương, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Nhân rộng nhanh 

chóng các mô hình thích ứng thông qua sự liên kết giữa các bên liên quan 

và tính hiệu quả trong quản lý của cộng đồng; v) Xây dựng cơ chế huy 

động nguồn lực mạnh mẽ cho hoạt động thích ứng thông qua khuyến 

khích các chương trình phát triển, thúc đẩy tích hợp các biện pháp thích 

ứng và đảm bảo các hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các chủ thể địa 

phương; vi) Tận dụng các cơ hội trong phòng chống thiên tai thông qua 
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sự cải thiện chất lượng của hệ thống cảnh báo sớm, lập kế hoạch dự 

phòng và ứng phó tổng hợp để thúc đẩy thích ứng hiệu quả dựa vào cộng 

đồng. Ngoài ra, McKenzie Hedger cùng cộng sự (2008: 25) bổ sung thêm 

một số chiến lược khác như: tăng cường nhận thức, xây dựng và đổi mới 

thể chế, thúc đẩy phát triển công nghệ, trao quyền cho người dân, cung 

cấp các hình thức bảo trợ xã hội, thiết lập hệ thống giám sát, thúc đẩy 

thay đổi điều chỉnh chính sách cho phù hợp với bối cảnh. 

Trong khi đó, CARE và ADC (2014: 24) khi tiếp cận phân tích bối 

cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Việt Nam đã 

chỉ ra 4 chiến lược trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng gồm: i) Thúc đẩy các chiến lược sinh kế có khả năng chống đỡ và 

phục hồi, cùng lúc kết hợp với đa dạng hóa nguồn thu nhập và nâng cao 

năng lực lập kế hoạch và quản lý rủi ro; ii) Các chiến lược giảm nhẹ rủi 

ro do thiên tai để giảm tác động của hiểm họa, đặc biệt là lên những hộ 

gia đình và cá nhân dễ bị tổn thương; iii) Nâng cao năng lực cho các tổ 

chức xã hội tại địa phương và các cơ quan chính phủ để họ có thể hỗ trợ 

tốt hơn các cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân trong nỗ lực ứng phó với 

biến đổi khí hậu của nhóm các đối tượng này; iv) Vận động chính sách 

và huy động xã hội để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình 

trạng dễ bị tổn thương, chẳng hạn như quản trị kém... 

Ngoài ra, việc xây dựng chiến lược cũng cần tuân theo các giai đoạn, 

và trình tự phù hợp. Yohe và Tol (2002) chỉ ra các bước trong xây dựng 

chiến lược thích ứng gồm: (i) Nâng cao nhận thức về rủi ro liên quan đến 

mối nguy hiểm, (ii) Xác định một tập hợp các phương án thích ứng có thể 

có, bao gồm những công việc có thể được thực hiện bởi các tác nhân ở 

một loạt các quy mô, từ thể chế và chính phủ đến cộng đồng và cá nhân, 

(iii) Ưu tiên các lựa chọn dựa trên hiệu quả, tính khả thi và khả năng 

chấp nhận, (iv) Loại bỏ các rào cản đối với sự thích ứng trong hệ thống 

đang giải quyết. 
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Cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các bước triển khai xây 

dựng chiến lược, Andrea Prutsch cùng cộng sự (2014) chia thành ba giai 

đoạn khi xây dựng chiến lược. 

Bước 1: Thiết lập cơ sở thích ứng. Tại bước này cần thực hiện các 

công việc như sau: i) Cần đảm bảo sự cam kết về mặt chính sách trong 

việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động thích ứng, đồng thời đảm bảo các 

nguồn lực cho hoạt động thích ứng; ii) Chuẩn bị và truyền đạt thông tin 

gồm các thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu, tác động khí hậu và thích 

ứng biến đổi khí hậu; đồng thời thông tin phải được phổ biến thông qua 

các kênh thích hợp (ví dụ: các cuộc trò chuyện cá nhân, phương tiện 

truyền thông nội bộ tổ chức, các bài thuyết trình và các sự kiện khác); iii) 

Đảm bảo tăng cường thực hiện sự phối hợp của tất cả các các chủ thể có 

liên quan trong cộng đồng và ngoài cộng đồng, ở các lĩnh vực có liên 

quan khi tiến hành hoạt động thích ứng. 

Bước 2: Xác định các rủi ro và giải pháp. Ở bước này cần đảm bảo 

các yếu tố sau: i) Xác định được sự không chắc chắn trong các quy trình 

thực hiện; ii) Xác định những tác động của biến đổi khí hậu ở hiện tại 

và tương lai; iii) Xem xét các biện pháp thích ứng có tiềm năng; iv) Cụ 

thể hoá và ưu tiên các phương pháp thích ứng, có thể dựa trên các tiêu 

chí ưu tiên - cái cần được thảo luận và thống nhất giữa các bên liên 

quan; v) Gắn kết các giải pháp thích ứng với các công cụ, nguồn lực 

hiện có trong cộng đồng; vi) Phát triển các chiến lược và kế hoạch hành 

động, và được thông qua bằng văn bản, trong đó vai trò của người đứng 

đầu là quan trọng. 

Bước 3: Thực hiện và giám sát hành động. Trong bước này, cần đảm 

bảo các yêu cầu: i) Thực hiện theo kế hoạch và chương trình; ii) Giám sát 

và đánh giá; iii) Truyền thông về các hoạt động thích ứng. 

Trong ví dụ về việc xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng tại tỉnh Cà Mau, các bước trong giai đoạn xây 

dựng chiến lược được trình bày cụ thể, bao gồm: 
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Hình 3.3. Các bước trong xây dựng chiến lược thích ứng 

Nguồn: World Vision International (2012: 40-42) 

Như vậy, có thể thấy khi xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi 

khí hậu dựa vào cộng đồng, cần cân nhắc và tính toán đến rất nhiều yếu 

tố thuộc về cộng đồng, cũng như các yếu tố bên ngoài có liên quan. Trên 

cơ sở đó, tiến hành xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp thích 

ứng phù hợp với các địa phương, cũng như đặc điểm của cộng đồng tại 

đó. Do vậy, các chiến lược thích ứng sẽ mang tính đặc thù riêng, và rất đa 

dạng giữa nhiều vùng miền lãnh thổ, cũng như với các nhóm dân cư khác 

nhau. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng các chiến lược thích ứng của 

cộng đồng sẽ cần được thay đổi, bổ sung và điều chỉnh thường xuyên để 

phù hợp với những biến đổi mới hay vấn đề nảy sinh trong quá trình khí 

hậu tiếp tục biến đổi phức tạp, cũng như các ảnh hưởng của chúng sẽ 

thay đổi dựa trên các giải pháp thích ứng đang thực hiện. Để làm được 

- Năng lực ứng phó 
thấp, nhiều hoạt 
động ứng phó mang 
tính tạm thời 

- Ít cán bộ chuyên 
trách về ứng phó với 
biến đổi khí hậu 

- Địa phương thiếu 
nguồn tài chính dự 
phòng  

- Dịch vụ xã hội liên 
quan đến nhóm dễ 
bị tổn thương còn 
hạn chế 

Phân tích 
rủi ro 

Phân tích tình 
trạng dễ bị tổn 

thương của tỉnh 

Đánh giá năng 
lực ứng phó của 

cộng đồng 

Đề xuất 
hoạt động 
thích ứng 

Số lượng 
nhóm dễ 

bị tổn 
thương 

tăng 
nhưng 

năng lực 
ứng phó 

không 
tăng lên 

Tình trạng dễ bị tổn 
thương lớn do: 

- Hiểu biết hạn chế về 
biến đổi khí hậu 

- Cơ sở hạ tầng và vật 
chất còn hạn chế 

- Nhóm người dễ bị 
tổn thương nhiều 

- Cuộc sống người dân 
bất ổn, sinh kế phụ 
thuộc vào thiên nhiên 

- Tập huấn, 
nâng cao 
nhận thức 
cho cộng 
đồng 

- Tập huấn 
truyền 
thông, học 
tập kỹ 
thuật mới 
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điều này, hoạt động giám sát và đánh giá sẽ là cơ sở khoa học và thực 

tiễn cho việc điều chỉnh và bổ sung chiến lược có hiệu quả. 

6. Giám sát và đánh giá kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 

Phần lớn các nghiên cứu đều khẳng định vai trò quan trọng của giám 

sát và đánh giá trong quá trình thích ứng dựa vào cộng đồng, từ góc độ 

chính sách cũng như hoạt động thực tiễn. Đây được xem là bước cuối 

trong tiến trình phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng đối với các 

tác động của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn này, các hoạt động cần 

thực hiện là giám sát, đánh giá. Trên cơ sở đó, đưa ra các điều chỉnh hoặc 

duy trì các hoạt động thích ứng (Lim và cộng sự 2004). Các nghiên cứu 

tập trung vào việc trình bày quan niệm về giám sát - đánh giá, vai trò của 

giám sát - đánh giá, các tiêu chí/nguyên tắc khi thực hiện giám sát - đánh 

giá, và một số vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức giám sát - đánh giá. 

Về quan niệm giám sát - đánh giá, theo CARE (2014), giám sát là 

hoạt động theo dõi một cách có hệ thống tại bất kỳ thời điểm nhất định 

đối với các hoạt động, đầu vào, đầu ra, mục tiêu và kết quả. Nó cũng có 

thể được sử dụng để mô tả việc theo dõi các xu hướng. Trong khi đó, 

đánh giá tạo ra bằng chứng về lý do và mức độ hiệu quả của các đầu ra, 

mục tiêu và kết quả của một sáng kiến/dự án/chương trình đạt được. 

Đánh giá cho biết những thay đổi đã được xác định thông qua giám sát. 

Giám sát được thực hiện thường xuyên, trong khi đánh giá được thực 

hiện theo định kỳ. Giám sát đối chiếu quan sát, trong khi đánh giá đưa ra 

ý nghĩa đằng sau những quan sát này. Thông tin được thu thập thông qua 

giám sát có thể được sử dụng để đánh giá thường xuyên tiến độ. Đây là 

cơ sở cho việc điều chỉnh khi một dự án tiến hành và có thể được sử dụng 

để thông báo cho việc thiết kế các dự án hoặc hoạt động tiếp theo. 

Bên cạnh đó, nhiều học giả đã khẳng định vai trò quan trọng và không 

thể thiếu của giám sát - đánh giá trong quá trình thích ứng với biến đổi khí 

hậu và thiên tai dựa vào cộng đồng. Thích ứng dựa vào cộng đồng được 

xây dựng dựa trên việc thừa nhận các cộng đồng có thể xác định tốt nhất 

các thiếu hụt và nhu cầu thích ứng của chính họ và cách những thiếu hụt 
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cũng như nhu cầu này sẽ thay đổi theo thời gian trong điều kiện khí hậu 

thay đổi. Hệ thống giám sát - đánh giá tập trung vào đánh giá các khía 

cạnh kinh tế xã hội của tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng ở quy 

mô địa phương. Theo CARE (2014), hoạt động giám sát và đánh giá cấp 

độ cộng đồng có thể: (i) làm rõ sự khác biệt về tính dễ bị tổn thương và 

khả năng thích ứng giữa các nhóm xã hội, (ii) xác định các nhóm xã hội dễ 

bị tổn thương và thiệt thòi; (iii) đảm bảo các nhóm dễ bị tổn thương được 

chú trọng trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện; (iv) hiểu và điều chỉnh 

các hoạt động phù hợp với nhu cầu riêng của từng nhóm; (v) đảm bảo các 

hoạt động thích ứng không làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương; (vi) giải 

quyết sự mất cân bằng về quyền lực và các khác biệt về tính dễ bị tổn 

thương giữa và trong các hộ gia đình. Bên cạnh đó, vai trò và ý nghĩa của 

giám sát - đánh giá còn được thể hiện tính dân chủ. Koelle và Annecke 

(2010) khẳng định việc giám sát và đánh giá nhằm mục đích trao quyền 

cho cộng đồng để họ đưa ra quyết định về các định hướng và hoạt động 

trong tương lai. Trong đó, cộng đồng sẽ phát triển các mục tiêu, tiêu chí và 

các ưu tiên đối với cộng đồng. 

Từ việc xác định quan niệm và vai trò của giám sát - đánh giá, các 

học giả định ra bộ tiêu chí và nguyên tắc khi thực hiện giám sát - đánh 

giá. Từ việc nhận thức các bất cập trong thực - hiện giám sát - đánh giá 

như thiếu các phương pháp luận phù hợp huy động sự tham gia của cộng 

đồng, và các phương pháp thực tiễn có thể nhân rộng để tiến hành đo 

lường, giám sát và đánh giá kết quả thích ứng nói chung và thích ứng dựa 

vào cộng đồng nói riêng, Schipper E. Lisa F. cùng cộng sự (2014) đề 

xuất hệ thống giám sát và đánh giá đối với thích ứng dựa vào cộng đồng 

phải đơn giản nhưng vẫn hiệu quả để phân tích sự tham gia của các bên 

liên quan, cũng như hiệu quả của các quy trình và thực hành thích ứng 

dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, việc hiểu biết rõ ràng về nguyên nhân 

khiến một số nhóm sinh kế đặc biệt dễ bị tổn thương hoặc điều kiện năng 

lực giúp họ chống chịu với biến đổi khí hậu sẽ góp phần cho việc thực 

hiện có hiệu quả hệ thống giám sát và đánh giá. Trên cơ sở đó, nhóm tác 

giả đưa ra các tiêu chí để thiết kế hoạt động giám sát - đánh giá, gồm: (1) 

tính phù hợp với sinh thái nông nghiệp của các hoạt động trong điều kiện 
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cụ thể của địa bàn, (2) khả năng tài chính và khả năng chấp nhận của xã 

hội, (3) khả năng nâng cao năng lực chống chịu với khí hậu, (4) đóng góp 

vào lượng khí thải carbon. 

Ngoài ra, một điều đáng lưu ý là quá trình đánh giá cần huy động sự 

tham gia của các bên liên quan. Điểm này khá tương đồng với Schipper 

E. Lisa F. cùng cộng sự (2014) và Koelle cùng Annecke (2010). Ngoài ra, 

Brooks và cộng sự (2004) bổ sung thêm quá trình tham gia của các bên 

liên quan sẽ cung cấp các phản hồi có giá trị về việc các chiến lược thích 

ứng có đang hiệu quả không, cũng như đưa ra các hệ quả chưa lường 

trước được của các chiến lược này. Ở đây, cần nhấn mạnh rằng quá trình 

giám sát chỉ ra sự thành công của chiến lược phát triển năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu cũng không đồng nghĩa với việc các chiến lược 

này sẽ tiếp tục đạt được hiệu quả trong tương lai. Bởi lẽ, các hiện tượng 

thời tiết sẽ thay đổi, cùng với đó đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội cũng biến đổi theo thời gian. Do vậy, các chính sách hiện hữu luôn 

cần được xem xét và phải có điều chỉnh khi cần thiết, để đảm bảo phù 

hợp với bối cảnh xã hội, cũng như các đặc điểm của thời tiết. 

Yếu tố sự tham gia của cộng đồng cũng được Koelle và Annecke 

(2010) đề cập tới khi khẳng định vai trò của người dân và những người 

có liên quan sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của giám sát - đánh gía. Theo đó, 

nhóm tác giả khẳng định và đề xuất: i) Sự thành công của một dự án 

thích ứng được giám sát tốt nhất bởi chính những người tham gia dự án; 

ii) Quá trình giám sát và đánh giá cần tính đến các giá trị của cộng đồng, 

sự ưu tiên cũng như đánh giá của các thành viên; iii) Vai trò của người 

đánh giá là lắng nghe những người thụ hưởng, tạo điều kiện cho các cuộc 

đối thoại giữa những bên liên quan và phát triển một số đồng thuận về 

tầm ảnh hưởng của dự án, và cũng cần chú ý đến những nơi không đạt 

được sự đồng thuận này; iv) Cần rõ ràng về những gì được giám sát, 

những gì được đo lường và cách thức thực hiện; v) Hoạt động đánh giá 

cần được thực hiện trong một khoảng thời gian dài hơn so với giám sát, 

do đánh giá ảnh hưởng chỉ có thể quan sát được khi dự án được thực hiện 

qua một thời gian nhất định. Đánh giá có sự tham gia của bên thụ hưởng 
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nhằm mục đích trao quyền, tạo tiếng nói cho các nhóm dễ bị tổn thương 

và bị thiệt thòi nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu. 

Một nội dung khác khi thực hiện giám sát - đánh giá, nhiều học giả 

gợi ý các nội dung khi thực hiện giám sát - đánh giá. Theo Brooks cùng 

cộng sự (2004: 178), các hoạt động giám sát có thể thực hiện trên các 

khía cạnh sau: i) Giám sát hiện tượng khí tượng nhằm cung cấp thông tin 

về diễn biến của các nguy cơ tự nhiên; ii) Giám sát các kết quả đầu ra (tử 

vong, bệnh tật, sự di cư, và các tổn thất kinh tế) sẽ giúp cho nhóm dự án 

đánh giá được sự thành công của các chiến lược thích ứng; iii) Giám sát 

tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng thông qua các tiêu chí, sẽ 

giúp cung cấp các thông tin trực tiếp về sự ảnh hưởng của chiến lược 

thích ứng. Trong khi đó, theo Parsons và cộng sự (2016: 4), khi thực hiện 

đánh giá cần xác định: i) Mục đích đánh giá: Đánh giá có thể được thúc 

đẩy bởi các mối quan tâm khác nhau và được tiến hành cho các mục đích 

khác nhau bao gồm: (1) để đánh giá hoặc kiểm tra trạng thái của hệ thống 

tại một thời điểm hoặc theo thời gian, (2) để đánh giá liệu các tiêu chí 

hoạt động đã được quy định có bị vượt quá hay không, (3) để phát hiện 

và đánh giá các tác động của xáo trộn do con người tạo ra hoặc (4) để 

đánh giá các phản ứng đối với các nỗ lực giảm thiểu, khôi phục hoặc 

thực hiện chính sách. Thông tin phát sinh từ đánh giá thường được đưa 

trở lại quá trình hoạch định chính sách hoặc quyết định để làm nổi bật 

các lĩnh vực có vấn đề tiềm ẩn, phê duyệt các điều kiện quy định, cải 

cách chính sách, hỗ trợ ưu tiên, hướng dẫn nghiên cứu và phát triển, thiết 

lập chương trình và đặt mục tiêu tổ chức. Do đó, mục đích của bất kỳ 

đánh giá chiến lược thích ứng nào cần được xác định ngay từ đầu vì mục 

đích ảnh hưởng đến thiết kế, nội dung và tính toán của một chỉ số; ii) 

Cách thức thực hiện đánh giá từ trên xuống hay từ dưới lên: Sự khác biệt 

chính được thực hiện giữa các phương pháp tiếp cận đánh giá từ dưới lên 

và từ trên xuống về mặt lý thuyết, có thể thực hiện đánh giá khả năng 

phục hồi từ dưới lên ở quy mô quốc gia và đánh giá khả năng phục hồi từ 

trên xuống ở quy mô địa phương. Việc lựa chọn đánh giá từ trên xuống 

hoặc từ dưới lên là một cân nhắc quan trọng vì nó xác định mức độ tham 

gia của cộng đồng vào quá trình đánh giá, ảnh hưởng đến chi phí và 
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phạm vi không gian của đánh giá. Bên cạnh đó, McKenzie Hedger cùng 

cộng sự (2008: 30) cho rằng các nội dung đánh giá chiến lược có thể thực 

hiện trên các khía cạnh: (1) tính hiệu quả (chúng ta có đạt được mục tiêu 

hay không), (2) tính linh hoạt (khả năng chúng ta thích ứng được bao lâu 

trước sự không chắc chắn của các vấn đề khí hậu và sự ảnh hưởng của 

nó); (3) tính công bằng (chiến lược thích ứng có giúp giải quyết bất bình 

đẳng giữa các ngành, giữa các khu vực, và giữa các nhóm xã hội, đặc biệt 

là nhóm dễ bị tổn thương hay không); (4) tính hiệu lực (tính toán chi phí 

- lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong nhóm các chiến lược thích ứng) và (5) 

tính bền vững (đảm bảo việc duy trì và phát triển các can thiệp, và các tác 

động kinh tế - xã hội - môi trường của các chiến lược thích ứng). 

Trong quá trình giám sát - đánh giá, nhiều thách thức và khó khăn đã 

được nhận diện. Theo Schipper cùng cộng sự (2014), sự lơ là hoặc thiếu 

tham gia của người dân là một khó khăn khi thực hiện giám sát - đánh 

giá, bởi lẽ người dân sẽ khó nhận ra các lợi ích về lâu dài của hoạt động 

này, mà họ chỉ nhìn thấy việc tham gia không đem lại công việc và lợi 

ích tức thì cho họ. Ngoài ra, một số khó khăn khác cũng được Christiansen 

cùng cộng sự (2016) chỉ ra, bao gồm: i) Kinh phí cho hoạt động giám sát 

- đánh giá thường rất tốn kém. Thực tế cho thấy các biện pháp can thiệp 

thích ứng thường phức tạp, được đặc trưng bởi tính chất đa ngành và 

nhiều bên liên quan, và bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi và mức độ không 

chắc chắn. Hệ thống giám sát - đánh giá phải có khả năng để thích ứng 

với những phức tạp này. Điều này thường xuyên kéo theo chi phí của các 

hoạt động giám sát - đánh giá tăng lên so với các biện pháp can thiệp 

khác; ii) Do xu hướng không chắc chắn về khả năng phục hồi và rủi ro, 

nên hệ thống giám sát - đánh giá đòi hỏi mức độ linh hoạt cao. Các chỉ số 

ban đầu hay thời gian của các hoạt động giám sát và đánh giá có thể phải 

được điều chỉnh trong quá trình can thiệp. Bên cạnh đó, khi liên tục điều 

chỉnh chiến lược giám sát - đánh giá lại đòi hỏi phải bổ sung nguồn lực 

thời gian, nhân lực và tài chính với số lượng khó có thể dự đoán trước; 

iii) Các yếu tố năng lực con người và kỹ thuật thu thập dữ liệu cũng là 

thách thức trong quá trình thực hiện giám sát - đánh giá. Thực tế hiện nay 

cho thấy giám sát và đánh giá về thích ứng dựa vào cộng đồng còn khá 
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khan hiếm, đặc biệt trong bối cảnh các nước đang phát triển và kém phát 

triển, nơi còn hạn chế về nguồn lực, kiến thức địa phương, kiến thức 

khoa học mới, hay các kỹ năng và phương pháp xây dựng chỉ số… cản 

trở quá trình lập kế hoạch các hoạt động giám sát - kiểm tra. 

Tại Việt Nam, giám sát và đánh giá các chiến lược thích ứng với 

biến đổi khí hậu nói chung cũng được đưa ra trong một số hệ thống văn 

bản chính sách. Theo Trần Thục cùng cộng sự (2022), giám sát và đánh 

giá các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu có thể giúp xác định 

những nội dung hoặc thành phần nào đang hoạt động, nội dung nào 

không hoạt động và nguyên nhân gây ra. Từ đó, có thể xác định và triển 

khai các cơ chế và giải pháp để điều chỉnh quá trình thích ứng, làm cho 

các hoạt động thích ứng trở nên hiệu quả hơn. Giám sát và đánh giá có 

thể được sử dụng để kiểm tra năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của 

cộng đồng. Nhóm tác giả cũng đưa ra một số khó khăn khi thực hiện 

giám sát -đánh giá trong bối cảnh Việt Nam. Chẳng hạn như: các đầu vào 

và kỳ vọng được xác định dựa trên những đánh giá, và những đánh giá 

này chủ yếu mang tính địa phương, hay các tác nhân xuất hiện làm gia 

tăng tính dễ bị tổn thương, cũng như việc thực hiện các chính sách tức 

thời của cộng đồng đó. Mặt khác, giám sát- đánh giá đối với thích ứng 

dựa vào cộng đồng thường dựa vào các chỉ số được xác định và giám sát 

mang tính cục bộ. Kết quả là những thông tin này khó có thể sử dụng để 

tổng hợp và so sánh ở cấp độ cao hơn. 
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Chương 4 

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
CỦA NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 

Nguyễn Thị Thái Lan 

1. Dẫn nhập 

Tác động của biến đổi khí hậu đã và đang làm tăng tính dễ bị tổn 

thương đối với các nhóm thiệt thòi như người nghèo, người khuyết tật, 

trẻ em và phụ nữ, v.v. Vì vậy, cần phải xem xét và cung cấp các dịch vụ 

trợ giúp chuyên nghiệp hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong phòng 

ngừa, ứng phó và thích ứng tốt hơn trong biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, 

nội dung chương 4 trình bày chi tiết hơn về thực trạng và những tác động 

của biến đổi khí hậu đối với một số nhóm dễ bị tổn thương được đề cập 

đến trong Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc và trong thực 

tiễn của quá trình biến đổi xã hội tại Việt Nam. Tiếp đó, tác giả lựa chọn và 

tập trung vào phân tích vai trò và gợi mở một số phương pháp can thiệp 

của công tác xã hội trong hỗ trợ một số nhóm dễ bị tổn thương tăng 

cường năng lực trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Công tác xã hội (social work) là một ngành khoa học và là một nghề 

chuyên nghiệp, được hình thành trên một thế kỷ nay, bắt đầu tại các nước 

phát triển như Anh và Mỹ trong bối cảnh biến đổi xã hội và tác động đến 

con người, đặc biệt là những người yếu thế hơn trong xã hội từ cuối thế 

kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX với sự bắt đầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp (Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 

2010). Định nghĩa toàn cầu về nghề công tác xã hội nhấn mạnh đến: 

“thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội, gắn kết xã hội, trao quyền và 

giải phóng con người” (IFSW và IASSW 2014). Ở khía cạnh phát triển 
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xã hội, công tác xã hội đưa ra các phương pháp can thiệp kết hợp ở nhiều 

cấp độ từ vi mô đến trung mô và vĩ mô và giữa liên ngành, xuyên ngành 

nhằm mục tiêu phát triển bền vững (IFSW và IASSW 2014). Định nghĩa 

này phản ánh bản chất và vai trò quan trọng của công tác xã hội trong 

việc đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu ngày càng có những tác động nặng nề đến người dân và các 

nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. 

Tương đồng với những ý tưởng từ định nghĩa toàn cầu về công tác xã 

hội, định nghĩa về công tác xã hội của Việt Nam cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ 

chuyên môn của nó đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc trao 

quyền và tăng cường các chức năng xã hội, thúc đẩy môi trường xã hội về 

chính sách, nguồn lực và dịch vụ trong việc giải quyết các khó khăn, thách 

thức và ngăn ngừa các vấn đề xã hội nhằm đảm bảo phúc lợi xã hội và 

hạnh phúc của con người, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 

(Nguyễn Hồi Loan và Nguyễn Thị Kim Hoa 2014; Bùi Thị Xuân Mai, 

Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 2010; Chính phủ 2010). 

Trước những vấn đề mới ngày càng trở nên nghiêm trọng và làm gia 

tăng tính tổn thương đối với con người đặc biệt là nhóm thân chủ dễ bị 

tổn thương, các nhà thực hành, đào tạo và nghiên cứu Công tác xã hội đã 

quan tâm đến công tác xã hội với môi trường và sinh thái (environmental 

and eco-social work), đặc biệt là ở giai đoạn từ những năm 2000 (Alston, 

Hazeleger và Hargreaves 2019). Các dịch vụ công tác xã hội được cung 

cấp ở cả trước, trong và sau thảm hoạ thiên tai (Rock và Corbin 2016). 

Xuất phát từ định hướng nghề nghiệp, ba tổ chức quốc tế quan trọng 

của Công tác xã hội là: Hiệp hội Công tác xã hội các trường Đào tạo 

Quốc tế (IASSW), Liên đoàn Nhân viên Công tác xã hội quốc tế (IFSW) 

và Hội đồng quốc tế về An sinh xã hội (ICSW) đã đưa ra chương trình 

nghị sự cho Công tác xã hội và phát triển xã hội với một trong ba trụ cột 

quan trọng, đó là Tăng cường Tính bền vững của Cộng đồng và Môi 

trường (Promoting Community and Environment Sustainability) vào năm 

2012 (Jones 2018). Trụ cột này nhắm đến mục tiêu đưa ra những ứng 

phó/hỗ trợ can thiệp của nghề công tác xã hội trong việc giải quyết những 
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vấn đề tạo ra sự không bền vững trong thế giới hiện nay (Lombard 2015). 

Như vậy, có thể thấy rõ ràng trong các chương trình nghị sự của các tổ 

chức quốc tế về công tác xã hội đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và định 

hướng liên quan đến phát triển bền vững. 

Việt Nam là một nước chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu 

với nhiều tổn thương và mất mát do những hiện tượng của khí hậu cực 

đoan như bão, lụt, sạt lở đất, nước biển xâm ngập mặn, v.v. gây ra cho 

người dân nói chung và cho những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội 

nói riêng. Những nhóm dễ bị tổn thương trong thiên tai có thể kể đến như 

người cao tuổi, trẻ em và trẻ vị thành niên, phụ nữ, người khuyết tật, 

người vô gia cư và trẻ em đường phố, người dân tộc thiểu số và các 

nhóm khác như người nghèo, người lao động di cư, v.v (Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội và UNICEF_Vietnam 2007). Vì vậy, công tác xã 

hội có nhiều vai trò quan trọng và tham gia vào tất cả các hoạt động trợ 

giúp người dân trước, trong và sau thiên tai, thảm hoạ. 

Phần nội dung tiếp theo sẽ trình bày cụ thể hơn những tác động của 

biến đổi khí hậu, đi sâu phân tích vai trò và đưa ra một số can thiệp khác 

nhau của công tác xã hội trong hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn 

thương bao gồm người nghèo, đói, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em, 

người dân tộc thiểu số và nhóm LGBT+. 

2. Tác động của biến đổi khí hậu tới các nhóm dễ bị tổn thương 

2.1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nhóm người đói nghèo 

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG), 

hai mục tiêu đầu tiên là “xoá nghèo” và “không còn nạn đói”. Điều này 

cho thấy mối quan tâm của Liên hợp quốc đến vấn đề đói nghèo và cùng 

các nước thành viên thúc đẩy giải quyết những vấn đề về nghèo đói. Cao 

uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR 2021) đã khẳng định những 

thách thức ngày càng gia tăng đối với sự an toàn, an ninh và phẩm giá 

của con người do các tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có vấn đề 

nghèo đói, tiếp cận bền vững với thực phẩm, nước và sinh kế. Biến đổi 

khí hậu thực sự là rào cản đạt và duy trì thành quả của giải quyết các vấn 

đề nghèo đói. 
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Báo cáo của Liên hợp quốc (UN) về Đói và nghèo trong Chương 

trình Hành động Thế giới của Thanh niên (Hunger and Poverty World 

Programme of Action for Youth) cho thấy hiện nay trên thế giới có hơn 

một tỷ người đang sống trong điều kiện nghèo đói không thể chấp nhận. 

Hầu hết những người dân chịu cảnh nghèo đang ở các nước đang phát 

triển, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của các nước thu nhập thấp ở châu 

Á - Thái Bình Dương, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và Caribe và các nước 

kém phát triển nhất (UN 2022). Thống kê của tổ chức Hành động chống 

lại nạn đói (Action Against Hunger) (2022) thể hiện vẫn có 828 triệu 

người bị đói trên thế giới. Mặc dù thế giới đã qua một thập kỷ tỷ lệ đói có 

giảm, tuy nhiên nạn đói những năm gần đây lại gia tăng làm ảnh hưởng 

đến gần 10% dân số toàn cầu. Từ năm 2019 đến năm 2022, số người 

thiếu dinh dưỡng đã tăng lên tới 150 triệu người và một phần nguyên 

nhân là do xung đột, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 (Action 

Against Hunger 2022). Theo đánh giá của Liên hợp quốc (2022), nghèo 

đói biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau, như đói và suy dinh dưỡng, 

sức khỏe kém, hạn chế hoặc thiếu khả năng tiếp cận với giáo dục và các 

dịch vụ cơ bản khác, tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh tật, tình 

trạng vô gia cư và thiếu nhà ở, môi trường không an toàn, và sự phân biệt 

đối xử và loại trừ xã hội. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm và đề 

cao các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội một cách 

bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Tạo 

bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ 

cho nhân dân”. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp 

hành Trung ương khóa XI cũng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả công tác 

trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ 

trợ thích hợp;... Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội...”. Hiến 

pháp năm 2013 tại Điều 34, Điều 59 khẳng định: “Công dân có quyền 

được bảo đảm an sinh xã hội; Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công 

dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có 
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chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và 

người có hoàn cảnh khó khăn khác”. Như vậy có thể thấy quyết tâm và 

cam kết của Chính phủ trong hỗ trợ mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 

Theo báo cáo của World Bank Group và Australia Aids (2022), tỷ lệ 

nghèo của Việt Nam có những thay đổi tích cực. Đo lường theo chuẩn 

nghèo dành cho quốc gia thu nhập trung bình thấp (LMIC) của Ngân 

hàng Thế giới (3,20 đô-la Mỹ/ngày tính theo ngang giá sức mua năm 

2011), tỷ lệ nghèo đã giảm từ 16,8% năm 2010 xuống còn 5% vào năm 

2020 (tương đương với khoảng 10 triệu người đã thoát nghèo). Tuy 

nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra rằng tình trạng nghèo vẫn là mối quan 

ngại hàng đầu của người dân do nhiều người lo ngại về khả năng tái 

nghèo. Hơn nữa với nhóm dân có đặc điểm dân tộc, ở những ngành nghề 

và khu vực như người dân tộc, người làm nghề nông, địa bàn miền núi, 

vùng sâu, vùng xa vẫn có mối quan hệ bền vững với tỷ lệ nghèo cao ở 

Việt Nam. Thống kê số liệu năm 2020 cho số những người thuộc các 

nhóm này vẫn chiếm tỷ lệ cao: 79% người nghèo là người dân tộc thiểu 

số (chiếm 15% dân số), và 66% chỉ làm việc thuần nông (chiếm 16% dân 

số). Khu vực Tây Nguyên và khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc lần 

lượt chiếm 6% và 13% dân số cả nước, nhưng lại là nơi sinh sống của 

21% và 42% số người nghèo (World Bank Group và Aids 2022: 7). Với 

những khu vực vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị 

thiên tai tỷ lệ nghèo vẫn còn cao (Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2016). Theo 

Tổng cục Thống kê Việt Nam (2021) với chuẩn nghèo đa chiều trong giai 

đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản có xu hướng 

giảm qua các năm ở đa số các chỉ số. Các chỉ số đóng góp nhiều vào mức 

độ nghèo đa chiều năm 2019 là giáo dục người lớn (18,6%), hố xí hợp vệ 

sinh (17,7%), chất lượng nhà (12,5%) và bảo hiểm y tế (11,1%). Riêng 

năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 nên xu hướng giảm này 

không còn tiếp diễn ở một số chỉ số. Chỉ số có mức độ thiếu hụt nhiều 

nhất là bảo hiểm y tế, tuy nhiên đây cũng là chỉ số có mức giảm nhanh 

nhất, từ 40,6% năm 2016 giảm xuống còn 19,5% năm 2020. 
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Như đã trình bày tại chương 2 và các chương trước, Việt Nam cũng 

là quốc gia dễ bị tổn thương và liên tục chịu ảnh hưởng do biến đổi khí 

hậu và được xếp hạng trong nhóm đầu của các quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu các hiện 

tượng thời tiết cực đoan (MDRI và Oxfarm 2022, UNDP 2021). Các kết 

quả nghiên cứu cung cấp minh chứng về biến đổi khí hậu và thiên tai đã 

“làm trầm trọng thêm bất bình đẳng đa chiều” theo ba cách sau: thứ nhất 

là làm gia tăng tiếp xúc với các vấn đề của biến đổi khí hậu; thứ hai là 

làm các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương hơn trước những tác động của 

biến đổi khí hậu; và thứ ba là làm các nhóm yếu thế giảm đi khả năng 

ứng phó và phục hồi sau tổn hại của biến đổi khí hậu (MDRI và Oxfarm 

2022: 14). Các báo cáo và nghiên cứu khác cũng cho thấy sự liên kết và 

tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu với việc tạo ra những thách thức 

giảm đói nghèo và thậm chí còn làm trầm trọng hơn vấn đề đòi nghèo 

(Nguyễn Tuấn Anh 2021, World Bank Group 2022, Lê Thảo, Thanh Trà 

và Bông Mai 2021, Hà Ly 2022, UNICEF 2018). Tác giả Nguyễn Tuấn 

Anh (2021) đã chỉ ra ba mối tương quan ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

với vấn đề nghèo đói. Thứ nhất là tác động tiêu cực đến sản xuất nông 

nghiệp và vì vậy làm mất an ninh lương thực và làm gia tăng nghèo đói. 

Tiếp đó là mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với huỷ hoại cơ sở hạ tầng 

dẫn đến gián đoạn các hoạt động kinh tế, gia tăng tài chính và hệ quả làm 

tăng nghèo đói và ảnh hưởng đến giảm nghèo. Cuối cùng là biến đổi khí 

hậu liên quan đến tác động tiêu cực lên sức khoẻ, giảm cơ hội việc làm 

cũng dẫn đến gia tăng nghèo đói (Nguyễn Tuấn Anh 2021: 92,96,100). 

Tóm lại, vấn đề nghèo đói đã, đang và sẽ tiếp tục là mối quan tâm 

liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là dưới tác động và ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu. Người nghèo, đói với tình trạng dễ bị tổn thương 

của mình sẽ có nguy cơ cao hơn các nhóm khác trong việc phải đối mặt 

với những khó khăn thách thức từ biến đổi khí hậu. 

2.2. Tác động của biến đổi khí hậu đối với người khuyết tật 

Hội đồng Nhân quyền khóa 44 đã tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề 

về quyền của người khuyết tật trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Geneve 
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đã khẳng định những tác động tiêu cực và không đồng đều của biến đổi 

khí hậu lên quyền của người khuyết tật vốn là nhóm dễ tổn thương nhất 

trong tình huống khủng hoảng (Báo điện tử Chính phủ 2020). Thiên tai 

khẩn cấp và các hiện tượng biến đổi khí hậu dễ làm người khuyết tật bị 

tổn thương và gặp nhiều rủi ro do họ có những hạn chế nhất định như 

không được tiếp cận với các nguồn thông tin cảnh báo sớm, kế hoạch sơ 

tán, ứng phó, cùng khả năng thích ứng chậm. Sâu xa hơn những vấn đề 

về nghèo đói, kỳ thị và phân biệt đối xử là ba yếu tố chính khiến người 

khuyết tật phải chịu tác động của biến đổi khí hậu (UN 2020). 

Trong khi đó, nhóm người khuyết tật chiếm tỷ trọng lớn trong các 

nhóm dễ bị tổn thương và có xu hướng gia tăng nhanh ở trên thế giới và 

Việt Nam. Cộng đồng người khuyết tật có quy mô lên tới một tỷ người, 

chiếm hơn 15,3% dân số thế giới, với 190 triệu (3,8%) người từ 15 tuổi 

trở lên gặp khó khăn trong hoạt động (WHO 2021). Theo kết quả điều 

tra quốc gia về người khuyết tật của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có 

hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên - khoảng hơn 6,2 triệu người là người 

khuyết tật (Tổng cục Thống kê 2018: 15). Người khuyết tật chiếm tỷ lệ 

dân số không nhỏ tuy nhiên nhóm dân số này lại ở trong tình trạng khó 

khăn trong nhiều mặt cuộc sống, và cũng vì vậy họ cũng phải gánh chịu 

mức độ tác động của biến đổi khí hậu nặng nề hơn. 

Cụ thể hoá các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, 

Chính phủ (2020) cũng đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện 

các Mục tiêu Phát triển bền vững, trong đó có Mục tiêu đảm bảo sức 

khoẻ và công bằng. Với nhiều nỗ lực trong những năm qua, Việt Nam đã 

xây dựng được hệ thống pháp luật về người khuyết tật. Luật Người 

khuyết tật đã được Quốc hội (2011) thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 

gồm 10 chương, 53 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Nội dung chính của Luật chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực có liên quan 

đến người khuyết tật bao gồm: chăm sóc sức khỏe; giáo dục; dạy nghề và 

việc làm; văn hóa, thể dục thể thao, giải trí và du lịch; nhà chung cư, 

công trình công cộng; giao thông; công nghệ thông tin, truyền thông; và 

bảo trợ xã hội. 
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Biến đổi khí hậu tạo ra tác động ở các mức độ khác nhau, cả trực 

tiếp và gián tiếp đến người khuyết tật. Những rủi ro trực tiếp liên quan 

đến sức khỏe, bệnh theo mùa, biểu hiện hành vi, xúc cảm, tình cảm, thái 

độ của người khuyết tật. Các ảnh hưởng gián tiếp đến từ thiên tai và các 

hiện tượng cực đoan như nước biển dâng, lũ lụt, sạt lở đất, mất đa dạng 

sinh học có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận thức ăn, nước uống, thuốc 

men, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học tập và việc làm của người 

khuyết tật (Nguyễn Xuân Hải 2021, UN 2020). 

Liên hợp quốc (2020) trong báo cáo Nghiên cứu phân tích về thúc 

đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

đã chỉ ra rõ ràng những tác động của biến đổi khí hậu đối với người 

khuyết tật như sau: 

Thứ nhất là về sức khoẻ, biến đổi khí hậu làm gia tăng sự bất bình 

đẳng về vấn đề sức khoẻ và hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Bên cạnh đó, 

biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng rào cản về môi trường thái độ và thể 

chế đối với quyền về sức khoẻ của người khuyết tật, làm gián đoạn sự 

tiếp cận và sự sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho họ. Người 

khuyết tật cũng bị ảnh hưởng đến di chuyển do thiên tai cũng làm hỏng 

các thiết bị hỗ trợ. Hơn nữa, người khuyết tật là trẻ em và phụ nữ có nguy 

cơ cao bị bạo lực bao gồm cả bạo lực tình dục, lạm dụng và ngược đãi 

trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt ở trong các nơi tạm trú do thiên tai 

(UN 2020: 4-5). 

Thứ hai là những tác động đối với an ninh lương thực của người 

khuyết tật. Biến đổi khí hậu làm giảm quá trình sản xuất thức ăn như làm 

giảm số lượng và chất lượng thức ăn nên càng làm cho những người sống 

trong hoàn cảnh nghèo đói bị tác động nghiêm trọng hơn (UN 2020: 5-6). 

Thứ ba là tác động về nhà ở của biến đổi khí hậu lên quyền có nhà ở 

thích hợp của người khuyết tật. Nước biển dâng, lụt ảnh hưởng đến hạ 

tầng cơ sở đặc biệt ở khu vực ven biển và trũng. Vì vậy, người khuyết tật 

bị ảnh hưởng không có nơi ở an toàn và ổn định và trong thiên tai, họ 

cũng rất khó tiếp cận với nhà ở phù hợp (UN 2020: 6). 
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Thứ tư là về nước và vệ sinh. Biến đổi khí hậu gây ra những áp lực 

lên nguồn nước, và các dịch vụ vệ sinh trong khi đó người khuyết tật vốn 

đang phải đối mặt với những rào cản về kinh tế và xã hội trong việc tiếp 

cận nước sạch và vệ sinh. Đặc biệt những người sống trong nghèo đói sẽ 

gặp phải những nguy cơ lớn hơn với nước uống an toàn và vệ sinh (UN 

2020: 6-7). 

Thứ năm là tác động đến sinh kế và việc làm tốt. Người khuyết tật do 

thiếu cơ hội và không được tham gia giáo dục và đào tạo, bị phân biệt đối 

xử cộng thêm những yếu tố kinh tế - xã hội khiến cho họ bị thất nghiệp và 

thiếu việc làm. Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến sinh kế nông nghiệp 

và như vậy với người khuyết tật trong sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ 

có nguy cơ mất khả năng sống độc lập và sinh kế (UN 2020: 7). 

Thứ sáu là tác động đến khả năng dịch chuyển. Những hiện tượng 

thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng đến di chuyển và di cư của người 

khuyết tật. Đối với người khuyết tật, khả năng tái định cư thường bị hạn 

chế. Nhiều yêu cầu hệ thống hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ cá nhân, thiết bị y 

tế và động vật phục vụ, là những thách thức cho người khuyết tật di 

chuyển (UN 2020: 7-8). 

Như vậy có thể thấy, biến đổi khí hậu có nhiều tác động ở các mức 

độ và lĩnh vực đời sống khác nhau lên cộng đồng người khuyết tật khiến 

cho họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì cuộc sống 

và hoà nhập với xã hội. 

2.3. Tác động của biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em 

Với số lượng chiếm 49,6% dân số thế giới (World Bank 2022b) và 

50,2% dân số của Việt Nam (Tổng cục Thống kê 2019), phụ nữ đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình phát triển xã hội. Tuy nhiên, phụ nữ cũng 

là đối tượng chịu nhiều tác động và thách thức trong quá trình phát triển 

xã hội, và đặc biệt là trong biến đổi khí hậu phụ nữ càng dễ bị tổn thương 

hơn (Chánh Trung 2015, Osman-Elasha 2022, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 2020, UNICEF 2018, UNWomen 2022). Những tác động của biến 
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đổi khí hậu đối với phụ nữ là không thể phủ nhận và ở các lĩnh vực và 

mức độ khác nhau. Osman-Elasha (2022) cho rằng tính dễ bị tổn thương 

của phụ nữ trong biến đổi khí hậu bắt nguồn từ các yếu tố kinh tế, văn 

hoá và xã hội. Tác giả nhấn mạnh đến nghèo đói và phụ nữ với 70% dân 

số là phụ nữ sống trong nghèo đói. Họ là người sống phụ thuộc nhiều và 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo sinh kế cho gia đình. Hơn nữa, 

phụ nữ tham gia vào sản xuất lương thực nhiều hơn (50-80%). Phụ nữ 

cũng bị hạn chế trong tiếp cận và kiểm soát vấn đề về môi trường do họ ít 

được tham gia vào việc ra quyết định và phân phối lợi lích về môi 

trường. Thêm nữa, trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai thì phụ nữ 

phải làm việc nhiều hơn để đảm bảo sinh kế làm hạn chế việc tiếp cận 

với giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng. Vấn đề bất bình đẳng giới 

cũng đặt lên vai người phụ nữ trách nhiệm chăm sóc trẻ em làm họ khó 

di cư đến nơi khác tránh thiên tai. Họ cũng có nguy cơ cao hơn bị lạm 

dụng, bạo lực và ngược đãi trong thiên tai. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020) cũng nhấn mạnh đến mức độ 

tổn thương cao hơn của phụ nữ do biến đổi khí hậu về vấn đề sức khoẻ 

và các hoạt động kinh tế - xã hội. Về mặt sức khoẻ, phụ nữ chịu ảnh 

hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tật và 

bệnh dịch cao hơn. Về đời sống kinh tế - xã hội cho thấy phụ nữ có khả 

năng ứng phó với biến đổi khí hậu thấp do trình độ thấp, khả năng hạn 

chế tiếp cận thông tin, kỹ thuật và mức độ phụ thuộc của họ vào các tài 

nguyên thiên nhiên cao hơn. Đồng nhất quan điểm trên Tổ chức Phụ nữ 

của Liên hợp quốc (UNWomen) (2022) bên cạnh việc nhấn mạnh vấn đề 

bất bình đẳng về giới tính có liên hệ chặt chẽ với những tác động của 

biến đổi khí hậu, đã cảnh báo về các mối đe dọa đối với sinh kế, sức khỏe 

và sự an toàn của phụ nữ. Bài viết phân tích tính phụ thuộc của phụ nữ 

vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng họ lại ít được tiếp cận. Họ 

cũng phải gánh chịu nhiều áp lực do phải duy trì thức ăn, nước uống và 

nhiên liệu trong bối cảnh hoạt động nông nghiệp gặp nhiều thiên tai. Hơn 

nữa, biến đổi khí hậu trở thành “cấp số nhân của mối đe dọa”, tạo ra sự 

leo thang căng thẳng xã hội, chính trị và kinh tế dẫn đến phụ nữ và trẻ em 
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gái phải đối mặt với nguy cơ gia tăng đối với tất cả các hình thức bạo lực 

trên cơ sở giới. Mức độ sống sót của phụ nữ trong thảm hoạ thiên tai ít 

hơn do sự bất đối xứng về thông tin, khả năng di chuyển, ra quyết định 

và khả năng tiếp cận các nguồn lực và đào tạo của phụ nữ. Do đó, phụ nữ 

và trẻ em gái bị hạn chế tiếp cận cứu trợ tạo ra một vòng luẩn quẩn dễ bị 

tổn thương trước các thảm họa trong tương lai. Biến đổi khí hậu cũng đe 

doạ đến sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em gái do hạn chế khả năng tiếp cận 

các dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, cũng như gia tăng các rủi ro liên quan 

đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Là một nước có dân số trẻ với tỷ lệ trẻ em chiếm 25,75% trên tổng 

dân số (tương đương 24.776.733 trẻ em, trong đó trẻ em nam là 

12.915.365 em (chiếm 52% trên tổng dân số trẻ em) và trẻ em nữ là 

11.861.368 (chiếm 48% trên tổng dân số trẻ em) (Tổng cục thống kê 

2019), Việt Nam trong bối cảnh bị tác động nghiêm trọng của biến đổi 

khí hậu, trẻ em phải đối mặt với nhiều rủi ro và tổn thương hơn. Biến đổi 

khí hậu đặt ra nhiều thách thức với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em 

khi tính dễ bị tổn thương của các em trong những hiện tượng biến đổi khí 

hậu cao hơn và nghiêm trọng hơn. UNICEF (2018) đánh giá thiên tai và 

mức độ gia tăng của thiên tai trong những năm gần đây có những tác 

động đến nhóm trẻ em với những ảnh hưởng về tâm lý xã hội. Điều này 

dẫn đến những hậu quả tiêu cực đến sự phát triển cả hiện tại và tương lai 

của trẻ em. Riêng tính trong năm 2020, các đợt thiên tai liên tiếp tại Việt 

Nam đã ảnh hưởng đến 2,5 triệu trẻ em tại 9 tỉnh thành miền trung 

(UNICEF 2020). Tổ chức Y tế Thế giới ước tính tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi 

tử vong hàng năm, trong đó phần lớn tỷ lệ tử vong hàng năm của trẻ em 

dưới 5 tuổi là do biến đổi khí hậu (UNICEF 2018 trích dẫn). Ngoài ra, 

biến đổi khí hậu cũng gây ra những tác động đến quá trình học tập, tâm 

lý và kết quả học tập của trẻ em (UNICEF 2018). Hơn nữa còn ảnh 

hưởng đến sức khoẻ của các em, đặc biệt là trẻ em gái và tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe (UNWomen 2022). Chính vì vậy, 

UNICEF (2021) tập trung vào chiến lược lâu dài giảm thiểu rủi ro thiên 

tai cho trẻ em với một trong những trọng tâm là nâng cao năng lực và cơ 

chế đối phó của cộng đồng, gia đình và trẻ em. 
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2.4. Tác động của biến đổi khí hậu và nhóm dân tộc thiểu số 

Các nghiên cứu và báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu trên thế 

giới và Việt Nam đều cho thấy nhóm dân tộc thiểu số được xếp trong các 

nhóm dễ bị tổn thương và chịu tác động nghiêm trọng hơn của biến đổi 

khí hậu (Baird 2008, Ballew và cộng sự 2020, World Bank 2022a, Davis 

2022, Hà Ly 2022, MDRI và Oxfarm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 2020). Ngân hàng Thế giới (2022a) xếp các nhóm dân tộc thiểu số 

nằm trong các nhóm xã hội dễ bị khủng hoảng do họ dễ bị tổn thương mà 

nguyên nhân là từ các đều kiện địa lý, kinh tế xã hội của nhóm này. 

Việt Nam là một quốc gia rất đặc thù với 53 dân tộc thiểu số đang 

sinh sống và làm việc ở nhiều khu vực trong cả nước. Theo điều tra thu 

thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số của 

Tổng cục Thống kê và Uỷ ban Dân tộc (2019) tổng số dân số của 53 dân 

tộc thiểu số đến tháng 4/2019 là 14.119.256 người (50,1% nam và 49,9% 

nữ) và đa phần (86,2%) sinh sống ở khu vực nông thôn (Tổng cục Thống 

kê và Uỷ ban dân tộc 2019: 15). Có 5.468 xã vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, chiếm 49,0% tổng số xã của toàn quốc. Các xã vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn (87,3%). Tỷ 

lệ đào tạo các bậc phổ thông của người dân tộc thiểu số giảm đáng kể ở 

bậc học cao hơn (trung học phổ thông chỉ chiếm 50,7%) và tỷ lệ lao động 

qua đào tạo rất thấp (10,3%). Chính vì vậy mà vị thế việc làm của người 

dân tộc thiểu số chủ yếu trong lao động gia đình và tự làm (chiếm 

74,9%), trong khi đó lao động làm công hưởng lương chỉ chiếm 24,6% 

và 0,5% làm chủ cơ sở (Tổng cục Thống kê và Uỷ ban dân tộc 2019: 20). 

Có đến hơn 1/5 người dân tộc thiểu số sống trong điều kiện nhà ở thiếu 

kiên cố hoặc đơn sơ (20,8%) (Tổng cục Thống kê và Uỷ ban dân tộc 

2019: 22). Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn khá cao ở các hộ dân tộc 

vùng dân tộc thiểu số (35,5%), cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc, 

10,2%. So với năm 2015, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo 

giảm 1,2%. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở khu vực biên 

giới cao gấp 1,5 lần khu vực khác, 48,4% so với 34,4%; khu vực nông 
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thôn cao xấp xỉ 4 lần khu vực thành thị (39,4% so với 11,0%) (Tổng cục 

Thống kê và Uỷ ban dân tộc 2019: 14). 

Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai tới bất bình đẳng 

đa chiều tại Việt Nam của MDRI và Oxfarm (2022) đánh giá về mức độ 

chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu theo vùng, 5/6 vùng được đánh giá 

(Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miển Trung, 

Tây Nguyên, Trung du và Miền núi phía Bắc và Đông Nam Bộ) đều cho 

thấy nhóm dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương ở khía cạnh xã hội. Báo cáo 

này cũng chỉ ra những nguyên nhân người dân tộc thiểu số phải chịu tác 

động nặng nề hơn của biến đổi khí hậu, những bất bình đẳng như các 

nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ nghèo cao hơn; sinh sống rải rác ở khu vực 

dễ bị ảnh hưởng do tác động của thiên tai và hiện tượng cực đoan về thời 

tiết; tỷ lệ được tham gia giáo dục và đào tạo hạn chế khó có thể tận dụng 

tiềm năng giáo dục trong thích ứng với biến đổi khí hậu và ngành nghề 

của họ là nông nghiệp thì lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Các kết quả 

định tính của báo cáo này cho thấy mối liên hệ giữa các hiện tượng biến 

đổi khí hậu trực tiếp tới việc làm và thu nhập của người dân tộc thiểu số, 

ví dụ như nhiệt độ tăng liên quan đến năng suất lao động, các rủi ro, tính 

dễ bị tổn thương và các mối nguy hiểm với người lao động dân tộc thiểu 

số đe doạ các gia đình có thu nhập thấp (MDRI và Oxfarm 2022: 12). 

Hay ngay như cả sự chênh lệch lớn về tỷ lệ sở hữu thiết bị điện giữa hộ 

nghèo và hộ không nghèo, cũng như giữa các nhóm dân tộc thiểu số và 

người Kinh, khiến cho các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số ít có khả năng 

chống chịu với thời tiết cực đoan và do vậy chịu nhiều tác động tiêu cực 

đến sức khỏe hơn so với các nhóm khác (MDRI và Oxfarm 2022: 13). 

Như vậy có thể thấy, biến đổi khí hậu có nhiều tác động tiêu cực đến 

nhóm dân tộc thiểu số từ vấn đề về sức khoẻ, đến lao động, việc làm, thu 

nhập và cơ hội đối với phát triển công bằng như dân tộc đa số. Nguyên 

nhân được nhiều tác giả nhấn mạnh là sự bất bình đẳng và tính dễ bị tổn 

thương của người dân tộc thiểu số cả về địa lý, giáo dục đào tạo, tiếp cận 

việc làm và các điều kiện sống và sinh kế. Vì vậy, nhu cầu cần sự hỗ trợ 

và can thiệp những vấn đề xã hội của công tác xã hội nhằm thúc đẩy sự 
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bình đẳng và cải thiện, nâng cao năng lực của người dân tộc thiểu số 

trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2.5. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nhóm LGBT+ 

Theo ước tính không đầy đủ trên thế giới có khoảng 25 triệu người 

thuộc nhóm bản dạng giới đa dạng (bao gồm người chuyển giới, song 

tính, đồng tính, v.v) (Simmonds và cộng sự 2021). Tại Việt Nam, không 

có số liệu thống kê mà ước tính có khoảng từ 50.000 đến 125.000 người 

thuộc nhóm LGBT+ (Mai Hà 2011). Được đánh giá là một trong những 

nhóm yếu thế trong xã hội, cộng đồng LGBT+ đã đang phải gánh chịu 

nhiều tác động của biến đổi khí hậu lên cuộc sống và cả an toàn cá nhân 

họ (Rothrock 2021). Một số tác giả đã nêu ra vấn đề công lý khí hậu 

trong phong trào vì quyền của LGBT+ (Caminiti 2022, Reta 2022). 

Đánh giá về những tác động cụ thể đến nhóm LGBT+, tác giả 

Randall (2020) trong bài viết “Tại sao biến đổi khí hậu là vấn đề của 

nhóm LGBT” nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã có tác động đến những 

nhóm người bị thiệt thòi, trong đó có nhóm LGBT+ từ vấn đề sức khoẻ 

đến thực hiện các chức năng xã hội và duy trì cuộc sống. Điều này là hệ 

quả của nhiều nguyên nhân, từ việc thiệt thòi của họ vì phải sinh sống 

trong khu vực có nguy cơ bị tác động của biến đổi khí hậu và hạn chế 

tiếp cận các nguồn lực và khả năng tái định cư. Hay trong các giai đoạn 

của thiên tai thì nhóm này cũng phải chịu đựng nhiều đau khổ và rủi ro. 

Tác giả lấy ví dụ trong bão Katrina người chuyển giới phải đối mặt với 

sự phân biệt đối xử trong những nơi trú ẩn khẩn cấp và cho đến cả hơn 

thập kỷ sau thì những đồng tính da đen ở New Orleans vẫn chưa phục hồi 

hoàn toàn. Tác giả cũng dẫn ra minh chứng tại Anh 24% thanh niên vô 

gia cư là LGBTQ + bị tẩy chay sống trong các trại tạm bợ bên ngoài 

thành phố, nơi có thể bị bão san phẳng hoặc ngập lụt (Randall 2020: 3-5). 

Tương tự, tác giả Diệu Anh (2019) cũng phân tích tình trạng ảnh 

hưởng của cộng đồng LGBT+ tại các nước đang phát triển và kém phát 

triển trong biến đổi khí hậu khi nhóm này phải đối mặt với bạo lực, lạm 

dụng và có nguy cơ trở thành đối tượng hàng đầu bị từ chối phục vụ các 
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dịch vụ xã hội, môi trường, kinh tế… khi xảy ra thiên tai. Minh hoạ của 

Kyra (2021) trong câu chuyện của bản thân mình và của những người 

trong nhóm LGBT+ đã nói lên tiếng nói của người đồng tính về những 

tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu với họ và nhóm gây ra do 

tình trạng vô gia cư hậu quả của những vấn đề xã hội. 

Reta (2022) liệt kê một loạt các tác động của biến đổi khí hậu đối với 

cộng đồng LGBT+. Thứ nhất là tiếp xúc với ô nhiễm môi trường và các 

mối nguy hiểm. Nguyên do là những người LGBTQ+ đã phải chịu gánh 

nặng về ô nhiễm do các chính sách phân biệt đối xử về nhà ở, hoặc việc 

loại trừ không gian; LGBTQ+ trong một số cộng đồng nhất định và tỷ lệ 

nghèo đói cao hơn. Điều này cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ với tỷ lệ cao 

người LGBTQ+ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tiếp xúc với môi 

trường. Thứ hai là người LGBT+ dễ bị tổn thương với thời tiết khắc 

nghiệt. Bài viết đưa ra minh chứng từ các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người 

LGBT+ có nguy cơ vô gia cư cao hơn 2,2 lần so với những người không 

phải LGBT+. Khi thảm họa xảy ra, họ dễ bị tổn thương hơn và bên cạnh 

đó, họ còn chịu sự phân biệt đối xử trong phân phối viện trợ. Thứ ba là dân 

số LGBTQI+ cũng có nguy cơ cao hơn đối với một số tình trạng y tế có 

thể làm trầm trọng thêm tác động sức khỏe của ô nhiễm môi trường cả về 

sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần do những trải nghiệm căng thẳng 

liên quan đến kỳ thị, phân biệt đối xử làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của 

ô nhiễm không khí. Vì vậy, họ cũng khó khăn và rủi ro hơn trong quá trình 

khắc phục và xây dựng lại cuộc sống sau thảm hoạ của biến đổi khí hậu 

(Reta 2022). 

Simmonds và cộng sự (2021) khi phân tích về những ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đối với sức khoẻ của các nhóm dân cư bản dạng giới đa 

dạng đã chỉ ra các nhóm này có nguy cơ bị bất công bằng trong vấn đề 

khí hậu do họ bị phân biệt đối xử, kỳ thị và bạo lực. Các tác giả sau khi 

phân tích các tài liệu có liên quan đã xác định được ba chủ đề liên quan 

tác động đến sức khoẻ của thảm hoạ thiên nhiên, bao gồm: 1) sự phân bổ 

không công bằng và thiếu tiếp cận đối với các nguồn lực trong cứu trợ 
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lúc thảm hoạ; 2) gia tăng bạo lực trên cơ sở giới và 3) những ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khoẻ tâm thần (Simmonds và cộng sự 2021: 84). 

Có thể thấy, những vấn đề của cộng đồng LGBT+ chịu tác động 

trong thảm họa thiên tai và các hiện tượng khác của biến đổi khí hậu 

nghiêm trọng và không chỉ tác động đến sức khoẻ, đến cuộc sống, sinh 

kế của họ mà còn tác động đến vị thế và quyền của cộng đồng này. Mặc 

dù vậy, cộng đồng này được công nhận là nhóm rất tích cực trong các 

phong trào phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu (Kyra 2021, 

Randall 2020). 

3. Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

Phần thực trạng tác động biến đổi khí hậu đã cho thấy các nhóm dễ bị 

tổn thương đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu những tác động nghiêm trọng 

trong biến đổi khí hậu. Với việc thực hiện bốn chức năng nghề nghiệp của 

công tác xã hội bao gồm phòng ngừa, can thiệp/hỗ trợ, phục hồi và phát 

triển (Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan  

2010), công tác xã hội khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ các nhóm 

dễ bị tổn thương trong biến đổi khí hậu (Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội và UNICEF 2017, Nguyễn Thị Thái Lan và Lương Bích Thuỷ 2018, 

Nguyễn Hồi Loan và Nguyễn Thị Kim Hoa 2014, Bùi Thị Xuân Mai, 

Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 2010). Các vai trò chính của 

nhân viên công tác xã hội bao gồm: tuyên truyền, giáo dục, tham vấn xử lý 

khủng hoảng, tư vấn, trợ giúp tâm lý, điều phối, kết nối và cung cấp các 

dịch vụ, và biện hộ (Bộ Lao động và UNICEF_Vietnam 2007). Phần tiếp 

theo sẽ phân tích những vai trò cốt lõi của công tác xã hội trong hỗ trợ và 

thúc đẩy các nhóm dễ bị tổn thương ngăn ngừa, ứng phó và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

3.1. Vai trò giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức 

Trước hết, công tác xã hội có vai trò giáo dục, truyền thông và nâng 

cao nhận thức cho các nhóm dễ bị tổn thương (Bùi Thị Xuân Mai, 
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Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 2010). Nhân viên công tác xã 

hội cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu, các tác động của biến đổi khí 

hậu, các chương trình, chính sách… cho các nhóm dễ bị tổn thương và 

cộng đồng. Có nhiều cách thức truyền tải thông tin qua các buổi họp, tập 

huấn, truyền thông và làm việc với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 

đồng. Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội trang bị cho các nhóm dễ 

bị tổn thương các kỹ năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ví 

dụ như dạy trẻ em kỹ năng sống (biết bơi, biết tự phục vụ bản thân, v.v) 

và tự bảo vệ (tìm nơi ở an toàn, tìm hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, 

v.v) trong thiên tai xảy ra. Với phụ nữ, vai trò này thể hiện ở việc giáo 

dục nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới với biến đổi khí hậu; bảo 

vệ phụ nữ trong thiên tai và giải quyết những vấn đề của phụ nữ sau thiên 

tai (sức khoẻ thể chất, tâm thần và xã hội). 

Tiếp theo là nhân viên công tác xã hội xây dựng và tổ chức các hoạt 

động truyền thông về biến đổi khí hậu. Có nhiều hình thức đa dạng từ 

truyền thông có thể được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các hình thức truyền thông ứng dụng (sân khấu hoá, tờ rơi, v.v), 

hình thức truyền thông trực tuyến (Website, Blog, Facebook, Tiktok, 

Zalo,…) v.v. 

Các nhân viên có vai trò giúp nâng cao nhận thức hướng đến thay 

đổi nhận thức của các nhóm dễ bị tổn thương về biến đổi khí hậu, giúp 

người dân của họ trong phòng ngừa, ứng phó và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Ví dụ như nâng cao nhận thức của người khuyết tật và gia đình 

về những kiến thức về biến đổi khí hậu, những ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu lên cuộc sống của người khuyết tật và tạo sự thay đổi trong suy 

nghĩ, hành vi của họ về biến đổi khí hậu và vai trò tham gia tích cực của 

họ và gia đình họ trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3.2. Vai trò huy động, điều phối và kết nối các nguồn lực 

Nhân viên công tác xã hội có vai trò tích cực trong việc huy động, 

điều phối và kết nối các nguồn lực (Nguyễn Thị Kim Hoa 2014, Nguyễn 

Thị Thái Lan 2016: 2) để hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 
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ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ví dụ như việc huy động các 

nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, trẻ em, người khuyết tật,... trong việc 

phòng, chống bão lũ hay tạo sinh kế sau khi bị ảnh hưởng của sạt lở đất. 

Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội cần điều phối các nguồn lực để 

đảm bảo các nguồn lực đến đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu của họ. 

Cuối cùng là đội ngũ nhân viên sẽ trực tiếp hỗ trợ kết nối các nguồn lực 

đến với những nhóm dễ bị tổn thương đang cần sự hỗ trợ. Đơn cử như 

việc kết nối vay vốn cho người nghèo, cận nghèo khôi phục sinh kế sau 

khi nhà cửa, hoa màu bị lũ cuốn trôi. Hay ví dụ như trong trường hợp của 

nhóm dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự thiếu hụt các 

dịch vụ xã hội cũng là một trong những nguyên nhân của tính dễ bị tổn 

thương hơn với biến đổi khí hậu, thì công tác xã hội cần chú ý đến việc 

xây dựng mối liên hệ giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với các hệ thống 

xung quanh, đặc biệt là với những hệ thống hỗ trợ mà cộng đồng chưa 

biết hoặc chưa có thông tin để tiếp cận. Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ 

nguyên tắc sử dụng thế mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là vốn tri thức 

bản địa trong việc xây dựng môi trường thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ 

cung cấp các dịch vụ xã hội. Do những vấn đề và nhu cầu phụ nữ và trẻ 

em trong biến đổi khí hậu rất đa dạng và phức tạp, vì vậy nhân viên công 

tác xã hội cần tìm hiểu, huy động và kết nối các nguồn lực và dịch vụ 

khác nhau. Ví dụ như kết nối dịch vụ trị liệu tâm lý cho trẻ em bị xâm hại 

tình dục trong cơn bão X, hay tìm kiếm nguồn vay vốn cho phụ nữ là chủ 

hộ gia đình nghèo vay vốn trở lại sản xuất sau khi mùa màng bị thiên tai 

phá hoại. 

3.3. Vai trò biện hộ 

Vai trò biện hộ/vận động chính sách của nhân viên công tác xã hội là 

đứng trên quan điểm của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của họ trong 

việc tiếp cận với nguồn lực và dịch vụ do chính sách xã hội quy định. 

Hay nói cách khác, vai trò biện hộ thường được thực hiện khi khách hàng 

gặp khó khăn trong việc hưởng lợi ích chính đáng, tiếp cận dịch vụ hay 

nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức. Những khó khăn này có thể xuất phát 
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từ một sự hiểu lầm, rào cản giao tiếp hoặc phân biệt đối xử về giới, dân 

tộc, khuynh hướng tình dục hoặc một số đặc điểm khác của khách hàng” 

(Nguyễn Thị Thái Lan và Lương Bích Thuỷ 2019: 37). Biện hộ trong 

công tác xã hội giúp tạo ra sự thay đổi - điều đặc biệt quan trọng trong 

nghề nghiệp (Wilks 2012). Ví dụ như việc nhân viên công tác xã hội thay 

mặt cho người nghèo, hộ nghèo yêu cầu các tổ chức, đơn vị thực hiện 

đầy đủ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp nhằm đảm bảo quyền lợi 

cho đối tượng. Họ sẽ thực hiện các hoạt động biện hộ/vận động chính 

sách cho người nghèo để họ có được một môi trường phát triển và không 

bị bỏ lại phía sau (Nguyễn Thị Thái Lan 2016: 2). Hay việc vận động 

chính sách đảm bảo tăng cường chất lượng phản biện xã hội và sự đóng 

góp vào quá trình đánh giá, thực hiện và hoàn thiện chính sách liên quan 

đến dân tộc thiểu số và biến đổi khí hậu (Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội và UNICEF 2007). Đối với người khuyết tật và gia đình, nhân 

viên công tác xã hội biện hộ đảm bảo các quyền của người khuyết tật tiếp 

cận tới các dịch vụ y tế xã hội cơ bản trong hoàn cảnh khó khăn do thiên 

tai gây ra và bảo vệ họ khỏi những hình thức bị xâm hại, ngược đãi (Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội và UNICEF_Vietnam 2007, Nguyễn 

Thị Kim Hoa 2014, Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị 

Thái Lan 2010). Nhân viên công tác xã hội cũng có vai trò biện hộ để 

cộng đồng LGBT+ được thực thi quyền và tiếp cận tới các dịch vụ hỗ trợ 

trước, trong và sau thảm hoạ thiên tai. Nhân viên công tác xã hội cũng có 

vai trò thay mặt cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu 

trong việc thực hiện các quyền, tiếp cận các dịch vụ, chính sách và vận 

động xây dựng chính sách và chương trình phù hợp hỗ trợ phụ nữ và trẻ 

em thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3.4. Vai trò tư vấn, tham vấn 

Vai trò là người tư vấn của nhân viên công tác xã hội thể hiện qua 

việc cung cấp thông tin tư vấn cho các đối tượng về nhiều lĩnh vực khác 

nhau đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng, ví dụ như thông tin về 

các chương trình hỗ trợ khẩn cấp trước hoặc sau khi các hiện tượng cực 
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đoan thiên tai xảy ra, các chính sách xã hội, có được những dịch vụ phù 

hợp hơn (Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 

2010). Ví dụ như tư vấn các chính sách hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai 

như hỗ trợ gạo, hỗ trợ kinh phí sửa nhà bị hỏng do bão lũ/sạt lở đất. 

Vai trò là người tham vấn của nhân viên công tác xã hội nhằm hỗ trợ 

cá nhân, gia đình và nhóm gặp những khó khăn về tâm lý xã hội nhìn 

nhận lại vấn đề, tìm kiếm và phát huy những điểm mạnh để vượt qua khó 

khăn/giải quyết vấn đề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và 

UNICEF_Vietnam 2007, Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và 

Nguyễn Thị Thái Lan 2010, Nguyễn Thị Thái Lan và Lương Bích Thuỷ 

2019). Ví dụ như nhân viên công tác xã hội tham vấn cho trẻ em/phụ 

nữ/người khuyết tật bị khủng hoảng hay sang chấn tâm lý do tác động 

của thiên tai. Hay tham vấn cho nhóm người khuyết tật bị ảnh hưởng tâm 

lý do mất việc làm do hậu quả của lũ lụt v.v. 

4. Công tác xã hội hỗ trợ người nghèo thích ứng biến đổi khí hậu 

Công tác xã hội có lịch sử lâu dài trong công cuộc giảm nghèo, đói ở 

cấp những cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Trước hết, công tác xã hội 

tham gia tích cực và giải quyết những nguyên nhân chính dẫn đến nghèo 

đói làm cản trở sự phát triển bền vững để khắc phục những vấn đề của biến 

đổi khí hậu. Những nguyên nhân này đã được nghiên cứu trong công tác 

xã hội và các ngành khoa học khác đã chỉ ra, bao gồm: sự thiếu hụt của cá 

nhân; hệ thống niềm tin vào văn hoá hỗ trợ cho các tiểu văn hoá làm thúc 

đẩy nghèo đói; những vấn đề về phát triển kinh tế - chính trị; sự phân cách 

địa lý; và những vấn đề xảy ra bất ngờ (Bradshaw 2007). 

Sự tham gia của người nghèo vào các hoạt động cộng đồng và các 

dự án phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu đóng góp một 

phần quan trọng trong sự phát triển cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần của người nghèo và cũng là điểm mốc để họ tạo ra sự thay đổi thoát 

nghèo bền vững. Điều này làm tiền đề trong phòng, chống tác động của 
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ứng các nhu cầu và quyền của họ. Bên cạnh đó giúp họ tăng cường năng 

lực và khẳng định vị trí và sự đóng góp của họ trong xã hội, từ đó họ có 

thể tự tin phát huy hết tiềm năng và tận dụng cơ hội để phát triển. 

Wilcox (1994) đưa ra chu trình cách thức thúc đẩy sự tham gia của 

người dân trong hoạt động cộng đồng và trong các chương trình dự án 

như tóm tắt trong Hình 4.1. 

 

Hình 4.1. Tiến trình thúc đẩy sự tham gia của Wilcox (1994) 

Nếu diễn giải theo quy trình này của Wilcox, các giai đoạn trong 

tiến trình này có thể ứng dụng trong các hoạt động thúc đẩy sự tham gia 

của cộng đồng và dự án liên quan đến giảm nghèo, ứng phó với biến đổi 

khí hậu như sau: Giai đoạn khởi đầu là giai đoạn xác định vấn đề, nhu 

cầu về sự tham gia (Wilcox 1994: 16).  

Tiếp đó là tìm kiếm và/hoặc tiếp nhận được thông tin về các chương 

trình, dự án từ nhiều nguồn khác nhau cả từ phía Chính phủ và các tổ 

chức trong nước và quốc tế khác (Wilcox 1994: 16). Giai đoạn này cần 

làm rõ những thông tin liên quan đến chương trình, dự án và xác định 

được những vấn đề của người nghèo trong sự tham gia các hoạt động 

cộng đồng và dự án, ví dụ như dự án hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo 

trong chăn nuôi gia cầm sử dụng biện pháp thân thiện với môi trường. 

Giai đoạn chuẩn bị bao gồm các hoạt động tiếp xúc và làm việc ban 

đầu với bất kỳ ai đang thúc đẩy quá trình tham gia như chính quyền, các 

• Khởi đầu

• Xác định vấn đề, 

nhu cầu

• Tìm kiếm và tiếp 

cận thông tin

Giai đoạn 1

• Chuẩn bị

• Tiếp xúc và làm 

việc với cá nhân, 

tổ chức liên quan

Giai đoạn 2
• Tham gia

• Tổ chức các 

hoạt động 

huy động sự 

tham gia

Giai đoạn 3

•Duy trì

•Khuyến khích và 

thúc đẩy sự tham gia 

của người dân và các 

bên liên quan trong 

các hoạt động

Giai đoạn 4
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tổ chức xã hội, những người nghèo, có sự đồng thuận trong cách tiếp cận 

với những lợi ích chính và xây dựng chiến lược/mục tiêu thực hiện 

(Wilcox 1994: 17). 

Giai đoạn tham gia tập trung vào tổ chức các sự kiện, hoạt động 

bằng nhiều phương pháp khác nhau huy động sự tham gia và cùng làm 

việc, cùng ra quyết định của người nghèo và các bên liên quan (Wilcox 

1994: 18). Đơn cử như dự án trên thì tổ chức các buổi tuyên truyền về 

biến đổi khí hậu, các buổi nâng cao nhận thức và kỹ năng trong chăn 

nuôi, trong quản lý hoạt động vay vốn, sử dụng các chế phẩm tự nhiên 

trong chăn nuôi và phòng, chống bệnh (từ thức ăn, đến sử dụng tỏi để trị 

bệnh cho gà, vịt…) giúp hình thành thói quen bảo vệ môi trường. 

Giai đoạn duy trì thúc đẩy sự tham gia của nhóm người dân trong 

việc thực hiện các hoạt động cộng đồng và dự án (Wilcox 1994: 18). Giai 

đoạn này người nghèo chủ động thực hiện các hoạt động dựa trên kiến 

thức, kỹ năng đã được trang bị vừa giúp cho gia đình thoát nghèo và duy 

trì hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. 

Với cách tiếp cận phát triển cộng đồng (Nguyễn Trung Hải 2015, 

Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Trang và Nguyễn Thị Thái Lan 2010, 

Nguyễn Thị Oanh 1995) thì quy trình thúc đẩy sự tham gia của người 

nghèo sẽ theo tiến trình sau: 

Tiến trình này được tiếp cận theo hướng từ dưới lên và xuyên suốt 

trong các hoạt động đều có sự tham gia của người nghèo. Mục tiêu cuối 

cùng là nâng cao năng lực cho người nghèo cả về nhận thức về biến đổi 

khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến người nghèo và cộng đồng; 

nâng cao năng lực về kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai các 

chương trình, hoạt động giảm nghèo dựa trên cơ sở bảo vệ môi trường hệ 

sinh thái và tạo ra sự thay đổi tích cực dựa trên các nguồn lực sẵn có từ 

chính người nghèo và cộng đồng, xã hội. Đây là quy trình tiếp cận từ 

dưới lên và theo tiến trình đi từ việc đánh giá, thức tỉnh cộng đồng và 

thay đổi cộng đồng theo hướng tích cực. Các kỹ năng phát triển cộng 

đồng được mô tả chi tiết ở Chương 5. 
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Hình 4.2. Tiến trình Phát triển cộng đồng của người nghèo vào các hoạt động 

cộng đồng và dự án phát triển bền vững 

5. Công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí hậu 

5.1. Nâng cao năng lực cho người khuyết tật và gia đình 

Để người khuyết tật và gia đình có thể ứng phó, thích ứng cũng như 

tham gia vào phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí hậu, Công tác 

xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức nhóm 

và tại cộng đồng cho người khuyết tật và gia đình (Nguyễn Thị Kim Hoa 

2014). Cụ thể là các tổ chức các buổi nói chuyện về những vấn đề của 

biến đổi khí hậu, những cảnh báo đối với người khuyết tật, cách thức ứng 

phó khi những hiện tượng khi biến đổi khí hậu xảy ra và đặc biệt là vai 

trò của người khuyết tật và gia đình trong các hoạt động phòng ngừa biến 

đổi khí hậu như canh tác thân thiện với môi trường, sử dụng các sản 

phẩm bảo vệ môi trường, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội cũng hướng dẫn kỹ năng cho 

người khuyết tật và gia đình chuẩn bị và ứng phó trong những tình huống 

thiên tai diễn ra, cách thức phòng, chống bị xâm hại, ngược đãi. Ví dụ 

Thực hiện kế 
hoạch thúc đẩy sự 

tham gia của 
người nghèo vào 

các hoạt động 
cộng đồng và dự 

án phát triển

• Cùng người nghèo thực hiện các hoạt động 
thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động và 
dự án
• Cũng hỗ trợ giải quyết những khó khăn 
phát sinh trong quá trình tham gia

• Kết hợp hỗ trợ nâng cao năng lực (nhận 
thức, kỹ năng và thái độ) và trao quyền cho 
người nghèo

Huy động sự 
tham gia của các 

nhóm nòng cốt và 
cùng lên kế hoạch

• Thâm nhập cộng đồng và xác định nhóm 
nòng cốt có uy tín và tác động đến nhóm 
người nghèo

• Thành lập nhóm và cùng lên kế hoạch hoạt 
động thúc đẩy sự tham gia

• Tham vấn người nghèo và các bên liên quan

Tiếp cận 
cộng đồng

• Xác định những vấn đề, điểm 
mạnh, nguồn lực, nhu cầu
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như cần phải chuẩn bị những gì cho cá nhân người khuyết tật trước, trong 

và sau thiên tai hay trang bị những kỹ năng phòng ngừa và bảo vệ bản 

thân trong những tình huống khẩn cấp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội và UNICEF_Vietnam 2007). 

5.2. Quản lý trường hợp với người khuyết tật 

Quản lý trường hợp (hay cách gọi khác là quản lý ca (case 

managment) là một trong các tác nghiệp/can thiệp quan trọng và phổ biến 

được sử dụng trong trợ giúp người khuyết tật từ cấp độ cá nhân, giúp tiếp 

cận các chính sách xã hội, tăng cường sống độc lập, tăng năng lực và hòa 

nhập xã hội (Nguyễn Thị Kim Hoa 2014). Theo Điều 3, Thông tư số 

01/2015/TT-BLĐTBXH, quản lý trường hợp với người khuyết tật được 

hiểu “là quy trình xác định nhu cầu cần trợ giúp xã hội và xây dựng, thực 

hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, điều phối các hoạt động cung 

cấp dịch vụ công tác xã hội để trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc 

sống, hòa nhập cộng đồng” (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2015). 

Như vậy, dịch vụ quản lý trường hợp giúp người khuyết tật trong biến 

đổi khí hậu có thể tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ dựa trên nhu cầu và 

đảm bảo quyền của người khuyết tật. 

Hiệp hội cán bộ quản lý trường hợp (CMSA) (2014) đưa ra quy trình 

quản lý trường hợp với người khuyết tật tại cộng đồng gồm sáu bước như 

trong Hình 4.3. 

 

Hình 4.3. Quy trình quản lý trường hợp với người khuyết tật tại cộng đồng 

Bước 1: Tiếp nhận ca 

và xây dựng mối quan 

hệ nghề nghiệp với 

người khuyết tật

Bước 2: Thu thập thông 

tin và đánh giá nhu cầu 

của người khuyết tật

Bước 3: Xây dựng kế 

hoạch chăm sóc, trợ 

giúp người khuyết tật

Bước 4: Thực hiện kế 

hoạch chăm sóc, trợ 

giúp người khuyết tật

Bước 5: Theo dõi, giám 

sát, lượng giá các dịch 

vụ, sự trợ giúp

Bước 6: Kết thúc và 

theo dõi sau quá trình 

trợ giúp
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Trong tiến trình này, nhân viên công tác xã hội cần thực hiện các 

nhiệm vụ chính như sau: 

5.2.1. Tiếp nhận ca và xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp với người khuyết tật 

Đây là giai đoạn đầu tiên khi nhân viên công tác xã hội tiếp cận với 

người khuyết tật và gia đình. Mục đích của giai đoạn này là có thể tiếp 

cận người khuyết tật và gia đình, xây dựng mối quan hệ và lòng tin với 

họ. Nhân viên công tác xã hội cần chủ động tiếp cận người khuyết tật và 

gia đình, nói rõ mục đích tiếp cận và giới thiệu về bản thân; làm rõ mục 

đích hỗ trợ họ trong việc phòng ngừa và tham gia vào các hoạt động 

giảm tác động của biến đổi khí hậu. 

5.2.2. Thu thập thông tin và đánh giá ưu tiên trợ giúp, điểm mạnh và rào cản của người khuyết 
tật và hệ thống thân chủ 

Nhân viên công tác xã hội sẽ thu thập những thông tin quan trọng về 

người khuyết tật và gia đình liên quan đến cá nhân họ và gia đình. Trước 

hết là những thông tin về sức khoẻ thể chất, tâm lý, tình cảm và xã hội 

của người khuyết tật ở các khía cạnh chính: chăm sóc sức khỏe, y tế; giáo 

dục, học nghề; hỗ trợ sinh kế; mối quan hệ gia đình, các quan hệ xã hội 

khác; các kỹ năng sống; tham gia, hòa nhập cộng đồng. Những thông tin 

đánh giá này cần tìm thấy được những điểm mạnh và các hạn chế có thể 

bị tác động đến sự tham gia của người khuyết tật vào các hoạt động 

phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhân viên 

công tác xã hội cũng cần đánh giá nhu cầu bao gồm cả các nhu cầu cá 

nhân và tham gia vào các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu. Sau 

đó là những thông tin về hoàn cảnh gia đình, bối cảnh sinh sống, cộng 

đồng, các tổ chức có liên quan đến hỗ trợ. 

5.2.3. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật trong ứng phó với biến đổi khí hậu 

Việc xây dựng kế hoạch cần dựa trên những thông tin và đánh giá 

thu thập giai đoạn trước và lấy người khuyết tật là trung tâm của kế 

hoạch. Người khuyết tật và gia đình sẽ cùng tham gia vào quá trình lập 

kế hoạch chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Nội dung của bản kế hoạch cần bao gồm: các mục tiêu, ưu tiên trợ 
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giúp cụ thể; các hoạt động cụ thể cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên để đạt 

mục tiêu; xác định khung thời gian thực hiện cho từng hoạt động; xác 

định nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động được đề ra; phân 

công trách nhiệm của tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia và người chịu 

trách nhiệm cho từng nhiệm vụ; xác định các đơn vị cung cấp dịch vụ 

tham gia thực hiện kế hoạch. 

5.2.4. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật trong ứng phó với biến đổi khí hậu 

Trong giai đoạn này nhân viên công tác xã hội sẽ triển khai thực 

hiện kế hoạch chăm sóc, trợ giúp thông qua các hoạt động thể hiện vai trò 

công tác xã hội, bao gồm: kết nối, điều phối, vận động nguồn lực và tạo 

điều kiện để người khuyết tật thực hiện các hoạt động giúp họ ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội có thể sẽ 

thực hiện thêm các vai trò khác của người tham vấn, người giáo dục viên 

và người biện hộ. 

5.2.5. Theo dõi, giám sát, lượng giá các dịch vụ và sự trợ giúp 

Nhân viên công tác xã hội tiếp theo sẽ theo dõi và đánh giá tiến trình 

thực hiện từng hoạt động dịch vụ, trợ giúp; các kết quả thực hiện từng 

hoạt động dịch vụ, trợ giúp; mức độ đáp ứng nhu cầu của người khuyết 

tật và gia đình; khả năng sống độc lập và năng lực hòa nhập cộng đồng 

của người khuyết tật trong thích ứng với biến đổi khí hậu; mức độ phù 

hợp của các dịch vụ được cung cấp cho người khuyết tật; và khả năng kết 

nối dịch vụ. Khi lượng giá, nhân viên công tác xã hội cần rà soát, đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trợ giúp cho phù hợp. 

5.2.6. Kết thúc và theo dõi 

Sau khi người khuyết tật và gia đình đã đạt được mục tiêu trợ giúp 

và kết quả lượng giá cho thấy sự tiến bộ, nhân viên công tác xã hội có thể 

kết thúc quá trình quản lý trường hợp. Nhân viên công tác xã hội cần tổ 

chức họp giữa các bên liên quan trong đó có người khuyết tật, gia đình 

hoặc người giám hộ để thống nhất kết thúc. Sau đó nhân viên công tác xã 

hội chuyển sang theo dõi sau quá trình hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập 
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cộng đồng hoặc chuyển tiếp đến các dịch vụ hỗ trợ khác phát sinh theo 

nhu cầu mới. 

6. Công tác xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em thích ứng với biến đổi khí hậu 

6.1. Truyền thông nâng cao nhận thức 

Trong quá trình thực hiện phương pháp phát triển cộng đồng, nhân 

viên công tác xã hội thường triển khai chương trình truyền thông, giáo 

dục nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng khác nhau và cho cộng 

đồng. Mục đích của truyền thông nhằm “cung cấp các hiểu biết chung 

nhằm thay đổi thái độ, nhận thức và hành vi của đối tượng truyền thông 

và tạo định hướng giá trị cho công chúng” (Nguyễn Trung Hải, Nguyễn 

Huyền Linh và Nguyễn Kim Loan 2016: 149). Như vậy có thể thấy vai 

trò quan trọng của truyền thông nâng cao nhận thức cho phụ nữ, trẻ em 

và cộng đồng về biến đổi khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu 

với phụ nữ và trẻ em, cách thức phòng ngừa và hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ 

em trong các tình huống khẩn cấp trong thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Quy trình thực hiện truyền thông trong phát triển cộng đồng của công tác 

xã hội được chia thành 5 bước (Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Huyền Linh 

và Nguyễn Kim Loan 2016) (Hình 4.4). 

 

Hình 4.4. Quy trình thực hiện truyền thông 

Theo quy trình này, để thực hiện được hoạt động truyền thông, nhân 

viên công tác xã hội cần tiếp cận cộng đồng, với phụ nữ và trẻ em, đánh 

giá được nhu cầu và mức độ tiếp cận thông tin, hiểu biết về biến đổi và 

Xác định vấn đề 
truyền thông

Lựa chọn nội dung 
truyền thông

Đánh giá về người 
nhận thông tin

Lựa chọn kênh 
truyền thông

Nhận thông tin 
phản hồi
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những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới, những nguyên nhân sâu 

xa và các rào cản xã hội ảnh hưởng đến việc thích ứng với biến đổi khí 

hậu của phụ nữ và trẻ em. Từ đó xác định vấn đề cần truyền thông là gì? 

Có thể là một hoặc một vài vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu và 

những tác động của biến đổi khí hậu lên phụ nữ và trẻ em hay các nguyên 

nhân dẫn đến phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương hơn trong biến đổi khí 

hậu, hoặc cách thức phụ nữ và trẻ em tham gia vào phòng, chống biến 

đổi khí hậu, v.v. 

Sau khi đã xác định được các vấn đề cần thảo luận cùng với phụ nữ 

và trẻ em về những nội dung sẽ thực hiện truyền thông, nhân viên công 

tác xã hội cùng với phụ nữ, trẻ em và người đại điện trong cộng đồng sẽ 

xác định mục đích và nội dung những thông điệp chính sẽ được truyền 

thông là gì? Cần phải có sự tham gia của phụ nữ, trẻ em và người dân 

cộng đồng trong quá trình này. 

Bước tiếp theo là đánh giá về người nhận thông tin như những đặc 

điểm về nhóm, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán, trình độ dân trí và 

mong đợi của nhóm phụ nữ và trẻ em này với hoạt động truyền thông là 

gì? Và theo cách nào? Mục đích là làm thế nào để đảm bảo hiệu quả của 

quá trình truyền thông. 

Sau khi đã hiểu rõ về nhóm đối tượng cần truyền thông, nhân viên 

công tác xã hội sẽ cùng phụ nữ và trẻ em thảo luận và lựa chọn các kênh 

truyền thông phù hợp. Có thể kết hợp nhiều kênh truyền thông khác 

nhau, tuy nhiên với nhóm phụ nữ và trẻ em thì các kênh thông qua hoạt 

động và hình ảnh là dễ truyền tải thông điệp nhất. 

Bước cuối cùng là cần duy trì sự phản hồi của phụ nữ và trẻ em cũng 

như người dân cộng đồng về hiệu quả của hoạt động truyền thông (nội 

dung, thông điệp, kênh truyền thông, cảm nhận về thay đổi nhận thức, 

kiến thức và hành vi) (tham khảo thêm Chương 5). 

6.2. Dịch vụ công tác xã hội cá nhân và nhóm 

Phương pháp công tác xã hội cá nhân nhằm hỗ trợ cá nhân tăng 

cường năng lực tự giải quyết vấn đề của mình thông qua tiến trình giúp 

đỡ khoa học và chuyên nghiệp giúp họ vượt qua những khó khăn và có 

thể ứng phó với những vấn đề tương tự trong tương lai (Nguyễn Thị Thái 
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Lan và Lương Bích Thuỷ 2018). Như vậy, công tác xã hội cá nhân với 

phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu tập trung vào những 

trường hợp phụ nữ và cá nhân có những tổn thương trong thiên tai như bị 

tổn thương về thể chất, tâm lý và xã hội hay bị xâm hại, ngược đãi giải 

quyết những vấn đề của mình, có đủ năng lực ứng phó với những vấn đề 

như vậy trong tương lai và vì vậy thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. 

Các hoạt động công tác xã hội cá nhân với phụ nữ và trẻ em ảnh 

hưởng do biến đổi khí hậu bao gồm các hoạt động sau. Thứ nhất, nhân 

viên công tác xã hội tham vấn cá nhân với những trường hợp bị tổn 

thương, bạo lực thông qua quy trình làm việc từ tiếp cận, xây dựng mối 

quan hệ và sự tin cậy, đến việc sử dụng các kỹ năng khác nhau để gợi 

mở, giúp phụ nữ và trẻ em có thêm năng lực và quyền để vượt qua khó 

khăn giải quyết vất đề của họ. Thứ hai, những hoạt động hỗ trợ kết nối 

tham gia các hoạt động cùng nhóm hay cộng đồng trong phòng, chống và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, quản lý những trường hợp đặc 

biệt - phụ nữ hay trẻ em bị tác động của biến đổi khí hậu cần theo dõi, hỗ 

trợ, kết nối các nguồn lực để họ có thể vượt qua những khó khăn của bản 

thân. Hình 4.5 mô tả tiến trình công tác xã hội cá nhân. 

 

 

Hình 4.5. Tiến trình công tác xã hội cá nhân 

Nguồn: Nguyễn Thị Thái Lan, Lương Bích Thuỷ (2018: 135) 

Tiếp nhận và thu thập 
thông tin

Đánh giá, xác định vấn đề

Xây dựng kế hoạch 
hỗ trợ/can thiệp

Thực hiện kế hoạch 
hỗ trợ/can thiệp

Lượng giá, kết 
thúc/chuyển giao

Bắt đầu Kết thúc 
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Các hoạt động công tác xã hội với nhóm với phụ nữ và trẻ em trong 

biến đổi khí hậu tập trung vào việc tổ chức các loại hình nhóm khác nhau 

như nhóm giáo dục, nhóm can thiệp, nhóm đồng đẳng để tổ chức hoạt 

động cho những phụ nữ và trẻ em có chung nhu cầu có môi trường nhóm 

để trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những vấn đề do biến đổi 

khí hậu gây ra hoặc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, những vấn 

đề bất bình đẳng giới và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến những tác động 

đối với họ. Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội thông qua hoạt động 

công tác xã hội nhóm có thể trang bị thêm những kỹ năng cho phụ nữ và 

trẻ em trong chủ động phòng, chống những tác động của biến đổi khí 

hậu, thích ứng tốt hơn với những biến đổi của thiên tai. Hình 4.6 mô tả 

tiến trình công tác xã hội nhóm (Nguyễn Thị Thái Lan 2012). 

 

Hình 4.6. Tiến trình công tác xã hội nhóm 

6.3. Cung cấp dịch vụ biện hộ 

Như đã đề cập ở phần trên, phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn 

thương trong biến đổi khí hậu và họ phải gánh chịu cả những tác động 

của thiên tai lẫn những vấn đề xã hội như bất bình đẳng giới. Vì vậy, họ 

GIAI ĐOẠN 1

Chuẩn bị và thành 
lập nhóm:

- Xác định mục 
đích hỗ trợ nhóm 
cho phụ nữ và trẻ 
em liên quan đến 
phòng, chống và 
thích ứng với biến 
đổi khí hậu

- Đánh giá khả 
năng thành lập 
nhóm với sự thống 
nhất của các thành 
viên tiềm năng

- Thành lập nhóm

GIAI ĐOẠN 2

Tổ chức các hoạt động 
nhóm:

- Giới thiệu các thành 
viên trong nhóm

- Làm rõ mục đích hỗ 
trợ nhóm của nhân 
viên xã hội

- Xây dựng mục tiêu 
nhóm

- Thảo luận đưa ra 
nguyên tắc bảo mật 
thông tin của nhóm

- Thoả thuận các công 
việc của nhóm

- Khích lệ động cơ các 
thành viên thực hiện 
mục tiêu đề ra

GIAI ĐOẠN 3

Giai đoạn can 
thiệp/thực hiện 
nhiệm vụ:

- Chuẩn bị các cuộc 
họp nhóm

- Tổ chức các bước 
trị liệu nhóm có 
kế hoạch

- Thu hút sự tham 
gia, tăng cường 
năng lực các thành 
viên nhóm

- Hỗ trợ các thành 
viên nhóm đạt 
được mục tiêu 
của họ
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cần có hỗ trợ để bảo vệ các quyền và tiếp cận với những chính sách, 

chương trình phù hợp đảm bảo cho họ được tham gia và đóng góp cho 

giải quyết những vấn đề của biến đổi khí hậu. Như vậy, trước hết nhân 

viên công tác xã hội xem xét và đánh giá những vấn đề phụ nữ và trẻ em 

(thân chủ) đang phải đối mặt liên quan đến quyền và mức độ tiếp cận hỗ 

trợ phù hợp. Tiếp đó sẽ cùng thân chủ thảo luận và lên kế hoạch tiếp cận 

các cá nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm để thảo luận và đưa ra 

những đề xuất thay đổi nhằm thực thi các quyền cho phụ nữ và trẻ em 

trong biến đổi khí hậu và tiếp cận chính sách, chương trình hỗ trợ. Bên 

cạnh đó, nhân viên công tác xã hội có thể đưa ra những đề xuất thay đổi 

chính sách, chương trình đảm bảo sự bình đẳng và bao hàm những quyền 

của phụ nữ và trẻ em trong biến đổi khí hậu. 

7. Công tác xã hội hỗ trợ nhóm dân tộc thiểu số thích ứng với biến đổi khí hậu 

7.1. Hỗ trợ giáo dục và nâng cao nhận thức 

Các hoạt động giáo dục của nhân viên công tác xã hội bao gồm tổ 

chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tác 

động của biến đổi khí hậu đối với dân tộc thiểu số; hướng dẫn người dân 

cách thức ứng phó và thích ứng với những ảnh hưởng của thiên tai và 

cách phòng ngừa và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Nhân viên công 

tác xã hội có thể mời các chuyên gia tổ chức các buổi hướng dẫn cho 

người dân rà soát, xây dựng kế hoạch sinh kế bền vững, kế hoạch chăm 

sóc sức khỏe v.v. 

Bên cạnh đó, nhân viên công tác xã hội tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền đến đồng bào và cộng đồng nói chung về các chương trình ngăn 

ngừa và ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu hay các chính 

sách có liên quan để đồng bào biết, tiếp cận và tham gia. Truyền thông 

có thể thực hiện qua nhiều kênh khác nhau như truyền thông trực tiếp 

qua các buổi nói chuyện, qua các phương tiện truyền thông đại chúng 

như báo, đài, Internet. Nhân viên công tác xã hội cùng với các chuyên 

gia và người dân có thể biên soạn các tờ rơi, tài liệu bỏ túi chủ yếu bằng 

hình ảnh trực quan và phát cho mọi người. Cần lưu ý các hoạt động 

truyền thông cần đảm bảo tôn trọng văn hoá và sử dụng tiếng đồng bào. 
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Ngoài ra, nhân viên công tác xã hội phối hợp cùng với đoàn thể địa 

phương tổ chức các hoạt động như thi tìm hiểu hay các hoạt động nhóm 

để truyền tải các thông điệp liên quan thích ứng với biến đổi khí hậu. 

7.2. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 

Nhân viên công tác xã hội cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như hỗ 

trợ cá nhân, gia đình về học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập; 

hướng dẫn cách làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình đảm bảo thích ứng 

với biến đổi khí hậu; hỗ trợ kết nối tới các dịch vụ xã hội cơ bản khác 

như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục v.v. Cụ thể như sau: 

- Dịch vụ can thiệp, hỗ trợ: Nhân viên công tác xã hội giúp đỡ cá 

nhân người dân tộc thiểu số trong giải quyết các vấn đề tâm lý, tình cảm, 

xã hội để họ có thể thực hiện chức năng của mình đối với gia đình, cộng 

đồng và xã hội. Ví dụ như cung cấp trị liệu, hỗ trợ phục hồi tâm lý cho 

nạn nhân bị khủng hoảng do người thân, gia đình ly tán hậu quả của sạt 

lở đất do lũ lụt. 

- Dịch vụ quản lý trường hợp nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ nghèo, hộ 

bị ảnh hưởng do thiên tai cần có sự trợ giúp lâu dài để họ có thể khắc 

phục, thoát nghèo đói và khôi phục lại các hoạt động trong gia đình. 

Trong phương pháp này, nhân viên công tác xã hội sẽ tập trung nhiều vào 

việc điều phối, hỗ trợ kết nối các nguồn lực để cung cấp cho cá nhân và 

gia đình. 

- Dịch vụ hỗ trợ nhóm: Nhân viên công tác xã hội đánh giá và tiếp 

cận các nhóm dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ để vượt qua khó khăn do 

thiên tai hay khó khăn là nguyên nhân họ bị tổn thương hơn trong biến 

đổi khí hậu. Ví dụ như nhóm thành viên có nhu cầu hỗ trợ nhau về tinh 

thần và khôi phục các hoạt động sinh kế sau bị ảnh hưởng bão lụt. Với 

nhóm này nhân viên công tác xã hội giúp họ tổ chức các buổi sinh hoạt 

để họ chia sẻ với nhau những mất mát trong thiên tai, nhận được sự chia 

sẻ tình cảm của các thành viên khác; chia sẻ kinh nghiệm khôi phục các 

hoạt động kinh tế của gia đình hay giúp nhau vay vốn, tiếp cận với các 

chính sách, chương trình để cải thiện cuộc sống và thu nhập v.v. Nhân 

viên công tác xã hội cũng có thể thành lập các nhóm đồng đẳng hay 
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nhóm nhiệm vụ để hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số gặp khó khăn hay tác 

động của biến đổi khí hậu giải quyết vấn đề của họ. 

- Tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng: Nhân viên công tác xã 

hội sẽ tiếp cận cộng đồng, đánh giá những vấn đề của cộng đồng liên quan 

đến biến đổi khí hậu, cùng nhóm nòng cốt trong cộng đồng lên kế hoạch 

tạo sự thay đổi trong cộng đồng, có thể là thay đổi nhận thức, hành vi hay 

cùng chung tay thay đổi môi trường sống, phát huy khả năng và ứng dụng 

kiến thức bản địa vào trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu. 

7.3. Cung cấp các dịch vụ kết nối dịch vụ và biện hộ 

Với những khó khăn hiện thời của người dân tộc thiểu số trong thích 

ứng với biến đổi khí hậu, nhân viên công tác xã hội cần quan tâm đến 

cung cấp các dịch vụ kết nối, chuyển gửi nhằm đáp ứng các nhu cầu đa 

dạng khác nhau của người dân tộc thiểu số. Trước hết, nhân viên công tác 

xã hội cần phải phối hợp với các cá nhân, tổ chức bên trong đơn vị và 

mạng lưới dịch vụ bên ngoài để huy động các nguồn lực giúp giải quyết 

vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, đáp ứng nhu cầu của người 

nghèo, hộ nghèo, hỗ trợ phát triển cộng đồng, kết nối thực hiện các chính 

sách phúc lợi xã hội cho đối tượng. Đơn cử như một hộ cận nghèo người 

dân tộc thiểu số bị lũ làm hỏng nhà cửa, cuốn trôi hoa màu và làm một 

thành viên gia đình bị thương. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên 

công tác xã hội sẽ tiến hành tiếp cận, đánh giá các nhu cầu khác nhau (hỗ 

trợ chăm sóc y tế cho người bị thương, hỗ trợ sửa lại nhà, hỗ trợ vay vốn 

tái sản xuất, hỗ trợ các thành viên gia đình tiếp cận các dịch vụ cơ bản 

liên quan đến giáo dục, dạy nghề, v.v.). Với rất nhiều những nhu cầu như 

vậy, ngoài việc Nhân viên công tác xã hội cung cấp các dịch vụ như tư 

vấn chính sách, tham vấn giúp gia đình vượt qua khủng hoảng, v.v. thì 

cần kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ để điều trị người bị thương và 

nếu tình trạng nghiêm trọng thì sau này còn vật lý trị liệu; kết nối với cán 

bộ chính sách đăng ký hưởng hỗ trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ cứu trợ khẩn 

cấp; kết nối với chính quyền, đoàn thể hay các tổ chức trong nước và 

quốc tế tại địa phương để tiếp cận vốn vay tái sản xuất, v.v. 

Với dịch vụ biện hộ, nhân viên công tác xã hội làm công tác xã hội 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thay mặt nói lên tiếng nói của 
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đồng bào trong việc đề xuất hỗ trợ, tiếp cận các dịch vụ xã hội, các 

chương trình, chính sách liên quan đến phòng, chống và tích ứng với biến 

đổi khí hậu. Như vậy, nhân viên công tác xã hội đại diện những người 

nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số đến làm việc với các tổ chức, đơn vị 

liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các quyền lợi chính đáng và hợp 

pháp của họ trong các chính sách chương trình về giảm nghèo, về hỗ trợ 

hộ nghèo trong thiên tai và biến đổi khí hậu (tham khảo thêm Chương 5). 

8. Công tác xã hội hỗ trợ nhóm LGBT+ thích ứng với biến đổi khí hậu 

8.1. Cung cấp dịch vụ biện hộ 

Có thể thấy cộng đồng người LGBT+ gặp rất nhiều rào cản và thách 

thức để đảm bảo quyền của mình và được đối xử công bằng trong thiên 

tai. Chính vì vậy, nhân viên công tác xã hội thực hiện cung cấp dịch vụ 

biện hộ giúp cho người LGBT+ nói lên tiếng nói của họ, bảo vệ quyền 

của họ trong đời sống và trong thảm hoạ thiên tai. Các hoạt động biện hộ 

của nhân viên công tác xã hội sẽ được thực hiện theo tiến trình từ khâu 

chuẩn bị đến thức hiện và lượng giá (Nguyễn Thị Thái Lan và Lương 

Bích Thuỷ 2018) như trong hình 4.7. 

 

Hình 4.7. Các bước biện hộ 

• Xác định nhu cầu 
cần biện hộ của 
nhóm LGBT+.

• Thu thập thông tin, 
chứng cứ rõ ràng và 
thuyết phục

• Xác định mục tiêu 
của việc biện hộ

• Xác định cá nhân, tổ 
chức cần gặp và 
phương pháp tiếp cận

• Các công tác chuẩn 
bị khác như hẹn gặp, 
chuẩn bị tài liệu...

Bước 1. Chuẩn bị

• Thực hiện tiếp cận cá 
nhân, tổ chức

• Đưa tiếng nói, nhu cầu 
và nguyện vọng của 
nhóm LGBT+

• Thảo luận và tạo sự thay 
đổi trong chương trình, 
chính sách, v.v. đáp ứng 
nhu cầu của nhóm 
LGBT+

Bước 2. Biện hộ

• Đánh giá lại kết quả 
quá trình biện hộ

• Theo dõi thúc đẩy 
sự thay đổi

Bước 3. Lượng giá
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Như vậy với bước đầu tiên, nhân viên công tác xã hội cần xác định 

những nhu cầu xuất phát từ những vấn đề khác nhau liên quan đến quyền 

của nhóm LGBT+ và công bằng về môi trường. Có thể là vấn đề liên 

quan đến việc bị bỏ rơi thích ứng với biến đổi khí hậu hay những vấn đề 

bất công bằng về môi trường với nhóm này. Tiếp sau đó là việc cần phải 

thu thập những thông tin có thể là bằng văn bản, qua các câu chuyện tự 

thuật, qua khảo sát, v.v. để có minh chứng rõ ràng về những vấn đề nhóm 

LGBT+ gặp phải trong biến đổi khí hậu. Sau đó là cùng với nhóm 

LGBT+ hoặc đại diện xác định mục tiêu của việc biện hộ từ mục tiêu 

tổng quát đến các mục tiêu cụ thể. Việc quan trọng tiếp theo là xác định 

cá nhân, tổ chức nào cần gặp để đưa tiếng nói và nhu cầu của nhóm 

LGBT+, ví dụ như các nhà chức trách tại địa phương hay trung ương, các 

tổ chức, đoàn thể có liên quan, v.v. Bên cạnh đó cần xác định cách thức 

sẽ tiếp cận thông qua việc gửi văn bản hay gặp trực tiếp. Cuối cùng của 

khâu chuẩn bị là xem thu xếp gặp gỡ nếu gặp trực tiếp hay những tài liệu 

liên quan như thế nào. 

Bước 2 là bước rất quan trọng đảm bảo việc thay mặt nhóm LGBT+ 

trực tiếp đưa tiếng nói và nhu cầu đối với cá nhân, tổ chức có chức trách 

và trách nhiệm xử lý. Điều quan trọng trong bước này là nhân viên công 

tác xã hội cần thảo luận và tạo sự thay đổi đối với những vấn đề của 

nhóm LBGT+. Những thay đổi có thể là đưa nhóm vào trong các chương 

trình phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu, hay chú ý đến các 

dịch vụ hỗ trợ/cứu trợ trong thiên tai, v.v. 

Bước 3 là nhân viên công tác xã hội sẽ cùng với nhóm LGBT+ đánh 

giá lại quá trình biện hộ xem xét có những thay đổi nào đã đạt được và tiếp 

tục thúc đẩy và theo dõi kết quả của hoạt động biện hộ trong tương lai. 

8.2. Tổ chức các hoạt động nhóm 

Nhân viên công tác xã hội có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động 

nhóm cho cộng đồng LGBT+ trong việc tổ chức các hoạt động của các loại 

hình nhóm: giáo dục, hoà nhập xã hội và nhiệm vụ trong hỗ trợ phòng, 

chống và ứng phó với biến đổi khí hậu (Nguyễn Thị Thái Lan 2012). 
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Nhóm giáo dục dành cho cộng đồng LGBT+ nhằm mục tiêu cung 

cấp những thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về 

những chủ đề liên quan đến những vấn đề của người LGBT+ và biến đổi 

khí hậu. Đơn cử như nhân viên công tác xã hội có thể tổ chức nhóm về 

kiến thức, kỹ năng cho người LGBT+ trong phòng, chống thiên tai hay 

phòng ngừa bị lạm dụng, ngược đãi hay xâm hại trước, trong và sau thiên 

tai. Cũng có thể tổ chức các nhóm trong cộng đồng người LGBT tuyên 

truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng LBGT+ về những tác 

động của biến đổi khí hậu và cách thức phòng, chống và ứng phó an toàn 

và phù hợp. 

Nhóm hoà nhập xã hội trong công tác xã hội sẽ giúp các thành viên 

LGBT+ học những kỹ năng xã hội và những hành vi liên quan đến biến 

đổi khí hậu cũng như đến những vấn đề là nguyên nhân khiến cho nhóm 

bị tổn thương hơn do biến đổi khí hậu để các thành viên có thể thực hiện 

hiệu quả chức năng của mình và đóng góp cho xã hội. Các hoạt động cụ 

thể có thể là tổ chức các chương trình hoạt động như sắm vai, chơi các 

trò chơi hay các hoạt động dã ngoại hoà mình với thiên nhiên và cảnh 

quan môi trường để giúp các thành viên thực hiện các mục đích cá nhân 

học được các kỹ năng mới như nói không với hành vi gây ô nhiễm môi 

trường, học cách thay đổi bản thân để phòng, chống ngược đãi, bạo lực 

trong khi xảy ra thảm hoạ thiên tai, v.v. 

Với sự tham gia tích cực của các nhóm LGBT+ trong bảo vệ môi 

trường, nhân viên công tác xã hội có thể thành lập các nhóm nhiệm 

vụ/nhóm hành động về môi trường, hay nhóm tuyên truyền về phòng, 

chống biến đổi khí hậu, hay nhóm vì quyền của người LGBT+ trong biến 

đổi khí hậu. Nhóm này sẽ bao gồm các thành viên tích cực có kiến thức, 

kỹ năng liên quan, sẵn sàng tham gia tình nguyện thực hiện các nhiệm 

vụ. Nhóm có thể phục vụ cho chính cộng đồng LGBT+ hay lan toả các 

chương trình hành động của mình cho các nhóm và cộng đồng khác. 
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8.3. Hỗ trợ xây dựng dự án 

Bên cạnh các hoạt động biện hộ, nhóm, thì nhân viên công tác xã hội 

có thể cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng LGBT+ thực hiện các dự án 

phát triển cộng đồng liên quan đến biến đổi khí hậu. Các bước xây dựng 

dự án cộng đồng của nhóm LGBT+ xuất phát từ việc xác định nhu cầu, 

xây dựng mục tiêu dự án, xây dựng nội dung dự án, tổ chức thực hiện dự 

án, đánh giá dự án và các cơ chế báo cáo, quản lý (Nguyễn Trung Hải, 

Nguyễn Huyền Linh và Nguyễn Kim Loan, 2016) như trong Hình 4.8. 

 

Hình 4.8. Quy trình xây dựng dự án 

Như vậy, các bước cụ thể trong một dự án ví dụ như “Dự án nâng 

cao quyền tham gia của cộng đồng LGBT+ trong biến đổi khí hậu 2022-

2023 tại huyện X” như sau: 

Bước 1. Đánh giá nhu cầu 

Việc đầu tiên là nhân viên công tác xã hội cần xác định được những 

vấn đề hiện nay của cộng đồng LGBT+ liên quan đến quyền tham gia của 

họ trong phòng ngừa và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Những câu 

hỏi cần được giải đáp như: 

- Hiện nay cộng đồng LGBT+ có được tham gia vào các hoạt động tại 

cộng đồng liên quan đến biến đổi khí hậu hay không? 

Bước 1. Đánh giá 
nhu cầu

- Xác định những vấn đề

- Đánh giá nhu cầu thực hiện 
dự án

- Đánh giá các nguồn lực

Bước 2. Xác định 
mục tiêu

- Xây dựng mục tiêu 
tổng quát

- Xây dựng mục tiêu 
cụ thể

Bước 3. Xây dựng dự án

- Xác định các hoạt động

- Xác định phương pháp, thời 
gian thực hiện hoạt động

Xác định người tham gia và các 
nguồn lực

- Xác định phương pháp đánh giá 
và kết quả dự kiến

- Đánh giá rủi ro

Bước 4. Tổ 
chức thực hiện 

dự án

Bước 5. Đánh giá 
kết quả, quản lý, 

báo cáo
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Nếu có thì mức độ như thế nào, có thực sự đảm bảo quyền của người 

LGBT+ hay không? 

Nếu không thì tình trạng gì đang diễn ra và thái độ, hành vi của cộng 

đồng LGBT+ về vấn đề này là như thế nào? 

Sau khi đã xác định được vấn đề là hiện nay nhóm LGBT+ không 

được tham gia vào các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và họ 

gần như không được đề cập đến trong bất cứ chương trình nào liên quan 

đến biến đổi khí hậu. Tiếp theo đó, nhân viên công tác xã hội sẽ đánh giá 

nhu cầu thực sự của cộng đồng LGBT+ mong muốn có dự án để thúc đẩy 

quyền tham gia của họ trong phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí 

hậu như thế nào? Mức độ cam kết cũng như sự sẵn sàng tham gia của họ 

ra sao? Có được sự tham gia của cộng đồng LGBT+, nhân viên công tác 

xã hội xem xét đến các nguồn lực bên trong cộng đồng này và bên ngoài 

như từ chính quyền địa phương, từ các tổ chức phi chính phủ trong nước, 

quốc tế, các chương trình của chính phủ, tỉnh, huyện liên quan đến việc 

thực hiện dự án. 

Bước 2. Xác định mục tiêu của dự án 

Sau khi có đầy đủ thông tin và thấy việc xây dựng và triển khai dự 

án khả thi, quan trọng là có sự tham gia của các thành viên của cộng 

đồng LGBT+, nhân viên công tác xã hội sẽ hỗ trợ giúp nhóm xác định 

các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể. 

Mục tiêu tổng quát là bao trùm và là đích hướng đến, ví dụ trong dự 

án này có thể là “cộng đồng LGBT+ tham gia vào các hoạt động liên 

quan đến các chương trình biến đổi khí hậu”. 

Các mục tiêu cụ thể có thể là: 

Sau 1 năm: 

- 80% thành viên trong cộng đồng LGBT+ hiểu và tham gia vào các 

chương trình, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu tại địa phương. 
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- 90% các cấp chính quyền địa phương và người dân tại địa bàn hiểu 

biết và tôn trọng quyền tham gia của cộng đồng LGBT+ trong biến đổi 

khí hậu. 

- 100% các chương trình, dự án tại địa phương liên quan đến biến 

đổi khí hậu có sự tham gia của người thuộc nhóm LBGT+. 

- … 

Lưu ý là các mục tiêu cần phải đảm bảo 5 tiêu chí như: phải cụ thể, 

đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với thực tế và hoàn thành trong 

thời gian nhất định (Doran 1981) như trong Hình 4.9. 

 

Hình 4.9. Mục tiêu SMART 

Bước 3. Xây dựng dự án: Đây là bước rất quan trọng nhân viên công 

tác xã hội hỗ trợ nhóm LGBT+ xây dựng nội dung dự án. Ví dụ như dự 

án trên các hoạt động có thể là: 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của 

cộng đồng LGBT+ một quý một lần về quyền tham gia của họ trong các 

chương trình, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu tại địa phương. 

Mục tiêu 

SMART

S (specific): 

CỤ THỂ

M (measuable): 

ĐO LƯỜNG ĐƯỢC

A 

(achievable/attainable): 

CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

R (realistic/relevant): 

PHÙ HỢP THỰC TẾ

T (time-

bound/timeline): 

THỜI GIAN
HOÀN THÀNH
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- Tổ chức hoạt động biện hộ tiếp cận lãnh đạo địa phương để đề đạt 

và thảo luận về quyền của cộng đồng LGBT+ trong biến đổi khí hậu. 

- Tổ chức chia sẻ về quyền nhóm LGBT+ qua các kênh thông tin tại 

địa phương. 

- … 

Sau khi xác định các hoạt động, nhân viên công tác xã hội cùng 

nhóm xác định phương pháp, thời gian thực hiện hoạt động. Đơn cử như 

hoạt động “Tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức 

của cộng đồng LGBT”, thì hình thức sẽ là tuyên truyền hàng tháng trong 

các cuộc gặp của nhóm (20 phút) để trao đổi thông tin về quyền tham gia 

của nhóm LGBT+ trong hoạt động phòng, chống và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Để thực hiện được các hoạt động thì cần phải xác định người tham 

gia và các nguồn lực. Với hoạt động trên thì người tham gia sẽ là cộng 

đồng LGBT+, và có thể là các chuyên gia về lĩnh vực pháp luật hay biến 

đổi khí hậu đến chia sẻ thêm. Các nguồn lực từ trong nhóm, huy động từ 

hoạt động nhà tài trợ để chi phí cho chuyên gia, cho các hoạt động tuyên 

truyền/tập huấn. Có thể là các nguồn lực vật chất như hội trường từ chính 

quyền địa phương, v.v. 

Điểm quan trọng tiếp theo là xác định phương pháp đánh giá kết quả 

và kết quả mong đợi. Ví dụ như đánh giá kết quả qua chỉ số số lượng 

tham gia của cộng đồng LGBT+, qua phỏng vấn, quan sát, v.v. và kết quả 

là 80% thành viên trong cộng đồng LGBT hiểu và tham gia vào các 

chương trình, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu tại địa phương. 

Bước 4. Tổ chức thực hiện dự án sau khi đã có kế hoạch và được sự 

phê duyệt của nhà tài trợ. Trong quá trình thực hiện, nhân viên công tác 

xã hội cần phải theo dõi, hỗ trợ khi có những vấn đề đột xuất cần thay đổi 

hoạt động, phương pháp, v.v. 
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Bước 5. Đánh giá kết quả, quản lý, báo cáo được thực hiện sau khi dự 

án chuẩn bị kết thúc nhằm lượng giá lại các hoạt động đã thực hiện và hơn 

hết là đã đạt được các mục đích và mục tiêu đề ra chưa? Trong quá trình 

thực hiện dự án còn có những vấn đề gì và bài học rút ra như thế nào? 
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Chương 5 

CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG  
NHẰM THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG  
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG 

Nguyễn Thu Trang 

1. Dẫn nhập 

Có nhiều cách thức để hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Một trong số đó là xây dựng những kỹ năng mới và phát triển năng 

lực của cộng đồng để đối phó với những tổn thương do biến đổi khí hậu 

mang lại, và thích ứng tốt hơn với hoàn cảnh theo hướng phát triển bền 

vững (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

& UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational 

Education and Training 2021). Đây cũng là trọng tâm của chương này. 

Các kỹ năng phát triển cộng đồng nhằm thúc đẩy khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng được phát triển dựa trên hệ 

thống kỹ năng phát triển cộng đồng nói chung cùng với những nguyên 

tắc về sự tham gia của cộng đồng, và cách tiếp cận giảm thiểu rủi ro và 

quản lý thiên tai tại cộng đồng. Những kỹ năng phát triển cộng đồng nói 

chung đã được hệ thống hóa và giới thiệu chi tiết ở nhiều giáo trình 

khác (Green và Goetting 2013; Hardcastle, Powers, và Wenocur 2011; 

Phillips và Pittman 2009; Robinson và Green 2010; Slikkerveer, 

Baourakis, và Saefullah 2019; Weil, Reisch, và Ohmer 2013). Trong 

phạm vi tài liệu này, chúng tôi sẽ tập trung vào những kỹ năng phát 

triển cộng đồng cụ thể hướng tới thúc đẩy khả năng thích ứng của cộng 
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đồng với biến đổi khí hậu. Với mục tiêu này, chương này tập trung vào 

hai nhóm kỹ năng chính: 

(1) Nhóm các kỹ năng đánh giá về/trong/bởi cộng đồng trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu. Trong nhóm kỹ năng này, các kỹ năng đánh giá sẽ 

tập trung vào hai nội dung chính là rủi ro của cộng đồng trước ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu và năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi 

khí hậu. 

(2) Nhóm các kỹ năng phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng 

với biến đổi khí hậu. Các kỹ năng này sẽ được trình bày trong mối quan 

hệ với bối cảnh và mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm: 

  Kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng và triển khai chiến lược hành động 

  Kỹ năng giao tiếp với các bên liên quan, huy động sự tham gia và 

nguồn lực 

  Kỹ năng giáo dục và truyền thông 

  Kỹ năng biện hộ và vận động chính sách. 

2. Các kỹ năng đánh giá về/trong/bởi cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Việc triển khai đánh giá là vô cùng quan trọng trong một dự án phát 

triển cộng đồng về bất cứ chủ đề, trong bất cứ bối cảnh nào. Để xây dựng 

chiến lược phát triển cộng đồng phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của cộng 

đồng, cũng như nhận diện được các rào cản, rủi ro, phát huy được các 

năng lực và tận dụng được các nguồn lực cần thiết trong và ngoài cộng 

đồng, việc đánh giá cần được triển khai thận trọng và bài bản. Bên cạnh 

việc cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình ra quyết định, việc triển khai 

đánh giá toàn diện còn góp phần hỗ trợ quá trình phát triển cộng đồng khi 

tạo ra một cơ hội cho các thành viên trong cộng đồng cùng làm việc với 

nhau, chia sẻ quan điểm và ý chí cải tạo cộng đồng, qua đó phát triển mối 

quan hệ thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ hơn trong cộng đồng (Phillips và 

Pittman 2009: 7). Nói cách khác, việc tham gia vào triển khai quá trình 

đánh giá tại cộng đồng giúp các thành viên trong cộng đồng phát triển 

vốn xã hội, mở rộng mạng lưới xã hội và nguồn lực của họ và của cả 
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cộng đồng với tư cách một tổng thể, qua đó, nhận diện và cải thiện vấn 

đề trong cộng đồng (Phillips và Pittman 2009: 7). 

Một trong những nguyên lý cơ bản khi triển khai hoạt động đánh giá 

cộng đồng (community assessment) là việc đánh giá phải về cộng đồng 

(nhu cầu, thách thức, và nguồn lực của cộng đồng), trong cộng đồng 

(việc triển khai hoạt động đánh giá diễn ra tại địa bàn của cộng đồng cụ 

thể), và bởi cộng đồng (cộng đồng đóng vai trò nòng cốt trong việc triển 

khai hoạt động đánh giá và trình bày kết quả đánh giá) (Hardcastle và 

cộng sự 2011: 136-137). Nguyên lý được triển khai thông qua cách tiếp 

cận từ dưới lên (bottom-up approach) với sự tham gia và trao quyền cho 

các cá nhân đại diện các nhóm khác nhau trong cộng đồng, đặc biệt là 

những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, và ít được thể hiện tiếng nói 

(nhóm những hộ nghèo nhất và bị thiệt hại nặng nề do tác động của biến 

đổi khí hậu tới sinh kế của họ). 

Nguyên lý trên được Hardcastle và cộng sự (2011) cụ thể hóa thành 

các nguyên tắc trong đánh giá cộng đồng, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, việc đánh giá tập trung vào hai khía cạnh của cộng đồng 

là: (i) vấn đề/rủi ro/nhu cầu ưu tiên và (ii) điểm mạnh/nguồn lực/khả 

năng phục hồi (Hardcastle và cộng sự 2011: 137). Cả hai mặt này tồn tại 

song song tại mỗi cộng đồng, nên việc đánh giá cần toàn diện và bao quát 

cả hai mặt này. Việc đánh giá cộng đồng là để giải quyết vấn đề, chứ 

không nên chỉ là đánh giá vấn đề. Chính bởi vậy, các phương pháp, công 

cụ đánh giá sẽ được áp dụng phù hợp với mỗi mặt của cộng đồng. Ở 

phần sau của mục này, hai nội dung đánh giá chính sẽ được trình bày chi 

tiết là đánh giá rủi ro của cộng đồng trước ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu, và năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu. 

Thứ hai, việc đánh giá cần cân nhắc hệ quan điểm, luồng ý kiến 

khác nhau của các bên liên quan (Hardcastle và cộng sự 2011: 138). 

Người dân trong cộng đồng có thể có cách nhìn rất khác các cán bộ ban 

ngành địa phương về cùng một vấn đề. Việc đánh giá cần cân đối sự 

tham gia và thể hiện ý kiến, quan điểm của các bên để có một bức tranh 
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tổng thể về điểm mạnh, điểm yếu, vấn đề ưu tiên tại cộng đồng. Sự khác 

biệt trong quan điểm, ý kiến của các bên liên quan trong cộng đồng đôi 

khi phản ánh cả sự khác biệt trong hệ giá trị của các bên liên quan 

(Hardcastle và cộng sự 2011: 137-138). Ví dụ, cán bộ địa phương có thể 

cho rằng mất cân bằng hệ sinh thái ở địa phương do khai thác rừng nên 

được coi là vấn đề ưu tiên vì ảnh hưởng lâu dài có thể của nó tới sinh kế 

bền vững ở địa phương, nhưng nhiều hộ dân trong cộng đồng có thể 

không đồng tình, vì họ cho rằng giải quyết sinh kế trước mắt bằng khai 

thác sản phẩm rừng cấp thiết và phù hợp với họ hơn ở thời điểm đó. 

Thậm chí, trong một số trường hợp, quan điểm của các bên liên quan 

trong cộng đồng có thể khác biệt với quan điểm đánh giá của chính nhóm 

dự án (nhóm chuyên gia). Trong trường hợp đó, nhóm dự án (nhóm 

chuyên gia) cần nhận thức được sự khác biệt trong quan điểm, hệ giá trị, 

và mối quan hệ của chúng với cấu trúc quyền lực trong cộng đồng. Trong 

hoàn cảnh này, các buổi thảo luận nhóm để giúp các bên liên quan trong 

cộng đồng chia sẻ và tự phản ánh lại quan điểm, suy nghĩ, hệ giá trị của 

họ có thể sẽ có ích để giải quyết mâu thuẫn (Green và Goetting 2013; 

Hardcastle và cộng sự 2011). 

Thứ ba, việc đánh giá cần dựa trên sự tôn trọng và phản hồi từ cộng 

đồng (Hardcastle và cộng sự 2011: 138-139). Vì đánh giá cộng đồng 

trước hết là về và trong cộng đồng, nên tôn trọng mời đại diện cộng đồng 

lên tiếng và lắng nghe quan điểm của họ rất quan trọng. Đây chính là một 

cách thức trao quyền cho cộng đồng. Trong quá trình triển khai đánh giá, 

nhiều trường hợp nhóm dự án sẽ thu thập thông tin khoa học và cùng 

phân tích với nhóm nòng cốt là những thành viên có tiếng nói trong 

cộng đồng (Hardcastle và cộng sự 2011; Phillips và Pittman 2009). Ý 

kiến và phản hồi từ nhóm nòng cốt trong cộng đồng rất quan trọng, 

nhưng có thể không đại diện cho tất cả các nhóm trong cộng đồng, 

chẳng hạn những nhóm sử dụng một vài dịch vụ nhất định (nhóm vay 

vốn để triển khai các hoạt động sinh kế mới tại cộng đồng). Nói cách 

khác, về bản chất, việc lắng nghe từ các đại diện các nhóm khác nhau 

trong cộng đồng chính là một cách thức huy động và tận dụng những 

kiến thức địa phương ở mức độ tối đa vào đánh giá cộng đồng. Quay 
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trở lại ví dụ trên, khi có sự khác biệt trong quan điểm, giá trị của các 

bên liên quan và nhóm dự án, việc lắng nghe và tôn trọng quan điểm 

của cộng đồng trong thảo luận sẽ góp phần nhận diện và giải quyết 

mâu thuẫn giữa các bên (Reid và cộng sự 2010). 

Thứ tư, việc đánh giá cần dựa trên cơ sở hợp tác và đánh giá toàn 

diện (Hardcastle và cộng sự 2011: 139). Đánh giá cộng đồng tốt là đánh 

giá đúng hướng (về cộng đồng), đúng địa bàn (trong cộng đồng), và đúng 

chủ thể hành động (bởi cộng đồng). Bản thân cộng đồng, hay cụ thể là 

những thành viên nòng cốt của cộng đồng và đại diện các nhóm khác 

nhau trong cộng đồng, là nhân tố/chủ thể hành động quan trọng trong quá 

trình đánh giá cộng đồng. Hiểu một cách đơn giản, cộng đồng cần được 

hỗ trợ kiến thức và kỹ năng để triển khai đánh giá về vấn đề, nhu cầu, 

điểm mạnh, điểm yếu của chính họ và cộng đồng của họ. Nhóm chuyên 

gia có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn cộng đồng học 

cách sử dụng các phương pháp và công cụ đánh giá khác nhau (Hardcastle 

và cộng sự 2011; Kelman, Mercer, và West 2010; Phillips và Pittman 

2009). Các phương pháp và công cụ này thường mang tính hàn lâm và kỹ 

thuật cao, kết hợp với công nghệ (hệ thống định vị và ảnh vệ tinh có thể 

tra soát trên hệ thống máy tính) có thể không quen thuộc với nhiều cộng 

đồng, đặc biệt là những cộng đồng yếu thế, gặp nhiều bất lợi, ví dụ như 

những cộng đồng ở vùng sâu vùng xa vốn thường chịu ảnh hưởng của 

hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên tiêu cực do biến đổi khí hậu (lũ ống, lũ 

quét, sạt lở đất, v.v.). Việc học để sử dụng những phương pháp và công 

cụ này tuy khó khăn nhưng có ý nghĩa tích cực trong nâng cao năng lực 

của cộng đồng, góp phần giúp họ thích ứng với việc vận dụng công nghệ 

trong ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai. Các dự án đã triển 

khai trước đây cho thấy hiệu quả của việc sử dụng phương pháp câu 

chuyện hình ảnh (photovoice) để giúp các cộng đồng nghèo đói, yếu thế 

chịu thiệt hại nặng nề về sinh kế do biến đổi khí hậu đánh giá hoàn cảnh 

và nguồn lực của họ (Brooks và Adger 2005; Engle 2011; Juhola và 

Kruse 2015). 

Bên cạnh những nguyên tắc đánh giá cộng đồng, một số yếu tố cần 

chú ý trước khi đi vào tìm hiểu sâu nội dung đánh giá rủi ro và đánh giá 
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năng lực thích ứng của cộng đồng. Các yếu tố cần chú ý bao gồm cách 

thức bắt đầu quy trình đánh giá nói chung và các phương pháp thu thập 

và xử lý thông tin cùng các công cụ liên quan thường thấy trong đánh 

giá cộng đồng. Về cơ bản, sau khi thu nhận được một số hiểu biết cũng 

như thiết lập bước đầu quan hệ với cộng đồng, một quy trình đánh giá 

cộng đồng thường bắt đầu với một số dữ liệu sẵn có trong cộng đồng 

liên quan tới vấn đề quan tâm. Ví dụ, nhiều nhóm dự án khởi đầu việc 

đánh giá với một hệ thống báo cáo và cơ sở dữ liệu về tình hình thời tiết 

biến động và hệ quả của chúng tới các mặt đời sống cộng đồng, đặc biệt 

là sinh kế. Hệ thống dữ liệu sẵn có này giúp nhóm dự án và nhóm nòng 

cốt trong cộng đồng xác định được những thông tin nào tiếp theo cần 

thu thập và phân tích sâu hơn, cũng như phương pháp và công cụ phù 

hợp (Brooks và Adger 2005; Engle 2011; Hardcastle và cộng sự 2011; 

Juhola và Kruse 2015). 

Thông thường, việc đánh giá cộng đồng chính là triển khai nghiên 

cứu thực địa. Đây là lúc yếu tố nghiên cứu trong cộng đồng cần đặc biệt 

lưu ý, bởi các bước đánh giá này được khoanh vùng rõ ràng tại địa bàn 

của cộng đồng đích đang cần được đánh giá (Hardcastle và cộng sự 2011: 

158). Việc nghiên cứu thực địa vốn phổ biến trong nghiên cứu nhân học, 

và thường được biết đến với tên gọi phương pháp điền dã (ethnographic 

approach). Cách tiếp cận này giúp cho nhóm đánh giá, thường bao gồm 

nhóm chuyên gia và nhóm nòng cốt của cộng đồng, tìm hiểu những hiện 

tượng, sự kiện trong bối cảnh thực tế cộng đồng tại chính thời điểm đó 

mà không có sự kiểm soát từ phía nhóm đánh giá lên hiện tượng, sự kiện 

được đánh giá (Hardcastle và cộng sự 2011: 158). Ứng dụng phương 

pháp nghiên cứu thực địa trong đánh giá cộng đồng liên quan tới vấn đề 

biến đổi khí hậu, các hệ phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính 

được kết hợp sử dụng, cụ thể là nghiên cứu điền dã, kết hợp với phân tích 

dữ liệu có sẵn và các phương định lượng khác. Hardcastle và cộng sự 

(2011) và Phillips (2009) đã liệt kê một số phương pháp nghiên cứu 

thường được dùng trong đánh giá cộng đồng, gồm có: tìm hiểu và đọc 

(thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp); quan sát và lắng nghe/quan sát 
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tham dự, bao gồm việc quan sát và thu dữ liệu từ các sự kiện cộng đồng; 

khảo sát bằng bảng hỏi; phỏng vấn một - một/phỏng vấn sâu; và thảo 

luận nhóm. 

Mặc dù các phương pháp này thường được sử dụng trong nhóm 

chuyên gia để triển khai nghiên cứu khoa học mang tính hàn lâm, khi ứng 

dụng để cùng triển khai đánh giá với cộng đồng, các tiêu chuẩn nghiên 

cứu thường được điều chỉnh để phù hợp với khả năng triển khai của cộng 

đồng, nhất là các phương pháp nghiên cứu định tính. Tuy nhiên, việc 

cung cấp một môi trường thoải mái, tin tưởng, và tính khuyết danh của 

người tham gia cung cấp thông tin vẫn cần được đảm bảo. Đồng thời, 

thông tin thu được từ một phương pháp nghiên cứu định tính có thể được 

kiểm chứng qua nhiều nguồn, vừa qua các phương pháp khác (Hardcastle 

và cộng sự 2011; Phillips và Pittman 2009). 

2.1. Kỹ năng đánh giá rủi ro cộng đồng 

Một trong những nội dung quan trọng của đánh giá cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu là đánh giá rủi ro cộng đồng (community 

risk assessments - CRAs). Bản chất của đánh giá rủi ro cộng đồng là 

phương pháp đánh giá có sự tham gia của cộng đồng trong xác định nguy 

cơ, những tổn thương và năng lực ứng dụng trong hỗ trợ giảm thiểu rủi ro 

thảm họa trong cộng đồng. Đánh giá rủi ro cộng đồng đã được ứng dụng 

rộng rãi bởi các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các tổ chức cộng đồng 

(van Aalst, Cannon, và Burton 2008: 166). 

Đánh giá rủi ro cộng đồng có nhiều điểm tương đồng với đánh giá 

hướng về vấn đề trong cộng đồng (problem-oriented assessment; 

Hardcastle và cộng sự 2011: 146). Việc đánh giá này bắt đầu từ một vấn 

đề xã hội mà cả cộng đồng quan tâm, và là điểm khởi đầu để tìm hiểu 

xem cộng đồng phản ứng như thế nào với vấn đề đó, và các hệ thống 

khác nhau trong cộng đồng có liên hệ ra sao. Cách tiếp cận đánh giá này, 

như tên gọi của nó, tập trung vào vấn đề, trong đó tập trung nghiên cứu 

phạm vi và mức độ nghiêm trọng của một vấn đề cụ thể, hoặc để đưa ra 

một “chẩn đoán” về phổ các vấn đề. Thường việc đánh giá hướng về vấn 
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đề có thể liên quan đến toàn thể cộng đồng (Hardcastle và cộng sự 2011: 

146). Chính bởi vậy, có thể nói rằng đánh giá rủi ro cộng đồng cũng là 

một dạng của đánh giá hướng về vấn đề của cộng đồng. Cách tiếp cận 

đánh giá này cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự tham gia và thể hiện tiếng 

nói của các thành viên khác nhau trong cộng đồng, cũng như sự tôn trọng 

quan điểm của các nhóm khác nhau, góp phần vào việc đảm bảo phân 

chia quyền lực công bằng giữa các nhóm trong cộng đồng (Hardcastle và 

cộng sự 2011: 147). 

Việc đánh giá vấn đề cộng đồng thường quan tâm đến hai câu hỏi 

chính (Hardcastle và cộng sự 2011: 146-147): 

(1) Điều gì đang ảnh hưởng, gây chia rẽ trong cộng đồng? 

(2) Làm thế nào để tái hòa nhập/tái thiết mối liên hệ trong cộng đồng? 

Trong phạm vi chủ đề thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng, hai câu hỏi trên đóng vai trò định hướng quan trọng. Ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu thường gây ảnh hưởng tới những nhóm khác nhau 

trong cộng đồng ở những mức độ khác nhau. Có những nhóm chịu ảnh 

hưởng tức thời nặng nề hơn các nhóm khác trong cộng đồng. Ví dụ, 

nhóm những người nông dân nghèo nhất trong cộng đồng thường chịu 

ảnh hưởng trước mắt nặng nề nhất về sinh kế khi hiện tượng lũ lụt hoặc 

hạn hán bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu xảy ra, đặc biệt 

khi họ phải vay vốn để hỗ trợ sản xuất. Những hộ gia đình thu nhập cao 

chủ yếu từ ngành dịch vụ có thể chịu ảnh hưởng trước mắt ít nghiêm 

trọng hơn. Bởi vậy, nhận thức về tầm nghiêm trọng của biến đổi khí hậu 

tới sinh kế có thể khác nhau giữa các nhóm này, và việc xác định ưu tiên 

can thiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu có thể gây chia rẽ giữa các 

nhóm trong cộng đồng. Việc xây dựng một dự án phát triển năng lực 

thích ứng của cộng đồng, do đó, cũng cần chú ý tới việc đánh giá sự khác 

biệt trong quan điểm và tái thiết lập mối quan hệ trong cộng đồng. 

Việc ứng dụng kỹ năng đánh giá rủi ro/vấn đề cộng đồng cần đảm 

bảo các tiêu chí sau: 
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Thứ nhất, việc đánh giá rủi ro cần xác định nhóm đối tượng đích là 

nhóm cộng đồng có nguy cơ cao, hoặc nhóm đích cần thay đổi 

(Hardcastle và cộng sự 2011). Chính sự phản hồi và tham gia của nhóm 

này đóng vai trò quyết định trong các chiến lược phát triển năng lực thích 

ứng của cộng đồng. 

Thứ hai, việc đánh giá rủi ro/vấn đề cần thu thập và đưa ra những 

bằng chứng để cộng đồng nhìn nhận và thấy được vấn đề đang tồn tại và 

cần sự can thiệp của cả cộng đồng (Hardcastle và cộng sự 2011). Để 

thuyết phục được cộng đồng về tính cấp thiết của can thiệp nhằm thích 

ứng với biến đổi khí hậu, kết quả đánh giá rủi ro/vấn đề cần được cộng 

đồng tin tưởng và chấp nhận. Mặc dù kết quả đánh giá được dựa trên 

những nghiên cứu khoa học và thông tin cập nhật nhất, không chắc chắn 

được rằng cộng đồng sẽ chấp nhận kết quả này. Sự chấp nhận này liên 

quan đến sự phân bổ quyền lực. Nếu cộng đồng nhận thấy họ có quyền 

lực trong việc đánh giá, có quyền lựa chọn và tiếp cận nguồn lực để can 

thiệp vào vấn đề, cộng đồng sẽ dễ dàng chấp nhận kết quả đánh giá hơn. 

Thứ ba, việc triển khai và báo cáo kết quả đánh giá rủi ro cần sự 

tham gia của đại diện cộng đồng, bao gồm những nhóm dễ bị tổn thương 

nhất. Kết quả báo cáo đánh giá không chỉ truyền tải nội dung khoa học về 

hậu quả của biến đổi khí hậu tới các mặt đời sống trong cộng đồng dựa 

trên việc xác thực quan điểm của họ, mà còn truyền tải thông điệp về khả 

năng đạt được những thay đổi tích cực sau phát triển năng lực thích ứng 

(Hardcastle và cộng sự 2011). 

Có nhiều tài liệu đã giới thiệu việc thực hiện kỹ năng đánh giá rủi ro 

cộng đồng ở cách khía cạnh khác nhau (van Aalst và cộng sự 2008; 

Hardcastle và cộng sự 2011; Reid và cộng sự 2010). Tổng hợp từ các tài 

liệu này, việc triển khai kỹ năng đánh giá rủi ro liên quan tới biến đổi khí 

hậu có thể khái quát như sau: 

Nội dung đánh giá: Tập trung vào câu hỏi “Do đâu và bằng cách 

nào mà cộng đồng có thể bị tổn thương và đối phó với những biến đổi khí 

hậu dài hạn?” Những nội dung đánh giá cụ thể gồm có: 
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(1) Nguy cơ biến đổi khí hậu ở cộng đồng: Những nguy cơ thảm họa 

do biến đổi khí hậu thường được đánh giá là lũ lụt, bão, sạt lở đất, v.v. 

Nội dung đánh giá bao gồm sự biến đổi thời gian, mức độ nghiêm trọng, 

và mức độ thường xuyên của những rủi ro khí hậu và môi trường song 

song với những ảnh hưởng của biến đổi thời tiết theo mùa thông thường 

(Reid và cộng sự 2010). Loại thông tin được sử dụng cho đánh giá gồm 

có thông tin khoa học và kiến thức địa phương. Những thông tin khoa 

học ví dụ như dự báo dài hạn về các mô hình biến đổi khí hậu, dự báo 

theo mùa, các thông tin về xu hướng dựa trên dữ liệu thu thập được từ 

các trạm dự báo thời tiết gần đó (Reid và cộng sự 2010). Những kiến 

thức địa phương: ví dụ như xu hướng và thay đổi trong khí hậu mà cộng 

đồng trải nghiệm trong quá khứ, cách thức cộng đồng đã sử dụng để ứng 

phó với những thay đổi khí hậu đột ngột hoặc từ từ trong quá khứ (Reid 

và cộng sự 2010). 

(2) Xu thế biến đổi khí hậu và các mối liên hệ ở phạm vi rộng hơn: 

Những kết quả đánh giá ở cộng đồng được so sánh với dữ liệu đánh giá 

về nguyên nhân và xu hướng biến đổi khí hậu chung của toàn khu vực và 

quốc gia. Những dữ liệu đánh giá bối cảnh rộng hơn có thể bao gồm lịch 

sử khí hậu và hệ quả tương lai có thể xảy ra của những biến động thời tiết 

của khu vực (tỉnh, vùng) và quốc gia. Việc so sánh, kết nối kết quả đánh 

giá tại cộng đồng với phạm vi lớn hơn (tỉnh, vùng, quốc gia) giúp xác 

định mối liên hệ có thể có giữa xu thế biến đổi khí hậu chung và dự báo 

ảnh hưởng của nó tới cộng đồng trong tương lai. Việc hiểu rõ hơn về 

nguy cơ và khả năng bị tổn thương giúp cộng đồng chuẩn bị tốt hơn cho 

việc biện hộ và triển khai chiến lược nâng cao nhận thức và giáo dục 

cộng đồng (Reid và cộng sự 2010). 

(3) Thái độ, nhận thức, và hành vi của cộng đồng đối với nguy cơ 

biến đổi khí hậu: Việc đánh giá mối quan tâm và ưu tiên trong cộng đồng 

rất quan trọng. Cần hiểu được liệu cộng đồng có cho rằng biến đổi khí 

hậu là ưu tiên của họ hay không. Chỉ khi cộng đồng thực sự tin rằng biến 

đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, và coi nó là ưu tiên cần 
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can thiệp, thì họ mới sẵn sàng tham gia vào xây dựng và triển khai các 

chiến lược để thích ứng với nó. Nếu kết quả đánh giá cho thấy cộng đồng 

chưa nhận thức được tầm quan trọng của biến đổi khí hậu, nhóm dự án 

(chuyên gia) cần cân nhắc các phương án để giới thiệu, làm rõ ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu tới cộng đồng dựa trên các bằng chứng khoa học thu 

thập được (Reid và cộng sự 2010). 

Phương pháp và công cụ đánh giá 

Bên cạnh những phương pháp đánh giá chung được giới thiệu ở trên, 

có những phương pháp và công cụ thường được sử dụng phổ biến trong 

đánh giá rủi ro cộng đồng. Những phương pháp, công cụ này cũng có thể 

được đồng thời sử dụng trong đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi 

khí hậu của cộng đồng. 

Các phương pháp và công cụ phổ biến: Vẽ bản đồ nguy cơ, sơ đồ lát 

cắt, khảo sát sinh kế, lược sử cộng đồng, lịch thời vụ, thảo luận nhóm, 

phỏng vấn sâu, v.v. (van Aalst và cộng sự 2008) (Hướng dẫn chi tiết về 

cách sử dụng công cụ này sẽ được trình bày ở Chương 6). 

Cách thức triển khai: Người điều phối việc ứng dụng các phương 

pháp và công cụ trên nên là người được đào tạo chuyên nghiệp về nghiên 

cứu (nhóm chuyên gia). Người điều phối nên đóng vai trò là tác nhân liên 

kết, thúc đẩy các thành viên cộng đồng tham gia vào triển khai và cung 

cấp thông tin. Đồng thời, người điều phối cũng nên là người cung cấp dữ 

liệu thứ cấp để cộng đồng tiếp cận và cùng phân tích, so sánh với kết quả 

đánh giá của họ (van Aalst và cộng sự 2008). 

2.2. Kỹ năng đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu 

Đánh giá năng lực cộng đồng, bao gồm đánh giá nguồn lực cộng 

đồng, sử dụng trong thích ứng với biến đổi khí hậu là trọng tâm của hầu 

hết các đánh giá cộng đồng. Trong đó, việc vẽ bản đồ nguồn lực cộng 

đồng (community asset mapping) là một cách tiếp cận phát triển dựa vào 

thế mạnh của cộng đồng phổ biến và đã được ứng dụng rộng rãi 
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(Hardcastle và cộng sự 2011: 170-172). Cách tiếp cận này có những đặc 

trưng cơ bản sau: 

  Đánh giá năng lực cộng đồng bắt đầu với những khả năng tồn tại 

bên trong cộng đồng và tập trung vào năng lực vốn có của cộng 

đồng hơn là những vấn đề hay nhu cầu ưu tiên; 

  Đánh giá năng lực cộng đồng nhấn mạnh tới sự tham gia của 

cộng đồng; 

  Đánh giá năng lực cộng đồng hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển 

năng lực của cộng đồng, trong đó bao gồm năng lực thích ứng của 

cộng đồng với những nguy cơ, đe dọa từ biến đổi khí hậu; 

  Đánh giá năng lực cộng đồng hướng tới cân bằng quyền lực, tầm 

ảnh hưởng giữa chuyên gia và các thành viên cộng đồng; 

  Đánh giá năng lực cộng đồng về bản chất là chủ động và năng động 

(proactive) hướng tới đáp ứng nhu cầu cộng đồng hơn là chỉ đơn 

thuần phản ứng lại (reactive) với nhu cầu này (Hardcastle và cộng sự 

2011: 170-172). 

Quá trình đánh giá năng lực cộng đồng tập trung vào khám phá năng 

lực và tài sản (assets) vốn có của cộng đồng. Tài sản của cộng đồng gồm 

các nguồn lực vật chất, con người, các cơ sở, thiết chế công cụ, và các 

nguồn lực văn hóa, xã hội (Hardcastle và cộng sự 2011). Đánh giá năng 

lực cộng đồng thách thức quan điểm phổ biến trong những cộng đồng 

thiệt thòi là cộng đồng có quá ít nguồn lực có thể sử dụng để thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Với quan điểm dựa vào điểm mạnh, đánh giá năng 

lực cộng đồng chú trọng vào việc khám phá và ghi chép lại đời sống 

cộng đồng. 

Cách thức triển khai của đánh giá năng lực cộng đồng tập trung vào 

việc người điều phối (nhóm chuyên gia) yêu cầu cộng đồng nhận diện và 

xác định nơi có các tài sản/nguồn lực vật chất và xã hội của cộng đồng và 

mối quan hệ giữa chúng. Việc dùng bản đồ nguồn lực cộng đồng có thể 
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hỗ trợ việc xác định địa điểm các nguồn lực và vẽ lại các mối quan hệ 

giữa chúng (Hardcastle và cộng sự 2011). Kết quả đánh giá này rất có ích 

trong việc củng cố sức mạnh của cộng đồng, bởi nó giúp cộng đồng 

khám phá, tìm tòi ra nguồn lực của chính mình với một cách nhìn mới và 

tích cực hơn. Kết quả đánh giá có thể gồm có bộ danh sách năng lực và 

nguồn lực của cộng đồng, một bản đồ đánh dấu nơi có năng lực/nguồn 

lực cụ thể và mối quan hệ của chúng, và thậm chí một cảm giác thuộc về 

và gắn bó hơn giữa các thành viên trong cộng đồng, cũng như sự tự hào, 

quyền tự chủ, mạng lưới và vốn xã hội lớn hơn (Hardcastle và cộng sự 

2011). 

Trọng tâm của việc đánh giá năng lực thích ứng của cộng đồng là 

xác định được các nguồn lực/tài sản (assets) của cộng đồng. Hardcastle và 

cộng sự (2011) xác định các nhóm năng lực/nguồn lực/tài sản chính của 

cộng đồng, gồm có: 

  Năng lực của cá nhân: các kỹ năng của cá nhân và các nguồn lực 

vốn có trong cộng đồng. 

  Năng lực/nguồn lực của các mối liên hệ (assets of associations): mối 

liên hệ của các tổ chức cộng đồng, các nhóm y tế trong cộng đồng, 

các câu lạc bộ, hội, nhóm, công đoàn, v.v. 

  Nguồn lực của các thể chế, hệ thống, cơ sở: các trường học, thư viện, 

trung tâm cộng đồng, tổ chức tôn giáo (chùa, nhà thờ), v.v. 

  Nguồn lực của các cơ sở kinh doanh, kinh tế: các hiệp hội kinh 

doanh, các nhóm mua bán, các đơn vị đào tạo nghề, v.v. 

  Các nguồn lực tự nhiên: trang trại, đồng ruộng, rừng, các khoảng 

không gian xanh, các không gian mở, vùng đất ngập, công viên, v.v. 

  Nguồn lực của các cơ sở vật chất, hạ tầng: công viên, trường học, 

bệnh viện, các tòa nhà công quyền, các cơ sở công cộng, trung tâm 

cộng đồng, v.v. 
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Bên cạnh cách xác định, phân loại các năng lực/nguồn lực/tài sản 

chính của cộng đồng kể trên (Hardcastle và cộng sự 2011), Juhola và 

Kruse (2015) khái quát một hệ thống các khía cạnh và yếu tố chủ đạo 

trong năng lực thích ứng của cộng đồng. 

Bảng 5.1. Khung lý thuyết về năng lực thích ứng của cộng đồng  

trong thích ứng với biến đổi khí hậu 

Năng lực thích ứng 

Khía cạnh Yếu tố Chỉ báo 

Nhận thức Kiến thức và hiểu biết   Cam kết giáo dục 

 Các kỹ năng tin học 

 Thái độ với biến đổi khí hậu 

Khả năng  Công nghệ  Các nguồn lực công nghệ 

 Năng lực triển khai nghiên cứu 

 Các sáng chế  

Cơ sở hạ tầng   Giao thông 

 Hệ thống xử lý nước 

 Số giường bệnh và bác sĩ  

Hành động  Thể chế  Hiệu quả hoạt động của chính quyền 

 Dân chủ 

 Các chiến lược thích ứng quốc gia 

Các nguồn lực kinh tế   Thu nhập bình quân 

 Thất nghiệp dài hạn 

 Tỉ lệ người ở tuổi phụ thuộc  

Nguồn: Rút gọn từ Juhola và Kruse 2015: 103-105 

Việc đánh giá năng lực cộng đồng chủ yếu sử dụng đối thoại và 

phương pháp dựa trên nhiệm vụ cụ thể (task-based methods). Nhóm dự 

án sẽ cùng nhóm nòng cốt, gồm các đại diện cộng đồng từ các nhóm xã 

hội, lứa tuổi, giới tính khác nhau, sẽ cùng tham gia các thảo luận nhóm 

và làm việc chung trong các nhiệm vụ cụ thể. Trong một ví dụ điển hình, 
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một nhóm dự án cùng nhóm nòng cốt sẽ cùng nhau làm việc trong bốn 

ngày để liệt kê ra các dịch vụ xã hội, lập bảng xếp hạng mức độ thu nhập 

các hộ gia đình, vẽ lịch thời vụ, lập bảng thống kê xem phụ nữ và nam 

giới trong làng dành thời gian như thế nào, vẽ bản đồ xã hội và bản đồ lát 

cắt của cộng đồng. Bản đồ lát cắt này ghi chép những nguồn lực tự nhiên 

và hoạt động chính của cộng đồng, những vấn đề và nhu cầu họ hiện có 

(Hardcastle và cộng sự 2011). 

Việc ứng dụng kỹ năng đánh giá năng lực thích ứng của cộng 

đồng, đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương, cần linh hoạt theo 

đặc trưng riêng của mỗi cộng đồng. CARE Vietnam đã giới thiệu cách 

thức triển khai kỹ năng đánh giá này với cộng đồng dân tộc thiểu số tại 

Việt Nam nhằm hướng đến xác định và sử dụng kiến thức địa phương 

của chính cộng đó trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Cụ thể, việc vận dụng kỹ năng đánh giá cần quan tâm 

tới ba khía cạnh chính của việc đánh giá, bao gồm tiến trình, phương 

pháp nghiên cứu, và công cụ sử dụng (Anon 2022: 35-51). Về mặt tiến 

trình, đây thực chất là tiến trình hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số vừa 

xác định được mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, vừa tận dụng 

được kiến thức địa phương vốn có để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trọng tâm của tiến trình là phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và 

năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng, cụ thể qua bốn 

bước sau (Anon 2022: 35-51): 

  Bước 1: Xác định kiến thức địa phương của người dân tộc thiểu số 

trong thích ứng với biến đổi khí hậu (thông qua việc ghi chép lại 

kinh nghiệm của người dân trong cộng đồng về giống địa phương, 

kỹ thuật canh tác và các phòng trừ sâu bệnh đã sử dụng, v.v.) 

  Bước 2: Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của kiến thức địa 

phương với biến đổi khí hậu (sàng lọc từ hệ thống kinh nghiệm của 

người dân trong cộng đồng xem kinh nghiệm nào còn phù hợp và 

hiệu quả với tình hình hiện tại, và kinh nghiệm nào đã lỗi thời, lý 

do họ sử dụng những kinh nghiệm đó trong sản xuất nông nghiệp). 
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  Bước 3: Thử nghiệm kiến thức địa phương (thử nghiệm các sáng 

kiến, kinh nghiệm phù hợp từ người dân trong cộng đồng trên một 

vài mẫu đồng ruộng, kết hợp với các kiến thức mới, qua đó đúc rút 

kinh nghiệm canh tác mới với người dân trong cộng đồng) 

  Bước 4: Thực hiện mô hình sử dụng kiến thức địa phương trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu (hệ thống hóa kinh nghiệm và nhân 

rộng các sáng kiến canh tác này ở phạm vi rộng hơn trong cộng 

đồng và ngoài cộng đồng). 

Theo CARE Vietnam, việc vận dụng kỹ năng đánh giá năng lực 

thích ứng của cộng đồng dân tộc thiểu số để giúp họ xác định và sử dụng 

kiến thức địa phương trong phát triển nông nghiệp là sự kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu và các công cụ thu thập kiến thức, kinh nghiệm 

địa phương vào tiến trình kể trên. Các phương pháp nghiên cứu trước hết 

gồm có phương pháp thu thập thông tin thứ cấp từ các báo cáo, chính 

sách địa phương, kịch bản về biến đổi khí hậu và số liệu khí tượng thủy 

văn của vùng và khu vực trong tối thiểu 30 năm, v.v… Sau đó, việc vận 

dụng phương pháp thu thập thông tin sơ cấp thông qua áp dụng các 

phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), khảo sát, phỏng 

vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát, v.v… cũng cần được tiến hành phục 

vụ đánh giá. Trong quá trình đánh giá này, các công cụ phù hợp với việc 

thu thập kiến thức địa phương có thể kể đến gồm khảo sát mặt cắt địa hình, 

bản đồ thiên tai, phân bố cây trồng, lịch mùa vụ, thiên tai, v.v. (Anon 

2022: 35-51). Hướng dẫn áp dụng một số công cụ này sẽ được hướng dẫn 

cụ thể trong Chương 6. 

3. Các kỹ năng phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu 

Các kỹ năng đánh giá cộng đồng với sự tham gia của chính cộng đồng 

đó, bên cạnh việc cung cấp thông tin về kết quả đánh giá, còn đóng vai trò 

trao quyền và phát triển năng lực của cộng đồng. Việc đánh giá sẽ không 

có ý nghĩa gì nếu không gắn với việc nâng cao năng lực của cộng đồng 

trong giải quyết vấn đề cụ thể. Các kỹ năng phát triển năng lực thích ứng 
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của cộng đồng với biến đổi khí hậu, vì vậy, có liên hệ chặt chẽ và song 

hành với các kỹ năng đánh giá cộng đồng (Hardcastle và cộng sự 2011). 

Nhóm các kỹ năng phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng với 

biến đổi khí hậu bao gồm: 

  Kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng và triển khai chiến lược hành động 

  Kỹ năng giao tiếp với các bên liên quan, huy động sự tham gia và 

nguồn lực 

  Kỹ năng giáo dục và truyền thông 

  Kỹ năng biện hộ và vận động chính sách 

Các nhóm kỹ năng này sẽ được trình bày trong mối quan hệ với bối 

cảnh và mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu. 

3.1. Kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng và triển khai chiến lược hành động phục 
vụ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu 

Việc phát triển các kỹ năng nhằm nâng cao năng lực thích ứng của 

cộng đồng với biến đổi khí hậu liên quan trực tiếp tới việc phát triển các 

kỹ năng giải quyết vấn đề của cộng đồng đó. Biến đổi khí hậu trở thành 

vấn đề của cộng đồng, và việc nâng cao năng lực để thích ứng với vấn đề 

biến đổi khí hậu trở thành nhu cầu của cả cộng đồng khi mà nhiều cá 

nhân, nhóm trong cộng đồng chịu ảnh hưởng, và hệ quả của biến đổi khí 

hậu trở nên nghiêm trọng tới mức đe dọa an sinh của cộng đồng đó, hoặc 

khi mà cộng đồng trải nghiệm áp lực từ vấn đề biến đổi khí hậu trong 

việc vận hành hệ thống trong cộng đồng, chẳng hạn như trong giao tiếp 

hoặc xã hội hóa (Hardcastle và cộng sự 2011). 

Vấn đề về biến đổi khí hậu và hệ quả của nó lên các mặt đời sống 

của cộng đồng có thể rất phức tạp. Với tư cách người làm việc trong cộng 

đồng, nhóm dự án (nhóm chuyên gia/người thực hành cộng đồng) cần có 

một phương hướng rõ ràng để cùng làm việc với cộng đồng trong nhận 

diện các rào cản, khó khăn khi xác định và giải quyết vấn đề cùng cộng 

đồng. Hardcastle và cộng sự (2011: 176) đã đề xuất tám bước làm việc 
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cùng cộng đồng để giải quyết vấn đề, trong đó có các vấn đề về biến đổi 

khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu: 

(1) Đánh giá đầu vào vấn đề: Xác định, phác thảo sơ lược hệ thống 

những người tham gia ban đầu, đánh giá ban đầu, phác thảo vấn đề đích 

và các hệ thống liên quan. 

(2) Lựa chọn các tác nhân tham gia giải quyết vấn đề tiềm năng 

trong cộng đồng: Đề xuất và khẳng định ban đầu, cũng như xác định vị 

trí của những hệ thống bị ảnh hưởng, hành động, và tác nhân thay đổi. 

(3) Xác định những mục tiêu mong muốn và những nguồn lực tiềm 

năng: Đánh giá và lập danh mục nguồn lực, tài sản của cộng đồng. 

(4) Cụ thể hóa các dạng kết quả hành động có thể có: Ví dụ như các 

dạng kết quả sử dụng các động từ như giảm thiểu các điều kiện, kiểm 

soát, phục hồi chức năng, ngăn ngừa, cải tổ; sử dụng các nhân tố thay 

đổi, các hệ thống hành động, triển khai một chiến lược cụ thể nào đó. 

(5) Phân tích các mặt của chương trình hành động, can thiệp dự 

kiến: Dựa trên lý thuyết về trường hợp và hệ thống triển khai cụ thể trong 

cộng đồng. 

(6) Liệt kê và đánh giá các nguồn lực: Sàng lọc danh mục nguồn 

lực, tài sản cộng đồng và vẽ bản đồ xác định vị trí của chúng. 

(7) Triển khai các quyết định hành động hướng tới giải pháp cụ thể: 

Phân bổ các nguồn lực và tiến hành can thiệp. 

(8) Đánh giá (dựa trên các phản hồi liên tục): Nhóm dự án cần liên 

tục thu thập dữ liệu để xem xét những gì cần thực hiện, và khi cộng đồng 

đã quyết định, thì nên triển khai hành động như thế nào, và tiếp tục thu 

thập dữ liệu bổ sung để xem có bên thứ ba nào có thể tham gia vào hỗ trợ 

chiến lược hành động của cộng đồng nữa hay không. 

Các bước trên tạo thành một quy trình liên tục của các bước đánh giá 

và giải quyết vấn đề (Hình 5.1). Để thích ứng với biến đổi khí hậu, cộng 

đồng sẽ cần nâng cao nhiều mặt năng lực để giải quyết nhiều vấn đề khác 

nhau. Do đó, quy trình trên có thể lặp lại trong một chuỗi các vấn đề cần 
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giải quyết. Việc giải quyết một chuỗi các vấn đề này góp phần nâng cao 

những năng lực khác nhau của cộng đồng, bao gồm năng lực phân tích, 

đánh giá, năng lực giao tiếp, học hỏi kiến thức và thu nhận thông tin mới, 

và năng lực huy động nguồn lực, v.v… 

 

Hình 5.1. Quy trình các bước đánh giá và giải quyết vấn đề cộng đồng 

Nguồn: Tóm lược từ Hardcastle và cộng sự 2011: 176 

Để thúc đẩy sự phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng và 

triển khai chiến lược hành động phục vụ cộng đồng thích ứng với biến 

đổi khí hậu, cần chú ý tới ba khía cạnh: (1) chủ thể hành động và sự tham 

gia; (2) khả năng tận dụng các mạng lưới xã hội và (3) khả năng sử dụng 

các công cụ kinh tế trong quá trình ra quyết định. 

Thứ nhất, trong quy trình đánh giá và giải quyết vấn đề cộng đồng 

này, nhóm dự án cần xác định rõ các chủ thể hành động và huy động sự 

tham gia của các bên liên quan một cách triệt để. Cụ thể, nhóm dự án cần 

huy động thông tin và nguồn lực của các đơn vị chức năng sẵn có trong 

cộng đồng, và huy động sự tham gia của các nhóm cộng đồng vào việc 

triển khai các giải pháp cho vấn đề (Hardcastle và cộng sự 2011). Cần 

lưu ý rằng các chủ thể hành động và sự tham gia của họ phụ thuộc lẫn 

nhau, và mối liên hệ giữa các chủ thể hành động này là các kênh trao đổi 

nguồn lực vật chất cũng như phi vật chất (Ensor 2009). 

1. Đánh 

giá đầu 

vào  

vấn đề 

2. Lựa chọn 

tác nhân 

tham gia 

giải quyết 

vấn đề tiềm 

năng trong 

cộng đồng  

3. Xác định 

những mục 

tiêu mong 

muốn và 

những 

nguồn lực 

tiềm năng 

4. Cụ thể 

hóa các 

dạng kết 

quả hành 

động có 

thể có 

5. Phân tích 

các mặt  

của chương 

trình hành 

động, can 

thiệp dự 

kiến 

6. Liệt kê 

và đánh 

giá các 

nguồn lực 

7. Triển 

khai các 

quyết định 

hành động 

hướng tới 

giải pháp 

cụ thể 

8. Đánh 

giá dựa 

trên các 

phản hồi 

liên tục 
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Thứ hai, quá trình đánh giá và giải quyết vấn đề cộng đồng về bản 

chất là một quá trình học hỏi và vận dụng những chiến lược mới có sự 

kết nối với những mạng lưới xã hội hiện có trong cộng đồng (Ensor 

2009). Các mạng lưới xã hội giúp cộng đồng tiếp cận với các cơ hội chia 

sẻ thông tin và lời khuyên, qua đó, giúp các thành viên cộng đồng học 

hỏi và tham gia vào quá trình cộng tác trong những chiến lược hành 

động, đặc biệt là những chiến lược mang tính đổi mới trong cộng đồng 

(Ensor 2009; Hardcastle và cộng sự 2011; Schipper và cộng sự 2014). Ví 

dụ, thông qua các mạng lưới xã hội của mình, các thành viên nòng cốt 

trong cộng đồng có thể học hỏi và chia sẻ lại với chính cộng đồng của 

mình về kinh nghiệm trong cải tạo sinh kế thích ứng với biến động triều 

cường ở những cộng đồng khác có vấn đề tương tự. 

Thứ ba, các công cụ kinh tế rất hữu ích cho quá trình ra quyết định 

nhằm giải quyết các vấn đề trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu 

(Schipper và cộng sự 2014). Thích ứng với biến đổi khí hậu là một vấn đề 

kinh tế vì liên quan tới phân bổ các nguồn lực hạn chế trong cộng đồng, 

nhưng vẫn hướng tới phát triển bền vững. Việc phân bổ nguồn lực này 

liên quan tới việc tìm hiểu và vận dụng nguồn lực và huy động hành 

động ở cả cấp độ cá nhân và cấp độ tập thể. Các công cụ kinh tế thường 

thấy là phân tích chi phí - lợi ích (cost-benefit analysis), phân tích hiệu 

quả chi phí (cost-effectiveness analysis), và phân tích đa tiêu chí (multi-

criteria analysis) (Schipper và cộng sự 2014: 57-59). Mục đích và cơ chế 

sử dụng các công cụ trên trong giải quyết vấn đề nhằm thích ứng với biến 

đổi khí hậu đã được tổng hợp từ Schipper và cộng sự (2014) như sau: 

Bảng 5.2. Một số công cụ kinh tế cho quá trình ra quyết định nhằm giải quyết 

các vấn đề trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu ở cộng đồng  

Công cụ Mục đích và sơ lược về cơ chế sử dụng 

Phân tích chi 
phí - lợi ích 
(cost-benefit 
analysis) 

- Để ra quyết định phân bổ nguồn lực. 

- Thường dùng khi nguồn lực trong cộng đồng hạn chế. 

- Là quá trình tính toán và so sánh chi phí và lợi ích của một dự 
án/chương trình hành động, xác định xem liệu lợi ích có lớn hơn 
chi phí hay không, và lớn hơn bao nhiêu (sau khi quy về giá trị 
tiền bạc).  
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Công cụ Mục đích và sơ lược về cơ chế sử dụng 

Phân tích 
hiệu quả chi 
phí (cost-
effectiveness 
analysis) 

- Sử dụng khi khó có thể quy lợi ích ra giá trị tiền bạc. 

- Được biết đến là một kỹ thuật giảm thiểu chi phí tối đa. 

- Dùng để so sánh chi phí và đầu ra và hiệu quả tương đối của ít 
nhất hai phương án lựa chọn. 

- Ví dụ như dùng để so sánh các phương thức khác nhau để đối 
phó với bệnh tật do ảnh hưởng của lũ lụt, chẳng hạn dịch sốt xuất 
huyết sau lũ lụt, một hệ quả của biến đổi khí hậu tới cộng đồng (so 
sánh số người được chữa khỏi bệnh và số ngày không còn triệu 
chứng sau điều trị của bệnh nhân sử dụng hai phương án điều trị).  

Phân tích đa 
tiêu chí 
(multi- 
criteria 
analysis) 

- Được sử dụng khi một phương án cụ thể cho vấn đề không tồn 
tại mà đòi hỏi sự kết hợp của nhiều tiêu chí đánh giá trong quá 
trình ra quyết định. 

- Phù hợp trong phân tích thông tin, trong đó, các yếu tố lợi ích, 
chi phí/nguy cơ kinh tế và phi kinh tế được gán những trọng số 
(weight) khác nhau, hoặc chúng được dùng để xếp hạng và gán 
thứ bậc ưu tiên khác nhau. 

- Các phương án đều được gán trọng số (%) và đánh giá tổng thế. 
Tổng trọng số của các phương án là 100%. Những phương án 
mang trọng số lớn nhất thường được ưu tiên lựa chọn. 

Nguồn: Rút gọn từ Schipper và cộng sự 2014: 57-59 

3.2. Kỹ năng giao tiếp với các bên liên quan, huy động sự tham gia và nguồn lực bên 
trong, bên ngoài cộng đồng để thích ứng với biến đổi khí hậu 

Huy động sự tham gia của cộng đồng là một kỹ năng cơ bản hàng 

đầu trong phát triển cộng đồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trước khi đi vào tìm hiểu cách thức ứng dụng kỹ năng giao tiếp để huy 

động sự tham gia của cộng đồng, cần làm rõ các loại hình tham gia khác 

nhau ở cấp cộng đồng. Tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, Reid và các 

cộng sự đã khái quát bảy loại tham gia khác nhau trong Bảng 5.3. (Reid 

và cộng sự 2010: 24). 
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Bảng 5.3. Các loại hình tham gia trong cộng đồng 

Loại hình 

tham gia 
Đặc điểm 

Tham gia thụ 
động (Passive 
participation) 

- Người tham gia do được thông báo về những gì sắp hoặc đã 
xảy ra. 

- Đơn vị dự án đưa ra thông báo mà không quan tâm tới phản 
hồi của người dân. 

- Thông tin chỉ được chia sẻ trong nhóm chuyên gia.  

Tham gia vào 
việc chia sẻ 
thông tin 
(Participation 
in information 
giving) 

- Người dân tham gia bằng cách trả lời các câu hỏi mà nhóm 
chuyên gia soạn trong các khảo sát hay qua việc sử dụng các 
công cụ tương tự. 

- Người tham gia không có cơ hội tạo ra bất kì ảnh hưởng nào tới 
quá trình triển khai này, vì các thông tin nhóm chuyên gia thu thập 
được không được chia sẻ với người dân tham gia trả lời.  

Tham gia bằng 
cách tư vấn 
(Participation 
by 
consultation) 

- Người dân tham gia thông qua việc được mời tư vấn, và nhóm 
chuyên gia lắng nghe ý kiến tư vấn của người dân. 

- Nhóm chuyên gia xác định vấn đề và phương án can thiệp, và 
điều chỉnh chúng dựa trên góp ý của người dân. 

- Người dân không thực sự tham gia quá trình ra quyết định, và 
nhóm chuyên gia không có nghĩa vụ tiếp nhận quan điểm của 
người dân.  

Tham gia vì chi 
phí hỗ trợ 
(Participation 
for material 
incentives) 

- Người dân tham gia bằng cách cung cấp nguồn lực của họ, ví 
dụ như công lao động để đổi lấy thức ăn, tiền mặt, hay các dạng 
chi phí hỗ trợ khác. 

- Các nghiên cứu trên nông trại/đồng ruộng thường thuộc 
nhóm này, vì người nông dân cung cấp cánh đồng của họ cho 
thí nghiệm hay cho quy trình học tập, nhưng bản thân họ không 
trực tiếp tham gia vào quy trình này. 

- Khi quy trình thực nghiệm kết thúc, người dân không tiếp tục 
duy trì hoạt động.  

Tham gia  
chức năng 
(Functional 
participation) 

- Người dân tham gia bằng cách lập nhóm để đạt được những 
mục tiêu đã được thiết lập sẵn trong dự án. 

- Sự tham gia này thường không bắt đầu ở giai đoạn đầu của dự 
án hay ở bước lập kế hoạch, mà thường sau khi các quyết định 
chính đã được lựa chọn.  
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Loại hình 

tham gia 
Đặc điểm 

Sự tham gia 
tương tác 
(Interactive 
participation) 

- Người dân tham gia trong các phân tích chung dẫn đến các kế 
hoạch hành động và sự thiết lập các thiết chế, cơ sở địa phương 
hay củng cố các thiết chế sẵn có ở địa phương. 

- Thường liên quan đến các phương pháp liên ngành nhằm tìm 
kiến quan điểm đa dạng và thúc đẩy quá trình học tập có cấu 
trúc và có hệ thông. 

- Người tham gia được làm chủ các quyết định ở địa phương và 
duy trì các cấu trúc hay cách thức triển khai của hành động 
nào đó.  

Tự vận động 
(Self-
mobilisation)  

- Người dân tham gia bằng cách chủ động trong việc thay đổi hệ 
thống vốn có của họ mà không phụ thuộc vào các đơn vị bên 
ngoài cộng đồng. 

- Họ thúc đẩy liên hệ với các cơ sở nguồn lực và tư vấn kỹ thuật 
bên ngoài cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, 
nhưng duy trì sự kiểm soát việc sử dụng nguồn lực. 

- Sự tự vận động và hành động tập thể này có thể thách thức sự 
phân chia của cải và nguồn lực không đều trong cộng đồng. 

Nguồn: Reid và cộng sự 2010: 24 

Việc học hỏi và am hiểu cách vận dụng các cách thức tham gia khác 

nhau của cộng đồng có thể giúp cho nhóm dự án cũng như cộng đồng 

nhận rõ điểm mạnh, yếu của từng loại hình tham gia và tránh được những 

cách thức tham gia không hiệu quả và không bền vững cho cộng đồng. 

Việc thực hành thích ứng dựa vào cộng đồng phụ thuộc rất nhiều vào 

việc lựa chọn và thúc đẩy loại hình tham gia của cộng đồng phù hợp, đặc 

biệt ở các bước xây dựng và triển khai chính sách thích ứng với biến đổi 

khí hậu (Schipper và cộng sự 2014). 

Khi làm việc và huy động sự tham gia của cộng đồng, cần lưu ý 

những quy tắc cơ bản nhất.  

Nguyên tắc đầu tiên là tiếp cận những nhóm dễ bị tổn thương nhất 

trong cộng đồng. Những nhóm nghèo nhất trong cộng đồng thường bị 

ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu khác với những nhóm giàu hơn (Reid 

và cộng sự 2010; Schipper và cộng sự 2014). Họ dễ bị tổn thương hơn 
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bởi biến đổi khí hậu một phần trước hết do địa bàn nơi ở và canh tác, 

sản xuất của họ. Ví dụ điển hình là những nhóm dễ bị tổn thương nhất 

bởi ngập lụt thường ở tại những nền đất thấp hay dưới những chân đồi 

không ổn định và dễ bị ảnh hưởng của nước lũ và sạt lở. Khi các hệ quả 

của biến đổi khí hậu xảy ra, ví dụ như lũ lụt và sạt lở đất, những nhóm 

dân nghèo và dễ bị tổn thương này thường không có phương tiện tài 

chính cũng như hạn chế trong kỹ năng và tiếp cận công nghệ để đối 

phó, tự biện hộ, cũng như ít có tiếng nói gây ảnh hưởng trong cộng 

đồng. Chưa kể, sinh kế của những nhóm này thường phụ thuộc nhiều 

vào thời tiết, ví dụ như nhóm nông dân và ngư dân. Họ thường không 

có khả năng ứng phó với những thay đổi khí hậu đột ngột ở một thời 

điểm, chưa nói đến những nguy cơ tương tự trong tương lai (Juhola và 

Kruse 2015; Reid và cộng sự 2010; Schipper và cộng sự 2014). Việc 

mời đại diện những nhóm dễ bị tổn thương và thường bị bỏ rơi này 

trong cộng đồng rất quan trọng, và luôn cần được lưu tâm đến trong 

một quy trình phát triển năng lực thích ứng của cộng đồng trong bối 

cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu (Juhola và Kruse 2015; Reid và 

cộng sự 2010; Schipper và cộng sự 2014). Tuy nhiên, những nhóm này 

có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, ví dụ như kinh nghiệm sống sót và 

vượt qua những nguy cơ ảnh hưởng thường trực của hệ quả từ biến đổi 

khí hậu. Nhóm dự án và nhóm nòng cốt cộng đồng, do đó, cần tạo điều 

kiện cho họ chia sẻ về những trải nghiệm này như một nguồn kiến thức 

địa phương tích cực, chứ không chỉ tập trung vào những tổn thương và 

mất mát của họ (Schipper và cộng sự 2014). 

Nguyên tắc thứ hai trong huy động sự tham gia của cộng đồng là 

luôn cân nhắc và vận dụng những hệ thống tự nhiên vốn có trong cộng 

đồng (Schipper và cộng sự 2014). Các nhóm trong cộng đồng, đặc biệt là 

những nhóm dễ bị tổn thương thường phụ thuộc nhiều vào các hệ thống 

tự nhiên sẵn có trong cộng đồng, điển hình như các nhóm dân cư kiếm 

sống bằng nông lâm ngư nghiệp. Để phát triển năng lực thích ứng của 

cộng đồng, việc tăng cường am hiểu về hệ thống sinh thái tự nhiên ở địa 

phương và cách vận hành của chúng sẽ đóng góp tích cực vào khả năng 

thích ứng của cộng đồng. Các chiến lược dựa vào tự nhiên có thể kể đến 



Chương 5. Các kỹ năng phát triển cộng đồng nhằm thúc đẩy... 197 
 

 

như là việc tái tạo, bảo tồn thực vật ngập mặn sẽ giúp tăng khả năng 

chống bão, hay tái tạo rừng ở những khu vực dốc sẽ giúp bảo vệ cộng 

đòng khỏi nguy cơ sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn. Việc huy động sự tham 

gia và nguồn lực cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu có thể 

được lợi từ việc áp dụng chiến lược thích ứng dựa trên hệ thống sinh thái 

(ecosystem-based adaptation - EbA), vốn được phát triển dựa trên việc sử 

dụng đa dạng sinh thái và các dịch vụ liên quan đến hệ thống sinh thái 

trong chiến lược thích ứng tổng thể của cộng đồng trong đối phó với biến 

đổi khí hậu (Schipper và cộng sự 2014). 

Nguyên tắc thứ ba là sự trao đổi, giao tiếp trực tiếp về các rủi ro và 

nguy cơ (risk communication) của các bên liên quan (Filho và cộng sự 

2018). Trao đổi về rủi ro là cách thức mà các cơ quan chính phủ và các 

tổ chức đánh giá và quản lý các nguy cơ và các tình huống khủng hoảng 

và trao đổi lại với các bên liên quan trong cộng đồng. Các học giả đã 

chỉ ra rằng thường có một khoảng cách lớn giữa những bằng chứng 

khoa học về nguyên nhân và nguy cơ của biến đổi khí hậu với sự hiểu 

biết trong cộng đồng, dẫn đến sự mơ hồ, bối rối của chính cộng đồng 

khi tiếp cận với vấn đề và quyết định tham gia vào các chiến lược hành 

động. Chính bởi vậy, sự trao đổi rõ ràng, dễ hiểu, dựa trên bằng chứng 

khoa học, và kịp thời sẽ cung cấp cơ sở cho cộng đồng phân tích và 

quyết định sự tham gia của họ trong nhận diện và đối phó với các nguy 

cơ của biến đổi khí hậu. Nhóm chuyên gia cần đóng vai trò hướng dẫn, 

cung cấp thông tin, cập nhật thông tin về nguy cơ, xây dựng lòng tin, và 

làm rõ các tin đồn để các bên liên quan trong cộng đồng xác định được 

phương hướng để bảo vệ chính họ một cách phù hợp. Việc truyền tải 

thông tin từ trên xuống có những hạn chế nhất định. Do đó, để trao đổi 

về nguy cơ hiệu quả, cần chú trọng vào sự tham gia của đại diện các 

nhóm trong cộng đồng trong thảo luận và ra quyết định về vấn đề liên 

quan đến biến đổi khí hậu (Filho và cộng sự 2018). 

Tại Việt Nam, đã có nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển năng 

lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỗi dự án có cách tiếp cận khác nhau 

để giao tiếp và huy động sự tham gia của cộng đồng ở các mức độ khác 
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nhau. Dự án được trình bày trong trường hợp điển cứu dưới đây là một ví 

dụ tiêu biểu cho việc huy động các bên liên quan, bao gồm cán bộ quản 

lý và chuyên môn các cấp ở địa phương và các nhóm khác nhau trong 

cộng đồng (Hộp 5.1). 

Hộp 5.1. Trường hợp điển cứu về việc ứng dụng kỹ năng giao tiếp với các bên 

liên quan, huy động sự tham gia và nguồn lực bên trong, bên ngoài cộng đồng 

để thích ứng với biến đổi khí hậu trong Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả 

năng chống chịu với BĐKH (ACCCRN) tại Việt Nam triển khai tại các thành phố 

ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ 

  Mục tiêu chương trình: “Huy động sự tham gia của đối tác địa 

phương nhằm giới thiệu các vấn đề về biến đổi khí hậu và xây 

dựng các chiến lược về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu 

cụ thể cho từng địa phương và các dự án can thiệp cho các thành 

phố ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ” (Trần 2017: 1). 

  Trọng tâm hoạt động: (1) đánh giá về tính dễ bị tổn thương, 

(2) lập kế hoạch chống chịu do địa phương chủ trì. 

  Các đối tác chính tham gia: Các đối tác chính tham gia xây dựng 

Kế hoạch chống chịu cho các thành phố ở Việt Nam là chính 

quyền các địa phương, ISET, Viện Chiến lược và Chính sách 

Khoa học và Công nghệ (NISTPASS - thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ), và Tổ chức Challenge to Change, là một tổ chức phi 

chính phủ quốc tế độc lập có trụ sở tại Anh. 

- Ở cấp thành phố, việc lập kế hoạch này do một Ban chỉ đạo ứng 

phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đứng đầu, thành phần gồm 

lãnh đạo từ các sở ngành của tỉnh/thành phố gồm Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan khác. 

- Ở các tỉnh/thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh nhưng người quản lý là Giám đốc/Chánh văn phòng công 

tác ứng phó với BĐKH thuộc Ban chỉ đạo, người giữ vị trí Trưởng ban 

Quản lý dự án tại địa phương, và là cán bộ từ một sở ngành liên quan 

tại địa phương. 
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  Nhóm nòng cốt của dự án: Mỗi thành phố cũng lập ra một Tổ 

công tác về biến đổi khí hậu, thành phần gồm có cán bộ kỹ thuật 

từ một số sở ngành chính, có vai trò thực hiện dự án. Đây chính là 

những thành viên trực tiếp tham gia xây dựng bản kế hoạch chống 

chịu, dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo. 

- Ở cấp thành phố, các đối tác chính tham gia vào quá trình lập kế 

hoạch này nhìn chung gồm có: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Phòng 

chống Lụt bão, và Ủy ban Nhân dân. 

- Các đối tác khác tham gia thông qua Tổ công tác, các buổi Học 

hỏi - Chia sẻ - Đối thoại (SLDs), và thông qua cung cấp thông tin cho 

các dự án thí điểm, gồm: các sở ngành chuyên môn của tỉnh, các cơ 

quan cấp thành phố, các tổ chức quần chúng (như Hội Phụ nữ), các tổ 

chức phi chính phủ (như Hội Chữ thập Đỏ), cộng đồng địa phương, 

lãnh đạo cộng đồng (đặc biệt là ở các dự án thí điểm), các tổ chức 

nghiên cứu và trường đại học tại địa phương (như Đại học Quy Nhơn, 

Đại học Đà Nẵng, Viện DRAGON thuộc Đại học Cần Thơ). 

  Cách thức tham gia của những nhóm dễ bị tổn thương: Các nhóm 

dễ bị tổn thương ở các thành phố tham gia chủ yếu thông qua các 

cuộc phỏng vấn và tham vấn trong Đánh giá Hiểm họa, Năng lực 

và Tình trạng dễ bị tổn thương, các buổi SLDs, và qua vai trò là 

đối tác mục tiêu trong các chương trình thí điểm, các nghiên cứu 

ngành và dự án can thiệp cấp thành phố. Tham vấn với các nhóm 

này là một phương pháp tiếp cận mới đối với các đơn vị làm công 

tác lập kế hoạch của Việt Nam. Phần lớn các thành viên chính của 

nhóm công tác đều nhận thấy thông tin thu thập được thông qua 

tương tác với các nhóm này rất hữu ích. 

  Bài học kinh nghiệm về huy động sự tham gia và nguồn lực bên 

trong, bên ngoài cộng đồng: 

- Vai trò người dẫn đầu: Sự tham gia hiệu quả của các thành phố 

phụ thuộc vào cam kết tích cực của một số cá nhân có kết nối tốt với 
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các nhóm cộng đồng đa dạng tại địa phương với việc lập kế hoạch 

chống chịu. Bởi đối với nhiều đô thị, biến đổi khí hậu là một vấn đề 

“mới” và chưa được hiểu biết thấu đáo, và do để ứng phó có hiệu quả 

cần có sự tương tác của đa dạng các bên liên quan, việc xác định được 

một vài cá nhân có uy tín và có khả năng làm việc hiệu quả với cộng 

đồng, những người đóng vai trò đi đầu, có thể tạo thuận lợi lớn đáng 

kể cho việc nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động. 

- Tầm quan trọng của quan hệ đối tác: Xây dựng khả năng chống 

chịu ở cấp độ đô thị cần nhận thức về tầm quan trọng của các quan hệ 

đối tác. Không có một tổ chức đơn lẻ nào tự mình xây dựng được khả 

năng chống chịu; việc này đòi hỏi sự tham gia của một nhóm nòng cốt 

gồm các bên liên quan từ nhiều tổ chức khác nhau tại địa phương, 

những người có khả năng điều phối công việc, tập hợp kiến thức mới, 

và nhấn mạnh về tầm quan trọng của các vấn đề biến đổi khí hậu trong 

tổ chức của họ. Hơn nữa, bởi hiệu quả của hành động phụ thuộc vào 

tính tự chủ và sự trực tiếp tham gia của rất nhiều bên, ưu điểm quan 

trọng nhất của cá nhân các cán bộ chuyên môn tham gia vào công việc 

này không phải là kỹ năng chuyên môn mà là khả năng điều phối các 

tổ chức tham gia theo cách thức cởi mở, cũng như khả năng làm việc 

với nhiều nhóm đối tượng, nhận ra giá trị của những hiểu biết, kiến 

thức và quan điểm của họ về thế nào là các chiến lược hiệu quả. 

Nguồn : Trích dẫn nguyên văn có chọn lọc và điều chỉnh đề mục từ tài liệu kỹ thuật 
của Institute for Social and Environmental Transition-International  

(ISET-VIETNAM) (Trần 2017: 4-9) 

3.3. Kỹ năng giáo dục và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong 
trong thích ứng với biến đổi khí hậu 

Liên quan gần gũi với kỹ năng giao tiếp và huy động sự tham gia 

của cộng đồng trong phát triển năng lực cộng đồng thích ứng với biến đổi 

khí hậu là kỹ năng giáo dục và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng trong vấn đề này (Ensor 2009). Việc phát triển năng lực 

thích ứng đòi hỏi cộng đồng phải có năng lực tiếp cận và chuyển hóa 
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thông tin về khí hậu (Ensor 2009; Filho và cộng sự 2018). Để thích ứng, 

các hộ gia đình trong cộng đồng cần có khả năng tham gia và ra quyết 

định thay đổi dựa trên những mức độ hiểu biết nhất định về dự báo biến 

đổi khí hậu và sự không chắc chắn và khó dự báo trước của nó. Những 

kiến thức khoa học về biến đổi khí hậu có thể phức tạp, do đó khó để 

truyền tải tới các thành phần khác nhau trong cộng đồng, đặc biệt về yếu 

tố dễ biến động và khó đoán định của nó. Nhóm chuyên gia/cán bộ cộng 

đồng cần tổng hợp và truyền tải những thông tin về thay đổi thời tiết 

ngắn và dài hạn, cũng như biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt tới 

những nhóm dễ bị tổn thương và thường bị bỏ rơi trong cộng đồng. Các 

thông tin liên quan tới sinh kế của những nhóm dễ bị tổn thương bởi biến 

đổi khí hậu rất cần được chú ý tới và truyền tải tới những bên liên quan. 

Việc chia sẻ thông tin hiệu quả có thể dựa trên tận dụng mạng lưới xã hội 

của các nhóm này, qua đó phát huy năng lực thích ứng và khả năng phục 

hồi của họ (Ensor 2009). 

Một cách hiệu quả để giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức 

của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu là cùng học hỏi về 

biến đổi khí hậu với cộng đồng. Bản thân cộng đồng nhận thức rất rõ 

những thay đổi trong môi trường của họ, nhưng lại có ít kiến thức về 

nguyên nhân và hệ quả toàn diện của biến đổi khí hậu tới cuộc sống của 

mình. Sử dụng cách tiếp cận cùng học hỏi (co-learning approaches), 

vốn dựa trên sự kết hợp của cả kiến thức khoa học và kiến thức địa 

phương, sẽ đem lại lợi ích về nâng cao hiểu biết của cả cộng đồng và 

nhóm chuyên gia (Reid và cộng sự 2010). Để vận dụng kỹ năng này, 

một trong những điều quan trọng là sử dụng chính ngôn ngữ địa phương 

để truyền tải, giáo dục cộng đồng. Ví dụ, nếu nhóm chuyên gia làm việc 

với cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng sinh kế bởi biến đổi khí 

hậu, thể hiện qua nạn cháy rừng bất thường, việc truyền tải thông tin sử 

dụng ngôn ngữ của chính tộc người này sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn. 

Đặc biệt, trẻ em có thể học hỏi và hiểu rất nhanh những kiến thức này 

thông qua các lớp học và truyền tải lại cho người lớn trong gia đình. 

Những dự án triển khai tại một số cộng đồng dễ bị tổn thương và ít 

nguồn lực cho thấy, việc hướng dẫn trẻ em sử dụng công nghệ và các 
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hình thức sáng tạo như kể chuyện bằng video do các nhóm trẻ em thực 

hiện có tác dụng tích cực trong nâng cao nhận thức ở cộng đồng, đặc 

biệt ở những cộng đồng có trình độ học vấn hạn chế và tỉ lệ mù chữ cao. 

Trọng tâm của quá trình này là sự trao quyền cho cộng đồng để họ hiểu 

được rằng họ có đủ khả năng để thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên 

những kinh nghiệm từng có từ ứng phó với những thay đổi bất thường 

của thời tiết trong quá khứ (Reid và cộng sự 2010). 

Ngoài ra, để giúp cộng đồng dễ tiếp cận và học hỏi những kiến thức 

mới về biến đổi khí hậu, cần đơn giản hóa và địa phương hóa (scaling 

down) những thông tin liên quan (Schipper và cộng sự 2014). Hệ thống 

kiến thức biến đổi khí hậu có thể rất rộng và ở những quy mô khác nhau. 

Người dân trong cộng đồng sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn nếu 

những thông tin này liên quan trực tiếp tới cấp độ địa phương nơi họ 

sống. Nhờ vậy, cộng đồng sẽ dễ dàng khoanh vùng và ra quyết định hơn 

trong những chiến lược thích ứng cụ thể tại địa phương họ. Các ứng dụng 

công nghệ hiện nay thường bao phủ một phạm vi địa lý quá rộng và 

khung thời gian quá dài cho cộng đồng có thể hiểu và vận dụng ở quy mô 

cộng đồng cụ thể của họ. Ví dụ, các mô hình dự báo hiện nay thường 

được các nhà khoa học tính toán cho một khu vực khá lớn với nhiều địa 

hình khác nhau và trong nhiều năm, trong khi một cộng đồng dân cư cụ 

thể có thể chỉ quan tâm đến lượng mưa trong năm đó để điều chỉnh loại 

cây trồng và thời điểm gieo trồng. Điều này còn liên quan đến việc cộng 

đồng thiếu hiểu biết về các nguồn tiếp cận thông tin phù hợp với họ, và 

cần nhóm chuyên gia hỗ trợ trong việc tìm kiếm và tiếp cận các nguồn và 

hệ thống dự báo phù hợp. Để đưa những kiến thức, thông tin từ nhà dự 

báo về biến đổi khí hậu đến người dùng trong cộng đồng, vai trò của 

những người ‘môi giới kiến thức’ (knowledge brokers) trong giới thiệu 

và ‘phiên dịch’ những kiến thức, thông tin này giữa các bên sẽ rất hữu 

ích (Schipper và cộng sự 2014), và nhóm chuyên gia có thể đóng vai trò 

này khi làm việc với cộng đồng. 

Bên cạnh đó, sử dụng công nghệ và các hình thức sáng tạo và nghệ 

thuật cũng cho thấy hiệu quả trong giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí 
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hậu. Reid và cộng sự (2010) đã tổng hợp những trường hợp sử dụng 

thành công các phương tiện công nghệ (video) hay các hình thức nghệ 

thuật biểu diễn (diễn kịch, hát và nhảy) từ các cộng đồng yếu thế trong 

tuyên truyền, giáo dục về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và kinh 

nghiệm thích ứng với hệ quả của biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, trẻ em ở 

Philippines đã diễn kịch, hát và nhảy để diễn tả những ảnh hưởng tiêu 

cực tiềm tàng của những thảm họa tự nhiên như ngập lụt và xói mòn bờ 

sông, qua đó biện hộ cho các hoạt động như trồng cây nhằm giảm thiểu 

rủi ro của biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Một nhóm nông dân khác 

đã quay lại video về các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu mà họ 

thấy hiệu quả nhất trong cộng đồng của họ, sau đó chia sẻ với các cộng 

đồng khác gần đó. Các video này đã đóng vai trò tích cực trong nâng 

cao nhận thức về các phương án thích ứng mà cộng đồng có thể lựa 

chọn (Reid và cộng sự 2010). 

Về khía cạnh hành động, cộng đồng thường thiếu những kiến thức 

nhất định trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Bảng 5.4 dưới đây tóm tắt những kiến thức và kỹ năng mà 

cộng đồng thường thiếu tương ứng với những khía cạnh, mục tiêu thích 

ứng cụ thể (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization & UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical 

and Vocational Education and Training 2021). 

Bảng 5.4. Những kiến thức và kỹ năng mà cộng đồng thường thiếu  

và cần được hỗ trợ học hỏi, giáo dục để giảm thiểu rủi ro  

và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Lĩnh 

vực 

Những điều chỉnh cần 

thiết 

Kiến thức cụ thể cộng đồng còn thiết hụt 

và cần bổ sung, học hỏi 

Trong giảm 

thiểu nguy cơ từ 

biến đổi khí hậu 

Trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Nông 
nghiệp  

- Tăng sản lượng mùa 
vụ và chăn nuôi 

- Thúc đẩy nông nghiệp 
ít khí thải carbon 

- Thực hành 
nông nghiệp bền 
vững, ít khí thải 
carbon 

- Thu hoạch nước mưa 

- Quản lý các thềm cỏ 
ngập nước 
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Lĩnh 

vực 

Những điều chỉnh cần 

thiết 

Kiến thức cụ thể cộng đồng còn thiết hụt 

và cần bổ sung, học hỏi 

Trong giảm 

thiểu nguy cơ từ 

biến đổi khí hậu 

Trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

- Thúc đẩy nông nghiệp 
hữu cơ 

- Thúc đẩy quản lý mùa 
vụ có khả năng chống 
chọi với/phục hồi từ 
thiên tai  

- Quản lý thủy lợi 

- Quản lý mùa vụ 
để giảm thiểu 
phát thải nhà kính 

- Sử dụng  
phân bón  

- Quản lý các dải thềm 
thực vật chống xói mòn 

- Quản lý mùa vụ 

- Quản lý đất để chống 
xói mòn đất (lớp cây bao 
phủ mùa đông) 

- Thu hoạch hạt giống 
chịu hạn 

- Kiểm soát sâu bệnh 

- Sử dụng nước lợ, 
mương nước, hệ thống 
tưới nhỏ giọt để nâng 
khả năng sử dụng nước 
và tránh xói mòn  

Rừng, 
hệ 
thống 
sinh 
thái, và 
đa 
dạng 
sinh 
học  

- Thúc đẩy hệ thống 
chống cháy rừng tích 
hợp 

- Tái tạo và phục hồi 
chức năng rừng 

- Thúc đẩy việc chọn lọc 
chủng loại phù hợp 
trong các khu rừng 
trồng 

- Loại bỏ những giống 
loài xâm lấn và giải 
quyết vấn đề sâu bệnh 
và nguy cơ bệnh tật 

- Quản lý rừng  
bền vững 

- Thúc đẩy khả năng 
phục hồi của hệ thống 
sinh thái  

- Sử dụng gỗ 
rừng bền vững 

- Sử dụng dịch vụ 
rừng bền vững 

- Sử dụng hệ 
thống sinh thái 
bền vững  

- Quản lý chăm sóc cây 

- Hồi phục sau cháy rừng 

- Hệ thống cảnh báo sớm 
cháy rừng 

- Lâm nghiệp  
thương mại 

- Nuôi ong 

- Quản lý cây ăn quả 

- Các kỹ thuật quản lý 
rừng nguyên sinh  
địa phương 

- Bảo vệ hệ thống  
sinh thái  
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Lĩnh 

vực 

Những điều chỉnh cần 

thiết 

Kiến thức cụ thể cộng đồng còn thiết hụt 

và cần bổ sung, học hỏi 

Trong giảm 

thiểu nguy cơ từ 

biến đổi khí hậu 

Trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Quản 
lý nước 

- Thúc đẩy hiệu suất sử 
dụng nước 
- Thúc đẩy quản lý nước 
chống chịu với khí hậu 
- Thúc đẩy các kỹ thuật 
tái  
sử dụng nước 
- Thúc đẩy quản lý nước 
bền vững  

- Sử dụng nước 
hiệu quả 
- Xử lý và xả thải 
nước thải 
 

- Chế tạo thiết bị bơm 
- Phát triển và chế tạo 
các kỹ thuật lọc nước và 
tái sử dụng nước 
- Hỗ trợ các hoạt động 
quản lý nước hiệu quả ở 
khu vực thành thị 
- Xây dựng và phục hồi 
hệ thống thoát nước thải 
- Kỹ thuật tưới nước 
- Quản lý việc sử dụng 
nước bền vững, chống 
chọi với khí hậu 
- Quản lý nước mưa 
- Các kỹ thuật lọc thẩm 
thấu ngược  

Sức 
khỏe  

- Giảm thiểu ô nhiễm 
không khí địa phương 
gia tăng lợi ích cho sức 
khỏe 

- Chuẩn bị cho các sự 
kiện thời tiết  
cực đoan 

- Tăng cường điều hòa 
không khí  

- Triển khai các 
công nghệ 
phòng ngừa ô 
nhiễm 

 

- Tiêm chủng 

- Điều chế vector không 
gian (vector control) 

- Các hành vi vệ sinh 

- Các bệnh viện sử dụng 
nguồn lực hiệu quả 

- Điều hòa không khí  

Quản 
lý nguy 
cơ 
thảm 
họa  

- Cải thiện các hệ thống 
cảnh báo sớm 

- Cải thiện các phương 
án quản lý thảm họa 

- Thúc đẩy khả năng 
phòng vệ của hệ thống 
sinh thái  

 - Phòng vệ vùng biển và 
bờ biển 

- Phát triển và vận hành 
hệ thống cảnh báo sớm 

- Thiết kế cảnh quan 

- Quy hoạch đô thị (quản 
lý hệ thống thoát nước 
bền vững)  
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Lĩnh 

vực 

Những điều chỉnh cần 

thiết 

Kiến thức cụ thể cộng đồng còn thiết hụt 

và cần bổ sung, học hỏi 

Trong giảm 

thiểu nguy cơ từ 

biến đổi khí hậu 

Trong thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Năng 
lượng  

- Thúc đẩy tiếp cận với 
năng lượng 

- Quảng bá các kỹ thuật 
tiết kiệm năng lượng 

- Lựa chọn lối sống tiết 
kiệm năng lượng 

- Quảng bá các năng 
lượng tái tạo  

- Kiểm định năng 
lượng 

- Lắp đặt và bảo 
trì trì thiết bị tiết 
kiệm năng lượng 

- Lắp đặt và bảo 
trì các thiết bị tái 
tạo năng lượng  

- Lắp đặt và bảo trì các 
thiết bị năng lượng 
chống chịu với thời tiết 

- Thiết kế và bảo trì các 
nhà máy thủy điện thích 
ứng với khí hậu 

- Thiết kế công nghệ 
năng lượng quy mô nhỏ 

- Thiết kế và bảo trì các 
công nghệ tận dụng 
chất thải thành  
năng lượng 

- Các công nghệ tiết 
kiệm năng lượng  

Chất 
thải  

- Thiết lập các chương 
trình quản lý và tái chế 
chất thải và các cơ sở 
chuyển đổi chất thải 
thành năng lượng  

- Giảm thiểu tối 
đa chất thải 

- Tái sử dụng và 
tái chế nước 

- Các công nghệ 
chuyển đổi chất 
thải thành năng 
lượng  

- Kinh doanh chất thải 

- Thiết kế và bảo trì 
chuyển đổi chất thải 
thành năng lượng  

Nguồn: Rút gọn từ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization & 
UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and 

Training 2021: 57 

Từ Bảng 5.4 có thể thấy rằng có rất nhiều thông tin và kiến thức đa 

dạng liên quan đến các lĩnh vực khác nhau (nông nghiệp, sức khỏe, quản 

lý thảm họa - thiên tai, v.v.) mà cộng đồng cần tiếp cận và học hỏi để 

giảm thiểu nguy cơ và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Nhóm chuyên gia có thể trao đổi, tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng trong 

từng giai đoạn cụ thể để xác định những nội dung kiến thức cộng đồng 
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thiếu hụt và ưu tiên học hỏi. Qua đó, nhóm chuyên gia có thể cùng cộng 

đồng xây dựng chiến lược huy động nguồn lực từ các chuyên gia khác 

trong và ngoài cộng đồng để giáo dục, tuyên truyền cho cộng đồng 

những nội dung cụ thể kể trên. Ví dụ, sau khi xác định ưu tiên của cộng 

đồng là tái sử dụng và tái chế nước để thích ứng với điều kiện khô hạn, 

khan hiếm nước vào mùa khô ở địa phương, nhóm chuyên gia và nhóm 

nòng cốt có thể đưa ra kế hoạch cụ thể để mời các chuyên gia về lọc 

nước, bao gồm công nghệ lọc thẩm thấu ngược, và tái sử dụng nước từ 

các viện nghiên cứu về để giảng dạy, hướng dẫn lắp đặt, và tập huấn kỹ 

thuật sử dụng và bảo trì cho cộng đồng. 

Trên thực tế, có nhiều cách thức giáo dục và truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức cộng đồng, bao gồm cả trẻ em, với vấn đề biến đổi 

khí hậu. Các hình thức sáng tạo nghệ thuật kết hợp ứng dụng công nghệ 

đang có xu hướng được sử dụng ngày càng nhiều tại Việt Nam. Dưới đây 

là một ví dụ việc sử dụng hình thức này trong tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cộng đồng, thông qua cuộc thi sáng tác nghệ thuật cho trẻ em 

từ 6-15 tuổi (Hộp 5.2). 

Hộp 5.2. Trường hợp điển cứu về cách vận dụng kỹ năng giáo dục,  

tuyên truyền cộng đồng về biến đổi khí hậu thông qua hình thức  

cuộc thi sáng tác nghệ thuật cho trẻ em  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình Môi trường Liên hợp 

quốc (UNEP) tại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Cục Biến đổi 

khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức có liên quan phát động Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với 

chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu Trái Đất” nhân dịp kỷ 

niệm Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16/9/2021. 

Mục đích của Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến 

đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và phòng chống dịch bệnh của cộng 

đồng xã hội; nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến 
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đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của Công ước 

Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm 

suy giảm tầng ô-dôn và các Bản sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ 

Nghị định thư Montreal nhiều năm qua; đồng thời thông qua Cuộc thi 

huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các 

chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) và loại trừ dần các chất HFC; 

Tăng cường hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc 

(UNEP) và cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo 

vệ tầng ô-dôn. 

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài 

đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo 02 độ tuổi: 06 đến 15 tuổi và 

được sự đồng ý xác nhận đăng ký tham gia của đại diện bố hoặc mẹ; 

trên 15 tuổi với 03 thể loại thi gồm nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh 

công nghệ. 

Yêu cầu về nội dung thể hiện của tác phẩm dự thi: i) Thành tựu, 

hành động, trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc thực hiện Công 

ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất 

làm suy giảm tầng ô-dôn và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali; ii) Phản ánh 

chủ đề Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021, các hoạt động 

hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch Covid-19 của cộng đồng. 

Tác phẩm dự thi phải được sáng tác trên lãnh thổ Việt Nam từ ngày 01 

tháng 01 năm 2020 trở lại đây. 

Ban Tổ chức phát động và tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 

16/9/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Tác phẩm đoạt Giải nhất của mỗi 

thể loại thi sẽ được Ban Tổ chức đề cử tham gia Cuộc thi khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương, dự kiến Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi khu 

vực vào ngày 16/9/2022. 

Nguồn: Trích dẫn nguyên văn từ website Cục Biến đổi khí hậu -  
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Biến đổi khí hậu 2021) 
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3.4. Kỹ năng biện hộ và vận động chính sách phục vụ cộng đồng thích ứng với biến 
đổi khí hậu 

Biện hộ và vận động chính sách là kỹ năng quan trọng trong nâng 

cao năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu. Biện hộ vốn 

là một quá trình nhằm thúc đẩy thay đổi có định hướng, có mục đích, và 

có chủ đích nhằm đáp ứng mối quan tâm và nhu cầu của cộng đồng 

(Hardcastle và cộng sự 2011). Các chiến lược biện hộ rất đa dạng, từ các 

hành động xã hội trực tiếp cho đến các hành động mang tính chính trị 

thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức. Thông thường nhóm chuyên 

gia và đại diện cộng đồng (nhóm nòng cốt) sẽ là tác nhân triển khai biện 

hộ cấp độ cộng đồng. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

các phương tiện giao tiếp mới, ví dụ qua mạng xã hội cũng góp phần thúc 

đẩy việc mở rộng tiếp cận của hoạt động biện hộ tới các nhóm đối tượng 

đích khác nhau (Hardcastle và cộng sự 2011). 

Biện hộ cộng đồng có rất nhiều khía cạnh, liên quan đến biện hộ từ 

cấp độ vi mô đến vĩ mô. Hardcastle và cộng sự (2011) đã chỉ ra những 

đặc điểm chính của việc áp dụng kỹ năng biện hộ cộng đồng, gồm có: 

  Biện hộ cộng đồng hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng và 

hoạt động giáo dục cộng đồng, và thường nảy sinh từ hoàn cảnh bất 

lợi của những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. 

  Biện hộ cộng đồng thường liên quan đến nỗ lực của cả cộng đồng 

nhằm duy trì tình trạng ổn định của cộng đồng trước những tác động 

không mong muốn. 

  Biện hộ cộng đồng đòi hỏi việc tiếp cận chung với các nguồn lực. 

  Biện hộ cộng đồng hướng đến nâng cao tính trách nhiệm của cộng 

đồng cho những tài sản, hoạt động chung của cộng đồng, ví dụ như 

cùng đóng góp bảo tồn hệ thống rừng và nguồn nước của cả cộng đồng. 

Về cơ bản, biện hộ cộng đồng hướng tới sự huy động và tham gia 

của các nhóm khác nhau trong cộng đồng, gồm những nhóm dễ bị tổn 

thương nhất, thúc đẩy quyền và phẩm giá của các nhóm này. Thông 

thường, đại diện chính quyền và những lãnh đạo chính trị trong cộng 

đồng được kì vọng sẽ là những tác nhân chính biện hộ cho cộng đồng. 
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Nhưng khi những cá nhân, nhóm này không thể hiện được vai trò của họ 

trong biện hộ cộng đồng, các tác nhân khác thường sẽ tham gia vào vai 

trò này, chẳng hạn như những cán bộ khu vực công, cán bộ cộng đồng, 

và những thành viên có tiếng nói trong cộng đồng dân cư. 

Biện hộ cộng đồng là một kỹ năng lớn, tổng hòa của nhiều kỹ năng 

khác nhau. Hardcastle và cộng sự (2011) giới thiệu một số kỹ năng, hoạt 

động cụ thể được dùng trong quá trình biện hộ cộng đồng, gồm có: 

Thuyết phục: liên quan đến việc quảng bá, giới thiệu, và diễn giải về 

một lựa chọn nào đó nhằm thúc đẩy thay đổi. Khi vận dụng kỹ năng 

thuyết phục, cần nhận biết được mục tiêu, hiểu rõ về các thông tin thực tế 

và chuẩn bị các thông tin này sẵn sàng, hiểu rõ nguồn lực và quyền lực, 

chuẩn bị và luyện tập thử thuyết phục trước, sử dụng ngôn ngữ và hình 

ảnh rõ ràng, đơn giản, trình bày logic và có cảm xúc, và sử dụng liên hệ 

bằng mắt nếu phù hợp về văn hóa. 

Đại diện: Người biện hộ có thể không phải chuyên gia trong lĩnh 

vực nào đó, nhưng có thể đại diện để thể hiện tiếng nói của một nhóm 

người nào đó nếu cần. Cần tìm hiểu rõ quan điểm, nhu cầu và mong 

muốn của nhóm người đó trong cộng đồng để có thể thể hiện góc nhìn 

của nhóm khi biện hộ. Điều kiện lý tưởng nhất là nhóm tự biện hộ cho 

chính mình sau khi được giáo dục và trao quyền, khuyến khích. Việc đại 

diện cần chú ý khám phá và kiểm chứng với nhóm được đại diện xem họ 

có nhìn nhận và cần gì ở người đại diện, xác định xem có những ai muốn 

và có thể tham gia biện hộ cho nhóm đích, đánh giá nhu cầu và chia sẻ 

kết quả đánh giá với nhóm đích, đưa ra những phương án và để nhóm 

đích lựa chọn theo thứ tự ưu tiên của họ, khẳng định sự cam kết và quy 

trình biện hộ với nhóm đích, đồng thuận về việc phân bổ lao động, 

khuyến khích nhóm đích tham gia tự biện hộ cho họ, và hợp tác trong 

chiến lược hành động cụ thể nhằm biện hộ cho nhóm. 

Thương lượng: Những cán bộ cộng đồng/nhóm chuyên gia thường 

thương lượng một cách chính thức hay phi chính thức để xây dựng các 

mạng lưới trên danh nghĩa của cộng đồng, các nhóm mà họ đại diện cho 

trong cộng đồng, hay chương trình, kế hoạch hành động, dự án nào đó. 

Việc thương lượng nhằm giúp các bên liên quan cùng ngồi lại với nhau 
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và thảo luận về các giải pháp, mà nếu không khiến các bên hoàn toàn 

thỏa mãn, thì ít ra có thể chấp nhận được với mỗi bên. Để thương lượng 

hiệu quả thì cần biết thỏa thuận, mặc cả và giải quyết vấn đề. Khi thương 

lượng cần lưu ý tới mối quan tâm, nhu cầu, nguyện vọng, băn khoăn, và 

lo sợ của mỗi bên, các phương án có thể, các lựa chọn khác của mỗi bên, 

các tiêu chí có thể sử dụng để đảm bảo quyền lợi các bên, giao tiếp hiệu 

quả với các bên, mối quan hệ dựa trên tin tưởng, hợp tác và cam kết giữa 

các bên. 

Một điểm mấu chốt trong biện hộ cộng đồng và vận động chính sách 

là xây dựng quan hệ với chính quyền địa phương hay những đơn vị có 

thẩm quyền. Khi bắt đầu, thường người dân trong cộng đồng, nhất là 

những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thường lo ngại trong giao tiếp, làm 

việc với những đơn vị có thẩm quyền tại địa phương, ví dụ như chính 

quyền đoàn thể. Thông qua làm việc trong các dự án cụ thể tại cồng 

đồng, ví dụ như dự án học hỏi và cải tạo hệ thống xử lý chất thải nông 

nghiệp, các nhóm dân cư trong cộng đồng thường bắt đầu tự tin hơn 

trong giao tiếp và làm việc với chính quyền và có thể thể hiện tiếng nói 

của họ dễ dàng hơn. Schipper và cộng sự (2014) cũng đưa ra một ví dụ 

tương tự về một dự án cộng đồng để đối phó với hệ quả của lũ lụt và sạt 

lở đất khu vực sông. Sau khi thảo luận, cộng đồng quyết định xây dựng 

một cây cầu đi bộ vắt ngang một khúc sông nguy hiểm. Dự án này huy 

động sự hợp tác giữa ba bên là cộng đồng (cung cấp sức lao động), đơn 

vị tài trợ (cung cấp tài chính ban đầu), và chính quyền địa phương (cung 

cấp thêm hỗ trợ tài chính và máy móc). Cộng đồng phản hồi với Oxfam 

rằng thông qua cộng tác, làm việc chung trong dự án này, chính quyền 

địa phương bắt đầu coi trọng tiếng nói của cộng đồng hơn. Dần dần, 

chính cộng đồng trở nên chủ động hơn trong giao tiếp với chính quyền 

địa phương và có thể tự biện hộ cho nhu cầu và quyền lợi của mình 

(Schipper và cộng sự 2014). 

Bên cạnh việc biện hộ thông qua các dự án hành động kể trên, biện 

hộ cộng đồng và vận động chính sách còn có thể thực hiện thông qua báo 

chí và các phương tiện truyền thông đại chúng (advocacy journalism) 
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(Filho và cộng sự 2018). Vận động thông qua báo chí tạo ra một môi 

trường trong đó nhà báo có thể lên tiếng đại diện cho những cộng đồng 

hoặc nhóm người trong cộng đồng không có tiếng nói và thiếu đi người 

phát ngôn đại diện cho họ. Với vai trò biện hộ, nhà báo có thể đại diện 

cho những mối quan tâm chưa được hỗ trợ giải quyết thỏa đáng tại cộng 

đồng, nhất là các vấn đề về môi trường và thích ứng bền vững với biến 

đổi khí hậu. Cách thức biện hộ này có thể mở rộng thành các nhóm có tổ 

chức sử dụng phương tiện truyền thông để tác động đến việc báo cáo tin 

tức ở quy mô lớn và ảnh hưởng tới các chính sách công. Các nền tảng 

mạng xã hội, ví dụ Facebook, Zalo, Instagram, v.v..., cũng có thể được sử 

dụng hiệu quả cho phương thức biện hộ này (Filho và cộng sự 2018). 

Tại Việt Nam, việc vận dụng kỹ năng biện hộ thường được triển 

khai hướng đến nhiều mục đích, bao gồm cả nâng cao nhận thức của 

cộng đồng và thúc đẩy việc thể hiện tiếng nói của cộng đồng đối với vấn 

đề biến đổi khí hậu. Một ví dụ về một hoạt động lồng ghép kỹ năng biện 

hộ hiệu quả với kỹ năng giáo dục, tuyên truyền cộng đồng là hoạt động 

triển lãm ảnh nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu tại xã Kỳ 

Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Hộp 5.3). Việc vận dụng kỹ năng biện 

hộ cộng đồng được thể hiện rõ nét trong việc sử dụng phương pháp câu 

chuyện hình ảnh (photovoice) để thể hiện tiếng nói cộng đồng về tác 

động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp và cách thức ứng phó 

của họ. 

Hộp 5.3. Trường hợp điển cứu về vận dụng kỹ năng biện hộ cộng đồng thông 

qua hoạt động triển lãm ảnh nông nghiệp thích ứng thông minh  

với khí hậu tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Sáng 6/7, tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Tổ chức Nông lâm thế 

giới (ICRAF) và Hội Nông dân Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ngày hội nông 

nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu - CSA Fair. Ngày hội nhằm 

nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và tầm quan trọng 

của việc ứng dụng nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu; thảo 

luận và hướng nhân rộng các thực hành chương trình phát triển nông 

nghiệp bền vững về an ninh lương thực. 
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Đây là cơ hội để bà con nông dân chia sẻ kiến thức, cũng như kinh 

nghiệm trong việc áp dụng các thực hành nông nghiệp thông minh thích 

ứng với khí hậu thông qua các trò chơi, phần thi và trả lời câu hỏi. 

Đặc biệt, ngày hội còn trưng bày các bức ảnh mang chủ đề “Tiếng 

nói cộng đồng - photovoice”, do người nông dân chụp và kể lại thể 

hiện quan điểm của bà con về những tác động của biến đổi khí hậu đến 

sản xuất nông nghiệp và phương thức sử dụng đất; những hành động, 

việc làm của bà con nông dân để thích ứng và giảm nhẹ tác động tiêu 

cực. Cùng với đó là triển lãm tranh do các em học sinh vẽ thể hiện chủ 

đề xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… 

Nguồn: Trích dẫn nguyên văn từ website Báo Hà Tĩnh (Dương Chiến 2017) 
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Chương 6 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU  
PHỤC VỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, DỰ ÁN,  
HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRONG LĨNH VỰC THÍCH ỨNG  
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thái Lan 

1. Dẫn nhập 

Thu thập dữ liệu là hoạt động trọng tâm trong quá trình thực hiện 

các đề tài, dự án, hay hoạt động can thiệp trên thực tế. Để thu thập dữ 

liệu, các nhà nghiên cứu hay những người thực hiện các hoạt động can 

thiệp trên thực tế có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tùy vào 

từng đề tài, dự án, hay hoạt động can thiệp trên thực tế mà một hoặc một 

số phương pháp khác nhau được vận dụng để thu thập dữ liệu. Những 

phương pháp thu thập dữ liệu quan trọng thường được vận dụng trong 

các ngành khoa học xã hội và nhân văn bao gồm: phân tích tài liệu, quan 

sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, khảo sát xã hội học dựa trên bảng 

hỏi được chuẩn bị sẵn. Trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 

vào cộng đồng, các phương pháp này cũng thường được các nhà nghiên 

cứu, những người thực hiện các hoạt động can thiệp trên thực tế vận 

dụng để thu thập dữ liệu phục vụ đề tài, dự án, hay hoạt động can thiệp. 

Điểm cần nhấn mạnh ở đây là nhiều phương pháp thu thập dữ liệu 

khác nhau, nhất là phương pháp phân tích tài liệu, quan sát, phỏng vấn 

sâu, thảo luận nhóm, khảo sát xã hội học dựa trên bảng hỏi được chuẩn bị 

sẵn đã được trình bày qua nhiều tài liệu khác nhau và được giảng dạy 
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trong chương trình đào tạo cử nhân xã hội học và một số chương trình cử 

nhân thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Vì thế, chương 

này sẽ không đề cập lại những phương pháp đó mà tập trung trình bày 

một số phương pháp thu thập dữ liệu thông qua quá trình nhà nghiên cứu 

hay người thực hiện hoạt động can thiệp làm việc trực tiếp với cộng 

đồng. Trên thực tế, khi triển khai đề tài, dự án, hoạt động can thiệp liên 

quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, các nhà 

nghiên cứu hay những người triển khai các hoạt động can thiệp thường 

làm việc với các cộng đồng cụ thể để thu thập dữ liệu. Vì vậy, trong tài 

liệu này việc trình bày một số phương pháp thu thập dữ liệu thông qua 

làm việc trực tiếp với cộng đồng là thực sự hữu ích. 

Trong chương này, các phương pháp cụ thể sẽ được trình bày bao 

gồm: vẽ bản đồ về rủi ro, hiểm nguy; tìm hiểu lịch thời vụ; vẽ ma trận 

tính dễ bị tổn thương; vẽ biểu đồ Venn. Dưới một góc nhìn nhất định, các 

phương pháp này thực ra là các công cụ nhằm hỗ trợ cho việc triển khai 

phương pháp thảo luận nhóm. Trong khuôn khổ của chương này, đối với 

mỗi phương pháp sẽ có bốn nội dung được trình bày. Thứ nhất là tổng 

quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp. Thứ 

hai là chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp. Thứ ba là các bước thực 

hiện phương pháp. Thứ tư là một số điểm lưu ý khi thực hiện phương 

pháp. Những phần viết tiếp theo của chương sẽ lần lượt trình bày các 

phương pháp vừa được đề cập đến. 

2. Vẽ bản đồ về rủi ro, hiểm nguy 

2.1. Tổng quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp 

Một trong những phương pháp/công cụ quan trọng để thu thập dữ 

liệu phục vụ thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án, hoạt động can thiệp 

trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là 

phương pháp vẽ bản đồ về mối rủi ro, hiểm nguy (hazard mapping). Đây 

là phương pháp sử dụng phân tích không gian nhằm thu thập dữ liệu từ 

cộng đồng và về cộng đồng liên quan đến thích ứng với biến đổi khí 
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hậu/phục vụ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Về mặt bản chất, 

đây là phương pháp mà một số thành viên của một cộng đồng cụ thể thực 

hiện việc vẽ bản đồ với sự tổ chức những người thực hiện đề tài nghiên 

cứu, hay những người thực hiện các dự án, hoạt động can thiệp. Điều 

quan trọng đối với phương pháp này là từ bản đồ được những thành viên 

trong cộng đồng vẽ ra, họ trao đổi, thảo luận để qua những trao đổi thảo 

luận đó, người làm đề tài nghiên cứu hay người làm dự án, hoạt động can 

thiệp có thể thu thập được các dữ liệu hữu ích phục vụ đề tài, dự án, hoạt 

động mà họ đang triển khai. 

Nhìn một cách thể, phương pháp vẽ bản đồ về rủi ro, hiểm nguy là 

một công cụ mang tính tổng hợp giúp xác định giữa các loại tài sản của 

cộng đồng, những khu vực dễ bị ảnh hưởng; tính dễ bị tổn thương tiềm 

tàng và năng lực của cộng đồng, với mục đích cuối cùng là xác định các 

hành động (Knuerr và Samim (Eds) 2017: 15). Công cụ này cũng cho 

phép các thành viên cộng đồng xác định dựa trên bản đồ các thành viên 

của cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi và người tàn 

tật, những người có nguy cơ gặp rủi ro trước các loại thiên tai, thời tiết 

cực đoan. Công cụ này cũng cho phép các thành viên cộng đồng xem xét 

tài nguyên của họ và lập một bản kiểm kê năng lực của họ (Abarquez và 

Murshed 2004: 38). Nhìn một cách tổng thể, phương pháp vẽ bản đồ về 

mối rủi ro, hiểm nguy có bốn mục tiêu cụ thể sau đây. 

Thứ nhất là xác định các khu vực của cộng đồng có nguy cơ bị tác 

động bởi các mối hiểm nguy đến từ hiểm họa khí hậu (Abarquez và 

Murshed 2004: 38) và những tài nguyên của cộng đồng có nguy cơ bị 

ảnh hưởng bởi các hiểm họa khí hậu (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 

33). Thứ hai là nhận diện các thành viên dễ bị tổn thương của cộng đồng 

trước các hiểm họa khí hậu cụ thể (Abarquez và Murshed 2004: 38). Thứ 

ba là tìm hiểu các nguồn lực sẵn có mà các thành viên cộng đồng có thể 

sử dụng (Abarquez và Murshed 2004: 38). Thứ tư là phân tích những 

thay đổi trong các mối hiểm nguy do biến đổi khí hậu và lập kế hoạch 

giảm thiểu rủi ro (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). Như vậy, mục 

tiêu của việc thực hiện phương pháp này là để có được dữ liệu về những 
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khu vực, tài nguyên và các nhóm trong cộng đồng dễ bị tổn thương trước 

biến đổi khí hậu. Đồng thời phương pháp này cũng giúp có được hiểu 

biết về các nguồn lực của cộng đồng có thể sử dụng để thích ứng với biến 

đổi khí hậu, và những thay đổi của các mối hiểm nguy do biến đổi khí 

hậu. Ngoài ra, phương pháp này cũng có thể giúp có được dữ liệu làm cơ 

sở cho việc xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng. 

 

Hình 6.1. Bản đồ về rủi ro, hiểm nguy1 

2.2. Chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất là chọn địa điểm phù hợp (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Đây là một yêu cầu quan trọng. Bởi vì để thực hiện phương 

pháp này một nhóm bao gồm các thành viên của cộng đồng và các nhà 

nghiên cứu hoặc những người thực hiện các dự án, các hoạt động can 

thiệp sẽ làm việc cùng nhau trong quá trình vẽ ra một bản đồ về cộng 

đồng và thảo luận với nhau trên cơ sở bản đồ đó để nhận diện những vấn 

                                                 
1  Hình được vẽ trên cơ sở ý tưởng đến từ nghiên cứu thực địa của các tác giả và tham khảo các tài liệu 

trích dẫn Chương 6. 
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đề liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hoạt động vẽ bản đồ 

và thảo luận của một nhóm như thế cần một địa điểm thuận tiện để các 

thành viên tham gia vẽ bản đồ và thảo luận có thể di chuyển đến thuận 

lợi. Địa điểm vẽ bản đồ và thảo luận cũng phải đủ rộng và yên tĩnh/không 

bị tác động bởi tác nhân bên ngoài trong quá trình thực hiện vẽ bản đồ. 

Thứ hai là chuẩn bị công cụ phù hợp (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Bản đồ có thể được vẽ trên giấy, trên nền đất. Nhà nghiên 

cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cần chụp ảnh lại 

hoặc vẽ lại bản đồ trong máy tính để sử dụng trong các báo cáo, trong 

công trình nghiên cứu (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). Như vậy, 

các nhà nghiên cứu hoặc những người thực hiện các dự án, các hoạt động 

can thiệp cần dự trù, dự tính trước những công cụ phù hợp, từ giấy, máy 

tính, bút, và các dụng cụ khác cần thiết để dùng trong quá trình vẽ bản đồ 

và thảo luận. 

Thứ ba là sắp xếp thời gian phù hợp. Thời gian thực hiện phương 

pháp này là khoảng 1 giờ 30 phút, trong đó khoảng 45 phút được dùng để 

vẽ bản đồ và thảo luận trong khoảng 45 phút (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Như vậy, các nhà nghiên cứu hoặc những người thực hiện 

các dự án, các hoạt động can thiệp cần sắp xếp để các thành viên của 

cộng đồng tham gia vẽ bản đồ và thảo luận trong quá trình thực hiện 

phương pháp này có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động của nhóm. Việc 

phân định khoảng thời gian 45 phút được dùng để vẽ bản đồ và thảo luận 

trong khoảng 45 phút cũng chỉ mang tính tương đối. Bởi vì, trong quá 

trình thảo luận, có những điểm có thể được bổ sung thêm. Đồng thời, 

trong quá trình vẽ bản đồ, những trao đổi thảo luận nhất định cũng có thể 

diễn ra. 

2.3. Các bước thực hiện phương pháp 

Nhìn một cách tổng thể, quá trình thực hiện phương pháp này bao 

gồm hai bước. Bước thứ nhất là vẽ bản đồ. Bước hai là trao đổi, thảo luận 

trên cơ sở bản đồ đã được vẽ. 
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Đối với bước vẽ bản đồ, quá trình thực hiện cụ thể như sau: Trước 

khi bắt đầu vào vẽ bản đồ, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự 

án, các hoạt động can thiệp đóng vai trò điều hành giải thích cho mọi 

người tham gia biết việc những người tham gia sẽ vẽ bản đồ về cộng 

đồng của họ (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). Lúc này, một số 

thành viên của cộng đồng tham gia hoạt động này có thể bối rối vì họ 

nghĩ là họ không biết vẽ bản đồ về cộng đồng của họ như thế nào. Lúc 

đó, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt động can 

thiệp tạo sự tự tin cho mọi người bằng cách giải thích rằng những người 

ở đây sẽ làm việc cùng nhau và công việc không quá khó. 

Sau đó, các nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp cần hỏi ý kiến các thành viên cộng đồng tham gia thực 

hiện phương pháp này xem việc vẽ bản đồ trên giấy khổ lớn hay là trên 

nền đất thì phù hợp hơn. Các nhà nghiên cứu hoặc những người thực hiện 

các dự án, các hoạt động can thiệp cũng có thể cân nhắc và đưa ra gợi ý 

lựa chọn vẽ bản đồ trên giấy khổ lớn hoặc trên nền đất. Sau khi đã thống 

nhất việc vẽ bản đồ trên giấy khổ lớn hoặc trên nền đất, quá trình vẽ bản 

đồ bắt đầu. Tiến trình cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp đóng vai trò điều hành trong quá trình thực hiện phương 

pháp này yêu cầu các thành viên cộng đồng xác định một điểm mốc quan 

trọng trong cộng đồng (Abarquez và Murshed 2004: 39). Đây là một dấu 

mốc quan trọng, nổi bật trong cộng đồng để làm cơ sở cho việc phát triển 

và hoàn thành bản đồ. Dấu mốc này có thể là dòng sông, con đường, tòa 

nhà lớn, v.v. 

Thứ hai, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp đóng vai trò điều hành trong quá trình thực hiện phương 

pháp này đặt dấu mốc/hoặc vẽ dấu mốc/mốc giới trên giấy hoặc trên nền 

đất (Abarquez và Murshed 2004: 39). Nhà nghiên cứu hoặc người thực 

hiện các dự án, các hoạt động can thiệp chủ động trong bước này để tạo 

cơ sở cho các thành viên cộng đồng phát triển bản đồ. Chẳng hạn, nhà 



Chương 6. Một số phương pháp thu thập dữ liệu phục vụ... 221 
 

 

nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp đóng 

vai trò điều hành trong quá trình thực hiện phương pháp vẽ dòng sông 

chảy qua cộng đồng lên tờ giấy được dùng để vẽ bản đồ. Tất nhiên, nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp cũng 

có thể đề nghị một thành viên nào đó trong cộng đồng tham gia vẽ bản đồ 

thực hiện hoạt động này. 

Thứ ba, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp đề nghị các thành viên cộng đồng vẽ ranh giới của cộng 

đồng (Abarquez và Murshed 2004: 39). Trong quá trình các thành viên 

cộng đồng tham gia vẽ ranh giới của cộng đồng, nhà nghiên cứu hoặc 

người thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp có thể đặt ra những 

câu hỏi hay đưa ra những ý kiến làm manh mối, cơ sở để các thành viên 

cộng đồng tham gia vẽ. Ví dụ, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các 

dự án, các hoạt động can thiệp có thể hỏi ranh giới phía đông, phía tây, 

phía nam, phía bắc của cộng đồng giáp với địa phương nào, giáp với dấu 

mốc gì nổi bật. Đó là cơ sở để thành viên của cộng đồng vẽ ranh giới của 

cộng đồng lên giấy/hoặc nền đất được dùng để vẽ bản đồ. 

Thứ tư, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp đóng vai trò điều phối quá trình vẽ bản đồ đề nghị đề nghị 

người tham gia vẽ vị trí của các khu dân cư, địa điểm của những cơ sở 

vật chất, và các nguồn tài nguyên của cộng đồng, chẳng hạn như nhà cửa, 

trường học, đồng lúa, nguồn nước, rừng núi… (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Trong quá trình này, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện 

các dự án, các hoạt động can thiệp có thể đưa ra các câu hỏi, ý kiến để 

các thành viên cộng đồng tham gia vẽ bản đồ phát triển và hoàn thành 

bản đồ. Việc đưa ra câu hỏi, ý kiến này nên dựa vào mốc giới/dấu mốc 

ban đầu mà các thành viên cộng đồng đã xác định. Chẳng hạn, với mốc 

giới/dấu mốc quan trọng của cộng đồng được xác định ban đầu là dòng 

sông chảy qua cộng đồng, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự 

án, các hoạt động can thiệp đóng vai trò điều hành trong quá trình thực 

hiện phương pháp có thể hỏi: Phía bên trên sông, phía bên dưới sông, 
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phía thượng nguồn nơi con sông chảy qua cộng đồng, phía hạ nguồn nơi 

con sông chảy qua cộng đồng có những gì? Chẳng hạn, nếu các thành 

viên của cộng đồng xác định và vẽ bên dưới sông là đồng lúa thì câu hỏi 

gợi ý tiếp theo của nhà nghiên cứu sẽ là trên cánh đồng có ao hồ, đầm bãi 

không, v.v. Quá trình cứ tiếp diễn như thế và các thành viên của cộng 

đồng tham gia thực hiện phương pháp này sẽ hoàn thành bản đồ mà họ 

cho rằng bản đồ này đại diện/phản ánh cộng đồng của họ. 

Thứ năm, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt 

động can thiệp đóng vai trò điều phối quá trình vẽ bản đồ đề nghị các 

thành viên cộng đồng đánh dấu các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi 

các hiểm họa như hạn hán, lũ lụt, v.v. (Abarquez và Murshed 2004: 39). 

Đây là bước đáng lưu ý để hoàn thành bản đồ phản ánh những điểm quan 

trọng của cộng đồng và mối liên hệ giữa những đặc điểm đó với những 

mối hiểm họa mà cộng đồng phải đối mặt. 

Sau khi bản đồ được hoàn thành, bước thứ hai là bước thảo luận. 

Dựa trên bản đồ đã được các thành viên cộng đồng hoàn thành, nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp đóng 

vai trò điều phối sẽ điều phối quá trình thảo luận giữa những người tham 

gia. Nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, các hoạt động can thiệp 

đóng vai trò điều phối có thể đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau để mọi 

người tham gia thảo luận. Một số câu hỏi quan trọng bao gồm: Những 

mối hiểm nguy nào khiến cộng đồng gặp rủi ro? Những hiểm họa hiện 

nay có khác với trước đây không (10, 20, 30 năm,… trước đây), khác 

như thế nào? (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). Cơ sở hạ tầng cộng 

đồng hoặc các cơ sở quan trọng nào của cộng đồng đối mặt với hiểm 

nguy? (Abarquez và Murshed 2004: 39). Những tác động nào của các 

mối hiểm họa được nhận diện? (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). 

Những khu vực nào trong cộng đồng thì an toàn trước các mối hiểm 

họa? Những khu vực đó đã được sử dụng để chống lại các hiểm họa 

chưa? Có những chiến lược ứng phó hiện tại nào hiệu quả không? 

Những chiến lược đó có bền vững không? (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Ai là người chịu tác động bởi những hiểm họa? Cư dân của 
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cộng đồng hiện nay ứng phó với hiểm họa cụ thể như thế nào? (Dazé, 

Ambrose và Ehrhart 2009b: 33). Ai là những người chịu rủi ro cao nhất 

và sẽ có khả năng cần hỗ trợ? Những tài nguyên nào có thể được tìm 

thấy trong cộng đồng? Ai có ít nguồn lực nhất trong cộng đồng (gia 

đình hoặc thành viên cộng đồng)? Ai có quyền truy cập và kiểm soát 

các tài nguyên sẵn có? Những nguồn lực nào có nguy cơ gặp rủi ro? Tại 

sao lại gặp rủi ro? (Abarquez và Murshed 2004: 39). Nói tóm lại nhiều 

câu hỏi khác nhau có thể được đưa ra để những người tham gia thảo 

luận. Các câu hỏi này nhằm khám phá những những khu vực, tài 

nguyên và các nhóm trong cộng đồng dễ bị tổn thương trước biến đổi 

khí hậu; các nguồn lực của cộng đồng có thể sử dụng để thích ứng với 

biến đổi khí hậu, và những thay đổi của các mối hiểm nguy do biến đổi 

khí hậu; việc xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng. 

2.4. Một số điểm lưu ý khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, ghi chú lại những quan sát của người dân phù hợp với 

những số liệu/thông tin thời tiết, khí hậu có tại địa phương. Thứ hai, thảo 

luận với người dân để khẳng định/xác nhận những quan sát này. Điều này 

giúp dự đoán xu hướng của những thảm họa cụ thể trong tương lai. Thứ 

ba, ghi nhận lại những điểm chính của thảo luận (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 34). Thứ tư, nếu bản đồ được tạo trên một biểu đồ lật, bản 

đồ này có thể được treo trên tường nơi các thành viên cộng đồng có thể 

thêm vào bản đồ bất cứ lúc nào họ muốn. Nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện các dự án, các hoạt động can thiệp đóng vai trò điều phối 

không nên làm gián đoạn quá trình thảo luận (Abarquez và Murshed 

2004: 39). Nói tóm lại, người tổ chức thảo luận cần lưu ý để việc thảo 

luận được diễn ra một cách tự nhiên, không bị gián đoạn. 

3. Tìm hiểu lịch thời vụ 

3.1. Tổng quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp 

Tìm hiểu lịch thời vụ là một phương pháp trực quan phản ánh quá 

trình diễn ra các hiện tượng thay đổi theo mùa, chẳng hạn như các hoạt 
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động sản xuất, ốm đau, bệnh tật, di cư, các hiện tượng tự nhiên,... diễn ra 

theo thời gian trong một năm. Lịch thời vụ chứa nhiều thông tin về sự 

thay đổi theo mùa, các mối hiểm nguy liên quan và các thông tin khác 

liên quan diễn ra trong các tháng cụ thể của một năm (Abarquez và 

Murshed 2004: 40). Mục tiêu của việc thực hiện phương pháp này cụ thể 

như sau: 

Mục tiêu thứ nhất là tìm hiểu về các hoạt động theo mùa, các mối 

hiểm nguy và thảm họa diễn ra theo mùa trong năm (Abarquez và 

Murshed 2004: 40). Trên thực tế, các mối hiểm nguy, thảm họa cụ thể 

liên quan đến thời tiết, khí hậu thường diễn ra vào những mùa nhất định 

trong một năm. Chẳng hạn như hạn hán, sương muối, sạt lở đất, mưa bão, 

v.v. ở những địa phương cụ thể thường diễn ra vào những mùa nhất định. 

Vì vậy, việc dựa vào các mùa khác nhau trong một năm để nhận diện các 

mối hiểm nguy, thảm họa là thực sự hữu ích. 

Mục tiêu thứ hai là xác định các giai đoạn căng thẳng, nguy cơ, bệnh 

tật, đói kém, nợ nần, dễ bị tổn thương, v.v. (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 35). Trong nhiều trường hợp, những vấn đề này phát sinh như là 

hệ quả của các hiểm nguy, thảm họa thời tiết, khí hậu. Vì vậy các giai 

đoạn căng thẳng, nguy cơ, bệnh tật, đói kém, nợ nần, dễ bị tổn thương, 

v.v. có thể được xác định dựa trên sự chuyển đổi thời gian theo các mùa 

trong năm. 

Mục tiêu thứ ba là hiểu sinh kế và các chiến lược đối phó của cộng 

đồng trước các mối hiểm nguy, rủi ro (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 

35). Trên thực tế, các kiểu sinh kế khác nhau của cộng đồng có thể thay 

đổi theo mùa trong năm. Đồng thời, các chiến lược ứng phó của cộng 

đồng trước các mối hiểm nguy, rủi ro cũng có thể tùy thuộc vào sự thay 

đổi thời tiết, khí hậu theo mùa. Vì vậy, dựa vào sự chuyển mùa để tìm 

hiểu sinh kế và các chiến lược đối phó của cộng đồng trước các mối hiểm 

nguy, rủi ro là thực sự cần thiết. 
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Các tháng  
trong năm 

Các sự kiện/ 
hoạt động 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cấy lúa             

Trồng khoai lang             

Thu hoạch ngô             

Thu hoạch cà phê             

…             

Hạn hán             

Mưa lớn             

Bão             

….             

Hình 6.2. Lịch thời vụ1 

Mục tiêu thứ tư là để đánh giá việc sử dụng thông tin về khí hậu 

nhằm lập kế hoạch thích ứng (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 35). Sau 

khi tìm các hoạt động, mối hiểm nguy, thảm họa, căng thẳng, nguy cơ, 

bệnh tật, đói kém, nợ nần, tình trạng dễ bị tổn thương cũng như sinh kế 

và các chiến lược đối phó của cộng đồng trước các mối hiểm nguy, rủi ro 

diễn ra theo mùa trong năm, việc sử dụng thông tin về khí hậu nhằm lập 

kế hoạch thích ứng dựa trên sự chuyển đổi mùa trong năm là rất hữu ích. 

Bởi vì, thời tiết, khí hậu khác nhau tùy vào các mùa. Thêm nữa, điều 

quan trọng là trong nhiều trường hợp việc lập kết hoạch ứng phó nói 

chung, thích ứng nói riêng đối với biến đổi khí hậu cũng cần phù hợp với 

mỗi mùa trong năm. 

                                                 
1  Hình được vẽ trên cơ sở ý tưởng đến từ nghiên cứu thực địa của các tác giả và tham khảo các tài liệu 

trích dẫn Chương 6. 
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3.2. Chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can 

thiệp cần chọn địa điểm phù hợp. Tương tự như đối với việc thực hiện 

phương pháp vẽ bản đồ về mối rủi ro, hiểm nguy đã được trình bày ở trên 

(Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33), để thực hiện phương pháp này, 

nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cần có 

địa điểm thuận tiện đối với những người tham gia. Đồng thời, địa điểm 

để thực hiện phương pháp cũng cần có không gian đủ rộng và yên tĩnh để 

những người tham gia thực hiện phương pháp này có thể tái hiện lại lịch 

thời vụ và dựa trên lịch thời vụ đó để thảo luận với nhau. 

Thứ hai, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can 

thiệp cần chọn dụng cụ phù hợp cho việc xây dựng lịch thời vụ. Tương tự 

như đối với việc thực hiện phương pháp vẽ bản đồ về mối rủi ro, hiểm 

nguy đã được trình bày ở trên (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33), khi 

thực hiện phương pháp này, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự 

án hay hoạt động can thiệp cần chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết cho 

mọi người tham gia để họ cùng nhau tái hiện/xây dựng lịch thời vụ, 

chẳng hạn như giấy khổ lớn nếu lịch thời vụ được vẽ trên giấy, máy tính, 

bút, và các dụng cụ khác cần thiết để dùng trong quá trình tái hiện lịch 

thời vụ và thảo luận. Lịch thời vụ cũng có thể được viết, vẽ ra trên nền 

đất. Trong trường hợp này, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự 

án hay hoạt động can thiệp nên chụp ảnh lại lịch thời vụ để sử dụng như 

một minh chứng/dữ liệu phục vụ cho đề tài, dự án, hoạt động can thiệp. 

Thứ ba, thời gian để thực hiện phương pháp này khoảng 1 giờ 15 

phút; trong đó 30 phút để tạo lịch, 45 phút thảo luận (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 35). Như vậy, thời gian để thực hiện phương pháp này ít 

hơn thời gian thực hiện phương pháp vẽ bản đồ về mối hiểm nguy, rủi ro. 

Tương tự như việc thực hiện phương pháp vẽ bản đồ về mối hiểm nguy, 

rủi ro; nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện các dự án hay hoạt động can 

thiệp cũng cần cân nhắc về thời điểm thực hiện phương pháp thuận tiện 
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để mọi người tham gia có thể tham gia đầy đủ các hoạt động, bao gồm cả 

tái hiện lịch thời vụ và thảo luận. 

3.3. Các bước thực hiện phương pháp 

Nhìn một cách tổng thể, quá trình thực hiện phương pháp này bao 

gồm hai bước. 

Bước thứ nhất là bước xây dựng/tái hiện lại lịch thời vụ được tiến 

hành cụ thể như sau: Nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt 

động can thiệp đóng vai trò điều phối tạo một bảng gồm các hàng và các 

cột (có thể trên tờ giấy khổ lớn) và ghi các tháng của năm lên các ô trong 

mỗi cột của hàng trên cùng. Sau đó, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện 

dự án, hoạt động can thiệp giải thích với những người tham gia rằng 

chúng ta sẽ liệt kê các sự kiện và các hoạt động diễn ra trong năm. Nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp đề nghị 

những người tham gia liệt kê các mùa vụ, sự kiện, chẳng hạn như lễ hội, 

cày cấy, thu hoạch, thiếu đói, di cư, dịch bệnh, hạn hán, bão, lũ, xâm 

nhập mặn,... vào các ô tương ứng với các cột ngoài cùng bên trái. Sau đó, 

nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp đề nghị 

mọi người xác định thời gian diễn ra các sự kiện trên theo các tháng 

trong năm (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 35). Thông thường, nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp bắt đầu bằng 

cách hỏi các thành viên trong cộng đồng những tháng nào là mùa mưa và 

mùa hè, hoặc khi nào là mùa gieo trồng và thu hoạch (Abarquez và 

Murshed 2004: 41). Nói tóm lại, việc xây dựng/tái hiện lại lịch thời vụ 

hướng tới xác định những sự kiện, những hiện tượng, những hoạt động 

đáng lưu ý diễn ra trong những tháng trong năm. 

Bước thứ hai là bước trao đổi, thảo luận trên cơ sở lịch thời vụ đã 

được xây dựng/tái hiện. Sau khi lịch thời vụ đã được xây dựng/tái hiện, 

mọi người cùng tham gia thảo luận trên cơ sở lịch được tái hiện. Nhiều 

câu hỏi khác nhau có thể được đưa ra trong cuộc thảo luận. Trong đó, 
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một số câu hỏi đáng lưu ý bao gồm: “Các mùa khác nhau trong năm như 

thế nào? Những nguy cơ thảm họa xảy ra trong cộng đồng là gì? Khi nào 

những nguy cơ, thảm họa xảy ra? (Abarquez và Murshed 2004: 40-41). 

Những chiến lược ứng phó nào hiện nay được vận dụng trong những 

khoảng thời gian khó khăn? Các chiến lược đó có hiệu quả trên thực tế 

không? Có sự khác biệt nào về thời gian mùa vụ và những sự kiện hiện 

nay so với 10 năm, 20 năm, 30 năm trước đây? (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 35). Nói tóm lại, nhiều câu hỏi khác nhau có thể được 

đưa ra để làm cơ sở cho việc thảo luận. Điều đáng lưu ý là thảo luận để 

hiểu về các hoạt động mối nguy hiểm, hiểm họa, những căng thẳng, nguy 

cơ, bệnh tật, đói kém, nợ nần, dễ bị tổn thương, v.v. diễn ra trong năm. 

Đồng thời quá trình thảo luận cũng giúp cung cấp thông tin để hiểu các 

chiến lược ứng phó của cộng đồng trước các mỗi hiểm nguy, rủi ro; và 

việc sử dụng thông tin khí hậu nhằm lập kế hoạch thích ứng. 

3.4. Một số điểm lưu ý khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, khi thảo luận nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, 

hoạt động can thiệp cần chú ý tìm những chiến lược ứng phó có hiệu quả 

trong bối cảnh biến đổi môi trường, khí hậu. Thêm nữa, nhà nghiên cứu 

hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cũng cần chú ý nhận ra 

những chiến lược mới, hay sáng kiến mới. Điều này có thể mở ra các 

thảo luận về chiến lược mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Dazé, 

Ambrose và Ehrhart 2009b: 36). Nói tóm lại, điểm đáng lưu ý là nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cần chú ý 

nhận diện chiến lược thích ứng có hiệu quả mà cộng đồng đã triển khai. 

Thêm nữa, trên cơ sở những thảo luận của các thành viên cộng đồng 

tham gia thực hiện phương pháp, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện 

dự án, hoạt động can thiệp cần phát hiện ra chiến lược thích ứng mới. 

Thứ hai, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can 

thiệp đóng vai trò điều phối cần ghi nhận lại một cách cẩn thận những 
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điểm chính của thảo luận (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 36). Tương tự 

như việc thực hiện phương pháp vẽ bản đồ về hiểm nguy, rủi ro; đây là 

hoạt động cần thiết để có được và lưu lại được những dữ liệu cần thiết 

phục vụ đề tài, dự án, hoạt động can thiệp. 

4. Tìm hiểu sự kiện theo chiều lịch đại 

4.1. Tổng quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp 

Tìm hiểu sự kiện theo chiều lịch đại là một phương pháp quan trọng 

được sử dụng để khám phá những sự kiện diễn ra theo thời gian trong 

quá khứ. Việc sử dụng phương pháp này giúp nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện dự án, hoạt động can thiệp khám phá được trình tự thời gian 

của các sự kiện được các thành viên trong cộng đồng nhớ lại. Do đó, 

phương pháp này cung cấp các mốc lịch sử của một cá nhân hoặc cộng 

đồng (Sontakki, Venkatesan và Rao 2019: 26). Các thành viên cộng đồng 

có thể xem lại lịch sử của họ dựa trên khoảng thời gian 10 năm hoặc 5 

năm (Abarquez và Murshed 2004: 40-41). Tìm hiểu sự kiện theo chiều 

lịch đại cũng có thể được sử dụng làm tiền đề để vận dụng các phương 

pháp liên quan đến thời gian khác như phân tích lịch sử, phân tích xu 

hướng, v.v. (Sontakki, Venkatesan và Rao 2019: 27). Các mục tiêu của 

phương pháp tìm hiểu sự kiện theo chiều lịch đại cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phương pháp này giúp tìm hiểu về lịch sử của các thảm 

họa trong cộng đồng, các yếu tố dẫn đến thảm họa, các tác động của thảm 

họa đối với môi trường và cuộc sống của con người (Abarquez và 

Murshed 2004: 46). Đồng thời, phương pháp này giúp hiểu về các xu 

hướng các thảm họa và thay đổi của thảm họa theo thời gian (Dazé, 

Ambrose và Ehrhart 2009b: 37). Trên thực tế, muốn xây dựng kế hoạch 

thích ứng và triển khai kế hoạch thích ứng phù hợp thì một trong những 

điều quan trọng là phải hiểu được các thảm họa trong quá khứ liên quan 

đến thời tiết, khí hậu. Và đây là mục tiêu quan trọng đầu tiên của việc 

triển khai phương pháp này. 
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Thứ hai, phương pháp này giúp mô tả tài nguyên thiên nhiên đã bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai và tài nguyên thiên nhiên còn lại sau thiên tai 

(Abarquez và Murshed 2004: 46). Như vậy, với việc thực hiện phương 

pháp này, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can 

thiệp có thể có dữ liệu phản ánh tác động của thiên tai đối với tài nguyên 

của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thích ứng bởi vì tài 

nguyên là nguồn lực quan trọng phục vụ hoạt động thích ứng. 

Thời gian Thiên tai Tác động Cách thức ứng phó 

05-07/10/2005 Lũ, lụt - Sạt lở núi 

- Trôi 10 con trâu 

- Ngập 50 hộ dân 

- Ngập úng 70 ha hoa màu 

- Sơ tán 210 hộ dân 

do gần những nơi dễ 

sạt lở đất  

- Thành lập nhóm cứu 

trợ thiên tai và khắc 

phục hậu quả thiên tai  

10-25/01/2007 Rét đậm, 

rét hại   

- Chết 27 con trâu, chết 18 

con bò 

- 37 ha diện tích lúa 

không cấy được 

- Triển khai kế hoạch 

phòng chống rét đậm, 

rét hại 

- Thay đổi các loại 

cây trồng, vật nuôi 

...    

Hình 6.3. Sự kiện theo chiều lịch đại1 

Thứ ba, phương pháp này giúp đánh giá mức độ rủi ro, lập kế hoạch 

và đầu tư cho tương lai (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 37). Nói cách 

khác, quá trình triển khai phương pháp này, nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện dự án, hoạt động can thiệp có thể có được dữ liệu liên quan đến 

các sự kiện, thảm họa diễn ra trong quá khứ để làm cơ sở cho việc giá 

mức độ rủi ro, lập kế hoạch, đầu tư cho tương lai liên quan đến thích ứng 

với biến đổi khí hậu của cộng đồng. 

                                                 
1  Hình được vẽ trên cơ sở ý tưởng đến từ nghiên cứu thực địa của các tác giả và tham khảo các tài liệu 

trích dẫn Chương 6. 
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4.2. Chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, trong giai đoạn chuẩn bị, nhà nghiên cứu hoặc người thực 

hiện dự án, hoạt động can thiệp cần chọn địa điểm phù hợp. Tương tự như 

quá trình thực hiện các phương pháp đã trình bày ở trên (Dazé, Ambrose 

và Ehrhart 2009b: 33), việc lực chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện đối với 

các thành viên cộng đồng tham gia thực hiện phương pháp này là rất quan 

trọng để cho phương pháp được triển khai một cách hiệu quả. 

Thứ hai, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can 

thiệp cần chọn dụng cụ phù hợp để tạo dựng lịch thời vụ và thảo luận. 

Tương tự như quá trình thực hiện các phương pháp đã trình bày ở trên 

(Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33), người tổ chức thực hiện phương 

pháp cần chuẩn bị các công cụ phù hợp, chẳng hạn như bút viết, giấy khổ 

lớn nếu việc tái hiện lịch thời vụ được thực hiện trên giấy. Nếu việc tái 

hiện lịch thời vụ được viết, vẽ trên nền đất thì dụng cụ để viết, vẽ cũng 

cần được chuẩn bị trước. 

Thứ ba, thời gian cho việc thực hiện phương pháp này khoảng 

1 giờ 15 phút; trong đó 45 phút để hồi cố, ghi nhận sự kiện, 30 phút 

thảo luận (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 37). Nếu so với việc triển 

khai phương pháp vẽ bản đồ về mối hiểm nguy, rủi ro thì thời gian thực 

hiện phương pháp này ngắn hơn. Bởi vì thời gian xây dựng, tái hiện các 

sự kiện diễn ra trong cộng đồng theo chiều lịch đại ít hơn. Mặc dù vậy, 

nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cũng 

cần lưu ý bố trí thời gian phù hợp để các thành viên cộng đồng tham gia 

thực hiện phương pháp có thể tham dự đầy đủ quá trình triển khai 

phương pháp. 

4.3. Các bước thực hiện phương pháp 

Quá trình triển khai phương pháp này trải qua hai bước.  

Bước thứ nhất là bước hồi cố, ghi nhận sự kiện được tiến hành cụ thể 

như sau. Trước hết, nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động 

can thiệp hỏi những người tham dự về hình thức thể hiện các sự kiện trong 
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quá khứ theo bảng hay theo đồ thị. Sau đó, nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện dự án, hoạt động can thiệp hỏi những người tham gia về các sự 

kiện chính của cộng đồng, bao gồm những hiểm họa, rủi ro chính và hệ 

quả của chúng… nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động 

can thiệp viết lại những sự kiện xuống giấy hay bảng theo trật tự thời gian. 

Nhà nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp nhắc lại 

những sự kiện theo thời gian để mọi người bổ sung những điểm khuyết 

thiếu (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 37). Nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện dự án, hoạt động can thiệp có thể thực hiện theo cách viết năm 

thiên tai đã xảy ra và đề nghị các thành viên cộng đồng xem lại lịch sử 

cộng đồng trong quá khứ với những khoảng thời gian theo các giai đoạn 

10 hoặc 5 năm một lần (Abarquez và Murshed 2004: 46). 

Bước thứ hai là bước thảo luận. Trong quá trình thảo luận, nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp có thể đưa ra 

nhiều câu hỏi khác nhau để những người tham gia trao đổi, thảo luận. 

Những câu hỏi đáng lưu ý bao gồm: Có những xu hướng, sự thay đổi nào 

về tần suất xuát hiện của các sự kiện theo thời gian? (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 38). Những chiến lược ứng phó hiện nay đối với những 

sự kiện khó khăn là gì? Chúng có hiệu quả không? (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 38). Những chiến lược ứng phó thay đổi như thế nào dựa 

trên sự thay đổi tần suất của các sự kiện? (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 38). Những sự kiện nào mọi người nghĩ có thể diễn ra trong tương 

lai, bao giờ thì diễn ra? (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 38). Những 

quan niệm về việc diễn ra các sự kiện trong tương lai có ảnh hưởng đến 

các kế hoạch của mọi người trong tương lai không? (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 38). Những câu hỏi cụ thể hơn cũng có thể được nêu ra, 

chẳng hạn: Tác động của hiểm họa (ví dụ: lũ lụt, hạn hán, cháy rừng) đối 

với cuộc sống của cộng đồng và đối với môi trường như thế nào? Những 

tác động có luôn luôn như thế này không? Ảnh hưởng của những thảm 

họa này có trở nên nghiêm trọng hơn trước khi nào? Tại sao những thảm 

họa này lại nghiêm trọng hơn trước? (Abarquez và Murshed 2004: 46). 

Nói tóm lại, nhiều câu hỏi khác nhau có thể được đưa ra để làm cơ sở cho 



Chương 6. Một số phương pháp thu thập dữ liệu phục vụ... 233 
 

 

quá trình thảo luận. Những câu hỏi trong quá trình thảo luận hướng tới 

việc tìm hiểu về lịch sử của các thảm họa trong cộng đồng, các yếu tố 

dẫn đến thảm họa, các tác động của thảm họa; các xu hướng các thảm 

họa và thay đổi của thảm họa theo thời gian; tài nguyên thiên nhiên đã bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai và tài nguyên thiên nhiên còn lại sau thiên tai; và 

mức độ phân tích rủi ro, cũng như kế hoạch và đầu tư cho tương lai. 

4.4. Một số điểm lưu ý khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, thảo luận về xu hướng và những biến đổi liên quan đến 

tần suất của các sự kiện là cơ hội tốt để khẳng định những quan sát của 

cộng đồng phù hợp với dữ liệu biến đổi khí hậu (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 38). Trên thực tế, nhiều khi những dữ liệu về thời tiết, khí 

hậu mà những thành viên của cộng đồng tham gia thực hiện phương pháp 

trải nghiệm tại nơi họ sống có thể không tương thích với những dữ liệu 

về biến đổi khí hậu do các cơ quan khí tượng thủy văn hay các cơ quan 

hữu quan cung cấp. Vì vậy, điều quan trọng là phải thảo luận sâu để đảm 

bảo dữ liệu có được từ cộng đồng có tính xác thực, đáng tin cậy. 

Thứ hai, thảo luận về tương lai có thể hiểu được động lực thúc đẩy 

cộng đồng và phạm vi của việc vạch kế hoạch cho tương lai (Dazé, 

Ambrose và Ehrhart 2009b: 38). Đây là một điểm quan trọng. Bởi vì, 

việc thực hiện phương pháp này là để tìm hiểu những sự kiện liên quan 

đến khí hậu, thời tiết diễn ra trong quá khứ. Nhưng, trên cơ sở những sự 

kiện diễn ra trong quá khứ để bàn về kế hoạch cho tương lai và động lực 

để thực hiện nhưng kế hoạch đó là quan trọng trên phương diện thực hiện 

đề tài, dự án, lẫn hoạt động can thiệp trên thực tế. 

Thứ ba, người tổ chức thực hiện phương pháp ghi nhận lại những 

điểm chính của thảo luận một cách cẩn thận (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 38). Đây là một điểm đáng lưu ý để nhà nghiên cứu hoặc người 

thực hiện dự án, hoạt động can thiệp thu được và lưu giữ được những dữ 

liệu quan trọng như là kết quả của quá trình thực hiện phương pháp. 
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5. Vẽ ma trận tính dễ bị tổn thương 

5.1. Tổng quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp 

Trong quá trình đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu, điều 

quan trọng là cần xác định được tính dễ bị tổn thương. Tài liệu “Ứng phó 

với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, định nghĩa tính dễ bị tổn thương là 

“mức độ tổn thất, suy thoái của hệ thống, mức độ chống chịu, phục hồi, 

ứng phó của nó trước các tác động từ bên ngoài (tai biến và các hoạt 

động nhân sinh)” (Trần Văn Minh và cộng sự 2017: 107). Trong khi đó, 

các tác giả Dazé, Ambrose và Ehrhart (2009a) lại xác định tình trạng dễ 

bị tổn thương do biến đổi khí hậu là: “Mức độ mà một hệ thống dễ bị tác 

động, hoặc không thể đối phó với những ảnh hưởng bất lợi từ biến đổi 

khí hậu, bao gồm những diễn biến và hình thái khí hậu cực đoan. Tình 

trạng dễ bị tổn thương liên quan chặt chẽ đến tính chất, mức độ và tốc độ 

biến đổi khí hậu mà một hệ thống phải hứng chịu, cùng với mức độ nhạy 

cảm và năng lực thích ứng của hệ thống đó” (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009: 5). Tính dễ bị tổn thương được tiếp cận qua các mối đe dọa (các 

yếu tố gây tổn thương); các đối tượng bị tổn thương (độ nhạy cảm của 

các đối tượng trước mối đe dọa) và khả năng ứng phó, phục hồi, chống 

chịu, thích ứng (Trần Văn Minh và cộng sự 2017). Qua việc điểm lại các 

quan niệm về tính dễ bị tổn thương, tác giả Lê Ngọc Tuấn (2017a: 6) đã 

nhận định tính dễ bị tổn thương được xem xét qua ba cách: (1) Chú trọng 

đến sự tiếp xúc với các hiểm hoạ sinh lý, (2) chú trọng đến các khía cạnh 

xã hội và các tổn thương liên quan đến xã hội, (3) kết hợp cả hai và xác 

định tính dễ bị tổn thương như là hiểm hoạ và những tác động thích ứng 

của xã hội. 

Về mặt chính thức, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu đã 

xác định: “Tính dễ bị tổn thương là xu hướng của hệ thống tự nhiên, kinh 

tế, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực do tác động của biến đổi khí hậu. Tính dễ 

bị tổn thương được cấu thành bởi mức độ nhạy cảm và khả năng thích 
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ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu”. Trong đó, mức độ 

nhạy cảm là “mức độ mà hệ thống tự nhiên, kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng 

bởi các tác động tiêu cực hoặc tích cực của biến đổi khí hậu” và khả năng 

thích ứng “là sự điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên, hoạt động kinh tế, xã 

hội và thể chế, chính sách, nguồn lực nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu 

cực và tận dụng các cơ hội do tác động của biến đổi khí hậu” (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 2022). 

Nhìn một cách tổng thể, việc vẽ ma trận tính dễ bị tổn thương có ba 

mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là xác định những hiểm họa có ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới nguồn lực sinh kế quan trọng nhất (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009a: 46). Mục tiêu thứ hai là xác định nguồn lực sinh kế nào là 

dễ bị tổn thương nhất (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009a: 46). Mục tiêu 

thứ ba là xác định chiến lược đối phó hiện đang được sử dụng nhằm đề 

cập đến những hiểm họa đã được xác định (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009a: 46). 

Các loại hiểm họa 

Các loại tài sản  
Hạn hán Rét hại Mưa lớn Bão Tổng 

Cây trồng 3 3 2 3 11 

Vật nuôi 2 3 1 1 7 

Chuồng trại chăn nuôi 1 1 2 3 7 

Nguồn nước 3 0 1 1 5 

Sức khỏe 3 3 2 2 10 

Tổng 12 10 8 10  

Hình 6.4. Ma trận về tính dễ tổn thương1 

5.2. Chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất là chọn địa điểm phù hợp để thực hiện phương pháp. 

Tương tự như quá trình thực hiện các phương pháp ở trên (Dazé, 

                                                 
1  Hình được vẽ trên cơ sở ý tưởng đến từ nghiên cứu thực địa của các tác giả và tham khảo các tài liệu 

trích dẫn Chương 6. 
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Ambrose và Ehrhart 2009b: 33), người tổ chức thực hiện phương pháp 

cần chọn một địa điểm thuận tiện để các thành viên tham gia có thể họp 

mặt và cùng nhau triển khai phương pháp. Địa điểm được chọn để thực 

hiện phương pháp cần đủ rộng và yên tĩnh cho việc vẽ ma trận và thảo 

luận sau khi ma trận được vẽ. 

Thứ hai là chuẩn bị các công cụ phù hợp. Tương tự như quá trình 

thực hiện các phương pháp đã trình bày ở trên (Dazé, Ambrose và 

Ehrhart 2009b: 33), người tổ chức thực hiện phương pháp cần chuẩn bị 

các công cụ phù hợp. Trong trường hợp ma trận được vẽ trên giấy, người 

tổ chức thực hiện phương pháp cần chuẩn bị giấy khổ lớn và bút để viết, 

vẽ. Nếu ma trận được vẽ trên nền đất, người tổ chức thực hiện phương 

pháp cần chuẩn bị dụng cụ thể có có thể viết, vẽ trên nền đất. Người tổ 

chức thực hiện phương pháp cần chụp ảnh lại hoặc vẽ lại trong máy tính 

ma trận để sử dụng. 

Thứ ba là là sắp xếp thời gian phù hợp. Thời gian thực hiện phương 

pháp này là khoảng 1 giờ 30 phút, trong đó khoảng 45 phút được dùng để 

vẽ ma trận và thảo luận trong khoảng 45 phút (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 39). Điểm đáng lưu ý là người tổ chức thực hiện phương pháp cần 

cân nhắc thời điểm tiến hành phương pháp để tất cả các thành viên tham 

gia có thể sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của tiến trình 

thực hiện phương pháp. 

5.3. Các bước thực hiện phương pháp 

Bước thứ nhất là chuẩn bị ma trận. Người tổ chức thực hiện phương 

pháp cần chuẩn bị trước một ma trận. Đó là một bảng gồm các hàng và 

các cột. Ma trận có thể được vẽ trên mặt đất hoặc trên giấy khổ lớn 

(Dazé, Ceinos và Deering 2019: 62). Như vậy, người tổ chức thực hiện 

phương pháp cần cân nhắc để lựa chọn việc vẽ ma trận trên giấy hoặc 

trên mặt đất cho phù hợp với tình huống thực tế khi tổ chức thực hiện 

phương pháp. 

Bước thứ hai là xác định các tài sản sinh kế quan trọng nhất. Cụ thể 

là người tổ chức thực hiện phương pháp đề nghị những người tham gia 
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xác định tài sản sinh kế quan trọng nhất của họ. Lưu ý: những tài sản sinh 

kế này có thể không phải là những nguồn lực mà họ hiện có, mà là những 

nguồn lực mà họ cho là quan trọng nhất để họ đạt được sinh kế an toàn 

và bền vững (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 62). Các tài sản sinh kế có 

thể bao gồm các loại vốn khác nhau được sử dụng để thực hiện các sinh 

kế, bao gồm: vốn con người (chẳng hạn như kiến thức, kinh nghiệm, kỹ 

năng, động lực cá nhân), vốn xã hội (sự gắn kết cộng đồng, mạng lưới 

gia đình mở rộng...), vốn kinh tế/nguồn lực kinh tế (chẳng hạn như tiền 

tiết kiệm, cơ hội tiếp cận thị trường...), vốn vật chất (công cụ lao động, 

cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất...), vốn tự nhiên (rừng, đất canh tác, 

nguồn nước...) (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 62). Dưới một góc nhìn 

nhất định, các loại tài sản sinh kế là cơ sở quan trọng cho việc triển khai 

sinh kế. 

Bước thứ ba là xác định bốn hoặc năm loại tài sản sinh kế quan 

trọng nhất để có thể đạt được cuộc sống no đủ và có thể phục hồi được 

trước tác động của biến đổi khí hậu. Người tổ chức thực hiện phương 

pháp đề nghị mọi người tham gia nhận diện và liệt kê bốn hoặc năm loại 

tài sản sinh kế quan trọng này vào phía bên trái của ma trận theo trục dọc 

(Dazé, Ceinos và Deering 2019: 62). Như vậy, số lượng các loại tài sản 

sinh kế quan trọng nhất được nhận diện có thể dao động, nhưng không 

nên quá nhiều nhằm đảm bảo sự tập trung đối với việc xác định những 

loại tài sản sinh kế quan trọng. 

Bước thứ tư là nhận diện người có quyền tiếp cận tài sản sinh kế và 

kiểm soát việc ra quyết định liên quan đến việc sử dụng tài sản sinh kế 

(Dazé, Ceinos và Deering 2019: 62). Điều này có ý nghĩa quan trọng để 

phân tích quá trình tài sản sinh kế được sử dụng để tạo dựng sinh kế. 

Bước thứ năm là xác định bốn (hoặc năm) hiểm họa hoặc những 

thay đổi có tác động lớn nhất đến sinh kế. Trong bước này, người tổ chức 

thực hiện phương pháp đề nghị những người tham gia nhận diện bốn 

hiểm họa hoặc thay đổi có tác động lớn nhất đến sinh kế của họ (Dazé, 

Ceinos và Deering 2019: 63). Điểm đáng lưu ý ở đây là hiểm họa có thể 
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có nguồn gốc tự nhiên hoặc do con người gây ra nhưng phải là những 

hiểm họa có thực (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009: 46). 

Bước thứ sáu là liệt kê bốn (hoặc năm) hiểm họa hoặc thay đổi 

quan trọng nhất theo chiều ngang trên cùng của ma trận. Trong tình 

huống những người tham gia không nhận diện ra ngay được các thảm 

họa liên quan đến biến đổi khí hậu thì người tổ chức thực hiện phương 

pháp có thể có những những hướng dẫn để người tham gia có thể nhận 

diện được hiểm họa liên quan đến khí hậu (Dazé, Ceinos và Deering 

2019: 63). 

Bước thứ bảy là thống nhất về hệ thống tính điểm để phân tích tác 

động của các hiểm họa hay thay đổi đối với tài sản sinh kế (Dazé, Ceinos 

và Deering 2019: 63). Hệ thống tính điểm nên được thể hiện như sau: 3 = 

tác động đáng kể lên tài sản sinh kế; 2 = tác động trung bình lên tài sản 

sinh kế; 1 = tác động thấp lên tài sản sinh kế; 0 = không có tác động lên 

tài sản sinh kế (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009: 47). 

Bước thứ tám là quyết định mức độ tác động của từng hiểm họa đối 

với từng tài sản sinh kế. Cụ thể là người tổ chức thực hiện phương pháp 

đề nghị những người tham gia quyết định mức độ tác động của từng mối 

hiểm họa đối với từng tài sản sinh kế (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 

63). Trong bước này, điều quan trọng là quá trình trao đổi, thảo luận của 

những người tham gia phải đi đến được sự thống nhất về mức độ tác 

động của từng loại hiểm họa đối với từng loại tài sản sinh kế. 

Bước thứ chín là bước cuối cùng có hai nội dung: Thứ nhất, người tổ 

chức thực hiện phương pháp hỏi lại xem những người tham gia có thêm 

câu hỏi hay ý kiến gì không; Thứ hai, người tổ chức thực hiện phương 

pháp cảm ơn những người tham gia (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 63). 

5.4. Một số điểm lưu ý khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, các tác giả Dazé, Ambrose và Ehrhart (2009: 49) cho rằng 

sau khi ma trận được vẽ xong, một số câu hỏi có thể được nêu ra để thảo 

luận, cụ thể như sau: “Những chiến lược đối phó nào đang được sử dụng 
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để giải quyết với những hiểm họa đã được xác định? Chúng có hiệu quả 

không? Có những chiến lược khác nào mà người tham gia muốn áp dụng 

có thể làm giảm tác động của hiểm họa lên hoạt động sinh kế của họ? 

Những nguồn lực nào cộng đồng có để có thể giúp họ áp dụng những 

chiến lược mới đó? Khó khăn cho việc áp dụng những chiến lược mới là 

gì?” Thứ hai, người tổ chức cần có kỹ năng điều phối để đảm bảo sự tích 

cực của những người tham gia thực hiện phương pháp. Thứ ba những chỉ 

dẫn của người tổ chức thực hiện phương pháp đưa ra cần ngắn gọn, dễ 

hiểu và dễ thực hiện vì vẽ ma trận đối với người dân, đặc biệt là các 

nhóm yếu thế có thể sẽ khó khăn với họ. Thứ tư, cần ghi lại những bất 

đồng về điểm số giữa những người tham gia trong quá trình đánh giá 

mức độ tác động của từng hiểm họa đối với từng tài sản sinh kế (Dazé, 

Ambrose và Ehrhart 2009: 47). Thứ năm, người tổ chức thực hiện 

phương pháp nên cẩn thận sao chép ma trận và ghi lại những điểm chính 

của cuộc thảo luận và chụp ảnh ma trận để ghi lại kết quả (Dazé, Ceinos 

và Deering 2019: 63). Điều này thực sự hữu ích cho việc sử dụng dữ liệu 

thu được từ quá trình thực hiện phương pháp trong các đề tài, dự án, hay 

hoạt động can thiệp trên thực tế. 

6. Vẽ sơ đồ Venn 

6.1. Tổng quan về phương pháp và mục tiêu của việc thực hiện phương pháp 

Sơ đồ Venn là một hình minh họa sử dụng các vòng tròn để thể hiện 

mối quan hệ giữa các tập hợp. Phương pháp này được giới thiệu bởi nhà 

logic học người Anh John Venn vào năm 1880 (Venn 1880). Sơ đồ Venn 

thường được vận dụng để đánh giá mối liên quan giữa các cá nhân, cơ 

quan, tổ chức đối với một cộng đồng cụ thể. Lê Ngọc Tuấn (2017: 46) 

lưu ý rằng trong biểu đồ Venn, độ lớn của vòng tròn biểu thị tầm quan 

trọng, sự ảnh hưởng của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Vòng tròn càng lớn 

thì cơ quan, tổ chức càng quan trọng, vòng tròn càng gần trung tâm thì cơ 

quan, tổ chức càng ảnh hưởng lớn. Vòng tròn chồng lên nhau thể hiện 

mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân với cộng đồng. 
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Hình 6.5. Biểu đồ Venn1  

Về mục tiêu của việc vẽ sơ đồ Venn, các tác giả Dazé, Ambrose và 

Ehrhart (2009a) đề cập đến ba mục tiêu. Thứ nhất là tìm hiểu về các tổ 

chức quan trọng nhất đối với cộng đồng. Thứ hai là phân tích sự tham gia 

của các nhóm khác nhau trong quy trình lập kế hoạch địa phương. Thứ ba 

là đánh giá khả năng tiếp cận tới các dịch vụ và sự hiện diện của mạng 

lưới an sinh xã hội (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009a: 48). Trong lĩnh 

vực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, việc xác định 

được các cá nhân, tổ chức quan trọng trong cộng đồng/đối với cộng đồng 

và các mối quan hệ, sự tham gia của các cá nhân, tổ chức này trong nỗ 

lực thích ứng với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Đây là cơ sở để huy 

động nguồn lực cho cộng đồng, nâng cao năng lực cho cộng đồng trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

6.2. Chuẩn bị trước khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất là chọn địa điểm phù hợp. Giống như quá trình thực hiện 

các phương pháp ở trên (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009b: 33), người tổ 

chức thực hiện phương pháp cần chuẩn bị các công cụ phù hợp, người tổ 

                                                 
1  Hình được vẽ trên cơ sở ý tưởng đến từ nghiên cứu thực địa của các tác giả và tham khảo các tài liệu 

trích dẫn Chương 6. 
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chức thực hiện phương pháp cần chọn một địa điểm phù hợp để triển 

khai phương pháp. Địa điểm phù hợp là địa điểm thuận tiện cho các 

thành viên di chuyển đến và thuận tiện cho quá trình triển khai các hoạt 

động khi thực hiện phương pháp. Lưu ý là địa điểm thực hiện phương 

pháp cần yên tĩnh và có không gian đủ rộng để các thành viên tham gia 

thực hiện phương pháp làm việc cùng nhau. 

Thứ hai là chuẩn bị các công cụ phù hợp tương tự như quá trình thực 

hiện các phương pháp đã trình bày ở trên (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009b: 33). Người tổ chức thực hiện phương pháp cần chuẩn bị các công 

cụ phù hợp. Có thể sử dụng nhiều cách thức vẽ khác nhau tuỳ theo người 

tham gia muốn vẽ như thế nào và trong điều kiện thuận tiện nhất với họ, 

chẳng hạn như vẽ trên giấy khổ lớn hoặc trên nền đất. Nếu vẽ trên giấy, 

những người tham gia nên dùng bút chì để dễ sửa đổi. Một cách khác là 

cắt các hình tròn với các kích cỡ khác nhau bằng giấy màu hay lá cây, 

hoặc vật liệu có tại chỗ. Điều quan trọng là cần tạo ra các hình tròn với 

nhiều kích cỡ khác nhau (Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009a: 48). 

Thứ ba là sắp xếp thời gian phù hợp. Thời gian thực hiện phương 

pháp này là khoảng 1 giờ 30 phút, trong đó khoảng 45 phút được dùng để 

vẽ biểu đồ và 45 phút để thảo luận (Dazé, Ambrose và Ehrhart 

2009a: 48). Giống như việc thực hiện các phương pháp ở trên, nhà 

nghiên cứu hoặc người thực hiện dự án, hoạt động can thiệp cần cân nhắc 

thời điểm thực hiện phương pháp đển các thành viên tham gia có thể thực 

hiện đầy đủ các hoạt động. 

6.3. Các bước thực hiện phương pháp 

Bước thứ nhất, người tổ chức thực hiện phương pháp giải thích với 

những người tham gia rằng đây là quá trình xác định các cơ quan, tổ chức 

quan trọng, kể cả chính thức lẫn không chính thức, và các dịch vụ trong 

cộng đồng (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). Việc giải thích như thế 

ngay khi bắt đầu thực hiện phương pháp giúp người tham gia định hình 

được hoạt động mà họ sẽ cùng nhau làm. 
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Bước thứ hai, người tổ chức thực hiện phương pháp hỏi những 

người tham gia để họ xác định cơ quan, tổ chức,… đang hoạt động trong 

cộng đồng (chẳng hạn như chính quyền địa phương, tổ chức phi chính 

phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng), và các nhà cung cấp dịch vụ như 

ngân hàng hoặc dịch vụ khuyến nông. Các các cơ quan, tổ chức… cần 

được ghi tên và dùng mỗi biểu tượng để đề cập một cơ quan, tổ chức… 

Lưu ý là biểu tượng cần được lựa chọn để mọi người có thể hiểu được 

như nhau (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). Đây là bước tập trung 

nhận diện các cơ quan, tổ chức có liên quan đến cộng đồng hay trong 

cộng đồng. 

Bước thứ ba, người tổ chức thực hiện phương pháp đề nghị những 

người tham gia thảo luận và đánh giá tầm quan trọng của các cơ quan, tổ 

chức… khác nhau đã được liệt kê. Việc đánh giá tầm quan trọng của các 

cơ quan, tổ chức… có thể dựa vào thang đo đơn giản như rất quan 

trọng/hơi quan trọng/không quan trọng. Tên các cơ quan, tổ chức… được 

viết trên các vòng tròn khác nhau. Chọn kích thước của vòng tròn theo 

tầm quan trọng của cơ quan, tổ chức (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). 

Như vậy, cơ quan, tổ chức… có vai trò quan trọng hơn đối với cộng đồng 

thì được viết lên trên vòng tròn (hoặc giấy cắt hình tròn) lớn hơn. 

Bước thứ tư, người tổ chức thực hiện phương pháp đề nghị những 

người tham gia vẽ một vòng tròn lớn ở giữa tờ giấy hoặc trên mặt đất. Vòng 

tròn đại diện cho cộng đồng của họ (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). 

Bước thứ năm, người tổ chức thực hiện phương pháp đề nghị những 

người tham gia cho biết mức độ tương tác giữa cộng đồng của họ và các 

cơ quan, tổ chức khác nhau bằng cách xếp các cơ quan, tổ chức vào vòng 

tròn. Nếu cộng đồng có tương tác liên tục, chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, 

thì vòng tròn đại diện cho cơ quan/tổ chức nên để ở gần tâm vòng tròn. 

Những cơ quan, tổ chức... mà họ có ít tương tác thì để ở bên ngoài vòng 

tròn. Các mũi tên cũng có thể được sử dụng để thể hiện bản chất của sự 

tương tác, chẳng hạn mũi tên hai chiều sẽ cho biết rằng họ giao tiếp với 

cơ quan, tổ chức, trong khi mũi tên một chiều sẽ cho biết rằng họ chỉ 

nhận được thông tin từ cơ quan, tổ chức (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 
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64). Người tổ chức thực hiện phương pháp cần ghi ghi nhận về những lý 

do mà các tổ chức khác nhau được coi là quan trọng hoặc ít quan trọng 

(Dazé, Ambrose và Ehrhart 2009a: 48). 

Bước thứ sáu, người tổ chức thực hiện phương pháp hỏi những 

người tham gia về thông tin, tài nguyên hoặc dịch vụ mà họ nhận được từ 

các cơ quan, tổ chức… khác nhau. Người tổ chức thực hiện phương pháp 

cũng nên tìm hiểu cách mà những người tham gia tiếp cận, sử dụng các 

dịch vụ (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). 

Bước thứ bảy, người tổ chức thực hiện phương pháp hỏi những 

người tham gia xem sự tương tác của họ với các cơ quan, tổ chức này có 

thay đổi không khi cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cú sốc hoặc căng thẳng 

liên quan đến biến đổi khí hậu. Trong trường hợp tương tác có sự thay 

đổi, thì người tổ chức thực hiện phương pháp có thể hỏi sâu thêm sự thay 

đổi như thế nào. Chẳng hạn như khi lũ lụt gây gián đoạn việc cung cấp 

dịch vụ thì họ tiếp cận dịch vụ như thế nào? Hoặc cơ quan cung cấp hỗ 

trợ khẩn cấp như thế nào khi khi có thiên tai, thảm họa (Dazé, Ceinos và 

Deering 2019: 64). 

Bước thứ tám, người tổ chức thực hiện phương pháp hỏi những 

người tham gia xem họ có câu hỏi nào thêm không. Sau đó, người tổ 

chức thực hiện phương pháp cảm ơn những người đã tham gia thực hiện 

phương pháp (Dazé, Ceinos và Deering 2019: 64). 

6.4. Một số điểm lưu ý khi thực hiện phương pháp 

Thứ nhất, cần phải quan tâm đến các thành viên sẽ tham gia vẽ biểu 

đồ. Họ là những thành viên đảm bảo có uy tín, hiểu biết trong cộng đồng 

và có đại diện của các nhóm dễ bị tổn thương và ít có tiếng nói như nhóm 

phụ nữ, nhóm người khuyết tật, nhóm người dân tộc thiểu số, nhóm 

LGBT+, nhóm trẻ em, v.v. Những thành viên tham gia đảm bảo tham gia 

tình nguyện và có trách nhiệm. Thứ hai, cần đảm bảo tất cả những người 

tham gia hiểu cách thể hiện biểu đồ Venn (Nguyễn Trung Hải, Nguyễn 

Huyền Linh và Nguyễn Kim Loan 2016: 140). Thứ ba, người tổ chức 

thực hiện phương pháp cần lưu ý về vai trò hỗ trợ điều phối của mình và 
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cần có kỹ năng tổ chức, điều phối, kỹ năng giao tiếp (lắng nghe, đặt câu 

hỏi, xử lý tình huống căng thẳng nếu như trong quá trình làm việc nhóm 

vẽ biểu đồ có nảy sinh căng thẳng, mâu thuẫn, v.v.). Người tổ chức thực 

hiện phương pháp cần linh hoạt ứng phó với tình huống thực tiễn. 

Chẳng hạn như có thể là các vật liệu có sẵn và các thành viên tham gia 

quen sử dụng. Thứ tư, người hỗ trợ cần đảm bảo sự tham gia của các 

thành viên từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của tiến trình vì sơ đồ 

Venn là một công cụ của đánh giá có sự tham gia (Nguyễn Trung Hải, 

Nguyễn Huyền Linh và Nguyễn Kim Loan 2016). Thứ năm, người tổ 

chức thực hiện phương pháp có thể thực hiện kiểm tra chéo kết quả của 

hoạt động này với những người hiểu biết về tình trạng cộng đồng để 

đảm bảo thông tin phản ảnh đúng thực tiễn (Lê Thị Mỹ Hiền 2012: 134). 

Điều này khá quan trọng, giúp đảm bảo chất lượng của dữ liệu thu được 

từ việc thực hiện phương pháp. 
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